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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 


Việt Nam là một quốc gia nằm bên bờ Biển Đông, trên 
đường giao thông huyết mạch từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình 
Dương. Nước ta có bờ biển dài 3.655 km từ Móng Cái đến Hà 
Tiên. Chúng ta có khoảng một triệu cây số vuông thềm lục địa 
và vùng biển với nhiều tài nguyên và khoáng sản quý báu. 

Trong những năm qua, khu vực kinh tế biển đã đạt được 
những thành tựu hết sức to lớn. Hai ngành dầu khí và xuất 
khẩu thuỷ sản đã có đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà nước, 
mổ ra một triển vọng hết sức sáng sủa. Tuy nhiên, cùng với đà 
phát triển mạnh về kinh tế và xu thế hội nhập kinh tế quốc tế 
và khu vực, vấn để ô nhiễm môi trường biển đang được đặt ra 
hết sức gay gắt. Nhiều rừng ngập mặn bị tàn phá nặng nề, hàng 
chục vụ chìm đắm, tràn dầu, rò rỉ các chất độc hại của tàu 
thuyển quốc tế; việc sử dụng chất nổ, khai thác bằng mìn, xung 
điện đã phá nhiều rạn san hô; nước thải công nghiệp không qua 
xử lý, thiên tai bão lũ làm xới lở bờ biển, v.v., đã gây thiệt hại 
không nhỏ đối với môi trường biển nước ta. 

Để giúp bạn đọc, các nhà nghiên cứu, các cán bộ quản lý có 
thêm thông tin và tài liệu tham khảo về tình hình môi trường, 
vấn đề đấu tranh bảo vệ, phòng chống ô nhiễm môi trường biển, 


Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Bẻđo uệ 
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môi trường biển. Vấn để ud giới pháp của Tiến sĩ luật 


Nguyễn Hồng Thao, Ban Biên giới, Bộ Ngoại | giao, 

Cuốn sách tập trung trình bày hai vấn đề chính: giới thiệu 
những vấn đề chung, có tính cấp thiết của việc bảo vệ môi 
trường biển cùng những công ước quốc tế quan trọng liên quan 
đến vấn đề này; đề cập tình hình ô nhiễm môi trường biển Việt 
Nam hiện nay, việc tổ chức phòng chống, hạn chế ô nhiễm. Đặc 
biệt, cuốn sách còn giới thiệu một số văn bản luật quan trọng 
của Việt Nam về bảo vệ, phòng chống, đấu tranh đòi bồi thường 
thiệt hại về ô nhiễm môi trường biển. 


Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc. 


Tháng 6 năm 2004 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
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LỜI NÓI ĐẦU 


Bước sang thế kỷ XXI, bảo vệ môi trường và phát triển 
bền vững đang ngày càng trở thành mối quan tâm bức xúc 
của nhân loại cũng như của từng nước. Phòng ngừa và 
ngăn chặn ô nhiễm là nguyên tắc chủ đạo, là nhiệm vụ 
quan trọng trong bảo vệ môi trường và phát triển bển vững. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng 
sản Việt Nam năm 2001 đã chỉ ra phương hướng mới cho 
đất nước: phát triển kinh tế đi đôi với sử dụng hợp lý và 
tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ và cải thiện môi trường tự 
nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học. 

Những thách thức về môi trường biển trong thời kỳ 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đồi hỏi chúng ta 
cần tiếp cận, hiểu rõ các nguyên nhân, các nguôn gây ô 
nhiễm môi trường biển, cũng như vai trò của chính sách, 
thể chế và pháp luật trong quản lý môi trường biển, giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường biển, bảo đảm một biển Việt 
Nam trong lành cho phát triển bền vững. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ cho công tác nghiên 
cứu, phổ biến tuyên truyền và giảng dạy, trên cơ sở nghiên 
cứu và kinh nghiệm tham gia công tác bảo vệ môi trường 
biển nhiều năm, tác giả đã mạnh đạn biên soạn cuốn "Bảo 
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Uuệ môi trường biên. Vấn để uà giải pháp". Cuốn sách cố 
gắng tổng hợp các tài liệu nghiên cứu, tập trung phân tích 
các nguồn gây ô nhiễm nhân tạo môi trường biển ở Việt 
Nam, cung cấp các thông tin dữ liệu về thực trạng môi 
trường biển Việt Nam, các vấn đề về chính sách, thể chế 
và pháp luật, những giải pháp có thể nhằm ngăn ngừa, 
hạn chế và chế ngự ô nhiễm môi trường biển Việt Nam. 
Bạn đọc cũng có thể tìm thấy ở đây những công ước quốc 
tế cơ bản về phòng chống ô nhiễm biển cũng như các vấn 
để quản lý biển tổng hợp như một công cụ bảo vệ môi 
trường biển. 

Với một nội dung lớn, có tính chất tổng hợp, liên quan 
đến nhiều lĩnh vực quản lý, cuốn sách chắc chắn còn nhiều 
thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến, 
bổ khuyết. của các hợc giả, các nhà nghiên cứu, bạn đồng 
nghiệp và tất cả những người quan tâm đến nội dung này 
để có thể tiếp tục bổ sung, sửa chữa cho cuốn sách được 
hoàn chỉnh hơn. 

Tác giả tổ lòng cám ơn đối với GS,TS. Phạm Văn Ninh, 
và các đồng nghiệp đã đóng góp nhiều ý kiến cho bản sơ 
thảo, cho việc sửa chữa bản thảo, mà thiếu nó cuốn sách 
không thể sớm ra đời. 
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NREMUEHEE KẤU CÚ Ta 
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Bộ luật phân loại các chất nguy hiểm của 
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phòng chống ô nhiễm dầu (International 
Convention on OIl Pollution 
'Preparedness, Response and Co- 
operation, 1990). 

OSRAP Chương trình hành động ứng phó và 
ngăn ngừa tràn dầu của các nước ASBAN 
(ASEBAN OII] SpHl Response and 
Preparedness Action Plan). 

P&I Hội bảo hiểm P&TI (Protection & 
Indemnity - Bảo vệ và bồi thường). 

RAMSAR Công ước quốc tế về các vùng đất ngập 
nước có tầm quan trọng đặc biệt như là 
nơi cư trú của các loài chim nước 
(Convention on Wetlands of International 
Importance especlally as Waterfowl 
Habitat, RAMSAR 1971). 
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Cơ quan phát triển quốc tế Thuy Điển 
(Swedish International Development 
Agency). 

Công ước về an toàn tính mạng trên biển 
(Tnternational Convention for the Safety 
of Human Lñfe at Sea). 

Công ước quốc tế về tiêu chuẩn đào tạo và 
chứng chỉ nghề nghiệp cho thuyền viên 
và trực ca (International Convention on 
Standard of Training and Professional 
Certiñcation and on Shift-duty for 
Crewmen 78/98). 

Quỹ bồi thường TOVALOP — Quỹ do thoả 
thuận tự nguyện của các chủ tàu chở dầu 
liên quan đến trách nhiệm do ô nhiễm 
dầu (Tanker Owners` Voluntary : 
Agreement Coneerning Liability for Ơil 
Pollution, 1969). 

Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn trên 
không và trên biển, 

Hội nghị cấp cao về môi trường và phát 
triển (United Nation Conference on 
#nvironment and Development). 

Công ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật 
biển. 

Chương trình môi trường của Liên hợp 
quốc (United Nation Environmental 
Programme). 

Chương trình hợp tác Việt Nam — Canada 
về biển và vùng ven biển (Vietnam 
Canada Ocean and Coastal Cooperation 
Program). 

Quỹ bảo tổn thiên nhiên quốc tế (World 
Wide Fund for Nature). 
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Chương 1 


KHÁI NIỆM CHUNG VỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN 


1.1 Mở đầu 


Bảo vệ môi trường hiện nay đang là một trong bốn vấn 
đề lớn (môi trường, dân số, chiến tranh hạt nhân và đại 
dịch AID8) mà thế giới cần phải giải quyết. Năm 1969, 
bằng Nghị quyết 2581, Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gỌI 
triệu tập một hội nghị qưốc tế nhằm thống nhất các nhận 
thức về môi trường. Ngày 5-6-1972, Hội nghị đầu tiên của 
Liên hợp quốc về môi trường của con người được tổ chức 
tại Xtốckhôm (Thuy Điển) đã thông qua bản Kế hoạch 
hành động về Môi trường và khuyến nghị thành lập 
Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNBP). 

Trong Tuyên bố của Liên hợp quốc tại Hội nghị 
Xtốckhôm về Môi trường của con người năm 1979, lần đầu 
tiên đã đưa ra một định nghĩa về môi trường, phản ánh tư 
duy xem xét môi trường trong quan hệ với con người: Môi 
trưởng quanh con người tạo điểu kiện cho họ sinh sống và 
những cơ hội để phát triển trí tuệ, tỉnh thần, đạo đức và 
xã hội. Con người đã bắt đầu nhận thức đây đủ hơn vai trò 
của môi trường đối với mình nhưng chưa nhận thức đầy 
đủ vai trò của con người đối với môi trường. Hai mươi năm 
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sau, con người mới đi đên một nhậ “hức mới về môi 
trường. Hội nghị lần thứ hai của thế giới về Môi trường - 
Hội nghị cấp cao về Môi trường và phát triển (UNCEĐ) - 
tổ chức tại Rio de JjJaneiro (Braxin) năm 1992 đã đặt vấn 
đề môi trường trong mối liên kết với các hoạt động của con 
người theo quan điểm Bảo vệ môi trường và Phát triển bền 
vững. Hội nghị đã thông qua Chương trình nghị sự 21 - 
Chương trình hành động toàn diện về môi trường trên toàn 
thế giới trong tất cả các lĩnh vực mà hoạt động của con 
người có bác động đến. Nhận thức này xuất hiện khi con 
người đứng trước hai nguy cơ: tài nguyên thiên nhiên cạn 
kiệt và ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng. “Bảo vệ 
môi trường để phát triển bền vững” trở thành một hệ 
thống đánh giá giá trị của một xã hội đương đại. 

Môi trường được hiểu theo nghĩa rộng là môi trưởng 
của tất cả chúng ta, của cả loài người trên Trái đất, liên 
quan đến tài nguyên đất liền (đất, núi, thung lũng và 
đồng bằng), nước (sông, suối, hồ, biển và đại dương), 
không khí (mây và khí quyển), đân cư, các nguồn tài 
nguyên sinh vật đauna và flora) và các điều kiện tự nhiên 
ảnh hưởng đến chúng (sinh thái và hệ sinh thái). 

Trong số các thành phần của môi trường, môi trường 
biển đóng một vai trò quan trọng vì 71% bề mặt của Trái 
đất được bao phủ bởi nước và 90% sinh quyển là đại 
dương'. Cùng với sự phát triển ra hướng biển của nhân 
loại - cái nôi cuộc sống của Trái đất - biển cũng đang đứng 
trước những thách thức nghiêm trọng của nạn ô nhiễm. 
Bảo vệ môi trường biển cũng chính là một phần quan 
trọng trong chiến lược bảo vệ môi trường chung của con 
người. Sự trong sạch của môi trường biến đảm bảo môi 
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- lành mạnh cho con người sử dụng biển. 

Bảo vệ môi trường biển bao gồm các lĩnh vực chính: 

1. Bao vệ các hệ sinh thái (rừng ngập mặn; rạn san hô; 
có biến, bãi triều; cửa sông, đầm phá, vũng vịnh; đất ngập 
nước). „ 

2. Bảo vệ tài nguyên sinh vật, chống khai thác quá 
mức. 

3. Bảo vệ chất lượng nước biển, môi trường biển, chống 
ô nhiễm. 

Trong số những lĩnh vực này, vấn đề đấu tranh ngăn 
ngừa, hạn chế và chế ngự ô nhiễm môi trường biển đóng 
một vai trò quan trọng. Sự tăng trưởng dân số thế giới, sự 
phát triển công nghiệp và công nghệ làm tăng thêm các 
hoạt động của con người trên biển, dẫn tới sự tăng trưởng 
cả về số lượng cũng như tác hại của các nguồn ô nhiễm 
môi trường biển. Ô nhiễm tập trung sẽ có tác hại nghiêm 
trọng tới sức khoẻ con người, tới các hệ sinh thái, làm cạn 
kiệt tài nguyên và cả các giá trị mỹ cảm của biển, chất 
lượng nước biển, chất lượng cuộc sống. “Ngày hôm nay - 
dù có sống gần đại dương hay không - chúng ta hãy thể 
hiện cam kết của mình là bảo vệ môi trường. Chúng ta 
hãy ngăn chặn không để xảy ra bất cứ một hành động nào 
gây tổn thương cho Trái đất chỉ có một và duy nhất của 
chúng ta. Chúng ta hãy col sứ mệnh này là ưu tiên hàng 
đầu trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta hãy nhận thức 
rõ một điều rằng cuộc sống của chính chúng ta phụ thuộc 
vào sự tôn tại của Trái đất”. Ô nhiễm môi trường biển cần 
phải được ngăn ngừa, kiểm soát và chế ngự. Mục tiêu này 
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chỉ đạt được khi chúng ta có đẩy đủ các quy định pháp 

regis‡gseq,à/8[8iS/2 «hifip(A'00WY 64016Pđf€BFBó, cũng như một 
sự hợp tác có hiệu quả giữa các bên sử dụng biển, giữa các 
vùng và rộng hơn - giữa các quốc gia - nhằm ngăn ngừa 
hạn chế và chế ngự ô nhiễm môi trường biển. Một nền 
móng như vậy chỉ có thể xây dựng được khi chúng ta hiểu 
rõ thế nào là môi trường biển cũng như ô nhiễm môi 
trường biển. 


4.2 Khái niệm về môi trường biển và bảo vệ môi trường biển 


Về phương diện phạm vi địa lý, môi trường biển là 
toàn bộ vùng nước biển của Trái đất với tất cả những gì có 
trong đó. Môi trường biển của một quốc gia có thể được 
hiểu là một vùng của biển, đại dương trải rộng từ bờ biển 
và các hải đảo cho tới ranh giới trên biển được thoả thuận 
hoặc tới giới hạn 200 hải lý của vùng đặc quyền kinh tế 
hoặc tới ranh giới ngoài cùng của thểm lục địa của quốc 
gia đó. Về phương diện phạm vi môi trường thì định nghĩa 
môi trường biển lại rộng lớn hơn rất nhiều. Căn cứ vào 
Điều 1, khoản 4 Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 
năm 1989, môi trường biển được hiểu bao gôm các tài 
nguyên sinh vật, các hệ sinh thái biển và chất lượng nước 
biến, cảnh quan biển. 

Phân tích định nghĩa trên cho thấy, môi trường biển là 
vùng tại đó con người khai thác các tài nguyên sinh vật và 
không sinh vật, là nơi được sử dụng để giao tiếp, nghỉ ngơi 
giải trí và trút bỏ chất thái và đó là nơi đóng một vai trò cơ 
bản trong việc duy trì các điều kiện sống trên Trái đất. 
Môi trường biển là hệ thống tại đó các quá trình lý, hoá, 
20 
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sinh thái động thực vật biển và đảm bảo cho các mục đích 
sử dụng biển khác nhau của con người). 

“Môi trường biển” bao gồm không chỉ các vùng biển 
với các đặc trưng lý hoá của chúng mà còn cả các nguồn 
tài nguyên sinh vật, tài nguyên không sinh vật của vùng 
cửa sông, các vùng ngập mặn bao gồm cả trầm tích, các 
vùng thuỷ triều lên xuống, các vùng đầm lầy, bãi triều, 
đất ướt... Trong khi biển cả là thành phần chính của môi 
trường biển và cần được giữ gìn, thì sự quan tâm tới các 
vùng đó cũng không thể bỏ qua. Bất kỳ một sự suy thoái 
nào trong các vùng cửa sông, đầm phá, ven biển, hay phát 
triển không có kiểm soát, đều có thể tác động xấu tới toàn 
bộ hệ thống môi trường biển. 

Biển và đại dương cũng không nên được xem là một 
thực thể độc lập vì chúng cũng tương tác với bầu khí 
quyển phía trên mặt biển, với đáy biến và với lục địa mà 
từ đó có các chất liệu đổ vào biển. Xét trên khía cạnh này, 
định nghĩa môi trường biển có thể được mở rộng, để đáp 
ứng được yêu cầu đánh giá một cách chính xác các nguồn ô 
nhiễm môi trường biển, tác nhân làm suy thoái và huỷ 
hoại môi trường biển trong tổng thể môi trường Trái đất. 
Ngoài ra, các hoạt động của con người cũng là một phần 
của môi trường biển và chúng tác động trực tiếp làm thay 
đổi chất lượng của các vùng ven biển, gây suy thoái môi 
trường trong phạm vi vùng ven biển. 

Định nghĩa môi trường biển ngày càng được hoàn 
thiện, phù hợp với nhận thức của con người. Chương 17 


trong Chương trình Hành động 21 định nghĩa: “Môi 
https://tieulun.hopto.org 
21 


registered Version ; http://www.simpopdf.com ¬- 
trưởng biến là vùng bao gồm các đại dương và các biển và 


các vùng ven biển tạo thành một tổng thể, một thành 
phần cơ bản của hệ thống duy trì cuộc sống toàn cầu và là 
tài sản hữu ích tạo cơ hội cho sự phát triển bền vững”. 
Định nghĩa này nhấn mạnh tới mối liên kết giữa môi 
trường và con người cùng sự phát triển. Môi trường biển ở 
đây được hiểu là môi trường tự nhiên của biển cả chịu sự 
tác động của các hoạt động của con người trong quá trình 
phát triển. : 

Dựa trên quan điểm Bảo vệ và Phát triển bền vững, 
chúng ta có định nghĩa mới về bảo vệ môi trường biển. 
Bảo vệ môi trường biển ở đây là việc ngăn chặn ảnh 
hưởng tiêu cực của các hoạt động của con người và của tự 
nhiên đến môi trường biển, làm ô nhiễm và suy thoái môi 
trường biển. , 


1.3 Tầm quan trọng của vấn để bảo vệ môi trường biến 


1.3.1 Ảnh hướng tài nguyên môi trường biển đối với con người 


Đại dương và biến có những nguồn tài nguyên sinh 
vật, năng lượng và khoáng sản đa dạng và to lớn. Theo 
thống kê, từ năm 1975 cả thế giới đầu tư khoảng 120 tỷ 
USD cho các ngành khai thác biển và đại dương, trong đó 
cho công nghiệp khai thác mỏ 60-70 tỷ, hải sản 10 tỷ và 
hàng hải 40 tỷ. Trung bình cứ đầu tư 1,4 tỷ USD thì 
trong vòng 15 năm con người sẽ thu lợi nhuận từ biển là 
6 tỷ USD. 

Nói đến biển là nói đến cái nôi của sự đa dạng sinh 
học với 18 vạn loài động vật và 2 vạn loài thực vật đã được 
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có giá trị kinh tế cao. Theo FAO, biển có khả năng cho 
khai thác 100 triệu tấn cá/năm. Năm 1988, lượng cá khai 
thác toàn thế giới đạt mức kỷ lục là 97,4 triệu tấn, trong 
đó từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương là 30,2 triệu tấn. 
Biển không chỉ có tài nguyên sinh vật, biển còn rất 
giàu các khoáng sản. Năm 1983, sản lượng dầu mỏ khai 
thác từ đáy biển là gần 14 triệu thùng/ngày, chiếm 25,9% 
tổng sản lượng khai thác dầu của thế giới, sản lượng khí 
thiên nhiên từ biển là 10.000 tỷ feet° khối, bằng 18,6% 
tổng lượng khí khai thác của thế giới. Ngày nay. ngành 
công nghiệp dầu khí mang lại 138 tỷ USD/năm và người 
ta đang tiếp tục khoan sâu hơn xa hơn ra đại dương". Theo 
đánh giá của Viện nghiên cứu dầu mỏ Pháp, trữ lượng dầu 
mỏ đã thăm dò của thế giới là 95 tỷ tấn và khí thiên nhiên 
là 98,5 ngàn tỷ mỶ trong đó 26% lượng dầu và 23% lượng 
khí phân bố ngoài biển. Dưới đáy đại dương còn phát hiện 
nhiều mỏ kết cuội đa kim lớn. Theo ước tính tổng lượng 
kết cuội đa kim trên bề mặt các đại dương lên tới 3.000 tỷ 
tấn, bao gồm 400 tỷ tấn mangan; 8,8 tỷ tấn đồng; 5,8 tỷ 
tấn coban; 16,4 tỷ tấn niken và các kim loại khác như 
kẽm, chì, thiếc... Riêng Thái Bình Dương, trữ lượng kết 
cuội đa kim là 1.700 tỷ tấn, trong đó chứa 207 tỷ tấn sắt; 
10 tỷ tấn titan; 1,3 tỷ tấn chì; 800 triệu tấn vanadi và 4ä 
tỷ tấn nhôm. Biển còn cung cấp nguồn năng lượng khổng 
lồ từ dòng chảy (khoảng 5 tỷ KW), sóng (khoảng 2-3. tỷ 
KW), thuỷ triều (1 tỷ KW), gió, chênh lệch nhiệt (2 tỷ 
KW), chênh lệch độ mặn (2,6 tỷ KW). 
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Môi trường biển là yếu tố quan trọng tạo ra môi 
registetedwereonriBfiR/W'w so9RdlG9ff> qua lại mạnh mẽ 
với các yếu tố tự nhiên khác như không khí, đất đai vùng 
duyên hải, các sông hề và các vịnh. Biển đóng vai trò cực 
kỳ quan trọng trong chu trình sinh - địa - hoá học tạo ra 
các yếu tố phục vụ đời sống con người như nước, cácbon, 
lưu huỳnh, photpho, oxy và nitơ. Biển đóng vai trò bộ máy 
tiếp liệu nguồn ôxy cho bầu khí quyển, nơi hấp thụ khí 
thải cácbônic, là nguồn cung cấp liên tục và thường xuyên 
lượng nước ngọt. Biển còn là nơi hấp thụ, chuyển hoá các 
loại chất thải sản sinh trong quá trình hoạt động của con 
người. Hàng năm, theo đánh giá có khoảng 6,5 triệu tấn 
các tạp chất đổ ra biển?. Nếu không có biển, hành tinh 
xinh đẹp của chúng ta sẽ ngập trong các bãi rác. 

Hệ sinh thái của các đại dương, đảo, rạn san hô, cửa 
sông và rừng ngập mặnh có quan hệ chặt chế với nền kinh 
tế và các hoạt động của con người. Vùng ven biển thu hút 
các hoạt động đô thị, du lịch và các dự án phát triển kinh 
tế lớn. Vùng ven biển đã trở thành trung tâm phát triển 
công nghiệp và xã hội trong thế kỷ XX; 95% lượng cá 
đánh bất của thế giới được khai thác từ các vùng ven 
biển. Khoảng 60% dân số thế giới sống tại các vùng ven 
biển trong khoảng 100 km chiều ngang. Tỷ lệ này có thể 
tăng lên 3/4 vào năm 2020°. Hai phần ba số thành phố 
trên thế giới có số dân trên 2,5 triệu người nằm gần các 
cửa sông, chịu tác động của thuỷ triều. Sức khoẻ, tài sản, 
phúc lợi của cư dân ven biển phụ thuộc nhiều vào sự lành 
mạnh và sinh trưởng của hệ sinh thái vùng cửa sông, đất 
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regjgiefegxrsenrunlPpi@WevryjmAopdfi£9fn hô, các vùng 
nước ven bờ. Rõ ràng hoạt động của con người phụ thuộc 
vào môi trường biển trong lành và ngược lại. 

Biển và đại dương còn là tuyến đường giao thông 
thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và thương mại quốc 
tế. Tổng khối lượng vận chuyển đường biển hiện nay đạt 
16 tỷ tấn/năm, chiếm tới gần 3/4 tổng khối lượng hàng hoá 
trao đối của thế giới. Theo dự báo, với tốc độ tăng trưởng 
kinh tế mạnh ở khu vực Thái Bình Dương, hàng hoá vận 
chuyển đường biển qua khu vực này sẽ chiếm 35% tổng 
khối lượng vận chuyển đường biển của thế giới vào thập 
kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI. Sự hình thành các đường giao 
thông biển quốc tế còn tác động mạnh mẽ tới cục diện địa 
lý-kinh tế-chính trị và xu hướng toàn cầu hoá của thế giới. 
Biển và đại dương đã tác động đến toàn bộ đời sống của 
con người, một cách trực tiếp hay gián tiếp. 


Chức năng của môi trường biển 


Bảo đảm điều kiện sống của con người. 


Cung cấp tài nguyên. 


Bão đảm những tiện nghì cho sinh hoạt 


của con người (như du lịch, thể thao, 
ngh1 ngơi...) 

Môi trường giao thông. 

Hấp thụ, đồng hoá các chất thải có 
nguồn gốc từ đất liền. 
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22214 My7)7700/21010)21700090 170000077 môi trường biển 

Từ xa xưa cho đến tận đầu thế kỷ XX, con người tiếp 
nhận biển cả như một món quà tặng của thiên nhiên mà 
không cần phải thực hiện một nghĩa vụ nào. Những 
nguyên tắc đầu tiên, mang tính tập quán của luật biển, là 
các nguyên tắc về tự do biển cả. Con người cho rằng các 
nguồn tài nguyên biển, sinh vật và không sinh vật là vô 
hạn và biển cả mênh mông có thể hấp thụ và chuyển hoá 
mọi chất thải mà con người đưa đến. Vấn để bảo vệ môi 
trường biển hoàn toàn không được đặt ra. 

Nhận thức của con người đối với biển dần dần thay đổi 
cùng với sự phát triển của khoa học-kỹ thuật và luật biển. 
Con người cũng dần biểu rằng tài nguyên biển không phải 
là vô hạn và biển cả không phải là bãi rác. Việc phát triển 
các khu dân cư ven biển, phát triển công nghiệp đầu khí 
và khai thác khoáng sản ngoài khơi, sử dụng các năng 
lượng hạt nhân, áp dụng các kỹ thuật khai thác hải sản 
mới, sự tăng đột biến của các phương tiện giao thông hàng 
hải, các hoạt động sử dụng biển, du lịch..., đưa lại hậu quả 
ô nhiễm môi trường biển. Viện hàn lâm khoa học Mỹ cho 
biết 40% nguyên nhân gây ô nhiễm dầu trên biển là do 
hoạt động đô thị và công nghiệp, 30% do nhiễm bẩn khí, 
chỉ có 15% từ các vụ tràn dầu (thuỷ triều đen). Đại dương 
và biển không còn có khả năng vô hại hoá các chất thải 
của con người. 

Bảo vệ môi trường biển đang trở thành một nhiệm vụ 
bức thiết. Con người đã nhận thức được tầm quan trọng 
của các thâm hoạ môi trường. 
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registered 


Vụ ô nhiễm Minamata năm 1953. 

Tập đoàn Chisso có một nhà máy giấy nhựa tại 
Minamata. Chất thải của nhà máy này cố chứa 
thuỷ ngân đã được đưa thẳng vào Vịnh, từ đó 
nhiễm vào cá. Người án phải cá bị nhiễm độc có 
chứa thuỷ ngân dẫn đến tê liệt hệ thần kinh trung 
ương. Theo thống kê đã có khoảng 13.000 nạn 
nhân, 70% số đó thuộc các gia đình ngư dân. Năm 
1995, Chính phủ Nhật đã phải bỏ ra I,ỗ tỷ yên để 
giúp tập đoàn Chisso bồi thường cho các nạn nhân. 
Sau gần õð0 năm, Chính phủ Nhật và tập đoàn 
Chịsso dường như đã tìm ra một giải pháp chính 


trị-kình tế dung hoà cho các nạn nhân, nhưng tác 


hại của vụ ô nhiễm này vẫn chưa chấm đứt. 


Trong cuốn Homme et la Nature (Con người uà Tự 
nhiên) của Edouard Bounefous, xuất bản năm 1970 có 
đoạn: "..nhiều năm qua chúng ta đã lầm khi nghĩ rằng 
bất cứ lúc nào chúng ta ném chất thải xuống biển, do sự 
rộng lớn, nó cũng được tiêu hoá tất cả. Biển như một nơi 
làm sạch rẻ tiển lý tưởng và mới chỉ 50 năm gần đây 
chúng ta đã ném xuống biển số rác rưởi bằng 20 thế kỷ 
qua... Khối lượng chất ô nhiễm đổ vào biển tăng hàng 
ngày, điểu này có nghĩa là nếu chúng ta không có biện 
pháp phòng ngừa thì ô nhiễm biển ngày hôm nay không 
thể sánh với ô nhiễm biển trong tương lai". 

Con người không thể xoá bỏ khỏi ký ức của mình vụ ô 
nhiễm Minamata từ năm 1953 như một ví dụ kinh điển về 
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registered SIPBán VP vi SP Shg đơn D mối quan hệ giữa môi 
trường và phát triển. Con người cũng thức tỉnh vì thảm 
hoạ “thuỷ triểu đen” từ các vụ tràn dầu như Torrey Canon 
năm 1967, Amoco Cadiz năm 1978, Exxon Valdez năm 
1989, Erika năm 1999, giàn khoan Petrobras năm 2001. 


Hình 1. Tàu chở dầu Torrey Canon đang chìm. 


Vụ Torrey Canon 1967 


Ngày 18-3-1967, tàu chở đầu Torrey Canon bị tai nạn chìm 
tại eo biển Manche giữa Cornwall (Anh) và Bretagne 
(Pháp), đổ 120.000 tấn dầu ra biển, gây ô nhiễm nghiêm 


trọng. Các nỗ lực của chính quyền và nhân dân sở tại cùng 


12 tấn chất phân huỷ rải từ máy bay xuống không đủ để 
ngăn chặn cơn “thuỷ triểu đen". Tổn hại trực tiếp của nước 
Pháp là 41 triệu phrăng, của nước Anh là 2,8 triệu bảng. 


Nguồn: IMO, 
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registereÑa(@ïsierrft8:/146ÝWesừnp98flG9B) con người nhận 
thức được sớm nhất là ô nhiễm từ tàu. Ngay sau Chiến 
tranh thế giới lần thứ nhất, nước Mỹ và sau đó là Hội quốc 
liên đã bắt đầu có những hoạt động tìm kiếm một thoả 
thuận quốc tế về đấu tranh chống ô nhiễm dầu. Năm 
1921, Hội nghị về chống ô nhiễm biển đã được triệu tập tại 
Luân đôn (Anh) với sự tham gia của các nghiệp đoàn dầu 
lửa, các chủ tàu và các địa phương có cảng. | 

Năm 1926, Hội nghị hàng hải quốc tế họp tại 
Oasinhtơn đã đưa ra công ước quốc tế đầu tiên liên quan 
đến ô nhiễm biển do dầu. Công ước này đã không giành 
được sự phê chuẩn của quốc gia nào vì lúc đó những vụ ô 
nhiễm chỉ mang tính chất hãn hữu, cục bộ và không gây 
được sự chú ý lớn. 

Ngày 6-3-1948, Công ước về thành lập tổ chức tư vấn 
hàng hải quốc tế (MCO) đã được thông qua. Ngày 17-3- 
1959, Công ước có hiệu lực, tổ chức này đã đi vào hoạt 
động. Năm 1982, Tổ chức đổi tên thành Tổ chức hàng hải 
quốc tế (IMO). Ngay từ khi đi vào hoạt động, tôn chỉ của tổ 
chức đã là: An toàn hàng hải và Sự trong sạch của biển cả. 
Ô nhiễm từ tàu, đặc biệt là ô nhiễm do đổ, thải dầu và các 
vụ tràn đầu từ các hoạt động giao thông và khai thác biển 
đã trở thành một mối đe doạ tiểm tàng trong những năm 
50 thế kỷ XX. Ngày 12-5-1954, Hội nghị quốc tế đầu tiên 
về ô nhiễm biển do dầu đã được họp tại Anh. Hội nghị đã 
thông qua Công ước quốc tế đầu tiên về ngăn ngừa ô 
nhiễm biến do dầu, gọi tắt là OILPOL, 54/69. Công ước này 
có quy định một số vùng cấm thải dầu. Những tàu thuyền 
vì phạm các quy định của Công ước sẽ bị xử lý theo luật 
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regisflâ góc đăng ký ĐẦU, Công ước này được sửa đổi bổ sung 
vào năm 1962, THBd, www$InpopdƒaOEua thêm các tiêu 
chuẩn về đóng tàu chổ dầu. : 
Công ước Gidnevở về biển cả năm 1958, chỉ có hai điều 
khoản liên quan đến ô nhiễm môi trường biển. Điều 24 
quy định các quốc gia phải có nghĩa vụ thông qua các quy 
định ngăn ngừa ô nhiễm biển do rò rỉ đầu từ tàu hoặc từ 
ống dẫn dầu hoặc do các hoạt động thăm dò và khai thác 
đáy biển và lòng đất dưới đáy biển, có tính đến các điều 
ước quốc tế hiện hành. Điều 25 của Công ước phát triển 
hai quy định liên quan đến ô nhiễm môi trường biển. Công 
ước yêu cầu các quốc gia ấp dụng mọi biện pháp cần thiết 
để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển do sự nhận chìm 
các chất thải phóng xạ. Công ước cũng yêu cầu các quốc 
gia phải cẩn trọng đối với các chất phóng xạ hoặc các chất 
độc hại và phải hợp bác với các tổ chức quốc tế có thẩm 
quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa ô 
nhiễm biển từ các hoạt động đó. Như vậy ngoài ô nhiễm 
biển do dầu, con người đã bắt đầu quan tâm đến ô nhiễm 
biển do nhận chìm các chất thải, đặc biệt là các chất 
phóng xạ hoặc các chất độc hại. 

Vụ Torrey Canon đánh dấu một bước ngoặt trong ` 
nhận thức của con người về các thảm hoạ ô nhiễm, về các 
biện pháp phòng chống ô nhiễm dầu tràn từ tàu cũng như 
sự yếu kém của hệ thống bồi thường đang tổn tại, thúc 
đẩy con người nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp lý về 
phòng ngừa ô nhiễm biển. Cuộc họp bất thường của Hội 
đồng IMO tháng 3-1967 đã thông qua chương trình hành 
động về các khía cạnh kỹ thuật và luật pháp phòng chống 
30 
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regigj@ïSfäV.SMð?rUÿ HA (WRáW.-8J0đã0866©®Wành lập và trở 
thành một trong những cơ quan thường trực của Hội 
đồng''. Với những cố gắng không mệt mỏi của IMO, một 
loạt các công ước quốc tế đã được thông qua như Bộ luật về 
vận tải trên biển các chất nguy hiểm năm 1965, Công ước 
quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với các thiệt hại do ô 
nhiễm dầu (công ước CLC) 1969, Công ước về sự can thiệp 
tại biển cả trong các trường hợp xảy ra ô nhiễm dầu (Công - 
ước về can thiệp) năm 1969, Bộ luật về chuyên chở hoá 
chất năm 1971, Quỹ bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu 
(Công ước Fund) 1971, Công ước Luân đôn về nhận chìm 
chất thải và các chất khác năm 1972, Công wớc về phòng 
ngừa ô nhiễm từ tàu MARPOL, 73/78, Công ước về an toàn 
tính mạng trên biển SOLAS 1978,... [MO cũng thông qua 
một loạt các công ước quốc tế có liên quan đến ô nhiễm 
biển như Công ước về thông tin vệ tỉnh trên biển 
INMARSAT 1976, Công ước quốc tế về tìm kiếm cứu nạn 
1979, Công ước về cứu hộ năm 1989... 

Trong những năm 60 thế kỷ XX, trước hiểm hoạ hạt 
nhân, một loạt công ước liên quan đến hạt nhân, phóng xạ 
đã được thông qua như Công ước về trách nhiệm đối với 
bên thứ ba trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân 1960 
(Công ước Paris), Công ước về trách nhiệm của nhà điều 
hành các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân 1962 (Công 
ước Brucxen), Công ước về trách nhiệm dân sự đối với các 
tổn hại hạt nhân 1963 (Công ước Viên), Công ước liên 
quan đến trách nhiệm dân sự trong lĩnh vực chuyên chở 
các chất phóng xạ bằng đường biển 1971, Hiệp ước 
Mátxcdva về cấm thử vũ khí hạt nhân trong khí quyển, 
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trong vũ trụ và dưới biển 1963, Hiệp ước cấm lắp đặt các 
registeradV?f8j9'hnRiif/4WWWv8l'EBPBfĂfcGSVời hàng loạt khác 
tại đáy biển và lòng đất dưới đáy biển 1971... 

Hội nghị Môi trường-Con người tại Xtốckhôm năm 
1972 đã thông qua Tuyên bố gồm 26 nguyên tắc về bảo vệ 
và nâng cao chất lượng môi trường thế giới. Tất cả các 
nguyên tắc đều đề cập tới các khía cạnh suy thoái môi 
trường, nhưng nguyên tắc 7 để cập trực tiếp tới ô nhiễm 
môi trường biển: | 

“Các quốc gia cần tiến hành mọi bước đi có thể nhằm 
ngăn ngừa ô nhiễm môi trường biển bởi các chất liệu có 
khả năng tạo ra các mối nguy hại cho sức khoẻ con người, 
làm tổn hại tài nguyên sinh vật và đời sống biển, huỷ hoại 
những tiện nghi sống hoặc làm cản trở những việc sử dụng 
biển khác một cách hợp pháp”. Nguyên tắc 21 cũng quy 
định nghĩa vụ của các quốc gia không gây ô nhiễm môi 
trường biển cho các quốc gia khác cũng như cho biển cả: 

"Các quốc gia, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc 
và các nguyên tắc của luật quốc tế, có các quyển chủ 
quyển khai thác các nguồn tài nguyên sinh vật của mình 
tuân thủ các chính sách môi trường của họ, và trách 
nhiệm đảm bảo rằng các hoạt động tại các vùng trong 
quyền tài phán hoặc kiểm soát của họ không được gây tổn 
hại tới môi trường của các quốc gia khác hoặc của các vùng 
năm ngoài quyền tài phán quốc gia". Nguyên tắc 22 cũng 
đề cập đến các khó khăn liên quan đến trách nhiệm và bồi 
thường ô nhiễm biển: “Các quốc gia hợp tác phát triển hơn 
nữa luật quốc tế về trách nhiệm và bồi thường cho các nạn 
nhân bị ô nhiễm và các thiệt hại môi trưởng khác do các 
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kiểm soát của quốc gia đó gây ra cho các khu vực nằm bên 
ngoài quyền tài phán của những nước đó"''. 

Sự mở rộng quyền tài phán của các quốc gìa ven biển ra 
hướng biển cũng làm thay đổi nhận thức của con người về 
biển. Quốc gia ven biển mở rộng quyền lực và trách nhiệm 
của mình đối với môi trường biển không chỉ trong các vùng 
biển thuộc chủ quyền quốc gia - nội thuỷ và lãnh hải - mà 
ra tới các vùng biển thuộc quyền tài phán quốc gia - đặc 
quyền kinh tế và thềm lục địa, cũng như tới biển cả và đây 
biển. Với Tuyên bố của Avid Pardo, Đại sứ Malta tại Liên 
hợp quốc, ngày 1-11-1967, con người đã đi từ nguyên tắc tự 
do biển cả tới nhận thức biển cả là một thực thể sinh thái 
chung, là đi sản chung của nhân loại. Nghĩa vụ bảo vệ môi 
trường biển không còn chỉ thuộc các quốc gia mà tàu mang 
cờ, các quốc gia ven biển, quốc gia cảng mà nay đã trở 
thành nghĩa vụ chung của tất cả các quốc gia. 

Hội nghị Xtốckhôm 1972 cũng đưa ra những đề nghị 
nhanh chóng xây dựng các công ước quốc tế điều chỉnh 
việc nhận chìm chất thải và ô nhiễm từ tàu. 

Công ước 1989 của Liên hợp quốc về luật biển đã thể 
hiện sự tiến bộ của nhân loại trong lĩnh vực bảo vệ môi 
trường biển. Công ước đã dành cả Phần XII gồm 46/320 
điều khoản quy định về Bảo vệ và gìn giữ môi trường 
biển. Có thể nhận xét rằng đây là một văn kiện quốc tế 
đầy đủ nhất cho đến nay quy định về nghĩa vụ và quyền 
của các quốc gia trong việc thống nhất các nỗ lực của 
nhân loại nhằm ngăn ngừa, hạn chế và chế ngự ô nhiễm 
môi trường biển. 
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se Thông qua định nghĩa về ô nhiễm môi trường biển. 

© Phân loại chính thức các nguồn ô nhiễm biển. 

® Đưa ra một khung pháp lý chung về bảo vệ môi 
trường biển. 

® Đưa ra một cơ chế kết hợp giữa việc sử dụng biển và 
các quyền lợi biển. 

® Đưa ra một quan niệm về hệ thống phát triển bền 
vững. 

s Chỉ ra công cụ và hình thức thúc đẩy phát triển và 
chuyển giao khoa học và công nghệ biển. 

® Đưa ra một hình mẫu cho quá trình phát triển của 
luật quốc tế về môi trường ?, 

Năm 1989, tàu dầu Exxon Valdez bị mắc cạn tại bờ 
biển Alaska. Tai nạn chỉ được xếp vào hàng thứ 34 trong 
số các vụ tràn dầu trên thế giới và lượng dầu tràn ra 
không phải là lớn, nhưng nó đã dẫn tới sự cảnh tỉnh của 
giới chính trị, thông tỉn tuyên truyền và dân chúng về hậu 
quả thực sự của các vụ ô nhiễm môi trường biển, về khả 
năng làm sạch môi trường và bồi thường ô nhiễm vượt quá 
khả năng của một con tàu, một công ty, thậm chí một quốc 
gia. Năm 1990, IMO thông qua Công ước về đề phòng, đáp 
ứng và hợp tác chống ô nhiễm dầu (Công ước OPRC), tạo 
ra một hệ thống toàn cầu đối phó với các vụ tràn dầu lớn. 

Nếu IMO tập trung các nỗ lực của mình vào phòng 
ngừa, hạn chế và chế ngự các ô nhiễm từ tàu thì Chương 
trình môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) lại có những 
cố gắng lớn trong việc hướng con người vào hạn chế các 
nguồn ô nhiễm khác. Tổ chức này đã đưa ra Hướng dẫn 
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nguồn ô nhiễm có nguồn gốc từ đất liền; Hướng dẫn và 
tiêu chuẩn của UNEP năm 1989 về đỡ bỏ các công trình và 
thiết bị biển trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế; 
Công ước Basel 1989 về kiểm soát vận chuyển các chất 
thải nguy hại xuyên biên giới và việc tiêu huỷ chúng. 
Công ước này là thành quả cố gắng đầu tiên của nhân loại. 
trong việc điều chỉnh việc vận chuyển xuyên biên giới các 
chất độc hại. 


Vụ tràn dầu Amoco Cadiz tại Brittany năm 1978 


Trong vụ này 230.000 tấn dầu thô đã đổ ra biển, tác động 
tới tài sản, nghề cá, du lịch, nuôi trồng thuỷ sản, sinh vật biển, 
giá trị mỹ cảm của biển trong vòng 15 năm. Mười bốn năm sau 


khi xảy ra tai nạn, Toà phúc thẩm Chicago đã đánh giá hậu quả 


kinh tế do tràn dầu và phí tổn đấu tranh chống ô nhiễm lên tới 
180 triệu USD. Mười tám năm sau khi xảy ra tai nạn, Toà đã 
quyết định cho bên khiếu kiện được hưởng 20 triệu USD, có tính 
đến lãi suất. Kể cả chi phí hầu toà, công ty Amoco phải chịu 
tổng chỉ phí cho vụ tràn dầu này lên tới 300 triệu USD. Sau khi 
đã trừ các phí tổn cho chuyên gia và luật sư, những người kiện 
được nhận 150 triệu USD. 


Nguồn: IMO News 
Vụ tràn dầu Exxon Valdez tại Alaska năm 1989 
Ngày 24-3-1989, tàu Exxon Valdez, sau khi vượt qua eo 


biển Valdez, đã đâm phải một tảng băng, dẫn đến bị chìm. 
Trong vụ này 40,000 tấn dầu thô đã tràn ra ngoài, kéo đài 460 
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hải lý từ làng Chignik tới bán đảo Alaska. Dầu đã ảnh hưởng tới 
rESbY SfBlW'auBllp/AMI@wiDoRflbqtm tài sản, nghề cá, du 
lịch, nuôi trồng thuỷ sản, sinh vật biển, giá trị mỹ cảm của biển 
và môi trường biển cho đến tận ngày nay. 250.000 chim biển, 
2.800 rái cá biển, 300 hải cẩu, 250 đại bàng trắng, 22 cá voi và 
hàng tỷ cá hếi và các loại cá khác đã thiệt mạng. Để làm sạch 
đầu, nhà chức trách đã phải huy động 10.000 công nhân, 1.000 
tàu thuyền và khoảng 100 máy bay trực thăng với chỉ phí lên tới 
2,1 tỷ USD. Công ty Exxon đã chỉ 1,3 tỷ USD (1/3 số này do bên 
bảo hiểm trả) để trang trải cho cb¡i phí làm sạch, bồi thường 


thiệt hại, quần lý và bảo tôn môi trường. Chi phí cho môi trường 
vượt quá cả mức khôi phục lại các địa điểm bị tác hại, trong đó 
có cả việc mua cả một khu rừng để đảm bảo bảo tổn môi trường 
tự nhiên quan trọng cho cộng đồng sinh vật biển. Ngoài ra, Toà 
còn buộc Exxon phải trả 5 tỷ USD cho ngư dân và các cộng đồng 
bị tác hại. Chi phí cho chuyên gia và luật sư được đánh giá là 


vượt quá cả tổng chi ph trong vụ tràn dầu Amoeco Cadiz. 
Nguồn: Báo cáo 10 năm sau vụ tràn dầu Exxon Valdez, tMO. 


Vụ Erika tại Bretagne, Pháp năm 1999 


Ngày 2-12-1999, tàu chở dầu Erika trọng tải 37.283 tấn bị 
đắm, làm tràn 20.000 tấn dầu ra biển, gây ô nhiễm trên một 
chiều đài 400 km bờ biển Pháp tại eo biển Măngsd. 50 thành 
phố du lịch của khu vực Bretagne đã vắng như chùa bà đanh, 
bởi 800.000 khách du lịch có ý định kéo về đây trong lễ hội đón 
chào thiên niên kỷ đã huỷ hợp đồng đặt chỗ. Theo đánh giá của 
Công ty luật Mazars & Querard, tổng thiệt hại do vụ tràn dầu 
Erika gây ra cho vùng biển Bretagne của Pháp từ 5,46 đến 6,34 
tỷ phrăng, nghĩa là trung bình 6 tỷ phrằng (9lã triệu đồng 
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Pháp trong năm 2000-2002. Quỹ Quốc tế bêi thường ô nhiễm do 
dầu dự tính bễổi thường 1, tỷ phrăng, còn tổ hợp Totat-Fina-EIf 
đã chi 1 tỷ phrăng để thu dọn, làm sạch. Bảo hiểm P&I cũng bỏ 
ra khoảng 12 triệu USD bồi thường trách nhiệm của chủ tàu. 


Nguồn: Dominique Luneau, "EriKa": un naufrageà 6 miliards 
đe francs - 1 MONDE 23-01-2001. 


Nếu Hội nghị Xtốckhôm 1972 chỉ có 3 điểm nguyên 
tắc liên quan trực tiếp đến môi trường biển thì năm 1992, 
tại Hội nghị quốc tế về Môi trường và Phát triển ở Rio de 
Janeiro, nhận thức của con người về bảo vệ môi trường 
biển lại được nâng lên một bước với Chương trình hành 
động 21, Chương 17. Chương trình kêu gọi việc thông qua 
“những cách tiếp cận mới đối với quản lý biển, ven biển 
và phát triển ở các mức độ quốc gia, tiểu khu vực, khu 
vực và toàn cầu, các quan điểm tiếp cận tổng hợp về nội 
dung và mang tính phòng ngừa trước về phạm vi”°. 
Chương trình thừa nhận Công ước 1982 của Liên hợp 
quốc về Luật biển đã thiết lập một khung pháp lý cơ bản 
về quyền và trách nhiệm của các quốc gia trong việc bảo 
vệ môi trường biến và phòng chống ô nhiễm môi trường 
biển. Chương trình yêu cầu các nước cần phải xem xét 
đến việc: 

e Làm giảm hoặc loại trừ việc thải các hoá chất tổng 
hợp có nguy cơ tích tụ trong sinh vật biển tới mức nguy 
hiểm. 

e Kiểm tra và làm giảm việc thải chất thải độc hại và 
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liền thay cho việc đô ra biên. 

e Thi hành nghiêm ngặt hơn các quy chế quốc tế nhằm 
giảm nguy cơ gây ra sự cố và ô nhiễm từ các tàu hàng. 

e Kiểm soát việc thải các chất nitơ và phốtpho có nguy 
cơ phá vỡ môi trường biến bằng cách tạo điều kiện cho các 
loài thực vật phát triển nhanh. 

e Phát triển các cách sử dụng đất sao cho làm giảm 
được việc rửa trôi đất và chất thải vào các sông, và sau đó 
là đố ra biển. 

e Sử dụng các loại thuốc trừ sâu và phân bón ít có hại 
về môi trường và cấm sử dụng những loại có hại cho môi 
trưởng, sử dụng các phương pháp thay thế để kiểm soát 
sâu bệnh. 

« Chấm dứt việc thải bỏ vào biển và thiêu huỷ các chất 
thải độc hại ở biển. Tại các bến cảng và nơi đánh cá, dầu 
mỡ, chất thải hoá học và rác cần phải được thu gom. Vấn 
đề ô nhiễm từ các con tàu phải được kiểm soát bằng những 
quy chế có sức mạnh hơn. 

Chương trình hành động 21 đã chỉ ra điểm yếu cơ 
bản trong các nỗ lực đấu tranh của cộng đồng quốc tế với 
ô nhiễm môi trường biển là còn ít quan tâm đến ô nhiễm 
có nguồn gốc từ đất liền. Để đáp ứng lại khuyến nghị của 
Hội nghị Rio de Janeiro, một Hội nghị để thông qua 
Chương trình toàn cầu bảo vệ môi trường biển từ các 
hoạt động ô nhiễm có nguồn gốc từ đất liền đã dược tổ 
chức tại Oasinhtơn từ 23-10 đến 3-11-1995. Chương trình 
đã được nhất trí thông qua và có những kiến nghị quan 
trọng trong thống nhất hành động ở cả các cấp độ quốc 
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“Các quốc gia đặt mục tiêu chung là hành động bền vững 
và có hiệu quá chống lại tất cả các ảnh hưởng có nguồn 
gốc từ đất liền lên môi trường biển, đặc biệt là các chất 
phát sinh từ rác thải, các chất hữu cơ bền vững gây ö 
nhiễm, các chất phóng xạ, kim loại nặng, dầu khí, các 
chất dinh dưỡng, các trầm tích, rác và các sinh vật thối 
rữa”'', Năm 1996, Công ước quốc tế về trách nhiệm và 
bối thường thiệt hại gắn liền với việc vận chuyển các chất 
nguy hiểm và độc hại bằng đường biển và Nghị định thư 
sửa đổi Công ước về giới hạn trách nhiệm khiếu tố hàng 
hải đã được thông qua. 

Khi nhận thức của con người về tầm quan trọng của 
biển cả và các tác hại của các hoạt động của con người lên 
môi trường biển được tăng lên, đó chính là thời điểm con 
người ý thức được rằng môi trường biển cần phải được 
kiểm soát và một trong những biện pháp kiểm soát hữu 
hiệu là đặt ra những yêu cầu của pháp luật. Trong khi 
biển cả vừa là nguồn tài nguyên, nguồn cung cấp thức ăn, 
vừa là nơi nghỉ ngơi, giải trí và môi trường vận chuyển, thì 
nhu cầu đặt ra hoặc sửa đổi luật pháp trở nên nhạy cảm 
và phải giải quyết các xung đột về nhu cầu sử đụng biển 
giữa các lĩnh vực khác nhau đó. Vấn đề ở đây không phải 
chỉ đơn thuần tập trung vào quy định sử dụng biển ra sao 
mà chính là việc chỉ ra con người đã sử dụng biển không 
đúng như thế nào và điều chỉnh những hành động đã gây 
ra những tổn hại cho môi trường biển. Luật ô nhiễm môi 
trường biển nhằm làm hạn chế các hoạt động trên biển 
gây ô nhiễm hơn là khuyến khích tự do biển cả' đang dần 
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bảo cho một sự phát triển bền vững. 
1.4 Định nghĩa ô nhiễm môi trường biển 


Năm 1981, Nhóm chuyên gia về các khía cạnh khoa 
học của ô nhiễm biển (Joint Group of Experts on the 
Scientiñc Aspects of Marine Pollution - GESAMP) đưa ra 
định nghĩa đầu tiên về ô nhiễm môi trường biển (Marine 
Pollution) là “tiệc con người trực tiếp hoặc gián tiếp đưa 
các chất liệu hoặc năng lượng uào môi trường biển (bao 
gồm cổ các cửa sông), gây ra những tác hạt như gây tổn 
hại đến nguồn lợi sinh UỘt, gây nguy hiểm cho sức bhoẻ 
con người, gây trở ngại cho các hoạt động ở biển, bể cả Uiệc 
đánh bắt hải sản, làm biến đổi chất lượng nước biển uê 
phương diện sử dụng nó uà làm giảm sút các giá trị mỹ 
cểm của biển”!ê, 

Theo định nghĩa này: 

- Ô nhiễm môi trường biển là sự đưa uào môi trường 
biển các chất liệu uà năng lượng, có những tác hợi xấu. 

- Ô nhiễm môi trường biển liên quan chặt chẽ đến các 
nguồn gây ô nhiễm do chính con người tạo ra và trong một 
số trường hợp, là kết quả của việc đưa ngày càng nhiều các 
chất liệu vào các hệ chuyển hóa tự nhiên đang tổn tại. 

- Các chất gây ô nhiễm phát tần trong môi trường biển 
bằng nhiều chu trình khác nhau, qua đó chúng tác động 
tới các sinh vật sống kể cả con người, được coi như người 
sử dụng chính hệ thống đại đương. 

- Ý nghĩa của ô nhiễm phụ thuộc vào các tác động của - 
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đến cả các giá trị xã hội. 

- Ảnh hưởng và nguy cơ ô nhiễm là câu hỏi cần phải 
được trả lời trước khi đưa ra một xét xử nên hay không 
nên chấp nhận ô nhiễm đó'”. 

Định nghĩa này đặt ra nhiệm vụ cần phải đánh giá ô 
nhiễm biển. Các thông tin về ô nhiễm cần phải được xác 
định rõ, làm cơ sở cho một quốc gia, nhiều quốc gia, khu 
vực và cộng đồng thế giới xây dựng một chính sách phòng 
ngừa ô nhiễm biển thích hợp của mình. Các thông tin này 
có thể cho biết về: 

- Các nguồn chất liệu và năng lượng, số lượng hiện tại 
và dự báo và việc phân bổ chúng trong môi trường. 

- Các quá trình dẫn tới sự phân tán các nguồn chất 
liệu trong môi trưởng biển, các nguồn đặc thù này sẽ đi 
đến đâu và sẽ tác động đến những mục tiêu nào. 

- Ảnh hưởng của ô nhiễm tới các mục tiêu khác nhau 
và ý nghĩa của các tác động này. 

Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, 
điều 1, khoản 4 đã đưa ra một định nghĩa có phần mở rộng 
hơn: "Ô nhiễm môi trường biển là uiệc con người trực tiếp 
hoặc gián tiếp đưa các chất liệu hoặc năng lượng uào môt 
trường biển, bao gồm cả các cửa sông, khi Uuiệc đó gây ra 
hoặc có thể gây ra những tác hại như gây tổn hại đến 
nguồn lợi sinh 0ột, uù đến hệ động uột uà hệ thực uật biến, 
'gây nguy biểm cho sức khoẻ con người, gây trở ngại cho các 
hoạt động ở biển, kể cả uiệc đánh bốt hỏi sản 0à các uiệc sử 
dụng biển một cách hợp pháp khúc, làm biến đổi chất 
lượng nước biển uề phương điện sử dụng nó uà làm giảm 
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Định nghĩa tron" ông ước inpendf: Tiền hợp quốc về 
Luật biển có hai điểm khác biệt so với định nghĩa của 
Nhóm GESAMP. Trong khi định nghĩa của GESAMP chỉ 
mới nói đến các tác hại đã và đang xảy ra cho hệ sinh thải 
biển thì cụm từ khi uiệc đó gây ra hoặc có thể gây ra 
những tác hợi... trong Công ước 1982 bao trùm cả các tác 
bại đã biết hoặc còn tiểm ẩn trong tương lai của việc đưa 
các chất liệu hoặc năng lượng vào môi trường biển. Ngoài 
ra, các hoạt động trên biển bị tốn hại được nhấn mạnh là 
các hoạt động sử dụng biển hợp pháp. Một cách logic, ô 
nhiễm môi trường biển là các hoạt động vì phạm pháp 
luật, gây tổn hại cho môi trường biển và các hoạt động sử 
dụng biển hợp pháp. Ô nhiễm môi trường biển gắn liền với 
các hoạt động của con người chứ không phải với các hoạt 
động biến đổi của tự nhiên'$. Hoạt động của con người có 
thể trực tiếp làm ô nhiễm môi trường biển hoặc cũng có 
thể gián tiếp gây ra các hiện tượng tự nhiên làm ô nhiễm 
môi trường biển như việc phá rừng phòng hộ ven biến, 
rừng ngập mặn và việc sử dụng mìn khai thác cá, các rạn 
san hô có thể gây ra các tác nhân làm tăng mạnh hiện 
tượng xói lở bờ biển, do đó làm tăng thêm các chất liệu 
làm ô nhiễm môi trường biển. Định nghĩa trên về ô nhiễm 
môi trường biển cũng hoàn toàn khác với định nghĩa về 
nhiễm bẩn. Nhiễm bẩn biển ám chỉ sự hiện diện hay tích 
tụ các chất bẩn hoặc các chất hoá học độc hại trong môi 
trường biển. Khái niệm này cho biết kết quả kiểm nghiệm 
chất lượng nước mà không chỉ rõ tác nhân, chủ thể của các 
hoạt động làm nhiễm bẩn biển là con người. 
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nhiễm môi trường biển do hoạt động của con người mà 
không tập trung vào việc phân tích các ô nhiễm môi 
trường biển đo tác động của tự nhiên như các vụ động đất, 
sóng thần, vòi rồng trên biển, các chất bẩn tự nhiên theo 
các dòng sông thải ra biển hoặc các ô nhiễm tự sinh. 


1.5 Các nguồn gây ô nhiễm môi trường biển 


Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 
1982, ô nhiễm môi trường biển bao gồm 6 nguồn chính sau: 

- Ô nhiễm bắt nguồn từ đất liền kể cả các ô nhiễm 
xuất phát từ các dòng sông, ngòi, cửa sông, ống dẫn và các 
thiết bị thải đổ công nghiệp. 

- Ô nhiễm do các hoạt động liên quan đến đáy biển 
thuộc quyển tài phán của quốc gia ven biển, hay xuất phát 
từ các đảo nhân tạo, các công trình thiết bị thuộc quyền 
tài phán của họ. 

- Ô nhiễm do các hoạt động trong Vùng (tức Vùng đáy 
biển đi sản chung của loài người) lan truyền tới. 

- Ô nhiễm do sự nhận chìm và trút bỏ chất thải. 

- Ô nhiễm đo hoạt động của các loại tàu thuyền và tai 
nạn tàu thuyền trên biển. 

- Ô nhiễm có nguồn gốc từ bầu khí quyển hay qua bầu 
khí quyển. 

Theo bản báo cáo đánh giá về hiện trạng môi trường 
biển của nhóm GESAMP năm 1990, tỷ lệ các hoạt động 
của con người gây ô nhiễm cho môi trường biển như sau: 

- Các hoạt động dầu khí ngoài khơi 1% 

là ö)0/00000)7): 2055 
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- Nhận chìm 10% 
- Phù sa và ô nhiễm có nguồn gốc từ đất liển 44% 
- Ô nhiễm từ khí quyển 33%! 


.HÔ nhiễm có nguồn gốc từ đất| 
liên (rác thải, phù sa) 
NÔ nhiềm do nhận chìm 


HÔnhiễm do hoạt động giao. |. 
thông biển Ỉ 
HÔ nhiễm từ khí quyển 


NÔ nhiễm do hoạt động dâu 
khí 


Hình 2. Tỷ lệ phần trăm các nguồn gây ô nhiễm 


Cách phân loại này khác với cách phân loại cổ điển 
căn cứ vào các tiêu chuẩn lý hoá của chất gây ô nhiễm 
(xem Bảng 1). Xác định nguồn gây ô nhiễm gắn liền với 
các lĩnh vực, khu vực hoạt động của con người trong một 
tổng thể, thể hiện sự cần thiết quản lý tổng hợp đấu tranh 
chống ô nhiễm và bảo vệ môi trường biển. 
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Bảng 1: Các nguồn gây Š nhiệm mới ghdi:ep Miển (phân 


loại theo tiêu chuẩn lý hoá của các chất gây ô nhiễm) 


Độc hại cho con người và sinh vật 
Thay đổi hoặc làm xáo trộn môi 
trường sống 

t Khai khoảng Làm tăng độ đục, xáo trộn đáy biển 


Sẽ Nguồn hoặc các hoạt Các tác động 
thứtự | động gây ô nhiễm biển liên quan 

1 Thay đổi khí hậu làm thay đổi nhiệt 
độ, thay đổi mực nước biến 

2 Tác động độc hại tiểm tàng 

3 Ví sinh vật Tác hại tới sức khoẻ cộng đồng 

4 Đổ chất thải phóng xạ Tác hại tới sức khoẻ cộng đồng 

5 

6 


1 


Nguồn: Đỗ Đúc Dương và nhiều người khác: Môi trường biển 


uờ quản lý uùng uen bờ biển của Việt Nam, Trung tâm thông tin tư 
liệu khoa học và công nghệ quốc bìa (NFOTERRA), 1998. 


Trên cơ sở so sánh, đối chiếu, các báo cáo của GESAMP 
(1981 và 1990) đều kết luận biển cả và đại dương vẫn còn 
sạch. Nhóm GESAMP đã đi đến kết tuận cụ thể sau: 

- Mặc dù có phát hiện được chì, các thành phần hữu cơ 
tổng hợp và các chất nuelides (hạt nhân) nhân tạo ở nhiều 
nơi, nhưng mức độ thấp của chúng không có ảnh hưởng 8ì 
về mặt sinh học. 

- Có phát hiện thấy dầu rò rỉ, thất thoát dọc theo các 
tuyến đường hàng hải, nhưng vào thời điểm hiện nay 


chúng chỉ có những hậu quả sinh học rất nhỏ đối với cộng 
đồng các sinh vật sống trong nước biển. 
Tuy nhiên, khác với đại dương, vùng ven biến bị ảnh 


hưởng nặng nề bởi các hoạt động của con người và nếu 
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hôm nay, thì ngày mai là quá muộn để ngãn ngừa các tổn 
hại to lớn cho môi trường biển. 
1.8.1 Ô nhiễm có nguồn gốc từ đất liền 
Phần lớn các hoạt động của con người được thực hiện 
trên đất liền nhưng biển cả mới là bãi rác khổng lỗ mà con 
người đã quen trút bỏ. Các hoạt động phá huỷ rừng, đặc 
biệt là rừng đầu nguồn làm tăng lượng phù sa đổ ra biển 
và tăng xói mòn bờ biển. Chất thải công nghiệp, hoá chất 
và chất thải nông nghiệp, nước và rác thải đô thị, các chất 
thải rắn, hoạt động du lịch, đô thị hoá, nuôi trồng thuỷ 
sản, phát triển và khai thác các cảng, quai đê lấn biển, 
thăm đồ và khai thác khoáng sản... đều là những nguồn ô 
nhiễm tiềm tàng. Thế nhưng, ô nhiễm có nguồn gốc từ đất 
liển ít được các công ước quốc tế đề cập tới. Các nước và 
khu vực cũng không có nhiều văn bản quy định điều chỉnh 
nguồn ô nhiễm này. Năm 1972, vấn đề được đưa vào 
chương trình hành động của Hội nghị về Môi trường - Con 
người ở Xtốckhôm. Các chương trình biển khu vực Địa 
Trung Hải (1974), Baltic (1974), Đông Nam Thái Bình 
Dương, Biển Bắc, Đông Bắc Đại Tây Dương (1992) là 
những nỗ lực ban đầu để cứu các biển kín và nửa kín 
mỏng manh này khỏi ảnh hưởng nặng nề của các khu vực 
đân cư và công nghiệp xung quanh”. Song, từ khi Công 
ước 1989 của Liên hợp quốc về Luật biến xác định ô nhiễm 
có nguồn gốc từ đất liển là nguồn ô nhiễm biển lớn nhất, 
thì nhận thức của nhân loại đã thay đổi đáng kể và đã có 
ngày càng nhiều các văn kiện chính thức của quốc tế cũng 
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hạn chế và chế ngự hình thức ô nhiễm này. 

Trước hết cần phải thống nhất định nghĩa thế nào là 
đất liền. Điều 3 (c.iii) Công ước Paris năm 1974 về ngăn 
ngừa ô nhiễm biển có nguồn gốc từ đất liền định nghĩa đất 
liển bao gồm cả "các cấu trúc nhân tạo được đặt dưới 
quyển tài phán của quốc gia thành viên trong các ranh 
giới của khu vực mà Công ước này áp dụng”. 

Điều 1(e) của Công ước Paris năm 1992 về bảo vệ môi 
trường biển ở Đông Bắc Đại Tây Dương lại loại bỏ khỏi 
định nghĩa về đất liển những gì "liên quan đến các cấu 
trúc nhân tạo được đặt trong vùng biển nằm đưới quyền 
tài phán của quốc gia thành viên... nhằm mục đích tiến 
hành các hoạt động đầu khí". 

Tài liệu Hướng dẫn Montréal về bảo vệ môi trường 
biển chống lại các ô nhiễm có nguồn gốc từ đất liên do 
UNEP thông qua năm 1985 lại kể đến "các nguồn ô nhiễm 
biển từ các hoạt động tiến hành ở ngoài khơi trên các thiết 
bị cố định hoặc di động nằm trong ranh giới quyền tài 
phán quốc gia, trong chừng mực mà các nguồn này được 
điều chỉnh bởi các thoả thuận quốc tế thích hợp”. 

Theo Công ước 1989 của Liên hợp quốc về Luật biển, 
điều 207, ô nhiễm môi trường biển có nguồn gốc từ đất 
liền bao gồm cả các ô nhiễm xuất phát từ các dòng sông, 
ngòi, cửa sông, ống dẫn và thiết bị thải đổ. Công ước có 
một điều khoản riêng quy định về ô nhiễm môi trường 
biển do các hoạt động liên quan đến đáy biển thuộc 
quyền tài phán quốc gia gây ra, hay xuất phát từ các đảo 
nhân tạo, các công trình thiết bị thuộc quyền tài phấn 
quốc gia (Điều 208). 
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khoan, các công trình thiết bị nhân tạo trên biển vào 
phạm trù đất liền để xác định nguồn ô nhiễm có ngưồn gốc 
từ đất liền, song theo tỉnh thần chung của luật quốc tế về 
môi trường, ô nhiễm có nguồn gốc từ đất liền liên quan 
đến các hoạt động trên cơ sở đất liền, không tính đến các 
hoạt động xuất phát từ các cơ sở nhân tạo trên biển. Do 
định nghĩa về đất liền khác nhau nên cách tính nguồn ô 
nhiễm biển có nguồn gốc từ đất liền khác nhau, từ 50-70% 
ô nhiễm biển. Báo cáo của GESAMP 1990 đánh giá 44% ô 
nhiễm biển là bắt nguồn từ ô nhiễm có nguồn gốc từ đất 
liển còn Chương trình hành động 21 của Hội nghị Rio de 
Janetro về Môi trường và Phát triển nhận xét: 
“Ô nhiễm có nguồn gốc từ đất liền chiếm 70% ô 
nhiễm biển, trong khi các hoạt động giao thông vận tải 
biển và nhận chìm ở biển đóng góp 10% từng loại. Các 
chất nhiễm bẩn đe doạ mạnh tới môi trường biển theo 
thứ tự khác nhau về tầm quan trọng và phụ thuộc vào 
các hoàn cảnh quốc gia và khu vực khác biệt nhau là; 
nước thải, các chất nuôi đưỡng, các thành phần hữu cơ 
tổng hợp, trầm tích, rác thải và các túi nilon, kim loại, 
phóng xạ, dầu lửa và các hợp chất dầu khí tổng hợp thơm 
(PAH). Rất nhiều các chất gây ô nhiễm xuất phát từ đất 
liền đều có quan hệ đặc thù tới môi trường biển vì chúng 
thể hiện cùng một thời gian tính độc hại, tính bền vững, 
và khả năng tích lũy các chất độc hại trong dây chuyền 
thực phẩm. Đến nay vẫn chưa có một hệ thống toàn cầu 
nảo nghiên cứu đến vấn để ô nhiễm biển từ các nguồn ô 
nhiễm có nguồn gốc từ đất liền”?1, 
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registersgd @¡Sl9n sBtt/aVWWoelpNaopdl:psim không ai phủ 
nhận ô nhiễm có nguồn gốc từ đất liền đóng góp phần lớn 
nhất các tác nhân gây ô nhiễm cho môi trường biển. Ô 
nhiễm có nguồn gốc từ đất liền có thể gây tác động xấu tới 
2/3 tài nguyên sinh vật biển, mà phần lớn tiếp thu chất 
dinh dưỡng trực tiếp hoặc gián tiếp từ các nguồn nước ở 
cửa sông đổ ra biển”. Qua tài nguyên sinh vật, các ô_ 
nhiễm này tác động tới con người. Chúng cũng có thể làm 
mất các tiện ích của biển, ảnh hưởng ngay tới phát triển 
du lịch hoặc làm bẩn các bãi cát ngăn không cho các đàn 
rùa biển, ba ba... đẻ trứng, gây suy giảm năng suất và 
tính đa đạng sinh học của môi trường biển. Các đồng nước, 
dòng chảy và các quá trình trong khí quyển có thể đưa các 
chất nhiễm bẩn đe doạ sức khoẻ con người và các tài 
nguyên đi những khoảng cách xa. Tuy nhiên, hậu quả tích 
tụ của các chất nhiễm bẩn là quan trọng nhất. Chúng sẽ 
dần làm thay đổi chất lượng nước biển, tính chất vật lý 
của môi trường biển ven bờ dẫn tới suy thoái môi trường 
sống quan trọng của các hệ sinh thái. Ví dụ các chất hữu 
cơ bền vững gây ô nhiễm (POP§) rất khó bị tan trong nước. 
Một khi bị đổ thải vào nước, việc làm sạch chúng sẽ rất 
khó khăn. Chúng lại có khả năng đi chuyển xa nên càng 
làm khó khăn cho việc xác định nguồn ô nhiễm. Các chất 
này lại có chứa độc tố, ảnh hưởng đến sự trong lành của 
môi trường và sức khoẻ con người. 

Theo số liệu thống kê của GESAMP, các chất thải 
phát sinh từ đất liền được đưa vào biển 10% qua đường 
nhận chìm và 90% qua các con đường khác. Chất thải chủ 
yếu là các chất nạo vét (khoảng 86%), nước thải, có lẫn cả 
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các chất. thải phóng xạ và công nghiệp (7%), chất thải đầu 
registerodt YS/8l@'\nAtl(WphigJTBARSÍĐ9Bù là các hoá chất độc 
(6%), kim loại nặng, phóng xạ và các xác tàu thuyền”. Tuy 
nhiên, đáng ngại nhất là các chất thải không thể phân 
huỷ được như các túi nilon, chai đựng nước hoặc lưới đánh 
cá được thải bỏ một cách vô tội vạ trên các bãi tắm và các 
vùng ven biển. Tại Ôxtrâylia, có tới 46.000 mảnh nilon 
trôi nổi trong 1 km” của vùng biển xung quanh?!. 

Báo cáo năm 1990 của GESAMP cho biết hai nguồn ô 
nhiễm lớn nhất đổ vào các vùng nước ven biển là nước thải 
sinh hoạt và các chất thải nông nghiệp từ các cánh đồng 
được bón phân. Phân bón hoá học trôi xuống các dòng sông 
suối nội địa, theo chúng ra biển, sẽ tác động xấu tới môi 
trường biển, đặc biệt là các khu vực cửa sông”. Ngoài ra 
việc nhận chìm các chất thải phóng xạ tại các vùng biển 
cũng là một trong những nguồn ô nhiễm biển tiềm tàng 
cần phải được kiểm soát. 

Trong thành phần ô nhiễm có nguồn gốc từ đất liền 
cũng có dầu. Báo cáo năm 1993 của GESAMP chỉ rõ: 
“Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy lượng dầu có 
nguồn gốc từ đất liền chưa được đánh giá đúng mức; các 
vùng ven biển kín và nửa kín nhận được lượng dầu ô 
nhiễm cao hơn lượng đánh giá chung cho toàn cầu”. Báo 
cáo đánh giá 50% ô nhiễm dầu là từ các nguồn ô nhiễm 
từ đất liền, 24% từ vận tải biển, 13% từ khí quyển, 11% 
từ các nguồn tự nhiên và chỉ có 2% từ khai thác dầu 
ngoài khơi?Ê. 

Hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân cũng có thể 
bổ sung ô nhiễm cho môi trường biển hoặc thông qua bầu 
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Các nhà máy điện hạt nhân thường được đặt gần bờ biển 
để sử dụng nước biển làm mát các thiết bị. Nước nóng hấp 
thụ nhiệt từ các thiết bị đó sẽ được đổ thải vào các sông, 
cửa sông và nếu không có sự phòng ngừa tốt sẽ gây tác hại 
đến các hệ sinh thái biển. Mặc.dù xác suất ít nhưng các sự 
cố ngẫu nhiên của các nhà máy điện hạt nhân cũng có thể _ 
đưa ra ngoài một lượng chất phóng xạ lớn, gây ô nhiễm cả 
đất liền và biển. 

Việc xác định nguồn ô nhiễm trên đất Hển cũng 
không phải là chuyện đơn giản. Nguồn ô nhiễm có nguồn 
gốc từ đất liền rất đa dạng, xuất phát từ rất nhiều hoạt 
động khác nhau. Trong lchi có thể lên danh sách các nhà 
máy ven biển là nguồn gây ô nhiễm cần kiểm soát chặt 
thì dầu, phân hoá học, chất thải hữu cơ có thể theo các 
nguồn nước đi vào biển hay được đổ thải ở bất kỳ nơi nào 
dọc bờ biển. Nguồn gây ô nhiễm, vì vậy có thể chia thành 
hai loại: nguồn xác định và nguồn không xác định. Nguồn 
xác định là nguồn mà vị trí đổ thải vào môi trường biến 
được xác định chính xác và có thể phân loại các chất ô 
nhiễm theo kim loại, chất hữu cơ, các chất nguy hại, v.v.. 
Các nhà máy xử lý chất thải thành thị chiếm tới 25% 
tổng các nguồn xác định đổ vào các vùng nước ven bờ. 
Các nguồn không xác định là các nguồn phân tán, xâm 
nhập vào môi trường biển bằng các con đường gián tiếp 
như thông qua khí quyển, theo nước mưa chảy vào sông 
ra biển... Các chất này có thể là thuốc trừ sâu, muối, 
dầu, các chất nhiễm bẩn từ đường sá, cầu cống, các chất 
thải từ gia súc... Các nguồn không xác định này có thể 
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Việc hạn chế nguồn ô nhiễm eó nguồn gốc từ đất liền 


này gắn liền với vấn để các quốc gia khai thác tài nguyên 
thiên nhiên phù hợp với chính sách môi trường của mình. 
Luật quốc tế về môi trường ít có quy định cụ thể về vấn đề 
này. Nghĩa vụ bảo vệ môi trường biển khỏi các hoạt động 
có nguồn gốc từ đất liền mới được Công ước 1982 của Liên 
hợp quốc về Luật biển quy định trong điều 207: 
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1. Các quốc gia thông qua các luật và quy định để ngăn 


ngừa, hạn chế và chế ngự ô nhiễm môi trường biển 
có nguồn gốc từ đất liền, kể cả các ô nhiễm xuất 
phát từ các dòng sông, ngòi, cửa sông, ống dẫn và 
thiết bị thải đổ, có lưu ý đến các quy tắc và quy 
phạm cũng như các tập quán và thủ tục được kiến 


nghị và chấp nhận trên phạm vì quốc tế. 


2. Các quốc gia thi hành mọi biện pháp cần thiết có thể 


để ngăn ngừa, hạn chế và chế ngự nạn ô nhiễm này. 


. Các quốc gia cố gắng điều hoà các chính sách của 


mình về mặt này ở mức độ khu vực thích hợp. 


. Đặc biệt khi hành động qua trung gian của các tổ 


chức quốc tế có thẩm quyền hay qua một hội nghị 
ngoại giao, các quốc gia cố gắng thông qua các quy 
tắc và quy phạm, cũng như các tập quán và thủ tục 
được kiến nghị và chấp nhận trên phạm vi thế giới 
và khu vực, để ngăn ngừa, hạn chế và chế ngự nạn ô 
nhiễm có nguồn gốc từ đất liền đối với môi trường 
biển, có tính đến các đặc điểm khu vực, đến khả 
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quy tắc và quy phạm cũng như các tập quán và thủ 
tục được kiến nghị này tuỳ theo sự cần thiết mà qua 
từng thời kỳ, được xem xét lại”. 


Công ước đã đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của các 
quốc gia trong việc thi hành mọi luật, quy chế và biện 
pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc trút vào môi 
trường biển các chất độc, có hại, đặc biệt là các chất không 
thể phân huỷ được. Các biện pháp mang tính quốc gia này 
cần phải phối hợp chặt chẽ với các hoạt động quốc tế và 
khu vực nhằm ngăn chặn nạn ô nhiễm này. Công ước cũng 
đã đặt vấn để kết hợp hài hoà giữa mục tiêu phát triển 
kinh tế và bảo vệ môi trường biển chống ô nhiễm có nguồn 
gốc từ đất liền. Theo quan điểm của Công ước, chính các 
quốc gia ven biển phải hạn chế và tiến tới xoá bỏ tận gốc ô 
nhiễm biển có nguồn gốc từ đất liền của mình. 

Năm 1985, UNEP thông qua một văn kiện không bắt 
buộc được biết đến dưới tên gọi Hướng dẫn Montréal về ô 
nhiễm biển có nguồn gốc từ đất liền. Bản hướng dẫn này 
kêu gọi thương lượng về các nguyên tắc quốc tế và các tiêu 
chuẩn hạn chế ô nhiễm biển có nguồn gốc từ đất liền. Nó 
cung cấp những chỉ dẫn về chiến lược kiểm soát và phân 
loại các chất. 

Năm 1991, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc - 
UNEP đã dưa ra Chiến lược giảm thiểu việc xuống cấp 
của môi trường biển từ các nguồn ô nhiễm có nguồn gốc từ 
đất liền và các hoạt động trong vùng ven biển?, Chiến 
lược cho rằng “sự quản lý kém các kế hoạch phát triển 
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các vùng ven biển do thiếu kế hoạch hoá và quản lý tổng 
hợp vùng ven biển, sự không thích ứng của luật pháp quốc 
gia và quốc tế và thiếu sự cưỡng chế hữu hiệu” là những 
nguyên nhân chính gây ra sự không kiểm soát được các 
nguồn ô nhiễm biển, nhất là các nguồn ô nhiễm biển có 
nguồn gốc từ đất liền. Bản Chiến lược này đã đặt nền 
móng cho những hoạt động tiếp theo của UNEP nhằm 
ngăn ngừa các nguên ô nhiễm biển có nguồn gốc từ đất 
liển. Hội nghị của UNEP tại Oasinhtơn từ ngày 23-10 đến 
3-11-1995 đã thông qua Chương trình hành động nhằm 
ngăn ngừa việc xuống cấp của môi trường biển từ các hoạt 
động có nguồn gốc từ đất liền. Chương trình đã kêu gọi các 
quốc gia áp dụng các biện pháp thích hợp chống lại ô 
nhiễm môi trường biển có nguồn gốc từ đất liển phù hợp 
với quan điểm phát triển bền vững do Hội nghị của Liên 
hợp quốc về Môi trường và Phát triển đưa ra năm 19929, 


1.5.2 Ô nhiễm từ các hoạt động tiên quan đến dáy biển 


Các hoạt động liên quan đến đáy biển có thể bao gồm: 

- các hoạt động thăm đồ và khai thác dầu khí; 

- các hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sản, 
quặng đa kim; 

- các hoạt động khoan, đào, nổ nhằm mục đích xây 
đựng đường hầm, đặt cấp, ống dẫn ... 

Khai thác dầu khí ngoài biển được bắt đầu vào năm 
1923, ngoài khơi Vênêxuêla. Từ đó đến nay, việc thăm dò 
và khai thác đầu khí ngoài khơi đã phát triển mạnh mẽ, 
không chỉ giới hạn ở các vùng nước nông gần bờ mà đã ra 
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1982 của Liên hợp quốc về Luật biển có hiệu lực, khả 
năng tiến hành thăm đò và khai thác các quặng đa kim ở 
các lô thuộc Vùng đáy biển di sản chung của loài người 
đã dần thành hiện thực. Hiện đã có một số lô được phân 
cho các nhà đầu tư ban đầu là Ấn Độ (đăng ký ngày 17-8- 
_ 1987), Pháp, Nhật Bản và Nga (đăng ký ngày 17-12- 
1987), Trung Quốc (đăng ký ngày 5-3-1991), Tổ chức hỗn 
hợp khoáng sản đại dương quốc tế (Bungari, Cuba, Tiệp 
Khắc, Ba Lan và Nga đăng ký ngày 21-8-1991) và Hàn 
Quốc (đăng ký năm 2000). 

Các cuộc khảo sát địa chấn, các chất thải, dung dịch 
khoan, tàu thuyền qua lại, việc lắp đặt các công trình 
thiết bị, giàn khoan, cũng như việc đổ thải và rò rỉ hoặc 
các sự cố trong quá tình thăm dò, khai thác dầu khí như 
các vụ nổ giàn hoặc đâm va, tràn đầu khi tàu thuyền neo 
đậu tại giàn, đều có ảnh hưởng đến chất lượng môi 
trường biển. Các đánh giá ban đầu cho thấy hàng năm có 
khoảng 0,08 triệu tấn dầu được đưa vào môi trường biển 
từ hoạt động khai thác ngoài khơi trong đó 0,06 triệu tấn 
là do các sự cổ”. Vụ giàn khoan P-36 Petrobras của 
Braxin bị sự cố vào tháng 3-2001 làm tràn ra biển 26.000 
tấn đầu là một minh chứng”. Công nghiệp thăm đò khai 
thác đầu khí không chỉ làm tăng thêm lượng đầu rò rỉ 
vào môi trường mà còn đóng góp các loại sản phẩm từ 
dầu cũng như các loại chất thải khác trong quá trình sản 
xuất như các dung dịch khoan - hỗn hợp chứa xút, muối 
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đưa tới 98-99% các chất khác không phải dầu vào môi 
trường biển”. Ngoài ra, nguồn gây ô nhiễm còn là nước 
thải sinh hoạt của con người cũng như các loại vật liệu 
dạng bột dùng trong sản xuất (ximăng, barit, betonit...). 
Phần lớn chúng là các phần tử trơ về mặt sinh học hoặc 
các dẫn xuất của sản phẩm tự nhiên. Các độc tố chứa 
trong các chất thải có thể gây nhiều tác hại cho hệ sinh 
thái biển: huỷ hoại các giống loài sinh vật, giảm khả 
năng sinh sản, gây đột biến gen... Qua thực nghiệm cho 
thấy với nông độ dung dịch khoan vào khoảng 0,5-1,0 gi, 
nước biển đã có tác động xấu đối với cá con. Với nông độ 
từ 5-7 g/] thì các loài cá con đều chết và các động vật 
không xương sống sẽ bị huỷ diệt. Độc tế làm tổn hại 
mạnh các sinh vật biển vì nông độ độc hại tập trung 
mạnh trong một vùng diện tích nhỏ trong vòng bán kính 
500 mét xung quanh công trình, thiết bị ngoài khơi. 

Các công trình, thiết bị thăm đò và khai thác ngoài 
khơi còn là các vật cần trở giao thông và thường được nối 
với các đường ống dễ bị đứt gẫy. Việc chúng thường nằm 
gần các vùng ven biển sẽ làm tăng khả năng tác động xấu 


tới sinh vật biển và làm giảm giá trị tiện lợi khác của biển. 

Ngoài ra các hoạt động khoan, đào, nổ, việc đặt dây 
cáp và ống dẫn ngầm cũng gây ảnh hưởng ô nhiễm đến 
môi trường biển. 

Các số liệu về ô nhiễm do các hoạt động liên quan đến 
đáy biển chưa nhiều. Việc so sánh chúng cũng có thể thấy 
rằng các hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sản, 
cũng như đặt dây cáp và ống dẫn ngầm ít gây ra những 
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thác dầu khí, đặc biệt là hậu quả do các vụ tràn dầu hay 
cháy nổ giàn khoan gây ra. 

Mục 17.30 của Chương trình hành động 21 yêu cầu 
các quốc gia đánh giá sự cần thiết có các biện pháp bổ 
sung đối phó với sự suy thoái môi trường biển do các hoạt 
động xuất phát từ các giàn khoan đầu khí ngoài khơi, 
đánh giá các luật lệ đang tôn tại về đổ thải và an toàn, và 
chỉ ra các hành động cần tiến hành trong khuôn khổ [MO 
và các tổ chức quốc tế hữu quan khác, các tiểu khu vực, 
khu vực hoặc toàn cầu. 


1.8.3 Ô nhiễm do nhận chìm các chất nguy hại và các chất khác 


Các hoá chất và các chất nguy hại có chứa hoá chất 
thường tác động lên môi trường căn cứ vào độ độc hại và 
thời gian cũng như mức độ tập trung của chúng trong 
nước biển. Các chất nguy hại có thể tác động trực tiếp 
hoặc thông qua trung gian lên con người. Chỉ cần 1 phần 
tỷ của chất dioxin cũng có thể gây nguy biến cho sức khoẻ 
con người. Các chất thải phóng xạ được nhận chìm ngoài 
biển có thể tác động xấu tới các sinh vật biển, đặc biệt là 
các sinh vật biển còn nhỏ, đang trong thời kỳ trưởng 
thành, làm thay đổi gen, đột biến phát triển các gen xấu, 
Căn bệnh Minamata tại Nhật Bản vào những năm 50-60 
của thế kỷ XX là kết quả của việc thải đổ của các nhà máy 
hoá học xuống biển làm cá bị nhiễm độc thuỷ ngân. Theo 
số liệu thống kê khoảng 10-15% chất thải nguy hại sản 
xuất tại châu Âu được nhận chìm ở biển. Việc chuyên chở 


chất thải nguy hại xuyên biên giới cũng đang là mối quan 
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àng năm châu Âu thường chuyển 
120.000 tấn chất thải nguy hại tới vùng biển các nước 
thuộc Thế giới thứ ba”. 

Theo Chương trình hành động 21 hàng năm có tới 
200.000 mỶ các chất thải nồng độ phóng xạ thấp và trung 
bình và khoảng 100.000 + chất thải có nồng độ phóng xạ 
cao được sản sinh ra từ các hoạt động sản xuất năng lượng 
hạt nhân. Khối lượng này ngày càng tăng, đặc biệt chất 
thải có nồng độ phóng xạ cao chứa tới 99% là lượng phóng 
xạ và đó là một nguồn nguy hiểm phóng xạ tiểm tàng", 


m của nh1ề 


Ngoài ra, các vụ tai nạn của tàu ngầm nguyên tử mang 
đầu đạn hạt nhân cũng có thể biến chúng thành những 
nguồn ô nhiễm nhận chìm lớn. Từ năm 1950 đến nay đã có 
7 vụ tàu ngầm nguyên tử bị chìm đắm, gần đây nhất là 
tàu ngầm nguyên tử Cuốcxcơ của hải quân Nga bị đắm tại 
biển Baren ngày 12-8-2000 khi đang tham gia diễn tập 
làm 118 thuỷ thủ bị thiệt mạng. Để ngăn ngừa nguồn ô 
nhiễm do nhận chìm, Chương trình khuyến cáo các quốc 
gia nên tham gia Công ước Luân Đôn 1972 và Nghị định 
thư 1996 và nghiên cứu việc cấm hoàn toàn việc nhận 
chìm thay vì cho phép nhận chìm có kiểm soát ở biển các 
chất thải hạt nhân có nông độ thấp (khoản 99.5b). Các 
quốc gia cũng cần tăng cường nỗ lực tham gia và thi hành 
Bộ quy tắc thực hành về vận chuyển xuyên biên giới các 
chất thải phóng xạ. 

Trong Công ước quốc tế về an toàn tính mạng trên biển 
của HMÔ năm 1974 (SOLAS 1974), chương VIII cũng có các 
quy định điều chỉnh hoạt động của các tàu thuyền phi quân 


sự chạy bằng năng lượng hạt nhân. Tháng 11-1981, IMO 
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thuyền thương mại. : 


f.§.4 Ô nhiễm đo tàu thuyền gây ra 


Ô nhiễm do tàu thuyền gây ra chiếm 12% ô nhiễm môi 
trường biển. Tàu thuyền só thể gây ra ô nhiễm không khí 
do một loạt các hoạt động chức năng: đốt nhiên liệu trong 
máy; thiêu huỷ rác trên biển; sử dụng các chất CF 
(chlorofluorocarbons) và halons trong các thiết bị lạnh và 
các thiết bị phòng cháy chữa cháy; sự bay hơi của một số 
chất chuyên chổ trên tàu trong quá trình vận chuyển, 
nhập, tháo đỡ và rửa két hầm tàu. Các chất gây ô nhiễm 
từ các nguồn này có thể thâm nhập và tác động lên môi 
trường biển thông qua khí quyển. 

Theo Egard Gold,›ô nhiễm biển từ tàu có thể chia làm 
Š nhóm sau: 

1. Các hoạt động thải đổ từ tàu dầu khi rửa tầu; 

2. Các hoạt động xả đáy từ tất cả các loại tàu: 

3. Tràn dầu, chất độc nguy hại...do các sự cố trên biển 
như đâm va, chìm đắm, nổ, cháy...; 

4. Tràn dầu, chất độc nguy hại..., trong quá trình xếp, 
đỡ, vận chuyển và đưa vào kho; 

5. Cố ý đổ thải các chất rác, nước thải sinh hoạt?%. 

Tất cả 5 dạng ô nhiễm này đều liên quan đến yếu tố 
con người. Theo IMO đánh giá, 90% sự cố ô nhiễm môi 
trường biển là do các sai lầm của con người khi điều khiến 
tàu. Chỉ 10% là do các lỗi kỹ thuật và cơ khí. Vì vậy, việc 
đấu tranh chống lại nguồn ô nhiễm biển từ tàu thuyền cần 
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con ngươi. Bên cạnh đó, việc phân tích các nguồn ô nhiễm 
từ tàu thuyền, tìm cách hạn chế chúng cũng ngày càng 
được chú ý hơn. Ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu thuyền là lĩnh 
vực đầu tiên mà con người quan tâm giải quyết. Năm 
1973, Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu thuyền 
(Công ước MARPOL, 73/78) đã được thông qua và chø đến 
nay luôn được bổ sung, hoàn chỉnh. Bên cạnh MARPOL 
1973/78, IMO còn xây dựng một loạt các công ước khác 
trong lĩnh vực an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường biển 
như Công ước về an toàn tính mạng trên biển - SOLAS 
19874, Công ước về tránh đâm va - COLREG 1978. 
Bảng 2: Tác động tới môi trường từ tàu thuyền 
và các công ước IMO có liên quan 


Thê loại ô nhiễm | Các chất từ tàu thuyền Các công ước 
Ô nhiễm từ các | Dầu MARPOIL, Phụ lục I 


hoạt động bình 


Các chất lòng độc hại 

Nước thải 

Rác 

Các chất rắn chuyên chở rời 
ô nhiễm không khí 

Các chất sơn chống gÏ 

Các sinh vật lạ 

Tiếng ồn 


thưởng 


MARPOL, Phụ lục |! 
MARPOL, Phụ lục IV 
MARPOL, Phụ lục V 
MARPOL, Phụ lục V 
MARPOL, Phụ lục VỊ 
MARPOL, Phụ lục V 
MARPOL, Phụ lục V 
MARPOL, Phụ lục V 


Ô nhiễm do tại 
nạn 


Dầu 


Các chất lỏng độc hại 


Các chất nguy hại đóng gói 


MARPOL, Phụ lục | 
COLREG 

SOLAS 

MARPOL, Phụ lục II 
COLREG 

SOLAS 

MARPOL, Phụ lục III 
COLREG 

SOLAS 
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Tổn hại vật lý Chừn đấm và phá hoại môi 


trưởng sống 
Suy thoái môi trường sống 


Nguồn: Resolution A.720 (17), 6 November 1991, Guidelines 
for the designation oƒ special œreas and the identificafion oƒ 
porticularly sensifiue sea areas. (Hướng dẫn xác lập các khu đặc 
biệt và định ra các khu vực biển đặc biệt nhạy cảm). 


Phần lớn ô nhiễm do tàu thuyền xuất phát từ sự đổ 
thai vô ý hay cố ý nước, rác thải phát sinh từ các hoạt 
động bình thường của tàu thuyền trên biển hoặc nước dẫn 
tàu, đưa những thực vật, động vật không tự nhiên và các 
mầm bệnh vào môi trường biển. Ngược lại, mặc dù được để 
cập đến nhiều, các tai nạn trên biển gây ra các sự cố tràn 
dầu chỉ chiếm khoảng 1⁄4 toàn bộ ô nhiễm do tàu thuyền 
gây ra””. 


Ô nhiễm biển do các chất không phải dâu 

Các chất không phải dầu được thải vào biển thông 
thường là chất thải rắn và lông, rác và nước dẫn tàu, các 
chất nguy hại, các chất phóng xạ và nước thải sinh hoạt. 

Công ước MARPOL định nghĩa hành động thải có 
nghĩa là thải các chất có hại hoặc nước có chứa các chất 


. đó, có nghĩa là bất cứ sự thải nào từ trên tàu xuống biển 


không kể nguyên nhân và bao gồm cả sự cố, sự đò, lọt, toé, 
thấm, bơm, thoát... Thải ở đây gắn liển với hoạt động của 
tàu biển và không liên quan đến các hoạt động nhận chìm 
chất thải và vật liệu khác được nêu trong Công ước Luân 
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động thải liên quan đến các quá trình thăm dò, khai thác, 
công nghệ khoáng sản ở đáy biển cũng không được tính 
đến. Tuy nhiên việc thải các chất độc hại để tiến hành 
nghiên cứu khoa học hợp pháp nhằm mục đích đấu tranh 
chống ô nhiễm, hoặc kiểm tra việc gây ô nhiễm sẽ không 
được coi là các nguồn gây ô nhiễm biển từ tàu được điều 
chỉnh bởi Công ước”. 

Theo Công ước, các chất nguy hại là “... bất kỳ một 
chất nào, nếu chúng được đưa vào môi trưởng biển, sẽ tạo 
ra các nguy cơ cho sức khoẻ con người, làm độc hại các tài 
nguyên sinh vật và đời sống biển cả, làm tổn hại các giá 
trị mỹ cảm hoặc cẩn trở các hoạt động sử dụng biển hợp 
pháp khác, và kể cả mọi chất khác, đều là đối tượng kiểm 
soát của Công ước”. 

Có hàng ngàn chất được vận chuyển theo đường biển. 
Tác động của chúng lên môi trường biển được phân loại 
theo mục đích của Phụ lục II và HI của Công ước 
MARPOL,. Tuỳ theo mức độ độc tố, nguy hại, chúng được 
phân thành các loại A, B, © và D. Ảnh hưởng môi trường 
của các chất nguy hiểm hoặc độc hại là: tích tụ vi khuẩn; 
phá hoại tài nguyên sinh vật (bằng độc tổ); tổn hại đến sức 
khoẻ con người (thông qua đường miệng); tổn hại đến sức 
khoẻ con người (qua da và hít thở, bài tiết) và làm giảm 
giá trị mỹ cảm và các tiện lợi khác của biển. Do các tai 
nạn trên biển như đâm va, chìm đắm, mất hàng, một 
lượng lớn các chất này có thể tràn ra môi trường biển. Các 
chất độc hại này không có tác động xấu đối với môi trường 
nếu chỉ có một lượng nhỏ rò rỉ trong quá trình hoạt động 
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những tác hại nghiêm trọng khi có một khối lượng lớn 
được đưa vào môi trường. Hơn nữa chúng lại tập trung 
trong một điểm hẹp, tại nơi xảy ra tai nạn. 

Tàu thuyền chạy bằng năng lượng hạt nhân hay 
chuyên chở các chất phóng xạ cũng là một nguồn ô nhiễm 
biển tiểm tàng. Trong thời gian từ năm 1950 đến năm 
2000, theo Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, đã có 
tối gần 50 vụ tai nạn trên biển liên quan đến các chất 
phóng xạ”. 

Các chất làm ô nhiễm môi trường biển như rác, nước 
thải sinh hoạt cũng đặt ra những vấn đề khác biệt. Nước 
thải sinh hoạt từ tàu có thể chứa các loại vi khuẩn gây ra 
ô nhiễm các bãi cá gần bờ và các bãi biển. Chúng cũng có 
thể làm tổn hại các rạn san hô, phá huỷ môi trường sinh 
thái. Khác với nước thải, tác động tới môi trường biển của 
rác thải từ tàu có thể thấy được. Các chất thải nhựa và 
các chất vật liệu bền vững làm cần trở hoạt động của các 
loài động vật có vú trên biển, các đàn chim biển và cá. 
Rác thải làm mất đi giá trị mỹ cảm, vẻ đẹp của các vùng 
ven biển như các bãi tắm, các cảnh quan dưới nước, các 
rạn san hô... Mặc dù chúng ta biết rằng chúng tạo ra 
những mối nguy hiểm cho sức khoẻ nhưng chúng cũng là 
những chất “tự nhiên” và có thể được biển cả hấp thụ. 
Nếu có ý thức chúng cũng sẽ được loại bỏ ngay trên tàu 
một cách đơn giản. Các kỹ thuật hiện đại cho phép chúng 
ta làm điều đó. Phần lớn các tàu hiện đại đều có trang bị 
xử lý rác và nước thải sinh hoạt trên tàu hoặc lọc chứa 


trong két tàu cho phép thải đổ trong khu vực quy định. 
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VN ỎI hoi chị phí đóng tàu lên cao 
(không phù hợp với các nước đang phát triển). Các tàu cũ 
và thiếu trang bị sẽ có thể bị cấm không được vào một số 
cảng, cũng nhự sẽ vấp phải vấn đề khi ở các cảng không 
có trang bị các thiết bị thu gom và xử lý rác. Việc tăng 
cường kiểm soát và tổ chức thu gom rác, nước thải sinh 
hoạt tại các cảng, bến đậu của chính quyền cắt: ø cũng là 
một biện pháp đáng kể. Để kiểm soát được nguồn ô 
nhiễm này, tất cả các tàu phải được trang bị thiết bị có 
thể hạn chế đáng kể rác và nước thải. Khả năng thiêu 
huỷ rác thải trên boong tàu, tái chế, tái sử dụng và các 
hệ thống khác cũng cần được nghiên cứu nâng cao, Các 
cảng cũng cần được trang bị đầy đủ các thiết bị thu gom 
có giá cả phù hợp và đáng tin cậy. Tuy rác và chất thải 
sinh hoạt đóng một tỷ trọng lớn trong số các nguồn ô 
nhiễm từ tàu thuyền, song chúng sẽ dễ đàng được kiểm 
soát để không bị đổ thải cố ý vào môi trường biển. 


lên điều này 


Đánh giá tác động môi trường biển của các chất rắn 
chuyên chở rời chỉ có thể thực hiện được khi thành phần 
của các chất này được biết rõ. Nói chung, lượng chất rắn 
này thoát ra biển trong quá trình hoạt động không lớn, có 
thể hạn chế. Việc thải bỏ các cặn lắng có thể tác động trực 
tiếp tới môi trường biển, trong trường hợp đó là các chất 
độc tố gây ô nhiễm, hoặc gián tiếp bằng cách làm Suy giảm 
ôxy hoặc lưu đọng trên nền đáy biển. 

Nước dằn tàu cũng là một trong những chú ý trong các 
Nghị quyết của Uỷ ban bảo vệ môi trường biển của IMO 
tháng 7-1991: 


“Các nghiên cứu được tiến hành ở một loạt nước cho 
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isteredWrsibrểu tn:/wlluäimpdopdt@owà động vật có thể tồn 
tại rất. lâu trong nước dằn tàu và cặn lắng trong tàu, thậm 
chí sau những chuyến đi kéo dài vài tuần. Việc xả nước 
dẫn tàu hoặc cặn lắng đã bị nhiễm bẩn vào các vùng nước 
của quốc gia có cảng có thể dẫn tới việc đưa những mẫu 
loại không mong muốn vào, gây tác hại nghiêm trọng cho 
sự cân bằng sinh thái đang tổn tại. Mặc dù còn có những 
phương thức khác truyền bá các vi khuẩn giữa các vùng 
nước địa lý riêng biệt, nhưng việc xã nước dần tàu từ tàu 
thuyển vẫn là một trong những phương thức thông dụng 
nhất. Việc có các dịch bệnh cũng có thể là kết quả của việc 
vùng nước cảng bị đầu độc bởi một lượng lớn nước dần tàu 
có chứa các vi khuẩn hoặc virut, đe doạ tới sức khoẻ của 
dân cư, cuộc sống của động vật, thực vật địa phương”!9. 

Ngay từ năm 1973, IMO đã yêu cầu cần phải có một 
sự nghiên cứu sâu rộng về vai trò của nước dằn tàu như 
một phương thức trung gian lan truyền các ví khuẩn gây 
dịch bệnh truyền nhiễm“. Việc kiểm soát, đấu tranh 
chống lại ô nhiễm biển do nước đằn tàu là một nội dung 
của Công ước MARPOL 73/78. 

Hai mươi năm sau, ngày 4-11-1993, IMO lại thông qua 
Nghị quyết A. 774 (18) “Hướng dẫn ngăn ngừa việc đưa 
các hải sản và mầm bệnh không mong muốn từ việc xả 
nước dẳn và cặn lắng tàu”. Nghị quyết đưa ra các nguyên 
tắc chính hướng dẫn cho các quốc gia như sau: 

1. Các quốc gia thành viên có thể thông qua các thủ 
tục xả nước dằn và cặn lắng tàu nhằm bảo vệ sức khoẻ 
của công dân của họ tránh các tác nhân truyền nhiễm 
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chống lại các hiểm hoạ ngoại lai và nhằm bảo vệ môi 
trường nói chung. 

2. Việc áp dụng các thủ tục xả nước dần và cặn lắng 
tàu nhằm giảm thiểu nguy cơ nhập khẩu các hải sản và 

_ mầm bệnh không mong muốn, người ta có thể đưa vào các 
quy định những luật về kiểm dịch cho tới các hướng dẫn, 
đề nghị những biện pháp kiểm soát và hạn chế vấn đề. 

3. Trong mọi trường hợp, chính quyền quốc gia có cảng 
phải xem xét tác động chung của các thủ tục xả nước dằn 
và cặn lắng tàu đối với an toàn của tàu và những người 
trên boong tàu. 

4. Các thủ tục xả nước dần và cặn lắng tàu cần phải 
thực tế, có hiệu quả, thiết kế sao cho chỉ phí và thời gian 
lưu tàu thấp nhất. 

Kết quả ngăn ngừa việc đưa các hải sản và mầm bệnh 
không mong muốn từ việc xả nước dằn và cặn lắng tàu có 
thể đạt được thông qua các biện pháp sau: 

1. Đối với hoạt động bình thường của tàu thuyền: 

a. Không tháo nước đằn tàu; 

b. Việc thay nước dằn tàu và tháo bỏ cặn lắng tàu được 
tiến hành ở ngoài biển xa hoặc ở các khu vực mà chính 
quyền quốc gia có cảng quy định có thể chấp nhận cho 
mục đích đó; 

c. Quản lý nước dằn tàu nhằm mục đích ngăn ngừa 
hoặc giảm thiểu nước nhiễm bẩn hoặc cặn lắng trong các 
quá trình thao tác nhập và xả nước dần tàu; 

d. Xả nước đằn tàu vào các thiết bị trên bờ để xử lý và 
kiểm soát, 
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và kế hoạch quản lý, cần: 

a. Giáo dục cho thuỷ thủ tàu nhận thức về các hiểm 
hoạ sinh thái và sức khoẻ xuất phát từ việc nhập và xả 
nước dằn tàu không đúng quy định cũng như việc cần 
thiết phải duy trì các hầm hàng, thiết bị, neo, cáp, ống dẫn 
khỏi bùn đất, cặn lắng; : 

b. Thực tập, đào tạo ngắn hạn về các quy định xả nước 
dẫn tàu và cặn lắng. Hướng dẫn phải bao gồm cả việc ghi 
số nhật ký tàu về ngày, giờ nhập, thay và xả nước dằn tàu, 
độ mặn và vị trí địa lý tiến hành các hoạt động đó; 

e. Các tàu phải có kế hoạch quản lý nước dần tàu với 
các thông tin cần thiết. 

d. Trên tàu cần có sách hướng dẫn hoạt động trên cơ 
sở của Nghị quyết hướng dẫn này và phải phù hợp với các 
thủ tục xả nước dần và cặn lắng tàu. 

3. Các biện pháp khác như nghiên cứu, thiết kế, đóng 
tàu... 

Để ngăn ngừa nạn đổ thải tuỳ ý vào biển các rác, nước 
thải, nước dằn tàu, cặn lắng... các quốc gia ven biển, quốc 
gia có cảng có thể quy định các vùng biển nhạy cảm. Uy 
ban bảo vệ môi trường biển - MPEC của IMO đã bắt đầu 
tiến hành nghiên cứu vấn đề từ năm 1986. Khu vực biển 
nhạy cảm được định nghĩa là: “Khu vực cần có sự bảo vệ 
đặc biệt thông qua hành động của IMO vì ý nghĩa của 
chúng đối với các nguyên nhân sinh thái hoặc kinh tế-xã 
hội hoặc khoa học đã được công nhận và chúng có thể bị 
tổn thương bởi các hoạt động biển”?. Trong số các khu vực 
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được các tổ chức môi trường khuyến nghị các quốc gi 
thành lập nhiều nhất. Khu bảo vệ biển được định nghĩa Ì 
“khu đất giữa triểu lên và triểu xuống hoặc ngập triề 
cùng với vùng nước trên nó và các hệ thực vật, động vậ 
các đặc thù lịch sử và văn hoá kèm theo, được bảo tổ 
nhằm bảo vệ một phần hay tất cả môi trường bao quanh 
Định nghĩa có tính chất chung này bao gộp tất cả các kh 
bảo vệ biển với các thuật ngữ khác nhau như sân chị 
biển, bảo tổn biển, vườn quốc gia biển, bảo tổn cảnh qua: 
biển hoặc khu bảo tồn động vật hoang dã... Các khu bảo v 
này thường nằm trong lãnh hải và nội thuỷ và có thể ba 
gồm cả các vùng đất tiếp giáp. Số lượng các khu bảo v 
biển nằm ngoài lãnh hải không nhiều*Š. 

Ô nhiễm môi trường biển do dảu 

Nguy cơ và tác hại lớn nhất từ các nguồn ô nhiễm tt 
tàu thuyền vẫn là dầu. Theo đánh giá chung, hàng năm c 
khoảng 600.000 tấn dầu được thải vào môi trường biển d. 
các hoạt động bình thường của tàu thuyền, các tai nạn v: 
sự đổ thải cố ý. Cách thức gây ô nhiễm môi trường biển rã 
đa dạng, có thể từ những hoạt động thông thường nhấ 
cho đến các sự cố và tai nạn, từ những hành động vô \ 
thức đến các hành động cố ý. 

Ảnh hưởng của các hoạt động thăm dò và khai thá. 
dầu khí đối với môi trường biển không lớn vì đã có tới sắn 
công ước quốc tế và khu vực kiểm soát việc đổ thải từ cá: 


giàn khoan®!, 
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Bảng 3: Các vụ tai nạn tàu thuyền gây tràn dầu 


và ô nhiễm dầu lớn trên thế giới 


Năm 


Allantic Empress 


ABT Summer 
Castllo de Bellver 


1979 
1991 


1983 _| Vĩnh Saldanha, Nam Phi 


Địa điểm 


Bờ biển Tobago, Đông Ấn 
700 hải lý cách Ăngôla 


Lượng dầu 
mất (tấn) 


287,000 
260.000 
252.000 


Âmoco adiz 1978 


Bờ biển Bretagne - Pháp 


223.000 


Haven 1991 


Genoa, l†alia 


144.000 


Odyssey 1988 


Torrey Canon 1967 


700 hải lý cách Nova Scolia, Canađa |_ 132.000 


Đảo Scily, Anh 


119.000 


Úrquiola 1976 _| La Coruna, Tây Ban Nha I 
Hawalian Patriot 1977 Thu, hải lý cách Honolulu cỊ 
Independenla | 1979 | Boxpho, Thổ Nhĩ Kỳ L 
dakob Maersk 1975 | Oporto, Bồ Đào Nha |—_ 
Braer 1993 | Quân đảo Shetland, Anh =Í 


Khark 5 


1989 lia hải lý cách bở Đại Tây Dương 


| của Marốc —| 
Agean Sea 1992 | ta Coruna, Tây Ban Nha -} 
Sea Empress 1996 đi Milford Haven, Anh =}= 
Katina P 1992 | Bờ biển Maputo, Mödämbích 
Nova 1985 | Vùng Vịnh, 20 hải lý ngoài khơi lệ |- - 
Assimi 1983 | 55 hải lý ngoài khơi Muscat, Ô man | 
Metula 1974 | Eo Magenlăng, Chilệ § 
Wafra 1971 | Bở biển Cape Agulhas, Nam Phi R 
Exxon Valdez 1989 _| Alaska, Mỹ ã 


37.000 | 


Nguồn: ITOPF 3000. 
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Dầu tràn có thể gây ảnh hưởng kinh tế nghiêm trọng 


cho các hoạt động ven biển và cho những người sử dụng 
biển. 

Sinh vật biển bị ảnh hưởng nặng nề không chỉ bởi sự 
nhiễm bẩn cơ học mà còn do các thành phần độc tố trong 
dầu. Hàng năm, trên bờ biển nước Anh có khoảng 
250.000 con chim bị chết. Chỉ tính riêng vụ đắm tàu 
Torrey Canon đã có 25.000 con chim thuộc 17 loài khác 
nhau thiệt mạng. 

Dầu xua đuổi các đàn cá biển như đã làm biến mất 
loài cá trích ở vùng đảo Hokaido (Nhật Bản). Các loài cá 
và nhuyễn thể có sức để kháng kém đối với dầu. Dầu xâm 
nhập vào cơ thể của chúng, tích tụ trong các lớp mỡ, có 
khả năng gây ung thư. Động thực vật phù du ở biển cũng 
bị chết do lớp váng dầu ngăn cản ôxy xâm nhập vào nước 
biển. Trong vụ tràn dầu từ tàu Tampico Marry (3-1975) ở 
vùng biển California, 1⁄3 tổng số loài rong biển ở đây đã 
biến mất. Dầu có thể làm chết các rạn san hô, dẫn tới sự 
xói mòn các đảo và các vùng ven bờ. Dầu làm hồng các 
rừng ngập mặn, làm mất nơi trú ngụ và cung cấp thức ăn 
cho sinh vật biển. 

Khi dầu xâm nhập vào các bờ biển đã tạo thành các 
váng và lưu đọng trên các bãi biển, làm hỏng các bãi tắm, 
các vùng sản xuất muối, sản xuất công nghiệp, gây khó 
chịu cho những người sử dụng biển. Dầu nhiễm bẩn các 
khu biển giải trí sẽ làm cho công chúng lo lắng và cần trở 
các hoạt động nghỉ ngơi như tắm biển, bơi thuyền, lặn, thả 
neo, du lịch. Các khách sạn, nhà hàng vài nh pEo người 
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sống nhờ vào du lịch sẽ bị giảm thu nhập. Ngay cả khi đã 


bỏ ra nhiều công sức làm sạch, khôi phục lại thiên nhiên 
thì các khu vực ô nhiễm này cũng còn lâu mới khôi phục 
được niềm tin của công chúng đối với chúng. Các nhà máy 
sử dụng nước biển làm lạnh cũng có thể bị dầu làm ảnh 
hưởng, gây tắc nghẽn, làm giảm năng suất máy. 

Dầu có thể làm tổn hại trực tiếp các tàu thuyền, ghe 
lưới đánh cá, các dụng cụ nuôi trồng thuỷ sản cũng như 
gián tiếp làm suy giảm năng suất đánh bắt và nuôi trồng 
do lo lắng không tiêu thụ được những sản phẩm sản xuất 
trong khu vực bị ô nhiễm. | 

Ngoài ra, ảnh hưởng của các chất phân giải hoá học 
khi làm sạch khu vực nhiễm bẩn cũng có tác động gián 
tiếp và trực tiếp tới động thực vật và các hoạt động của 
con người trong vùng bị ô nhiễm như đầu. 


Bảng 4: Số vụ tràn dầu trên 7 tấn và 
tổng lượng đầu tràn 


7-700 | Trên 
tấn |700 tấn 


Lượng dầu 
tràn (10001 Năm 
tấn) 


Lượng dầu 
tràn (1000 
tấn) 
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Cháy nổ 


294 
Các hoạt động khác 1182 THỊ 0 


SỐ VỤ TẠI NẠN 


Đâm va 153 
Mắc cạn 


Hỏng thân tàu 


475 


518 


Các nguyên nhân khác 


B71 
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Tràn dầu > 700 tấn 


Các nguyên 
nhân khác 12% 


Nhập&Xuất 
6% 


Hỏng thân 
tâu 14% 


Hình 3. Các vụ tai rạn tràn dầu trên 700 tấn và các nguyên 
nhân từ 1874-1999. 


Khối lượng dầu chảy ra biển trong những năm gần 
đây đã giảm dần do: hệ thống luật lệ quốc tế cũng như 
quốc gia về ngăn ngừa và khắc phục ô nhiễm ngày càng 
hoàn thiện; kỹ thuật thiết kế và đóng các tàu chở hàng 
cũng như tàu dầu ngày càng được nâng cao; hệ thống kiểm 
soát hàng hải và các thiết bị chống ô nhiễm, các quy chuẩn 
về hàng hải, về đổ thải được đòi hỏi tuân thủ nghiêm ngặt; 
sự tăng cường kiểm soát và hướng dẫn trên biển; sự nâng 
cao nhận thức về phòng chống ô nhiễm biển. Năm 1981, 
lượng dầu từ các hoạt động tàu thuyền vào biển được đánh 
giá khoảng 1.470.000 tấn, trong đó từ các hoạt động hàng 
ngày, nước thải máy và nước lacanh tàu dầu chiếm 70%, ô 
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nhiễm do sự cố chiếm dưới 30%. Năm 1989, ô nhiễm dầu 
từ tàu thuyền chỉ còn 568.800 tấn. 


1.5.5 Ô nhiễm từ khí quyển 


Ô nhiễm có nguồn gốc từ bầu khí quyển hay qua bầu 
khí quyển (ô nhiễm từ khí quyển) được Công ước 1982 của 
Liên hợp quốc về Luật biển phân loại là nguồn ô nhiễm 
biển riêng biệt. Điều 212 và 222 của Công ước quy định, 
để ngăn ngừa, hạn chế và chế ngự ô nhiễm môi trường 
biển có nguồn gốc từ bầu khí quyển hay qua bầu khí 
quyển, các quốc gia phải thông qua các luật quy định áp 
dụng ở vùng trời thuộc chủ quyền của mình và áp dụng 
cho các tàu thuyền mang cờ của mình hay cho các tàu 
thuyền hoặc các phương tiện bay mà mình cho đăng ký, có 
tính đến các quy tác và quy phạm, cũng như các tập quán 
và thủ tục được kiến nghị và đã được chấp nhận trên 
phạm vi quốc tế, có tính đến an toàn hàng không. 

Báo cáo của GESAMP năm 1890 nhận xét: 

“Khí quyển chứa đựng các vật chất từ nhiều nguồn 
khác nhau, tự nhiên và nhân tạo. Nguồn tự nhiên gồm 
các bụi từ nhiều vùng, từ đất, từ núi lửa, thực vật, các 
đám cháy rừng cũng như từ cáe vòi rồng trên biển. Trong 
số các nguồn nhân tạo có các khí thải từ các ngành công 
nghiệp, sản xuất và sử dụng năng lượng, đốt rác thải và 
các hoạt động nông nghiệp. Các chất hữu cơ tổng hợp 
được đưa vào khí quyển có các chất phát sinh trong quá 
trình sử dụng và chôn lấp, phân huỷ như sử dụng phân 
hoá học. Các chất nhiễm bẩn có thể phát tán trong khí 
quyển đưới dạng khí hoặc hơi nước vàteátidatng.Rtiptot@rg 
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khác. Các thành phần này có thể được đưa vào bầu khí 
quyển ngay phía trên các vùng đất. Từ đó chúng được xáo 
trộn theo chiều thẳng đứng và có thể được lưu chuyển đi 
hàng ngàn km vượt qua các đường biên giới quốc gia và 
lan truyền đến các hệ sinh thái lớn của biển cả. Các chất 
nhiễm bẩn này có thể rơi trực tiếp xuống biển thông qua 
các hình thức mưa và tuyết rơi". Đánh giá chính xác về 
lượng các chất nhiễm bẩn được đưa vào khí quyển cho 
đến nay vẫn là điều không thể. Trong khu vực Nam Thái 
Bình Dương, lượng nhiễm bẩn đưa vào khí quyển có thể 
từ 5 đến 10 lần thấp hơn lượng nhiễm bẩn ở khu vực Bắc 
Thái Bình Dương". Theo các đánh giá sơ bộ trên phạm vi 
toàn cầu, lượng chì được đưa vào biển cả có tới 98% có 
nguồn gốc từ khí quyển. Khí quyển còn cưng cấp cả các 
chất đồng, sắt, kẽm, niken, chất hoá học DDT... vào biển 
cả nhiều hơn là từ các dòng sông. Các vụ thử vũ khí hạt 
nhân cũng đưa các chất phóng xạ vào biển, vào khí quyển 
thông qua các cơn mưa. 

Khói tàu thuyền, khói từ các đám cháy trừng như ở 
Inđônêxia trong những năm 1998-2000 cũng là nguồn gây 
ô nhiễm biển thông qua bầu khí quyển. Tại một số nước đã 
có những luật lệ để ngăn ngừa và hạn chế các dạng ô 
nhiễm này. Năm 1990, Mỹ đã sửa đổi lại Luật không khí 
sạch có thêm các điều khoản điều chỉnh các khía cạnh của 
ô nhiễm từ không khí do các hoạt động có liên quan của 
tàu chở dầu và các thiết bị nhập tải dầu. Năm 1991, IMO 
thông qua chiến lược đấu tranh chống lại ô nhiễm từ khí 
quyển. Việc sử dụng chất CECs (Chlorofluoron-Carbons) 
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phòng hoả trên tàu thuyền cũng được cấm từ 6-7-1993. 
TMO cũng đưa thêm vào công ước MARPOL 73/78 một phụ 
lục mới - Phụ lục VI- ô nhiễm không khí từ tàu. 

Nỗ lực hạn chế các chất gây ô nhiễm khí quyển, ảnh 
hưởng đến con người và hệ sính thái còn đưa đến việc 
thông qua hai Công ước chính: Công ước Viên về bảo vệ 
tầng ozon năm 1985 và Công ước khung về thay đổi khí 
hậu năm 1992. 


1.6 Kết luận 


"Biển từng được coi là vô cùng rộng lớn và không thể 
bị tổn thương trước các hoạt động của con người, đến nay 
biển đang trong cơn khủng hoảng ở nhiều khu vực trên 
toàn cầu"'. Ngăn ngừa, hạn chế và chế ngự ô nhiễm môi 
trường biển trở thành nghĩa vụ chung của các quốc gia. 
Cuộc đấu tranh chống ô nhiễm môi trường biển chỉ có thể 
thành công trên cơ sẻ hợp tác giữa các nhà khoa học và 
luật pháp, trên cơ sở nắm vững các khía cạnh khoa học 
cũng như pháp lý của vấn đề. Quan điểm phòng ngừa được 
thông qua từ Hội nghị Môi trường và Phát triển ở Rio de 
Janeiro năm 1992 nên được các quốc gia áp dụng trong 
việc đưa ra các biện pháp kỹ thuật và các quy định quản 
lý nhằm ngăn ngừa, hạn chế và chế ngự ô nhiễm môi 
trường biển. 

Các nguồn ô nhiễm biển rất đa dạng. Ô nhiễm có 
nguồn gốc từ đất liền là nguồn ô nhiễm chính, chủ yếu, 
cần phải đấu tranh mạnh mẽ nhất chứ không phải là ô 
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vi quốc tế, khu vực lẫn quốc gia. Điều này có thể giải thích 
là do các quy định pháp lý điều chỉnh hoạt động của con 
người trên đất liền có phần tách biệt, độc lập với các quy 
định điều chỉnh hoạt động của con người trên biển. Quan 
niệm xây dựng pháp luật và quản lý truyền thông còn 
nặng về các yếu tố trên bờ hơn là các yếu tố trên biển 
trong khi mối quan hệ qua lại giữa đất liền và biển cả rất 
chặt chẽ. Tình hình thể hiện là chúng ta vẫn còn thiếu 
một sự hợp tác, một sự phối hợp trong xây dựng những 
quy chế mang tính tổng hợp. Sự hợp tác này là cần thiết ở 
cả cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. 

Một số nguồn ô nhiễm được liệt kê trong Công ước còn 
ít được các quốc gia đang phát triển tính đến như ô nhiễm 
từ các hoạt động ở đáy biển, ô nhiễm khí quyến, ô nhiễm 
do nhận chìm và ô nhiễm hạt nhân. Điều này có thể giải 
thích là do sự phát triển khoa học kỹ thuật ở những nước 
này chưa phát triển hoặc các nguồn ô nhiễm này cũng 
chưa thực sự là mối đe doa đối với các quốc gia này. Vì vậy 
ô nhiễm từ tàu thuyển vẫn là nguồn ô nhiễm được quan 
tâm đến nhiều nhất, đặc biệt là ô nhiễm do dầu. 


https://tieulun.hopto.org T7 


registered Version - http://www.simpopdf.com 


CHÚ THÍCH 


1. Davis JW, “Global Aspectes of Marine Pollution Poliecy. 
The Need for a New International Convention” (1990) 14 
Marine Policy 191. 

2. Phát biểu của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Koñ Anan 
nhân ngày Môi trường thế giới 5-6-1998 với chủ đề: “Vĩ sự sống 
trên Trái đất: Hãy cứu lấy biển của chúng ta”. 

3. UNEP, The health of the oceans, UNBP Regional Seas 
Reports and Studies N° 16, 1982, p. 9-10. 

4. Report oƒ the United Ngtions Conference on Enuironment 
and deuelopment (Rio de Janeiro, 3-4 June 1992), Chapter 17, 
A/CONE.1ð1/26 (Vol.ID, 13 August 1992, para. 17,1. 

ð. Bộ Kế hoạch và đầu tư: Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng 
thể phát triển kinh tế biển uòè các hải đảo Việt Nam đến năm 
2010, Hà Nội, 5-1997, tr. 19, 

6. Đơn vị đo chiều dài của Anh 1 feet = 19 inches = 30,48 em. 

? BE. Mann Borgese, “The economies of the common 
heritage”, Qcean & Coastal Management 43 (2000), 768-767. 

8. Mostafa K. Tolba, Sauing our Planet. Chalienges and 
hopes, Chapman&Hall, London, tr. 35. 

9. Report oƒ the United NgHons Conference on Enuironment 
œnd deuelopment (Rio de Janeiro, 3-4 June 1999), Chapter 17, 
A/CONEF.151/26 (VolL.II, 13 August 1992, para. 17.3, 

10. IMO News, 1-1998, p. 4. 

11. Các Công ước quốc tế uễ bảo uệ môi trường (Việt - Anh), 
Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 7-18. 

12. Latu 0ƒ the Sea (Luật biển], UN Doe A/44/461 ngày 18-9- 
1988. 

13. Report of the United Nations Conference on Enuironment 
and deuelopment (Rio de dJaneiro, 3-4 June 1992), Chapter 17, 


78 https://tieulun.hopto.org 


registefMJXfSlð1/25/(Ñ@'JÄw3vAsieeotff2cpara. 17.L. 


14. UNEP (O A)/LBA/IG.2/L.4, 2 November 1995, 

lồ. Michael White, Marine Polution latlus oƒ_ the 
Autralasian Region, The Federation Press, 1994, p. 3. 

16. Health oƒ our Oceøns - A Status leport on Canadian 
Marine Enuironmental Quality, Conseroalion and Protection 
Enuonment Canade, Darmouth and Ottawa, March 1991, p. 5, 

17. UNEP, The health oƒ the oceans, UNEP Regional Seas 
Reports and Studies N9. 16, 1982, p. 88, 

18. Liên quan đến định nghĩa này là những chất liệu mà 
con người đựa vào môi trường biển mới được xem xét, còn rất 
nhiều các chất liệu khác là kết quả của các hiện tượng tự nhiên 
sẽ không được xem xét đến trong cuốn sách này. 

19. Group of Experts on the Scientifie Aspects of Marine 
Pollution (GESAMP), The S/qie 0Ệ the Marine. Enuironment 
(UNEP, 1990) p. 88, 

20. Xem Công ước Henxinki về bảo vệ môi trường biển 
Baltic 1974 và Công ước Henxinki ngày 9-4-1992; Công ước 
Paris về ngăn ngừa ô nhiễm biển từ các nguồn ô nhiễm có nguồn 
gốc đất liền (1974) và Công ước Paris ngày 22-9-1992 về bảo vệ 
môi trường biển Đông Bắc Đại Tây Dương. 

21. leport oƒ the United ations Confbrence on Enuironment 
and deuelopment (Rio de Janeiro, 3-4 June 1999), Chapter 17, 
A/CONEF.151/26 (Vol.H), 13 August 1993, para. 17.18. 

22. Maria Gavounelil, Poiiution from offshore installations, 
Graham & Trotman/Martinus Nhhoff, p. 51. 

23. Michael White Marine Polutlion ILnus oƑ the 
Australasian Ragion, The Federation Press, 1994, p. 22, 

24. Michael White, Marine Polution Laus of the 
Australasian Region, The Federation Press, 1994, p. 28. 

25. Arthur Lyon Dahl, “Land-based pollution and integrated 
coastal management”, ÄMfqrine Policy, November 1998, p. 561. 

26. “Impact of Oil and Related Chemicals and Wastes on 
the Marine Environment”, GESAMP Reports and Studies N° 50, 


https://tieulun.hopto.org 


registereltWbrlgrerthtep:/wWcsififtspleee of Marine Pollution 
(GESAMP), IMO, Londan 1993, p. 50. 


Michael White, Marine Pollution Latos of the Australasian 
Region, The Federatlon Press, 1994, p. 22. 

27. B.C. Wood-Thomas, “Land-based marine pollution and 
coastal management — Role of State and Local Government in the 
USAT, Marine Policy, 1994, Volume 18 Number 2, y. 165-166. 

28. Công ước 1982 của Liên hợp quốc uê Lue! biển, Nxb. 
Chính trị quốc gia, 1999, tr. 172. 

29. UNEP, S?rategy for the ReductHon oƒ the ti tin oỆ 
the Marine Enuironmenit from Land-based Sources oƑ Poilution 
and Actiuties in Cogstal Areas, Nanrobi, 9-13 December 1991, 
UNEP (OCA)/NWG.14/3. 

30. UNEP, Giobal Programmne oƑ Action for the ProtecHon oƒ 
the Marine Enuironment from kLand-based Actiudies UNEP 
(OCAJMLBA/IG.2/7, 5 December 1995, para. 9. 

3L. Lucchni & Voelckel Les Eiais et la Mer - le 
NgHonalisme Mariime, Paris 1981, p. 215; Mangone, The 
Ruure oƒ gas and oil from the sea, New York-London 1988; 
National Academy of Sciences, Pefroleum ¡im the Marine 
Enuironment, Washington, D.C., 1975; Oil in the Seq: tmpufs, 
futes and efftcts, 1988. 

32. Thời báo kinh tế Việt Nam, ngày 28-3-2001. 

33. Maria Gavounell, Poilution đtom Offshore Instalilations, 
Graham&Trotman/Martinus NIjhoff, p. 41. 

34. Mostafa K. Tolba, Sauing our Planet. Challenges and 
hopes, Chanman&Hall, London, tr. 113. 

35. Agenda 21, Chapter 22 (Radioactive Wastes), para. 22.1, 

36. Edgar Gold, Handbook on Marine pollution, GARI), 
1985, p.131. 

37. Edgar Gold, Handbook on Marine pollutian, GARĐ, 
1985, p. 131- 141. 

38. Công ước MARPOL 73/78, điều 2.3. 

39. MO News, NŸ 1, 2000, p. 6. 


80 https://tieulun.hopto.org 


registered Xersitegotusiápn:/AMiBME€ið(bdBđlÍ.G@†0opted 4 July 1991, 
“International Guidelines for Preventing the Introduction of 
Unawanted Aquatic Organisms and Pathogens from Ships” 
Ballast Water and Sediment Discharges". 

ResoluHon A.774 (18) ofIMO, adopted on 4 November 1998 
“Guidelnes for Preventing the Introduction of Unwanted 
Aquatic Organisms and Pathogens from Ships' Ballast Water 
and Sediment Discharges". 

A1. ResoluHon. 18 oƒ the InternaHonal Conference on Marine 
Poltution, 1973. 

42. Resolution A.720 (17) of IMO, adopted on 6 November 
1991 “Guidelines for the Designation of Special Areas and the 
Identification of Particularly Sensitive Sea Areas”. Preface. 

48. Resolution A.720 (17) oƒ IMO, adopted on 6 November 
1991 “Guidelines for the Designation of Special Areas and the 
Tdentiñcation of Particularly Sensitive Sea Areas”, 1.1.2. 

44. Report oƒ the United NgHons Conference on Enuironment 
and deuelopment (Rao de đJanerro, 3-4 June 1992), Chapter 17, 
A/CONF.151/26 (Vol.II, 13 August 1992, para. 17.20. 

45, GESAMP Report, Sđở, tr.35. 

46. Phát biểu của Giám đốc điều hành UNEP, Klaus 
Toepfer tại Hội nghị của Liên hợp quốc tại Mônacô từ 6-10 
tháng 11 năm 2000 về bảo vệ và sử dụng bền vững các đại 
dương và các vùng ven biển của thế giới. 


hftps://tieulun.hopto.orgs+ 


red Version - http:/www.simpopdf.com 


- Chương 2 


CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á 
VỀ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN 


KHUNG PHÁP LÝ QUỐC TẾ CƠ BẢN 
VỀ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ PHÒNG CHỐNG 
Ô NHIÊM MÔI TRƯỜNG BIỂN 


Các văn kiện khung 


1. Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 
(UNCLOS) và Hiệp định 1994 về áp dụng phần XI của Công 
ước. 

2. Tuyên bố Rio de Janeiro về Môi trường và Phát triển 
bền vững năm 1993, 

3. Chương trình hành động 21 (Chương 17) năm 1992. 


Các công ước quốc tế của IMO về ô nhiễm môi trường biển 


l. Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu thuyển 
MARPOL 73/78. 

2. Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm biển do nhận chìm 
chất thải và các chất khác năm 1972, và Nghị định thư năm 
1896 (Công ước Luân đôn 1972). 

3. Công ước về sẵn sàng ứng phó và hợp tác chống ô 
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4. Công ước trách nhiệm dân sự về bồi thường thiệt hại 
do đầu năm 1969 và Công ước bổ sung năm 1992 (CLC). 

5. Công ước về thành lập quỹ đền bù thiệt hại do dầu 
năm 18971 và Công ước bổ sung năm 1992 (FUND). 

6. Công ước về trách nhiệm và bồi thường thiệt hại gắn 
liển với việc vận chuyển bằng đường biển các chất nguy 
hiểm và độc hại (HNS). 

7. Công ước về can thiệp ngoài Biển cả trong các trường 
hợp sự cố ô nhiễm dầu năm 1969 và Nghị định thư liên quan 
đến việc can thiệp ngoài Biển cả trong các trường hợp ô 
nhiễm do các chất khác không phải dầu năm 1973 (Công ước 
can thiệp). 

8. Công ước về cứu hộ năm 1989, 


Các văn kiện quốc tế về ô nhiễm môi trường biển của Chương trình 
phát triển Liên hợỷ quốc (UNEP) 


Tuyên bố Oasinhtơn và chương trình hành động toàn 
cầu bảo vệ môi trường biển từ các hoạt động có nguồn gốc 
đất liền năm 1995 (GPA). 

Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới 
các chất nguy hại và việc tiêu huỷ chúng năm 1989 (Công 
ước Basel). 

Ngoài ra còn có các công ước của IMO về an toàn hàng 
hãi như Công ước về an toàn tính mạng trên biển (SOLAS) 
1974, Công ước về tránh đâm va năm 1978... 


Với sự phát triển của luật biển quốc tế và xu hướng 
tiến ra biển của các nước nên ngày càng có nhiều đường 
biên giới xuất hiện trên biển. Tình hình đó không ngăn 
cản được một nhận thức chung đang hình thành: biển cä 
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đòi hỏi phải có một sự hợp tác cao giữa các quốc gia nhằm 
giữ gìn biển trong lành. Trong một thế giới ngày càng 
phức tạp hơn, có nhiều mối quan hệ vượt ra khỏi phạm vi 
quốc gia, luật pháp cũng được sử dụng ngày càng nhiều 
như một công cụ hợp tác để đạt được các mục tiêu chung. 
Hợp tác quốc tế không chỉ đơn thuần là một sự lựa chọn, 
nó là một sự cần thiết. Các nghĩa vụ cơ bản của quốc gia 
trong bảo vệ môi trường đã dần được thiết lập và ghi nhận 
trong các điều ước quốc tế. Đó là: 

- Nghĩa vụ không gây hại về môi trường. Các quyền 
chủ quyền của quốc gia không gây ra những thiệt hại về 
môi trường cho quốc gia khác (Nguyên tắc 2 của Tuyên bố 
Xtốckhôm về Môi trường của con người, 1972). 

- Nghĩa vụ bảo vệ môi trường (không khí, đất, biển). 
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm quốc tế của tất cả các 
quốc gia (Điều 30 của Hiến chương các quyền và nghĩa vụ 
của các quốc gia năm 1974, Công ước 1982 của Liên hợp 
quốc về Luật biển, điều 199). 

- Nghĩa vụ bảo vệ con người và môi trường chống ô 
nhiễm không khí (điều 2 của Công ước ô nhiễm không khí 
xuyên biên giới năm 1979). 

- Nghĩa vụ sử dụng và khai thác hợp lý các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, chống lãng phí (điều 10 của Hiến 
chương quốc tế về Thiên nhiên năm 1989). 

- Nghĩa vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực môi trường. 

- Nghĩa vụ thông tin về môi trường. 

- Nghĩa vụ bảo vệ sự đa dạng sinh học. 
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Trong những năm qua, với nỗ lực của các tổ chức quốc 
tế (Liên hợp quốc, Tổ chức hàng hải quốc tế) và các quốc 
gia, một khung pháp lý cơ bản về bảo vệ môi trường biển 
chống ô nhiễm đã được hình thành và ngày càng được 
nhiều nước tham gia. Đối với một số nước, trong khi luật 
quốc gia trong lĩnh vực này chưa phát triển thì việc gia 
nhập các điều ước quốc tế này là bước đi ngắn nhất, hữu 
hiệu nhất để hội nhập với cộng đồng bảo vệ môi trường 
biển toàn cầu, khu vực cũng như môi trường biển của 
chính nước đó. Việc nắm vững các nội dung cơ bản của các 
điều ước quốc tế này là cần thiết để xem xét quyết định 
gia nhập hoặc đưa ra các quy định quốc gia phù hợp với 
nội dung của các điều ước quốc tế đó. 


2.1 Nội dung cơ bản của các điều ước quốc tế về bảo vệ môi 
trường biển và phòng chống ô nhiễm môi trường biển 


21.1 Công ước 1982 của Liên hợp quốc về L uật biển 


Công ước của Liên hợp. quốc về luật biển 1989 đã được 
các quốc gia ký kết từ ngày 7 đến 11-19-1982 tại Montego 
Bay - Giamaica. Công ước đã có hiệu lực từ ngày 16-11- 
1994. Ngày 23-6-1994, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam đã ra Nghị quyết phê chuẩn Công ước này 
(Việt Nam đăng ký lưu chiểu thư phê chuẩn Công ước 
ngày 14-7-1994 tại Liên hợp quốc). 

Công ước gồm có 17 phần, 320 điều và 9 phụ lục, 4 


nghị quyết. 
đà https://tieulun.hopto.org 


86 


tered Version - http:/www.simpopdf.com 

Công ước liên quan đến bảo vệ môi trường biển, phòng 
chống ô nhiễm môi trường biển do hai nguyên nhân. Thứ 
nhất, nó tạo cơ sở cho các quốc gia ven biển mở rộng quyền 
tài phán về bảo vệ và quản lý môi trường biển và ven biển 
của mình trên tất cả các vùng biển. Thứ hai, nó chứa đựng 
các nghĩa vụ trực tiếp liên quan đến bảo VỆ và gìn giữ môi 
trường biển và tài nguyên biển. 


Các vùng biển thuộc quyền tải phán quốc gia 


Theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 
1982, các quốc gia có thể thiết lập các vùng biển thuộc 
chủ quyển, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia 
như sau: 

Lãnh hải có bể rộng tối đa là 12 hải lý tính từ đường 
cơ sở, tại đó quốc gia có chủ quyền trừ quyền qua lại 
không gây hại của tàu thuyền nước ngoài'. Khi thực hiện 
quyển qua lại không gây hại này, tàu thuyển nước ngoài 
phải tuân thủ các quy định của quốc gia ven biển về an 
toàn giao thông, bảo vệ môi trường biển, ngăn ngừa, hạn 
chế và chế ngự ô nhiễm môi trường biển. 

Vùng tiếp giáp lãnh hải có bề rộng tối đa là 24 hải lý 
tính từ đường cơ sở, tại đó quốc gia ven biển có các quyền 
tài phán nhằm ngăn ngừa và trừng trị các vi phạm luật và 
quy định hải quan, thuế khoá, y tế và nhập cư xây ra trên 
lãnh thổ hay trong lãnh hải của mình”, 

_ Vùng đặc quyển kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở, 
tại đó quốc gia ven biển có các quyền thuộc chủ quyền về 
việc thăm đò và khai thác, bảo tổn Yà,quận ý nếpđềïg 
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vùng nước bên trên đáy biển, của đáy biển và lòng đất 
dưới đáy biển, cũng như về những hoạt động khác nhằm 
thăm dò và khai thác vùng này vì mục đích kinh tế, như 
việc sản xuất năng lượng từ nước, hải lưu và gió. Ngoài ra 
quốc gia ven biển còn có các quyền tài phán theo đúng 
những quy định thích hợp của Công ước về việc: 1) Lắp đặt 
và sử dụng các đảo nhân tạo, các thiết bị và công trình; ii) 
Nghiên cứu khoa học về biển; ii) Bảo vệ và gìn giữ môi 
trường biển. 

Thềm lục địa có cùng bề rộng 200 hải lý với vùng đặc 
quyền kinh tế nhưng cũng có thể mở rộng ra ngoài 200 hải 
lý cho tới chân dốc của rìa lục địa ở nơi nào thềm lục địa 
lớn hơn 200 hải lý, tại đó quốc gia ven biển thực hiện các 
quyển chủ quyền nhằm mục đích thăm đò và khai thác các 
tài nguyên thiên nhiên không sinh vật và các tài nguyên 
sinh vật thuộc loài định cư của đây biển và lòng đất dưới 
đáy biển. Trên thềm lục địa, quốc gia ven biển có quyền 
tài phán về bảo vệ và gìn giữ môi trường biển. Quyền này 
được áp dụng tương tự như quyền bảo vệ và gìn giữ môi 
trường biển trong vùng đặc quyển kinh tế nhằm ngăn 
ngừa, hạn chế ô nhiễm do các hoạt động liên quan đến đáy 
biển thuộc quyền chủ quyền quốc gia. 

Ngoài các vùng biển trên, vùng nước nằm ở phía bên 
trong của đường cơ sở, được gọi là vùng nước nội thuỷ của 
quốc gia ven biển', tại đó quốc gia ven biển thực hiện chủ 
quyền của mình như trên lãnh thổ đất liền, bao gồm cả 
quyền bảo vệ và gìn giữ môi trường biển. 
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lý Hành 300k lý 
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Hình 4. Sơ đồ các vùng biển theo Công ước 1982 của Liên 
hợp quốc về Luật biển. 

Nguồn: Nguyễn Hỗng Thao: Những điêu cần biết uê Luật 
biển, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 1997. 


Ảnh hưởng của Công ước của Liên hợp quốc về Luật 
biển năm 1982 đối với các quyền chủ quyền và quyền tài 
phán quốc gia là vô cùng to lớnễ. Trong khi bản chất của 
các quyền này có thể thay đối từ vùng biển này sang vùng 
biển khác, Công ước đã dành cho các quốc gia thành viên 
các quyền và nghĩa vụ bảo vệ và gìn giữ môi trường biển 
cao hơn hẳn các quốc gia khác. Họ có trách nhiệm đối với 
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vùng biển được eoi là lớn hơn nhiều so với lãnh thể đất 
liền của nhiều quốc gia. Bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế 
là Biển cả, tại đó các quốc gia ven biển cũng có các quyền 
và nghĩa vụ bảo vệ và 8ìn giữ môi trường biển, phòng 
chống ô nhiễm biển như các quốc gia khác. Trong trường 
hợp ô nhiễm biển nghiêm trọng, khi bờ biển của họ eó khả 
năng bị đe doạ, quốc gia ven biển còn có quyền can thiệp 
ngoài Biển cả nhằm ngăn ngừa những tổn hại do ô nhiễm 
ở mức thấp nhất. 

Bdo uệ uà gìn giữ môi trường biển 

Công ước có cầ phần XII về Bảo VỆ Và giữ gìn môi 
trường biển, gồm 46 điều với những nội dung chính sau 
đây: , 

+ Xác định nguồn ô nhiễm môi trường biển: Công ước 
đã đưa ra cách phân loại các nguồn ô nhiễm môi trường 
biển một cách khoa học và thống nhất như đã trình bày ở 
chương I. Công ước yêu cầu các quốc gia tiến hành tất cả 
các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa, giảm bớt và kiểm 
Soát ô nhiễm môi trường biển từ bất kỳ nguồn nào: ô 
nhiễm bắt nguồn từ đất liển®, ô nhiễm do các hoạt động 
liên quan đến đáy biển thuộc quyền tài phán quốc gla gây 
ra”, ô nhiễm do các hoạt động tiến hành trong Vùng (đáy 
biển đi sản chung của loài người) gây ra”, ô nhiễm do sự 
nhận chìm”, ô nhiễm do tàu thuyền gây ra'9, 

+ Nghĩa vụ của các quốc g1a trong việc bảo vệ và giữ 
gìn môi trường biển", N ghĩa vụ này không đi ngược lại với 


lợi ích chính đáng của các quốc gia. Hứa quốc gia độ guyện 


90 


tered Version - http:/www.simpopdf.com 


thuộc chủ quyên khai thác các tài nguyên thiên nhiên của 
mình theo chính sách uề môi trường của mình uà theo 
đúng nghĩa 0uụ bảo uệ 0à giữ gìn môi trường biển của 
mình”?, Theo quy định này, quốc gia có quyền tối cao để 
khai thác các tài nguyên thiên nhiên của mình nhưng họ 
vẫn phải thi hành cáé chính sách về môi trường để bảo vệ 
môi trường biển. “Các quốc gia có trách nhiệm quan tâm 
đến uiệc hoàn thành các nhiệm uụ quốc tế của mình uề uấn 
đề bảo uệ uà giữ gìn môi trường biển, các quốc gia có trách 
nhiệm theo đúng pháp luật quốc tế"). 

Mặc dù luật quy định các quốc gia đều có nhiệm vụ 
như nhau nhưng giữa các quốc gia không có sự phát triển 
đông đều về kinh tế, cơ sở hạ tầng không giống nhau nên 
các quốc gia được yêu cầu “tỳ theo tình hình, thị hành 
riêng rẽ hay phối hợp uới nhau, tốt cả các biện phúp phù 
hợp uới công ước cân thiết, để ngăn ngừa, hạn chế uò chế 
ngự ô nhiễm môi trường biến, sử dụng phương tiện thích 
hợp nhất mà mình có, cố găng điều hoà các chính sách của 
mình uề mặt này”'t, Các luật, quy định và các biện pháp 
của các quốc gia thông qua không được kém hiệu quả hơn 
các nguyên tắc và quy phạm quốc tế hay các tập quán và 
thủ tục đã được kiến nghị có tính chất quốc tế. 

Công ước còn quy định các quốc gia phải có trách 
nhiệm đưa ra các biện pháp chống lại ô nhiễm môi trường 
biển nảy sinh từ việc sử dụng các kỹ thuật trong khuôn 
khổ quyền tài phán hay dưới sự kiểm soát của mình, hoặc 
do du nhập cố ý hay vô tình các loài ngoại lai hoặc mới vào 
một bộ phận môi trường biển gây ra ở đó những thay đổi 
đáng kể và có hại! và nó cũng bao gồm các ảnh hưởng 
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€ các pháp trong việc báo vệ hệ sinh thái hiếm hoi 
và đe doạ điều kiện cư trú của các loài sinh vật biển 
khác. Các quốc gia được yêu cầu xây dựng các kế hoạch 
khẩn cấp chống ô nhiễm để đối phó với những tai nạn gây 
ra ô nhiễm biển trong các vùng biển thuộc quyền tài phán 
của họ”. Các điểu khoản về giám sát và đánh giá môi 
trường đặt các quốc gia có nghĩa vụ cần cố gắng hết sức 
mình trong việc giám sát và đánh giá các ảnh hưởng môi 
trường của các hoạt động biển được tiến hành dưới quyền 
tài phán của quốc gia đó. Họ cũng có nghĩa vụ phải hành 
động phù hợp nhằm giảm bớt hay ngăn ngừa ô nhiễm có 
thể xảy ra từ các hoạt động như vậy như sự giám sát của 
họ cho thấy!Š, 

+ Các quốc gia quan tâm làm sao cho luật trong nước 
của mình có những hình thức tố tụng cho phép thu được 
sự đến bù nhanh chóng và thích đáng, hay sự bồi thường 
khác đối với những thiệt hại nảy sinh từ ô nhiễm môi 
trường biển do tự nhiên nhân, hay pháp nhân thuộc quyền 
tài phán của mình gây ra!®, 

+ Các quốc gia cũng được yêu cầu bảo đảm cho các con 
tàu mang cờ nước họ, hoạt động trong nước cũng như 
ngoài nước, đáp ứng đầy đủ các luật lệ và tiêu chuẩn quốc 
tế thích hợp. Quốc gia mà tàu mang cờ được yêu cầu tiến 
hành điều tra mọi vi phạm luật lệ về ô nhiễm biển mà con 
tàu đó thực hiện. Tất cả tàu thuyền được yêu cầu phải có 
chứng từ chứng minh điều kiện an toàn của tàu phù hợp 
với các tiêu chuẩn quốc tế về thiết kế, đóng, trang bị và 
thuyền viên và tính hiệu quả của chúng trong ngăn ngừa, 
giảm bớt và kiểm soát ô nhiễm. Các quốc gia cần tiến 
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bảo đảm rằng chúng đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc 
tế?". Các quốc gia khi đặt các điều kiện đặc biệt cho tàu 
thuyền nước ngoài đi vào các cảng hay nội thuỷ của mình 
hoặc công trình cảng cuối cùng ở ngoài khơi, cần phải công 
bố đúng thủ tục về các điều kiện này và phải thông báo 
cho các tổ chức quốc tế có thẩm quyền”!. 

Nhiều vấn đề trên cũng là đối tượng điều chỉnh của 
các điều ước quốc tế riêng biệt như Công ước MARPOL 
73/78, Công ước Basel năm 1989, và Công ước Luân Đôn 
về nhận chìm năm 1972 và một số công ước khác. Công 
ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật biển đã bố sung hơn 
là chồng lấn lên các thoả thuận này qua việc đặt các quốc 
gia dưới nghĩa vụ phải ban hành các biện pháp phù hợp. 
Một trong những con. đường có thể tiến hành là phê chuẩn 
và thực hiện các công ước chuyên ngành này. 

+ Các quốc gia không được đùn đẩy giải quyết những 
thiệt hại của các nguy cơ gây ô nhiễm và không được thay 
thế một kiểu ô nhiễm này bằng một kiểu ô nhiễm khác”. 
Đây là một quy định có tính thiết thực vì trong một số 
vùng biển như trong vùng đặc quyền kinh tế có chế định 
pháp lí riêng biệt không phải lãnh hải mà cũng không 
phải Biển cả, nếu như có một tàu chở dầu bị vỡ, dầu sẽ 
loang ra giữa ranh giới của khu vực đặc quyền kinh tế của 
hai nước thì hai nước sẽ phải cùng nhau kết hợp để ra các 
biện pháp thích hợp nhất giải quyết tình trạng này không 
nên đùn đẩy cho nhau hay thay thế một kiểu ô nhiễm này 
bằng một kiểu ô nhiễm khác như đốt dầu trên biển. 

+ Các quốc gia phải có nghĩa vụ thông báo cho các 
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các tổ chức quốc tế có thẩm quyền, để kịp thời có những 
biện pháp ngăn chặn và bảo vệ”. 

+ Các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác với các quốc gia và 
các tổ chức quốc tế liên quan theo khả năng của mình, để 
hạn chế, loại trừ những -hậu quả tai hại do ô nhiễm gây 
ra?! Công ước cũng yêu cầu sự hợp tác trên cơ sở toàn cầu 
hay khu vực “trong uiệc hình: thành uà soạn thủo các quy 
tắc uà quy phạm, cũng như các tập quán 0ò thủ tục được 
biến nghị mang tính quốc tế phù hợp uới Công ước, để bảo 
uệ uò gìn giữ môi trường biển, có tính đến các đặc điểm có 
tính chất khu uực”?, Các quốc gia cũng được yêu cầu hợp 
tác với nhau trong phạm vì khu vực và song phương nhằm 
thực hiện các nghiên cứu khoa học biển và trao đổi thông 
tin về môi trường biển chung”. 

+ Các nước phát triển còn có nghĩa vụ giúp đỡ các nước 
đang phát triển trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục, 
kinh tế và trong các lĩnh vực khác, nhằm ngăn ngừa, hạn 
chế và chế ngự ô nhiễm môi trường biển”, Các tổ chức 
quốc tế cũng có nghĩa vụ phải dành ưu tiên viện trợ cho 
các nước đang phát triển về tài chính và kỹ thuật thích 
hợp, cung cấp những dịch vụ chuyên môn cần thiết cho 
việc phòng ngừa và chống những hậu quả nguy hiểm đo ô 
nhiễm biển gây ra”°. 

Có thể nói, Công ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật 
biển đạo luật cơ bản chứa đựng các quy tắc chung nhất về 
chống ô nhiễm biển ở cấp độ toàn cầu, khu vực cũng như 


quốc gia. 
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Khác với Công ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật 
biển, các tuyên bố của các Hội nghị môi trường quốc tế 
thường không có tính bắt buộc đối với các quốc gia. Chúng 
chỉ khuyến cáo các sáng kiến bảo vệ môi trường, đưa ra 
các nguyên tắc và đề xuất một chương trình hành động 
nhằm mục đích phát triển luật quốc tế về môi trường. 
Tuyên bế Xtốckhôm dưa ra 26 nguyên tắc về môi trường 
con người. Tuyên bố Rio đưa ra 27 nguyên tắc về môi 
trường và phát triển. Đây là những nguyên tắc chung 
nhất của luật quốc tế về môi trường, trong đó có những 
nguyên tắc chi phối bảo vệ môi trường biển phòng chống ô 
nhiễm môi trường biển. 


Mục tiêu của Tuyên bố Rio: 


- Bảo vệ môi trường là một bộ phận cấu thành của quá 
trình phát triển và không thể xem xét tách rời quá 
trình đó”?. 

Gìn giữ, bảo vệ và phục hồi sự lành mạnh và tính 
toàn bộ của hệ sinh thái của Trái đất?°. 

Dành sự ưu tiên đặc biệt cho tình hình và những nhu 
cầu đặc biệt của các nước đang phát triển, nhất là 
những nước kém phát triển nhất và những nước dễ bị 
tổn hại về môi trường”!, 


1 


- Xác lập quyền con người được có một cuộc sống hữu 
ích và lành mạnh, hài hoà với thiên nhiên”?. 

- Kêu gọi các quốc gia và các dân tộc hợp tác một cách 
tự nguyện và với tỉnh thần đồng đội để thực thi các 
nguyên tắc của Tuyên bố Rio và đẩy mạnh phát triển 
luật quốc tế trong lĩnh vực phát triển bền vững. 
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nguyên tặc của Tuyên bỗ Ñio: 


- Chủ quyền quốc gia đối với tài nguyên thiên nhiên 
và trách nhiệm của các quốc gia bảo đảm rằng các 
hoạt động trong phạm vi quyền tài phán và kiểm 
soát của họ không gây tển hại đối vớ: môi trường 
của quốc gia khác hoặc các vùng nằm ngoài quyền 
tài phán quốc gia”3. 

Quyền được phát triển cần phải được thực hiện sao 
cho đáp ứng được một cách bình đẳng những nhu 
cầu về phát triển và môi trường của các thế hệ hiện 


tại và tương lai. 


Những vấn để môi trường được giải quyết tốt nhất 
với sự tham gia của tất cả các công dân quan tâm, ở 
cấp độ thích hợp. Ở cấp độ quốc gia, mỗi cá nhân sẽ 
có quyền được thông tin thích hợp liên quan đến môi 
trường do các nhà chức trách nắm giữ, bao gồm 
thông tin về những nguyên liệu và hoạt động nguy 
hiểm trong cộng đồng, và cơ hội tham gia vào các 
quá trình quyết định. Các quốc gia cần làm cho 
thuận tiện và khuyến khích tuyên truyền sự tham 
gia của nhân dân bằng cách phổ biến thông tin rộng 
rãi. Nhân dân cần được tạo điều kiện tiếp cận có 
hiệu quả những văn bản luật pháp và hành chính, 
kể cả bổ sung và sửa chữa”. 

- Các quốc gia cần ban hành luật pháp hữu hiệu về 
môi trường, những tiêu chuẩn môi trường, những 
mục tiêu quản lý và những ưu tiên phản ánh nội 
dung môi trường và phát triển. Luật pháp quốc gia 
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chuẩn quốc tế”ẽ. 

Các quốc gia cần phát triển luật quốc gia về trách 
nhiệm và bổi thường cho các nạn nhân của ô nhiễm 
và các tổn hại môi trường khác. 

Các quốc gia cần hợp tác với nhau trong lĩnh vực bảo 
vệ môi trường, nhất là nhằm hạn chế hoặc ngăn 
ngừa việc chuyển cho các quốc gia khác bất kỳ hành 
động bay chất nào có thể làm tổn hại môi trường và 
con người, tuân thủ nguyên tắc bên gây ô nhiễm 
phải trả tiên. 


- ác quốc gia cần áp dụng nguyên tắc tiếp cận để 


phòng: “Tuỳ theo khả năng của từng quốc gia, ở chỗ 
nào có nguy cơ tác hại nghiêm trọng hay không thể sửa 
được thì không thể nêu lý do là thiếu sự chắc chắn 
khoa học hoàn toàn để trì hoãn áp dụng các biện pháp 
hữu hiệu ngăn chặn sự thoái hoá môi trường", 

Các quốc gia nên cố gắng đẩy mạnh sự quốc tế hoá 
những chỉ phí môi trường và sử dụng các biện pháp 
kinh tế, căn cứ vào quan điểm cho rằng bên gây ô 
nhiễm phải chịu phí tổn ô nhiễm, với sự quan tâm 
đúng mức tới quyền lợi chung và không ảnh hưởng 
xấu đến nền thương mại và đầu tư quốc tế”, 

Các quốc gia cần tiến hành đánh giá tác động môi 
trường đối với các hoạt động được đề nghị hay dự tính 
tiến hành mà có thể có tác hại đối với môi trường. 
Nhân dân địa phương và cộng đồng có vai trò quan 
trọng trong quản lý môi trường và phát triển do có 
những hiểu biết và cách làm truyền thống. 
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Cấu tạo của Chương trừn 
Chương trình hành động 21 là một văn kiện khác được 
thông qua trong khuôn khổ của Hội nghị Môi trường và 
Phát triển 1992. Chương trình có 40 hành động nhằm 
thúc đẩy phát triển bền vững. Chương trình không phải là 
một văn kiện pháp lý mang tính bắt buộc. Tuy nhiên, 
chương trình thừa nhận Công ước 1982 của Liên hợp quốc 
về Luật biển là công ước khung quốc tế về các quyền và 
nghĩa vụ của các quốc gia đối với môi trưởng biển và 
phòng chống ô nhiễm môi trường biển. Chương trình 
dành toàn bộ chương 17 để phát triển các khuyến nghị 
cho các quốc gia xây dựng và phát triển chiến lược và kế 
hoạch bảo vệ và gìn giữ môi trường biển. Chương trình 
này bao gồm 7 kế hoạch: | 
1. Quản lý tổng hợp và phát triển bền vững các vùng 
ven biển và môi trường biển thuộc quyển tài phán 
quốc gia, kể cả vùng đặc quyền kinh tế; 
2. Bảo vệ môi trường biển; 
3. Sử dụng bền vững và bảo tồn các tài nguyên sinh 
vật biển của Biển cả; 
4. Sử dụng bền vững và bảo tổn các tài nguyên sinh 
vật biển thuộc quyển tài phán quốc g1a; 
5. Chú trọng đến những bấp bênh về quản lý môi 
trường biển và thay đổi khí hậu; 
6. Củng cố hợp tác và điều phối quốc tế, kể cả khu vực; 


7. Phát triển bền vững các đảo nhỏ. 
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Liên quan đến bảo vệ môi trường biển, Chương trình 


khuyến nghị: các quốc gia, phù hợp với các điều khoản của 


Công ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật biển về bảo vệ 


và gìn giữ môi trường biển, cần thực hiện, phù hợp với các 


chính sách, ưu tiên và tài nguyên của quốc gia nhằm ngăn 


ngừa, 


hạn chế và kiểm soát sự suy thoái của môi trường 


. ` + ` ˆ `... ˆ“ ` Ð tư 
biển vì mục đích duy trì, nâng cao đời sông và sản xuất 


2 ^“ . F4 z ` + ^“ . kè 
của quốc gia. Để đạt mục đích này các quốc gia cần: 


- Ấp dụng quan điểm phòng ngừa và ngăn chặn sự 


tiếp tục suy thoái của môi trường biển và giảm mối 
nguy cơ của các ảnh hưởng lâu dài hoặc ảnh hưởng 
bất khả kháng tới môi trường biển; 


- Đảm bảo có sự đánh giá trước các hoạt động có thể 


' 


gây ra những tác động xấu nghiêm trọng đến biển; 
Làm cho vấn đề bảo vệ môi trường biển thành một 
bộ phận của chính sách phát triển tổng thể về môi 
trường, kinh tế và xã hội; 


- Áp dụng nguyên tắc “bên gây ô nhiễm phải trả 


tiền”, và áp dụng các biện pháp kinh tế làm giảm 
h .Z T, : 
ô nhiễm biển; 


- Nâng cao tiêu chuẩn sống cho những người dân 


ven biển, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, 
để họ có thể trợ giúp cho việc bảo vệ môi trường 
biển và ven bờ. 


Nội dung của Chương trình: 
Đối với ô nhiễm biển có nguồn gốc từ đất liền, chương 


trình 


khuyến nghị các quốc gia cần cập nhật, củng cố và 
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từ các nguồn ô nhiễm có nguồn gốc từ đất liển: 

- Các quốc gia cần phải xây dựng và duy trì các hệ 
thống xử lý nước thải từ cống rãnh, và phải tránh 
việc thải nước thải từ cống rãnh gần những bãi 
đánh cá, những nơi nước đổ vào là những bãi tắm. 
Nước thải công nghiệp cần phải được kiểm soát và 
xử lý nghiêm ngặt; 

- Làm giảm hoặc loại trừ việc thải các chất hoá học 
tổng hợp có nguy cơ tích tụ trong sinh vật biển tới 
mức nguy hiểm; 

- Kiểm tra và làm giảm việc thải các chất độc hại và 
thiết lập các hệ thống thải các chất thải có nguôn 
gốc từ đất liền thay cho việc vứt bỏ ở biển; 

- Kiểm soát việc thải các chất nitơ và phốt pho có nguy 
cơ làm phá vỡ môi trường biển bằng cách tạo điều 
kiện cho các loài thực vật phát triển nhanh; 

- Phát triển các cách sử dụng đất sao cho làm giảm 
được việc rửa trôi đất và chất thải xuống các dòng 
sông, và sau đó là đổ ra biển; 

- Sử dụng các loại thuốc trừ sâu và phân bón ít có hại 
về môi trường và cấm sử dụng những loại có hại cho 
môi trường. Sử dụng các phương pháp thay thế để 
kiểm soát sâu bệnh. 


Đối với các ô nhiễm từ tàu, chương trình khuyến nghị 
các quốc gia: 
- Ủng hộ việc phê chuẩn và áp dụng các Công ước và 
các Nghị định thư liên quan về tàu thuyền; 
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hộ các quốc gia đang phát triển, giúp đỡ họ vượt qua 
các trở ngại mà họ xác định; 

Hợp tác kiểm soát ô nhiễm biển từ tàu thuyển, đặc 
biệt là sự đổ thải bất hợp pháp và cưỡng chế việc 
thực hiện đổ thải theo Công ước MARPOL, một cách 
nghiêm ngặt hơn; 

Đánh giá tình trạng ô nhiễm do tàu thuyền trong các 
vùng nhạy cảm được IMO xác định và tiến hành áp 
dụng các biện pháp có thể, ở nơi nào thấy cần thiết, 
trong phạm vi các khu vực đó bảo đảm phù hợp với 
các quy định quốc tế được chấp nhận chung; 

Hành động bảo đảm tôn trọng các khu vực được các 
quốc gia ven biển quy định, trong các vùng đặc 
quyền kinh tế của họ, phù hợp với luật quốc tế, 
nhằm bảo vệ và gìn giữ các hệ sinh thái quý hiếm và 
dễ bị tổn thương như các rạn san hô và rừng ngập 
mặn; 

Xem xét thông qua các quy tắc thích hợp về thải đổ 
nước dẳằn tàu nhằm chống lại sự lan truyền các sinh 
vật lạ; 


- Thúc đẩy an toàn hàng hải bằng việc thường xuyên 


kiểm tra trên hải đổ các vùng ven biển và đường 
hàng hải thích hợp; 

Đánh giá nhu cầu có và xây dựng các quy định quốc 
tế nghiêm ngặt nhằm giảm thiểu hơn nữa các nguy 
cơ tai nạn và ô nhiễm từ tàu chở hàng (kể cả tàu 
chở hàng rời); từ tàu chuyên chở các chất độc hại và 
nguy hiểm không phải dầu; từ các tàu chạy bằng 
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Xã; 

- Ủng hộ các hoạt động mà IMO đang tiến hành nhằm 
phát triển các biện pháp thích hợp giảm thiểu ô 
nhiễm không khí từ tàu. 

Đối với các ô nhiễm do nhận chìm, Chương trình khuyến 

nghị các quốc gia: 

- Ủng hộ việc phê chuẩn, thực hiện và tham gia rộng 
rãi các công ước hên quan về nhận chìm ngoài biển, 
kể cả các kết luận ban đầu về một chính sách tương 
lai cho Công ước Luân Đôn về nhận chìm; 

- Khuyến khích các bên tham gia Công ước Luân Đôn 
về nhận chìm tiến hành các bước đi thích hợp nhằm ˆ 
cấm nhận chìm ngoài biển và thiêu huỷ các chất 
nguy hại, 

Đối với các ô nhiễm từ các công trình, giàn khoan khai 
thác đầu khí ngoài khơi, các quốc gia cần đánh giá lại các 
biện pháp quy định hiện hành về thải đổ, rò rỉ và an toàn 
và đánh giá nhu cầu đưa ra các biện pháp bổ sung. Trong 
các cảng, các công trình thiết bị thuộc cảng, các quốc gia 
cần có quy định và có các thiết bị thu gom các cặn đầu, 
hoá chất cũng như rác thải từ tàu, nhất là trong các khu 
vực đặc biệt theo Công ước MARPOL quy định và thúc đẩy 
việc thiết lập các thiết bị thu gom ở mức nhỏ hơn cho các 
cảng cá và cảng địa phương. 

Song song với các biện pháp này, các quốc gia cần tiến 
hành quan sát thường xuyên, có hệ thống trạng thái môi 
trường biển, thu thập và xử lý số liệu, trao đổi thông tin 
với nhau. 
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tâu gây ra 


Trên cơ sở phát triển các nỗ lực và cố gắng của các 
quốc gia trong vùng hoặc trên phạm vỉ quốc tế bằng nhiều 
hiệp định, văn bản pháp lý hoặc công ước kể từ đầu thế kỷ 
XX, ngày 2-11-1973, Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô 
nhiễm biển do tàu gây ra đã được thông qua tại Luân Đôn. 
Công ước này được bổ sung bằng Nghị định thư 1978 cấm 
và hạn chế thải chất gây ô nhiễm từ việc thăm dò và khai 
thác tài nguyên thiên nhiên. Vì vậy, Công ước thường được 
gọi tắt là công ước MARPOL, 73/78. Công ước có hiệu lực 
năm 1983 và hàng năm đều được bổ sung sửa đổi. 


Cấu tạo của Công ước: 

Công ước bao gồm 6 Phụ lục sau: 

- Phụ lục ï— Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm biển 
đo đầu - phụ lục bắt buộc, có hiệu lực từ ngày 2-10- 
1983. 

- Phụ lụe II - Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm biển 
do chất lỏng độc hại chở xô gây ra - phụ lục bắt buộc, 
có hiệu lực từ 7-4-1987. _ 

- Phụ lục III - Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm 
biển do chất độc hại đóng trong bao gói - phụ lục 
không bắt buộc, có hiệu lực từ 1-7-1992. 

- Phụ lục IV - Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm 
biển do nước thải từ tàu - phụ lục không bắt buộc, có 
hiệu lực khi có 15 nước có hạm đội thương mại chiếm 
trên 50% trọng tải tàu trên thế giới tham gia. 

- Phụ lục V - Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm biển 
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12-1988. 

- Phụ lục VI - Các quy định về ngăn ngừa ô nhiễm 
không khí từ tàu - phụ lục không bắt buộc, có hiệu 
lực khi có lỗ nước có hạm đội thương mại chiếm ít 
nhất 50% trọng tải tàu trên thế giới tham ga. 


m 
uộc, có hiệu lực từ 31- 


Bắt buộc ở đây được hiểu là quốc gia ký kết và tham 
gia công ước MARPOL 73/78 phải có nghĩa vụ thực hiện 
các yêu cầu của Phụ lục I và II, còn các Phụ lục II-VI là 
tự nguyện. 

Ngoài biên bản cuối cùng của công ước với 20 điều nêu 
cắc nguyên tắc chung, nghĩa vụ, quyền hạn của các bên 
tham gia công ước và 6 phụ lục vừa nêu, MARPOL 73/78 
còn có hai Nghị định thư kèm theo. 

Nghị định thư Í quy định thủ tục chuyển thông tin 
liên quan đến việc thải các chất độc hại xuống biển (theo 
điều 8 của Công ước). Nghị định thư II quy định thủ tục 
giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia về việc giải 
thích và thực hiện Công ước (theo điều 10 của Công ước). 

Mục tiêu của Công ước: 

Công ước MARPOL 73/78 khẳng định bất kỳ một sự 
thải chủ tâm, ngẫu nhiên hoặc vô ý, dầu mỏ, chất độc hại, 
nước thải, rác các loại từ một phương tiện thuỷ bất kỳ 
xuống biển đều là những hành động làm ô nhiễm môi 
trường biển. Mục đích của Công ước là thông qua các biện 
pháp toàn diện tiến đến chấm dứt toàn bộ việc chủ tâm 
làm ô nhiễm biển nhưng trước mắt là kiểm soát, chế ngøự 
và hạn chế tới mức thấp nhất các việc thải các chất có hại 
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- Các quy định các giới hạn nghiêm ngặt về đổ thải 
xuống biển dầu, các chất lỏng độc hại hoặc hoá chất, 
rác và nước thải từ các hoạt động thường ngày từ tàu; 

- Các quy định về các tiêu chuẩn cho tàu vận chuyển 
các chất độc hại đóng gói; 

- Các quy định về các giới hạn cho việc thải các chất ô 
nhiễm khí từ tàu; 


Các quy định về các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về đóng 


tàu và đội thuỷ thủ nhằm giảm thiểu mức độ tràn 
đầu và hoá chất trong trường hợp tai nạn; 

Các quy định về các khu vực đặc biệt với các chỉ tiêu 
đổ thải đặc biệt nghiêm ngặt; 

- Các quy định về các thiết bị tiếp nhận dầu, cặn hoá 


chất, rác và nước thải tại các cảng, các công trình 
trên biến; 


Các quy định về thanh tra và giám sát thường kỳ bảo 
đảm sự tuân thủ; 


Các quy định về chế độ báo cáo sự cố liên quan đến 
dầu, các chất lỗng độc hại chở rời (hoặc hoá chất chở 
trong bình, khoang) và các chất độc hại đóng gói 
(hoặc trong containở); 


Thiết lập hệ thống hợp tác giữa các chính phủ trong 
việc phát hiện ô nhiễm và cưỡng chế tuân thủ các 
quy định của công tớc. 

Quyền hạn của các quốc gia: 

Theo Công ước, các quốc gia mà tàu mang cờ có các 
quyền sau: 
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Quốc gia mà tàu mang cờ có quyển tiến hành kiểm 
tra lần đầu, kiểm tra định kỳ và kiểm tra trung 
gian hoặc bất thường trong thời gian còn hiệu lực 
của Giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm của tàu 
(Giấy chứng nhận). Mục đích của các hình thức 
kiểm tra này là nhằm bảo đảm kết cấu, trang bị, 
các hệ thống, thiết bị, vật liệu của tàu mang cờ 
hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn của Công ước 
và Giấy chứng nhận được cấp”. Các quốc gia mà 
tàu mang cờ và là thành viên của Công ước được 
quyền cấp ba loại giấy: Giấy chứng nhận quốc tế về 
ngăn ngừa ô nhiễm do dầu; Giấy chứng nhận quốc 
tế về ngăn ngừa ô nhiễm do chở xô chất lỏng độc 
hại; Giấy chứng nhận quốc tế về ngăn ngừa ô 
nhiễm do nước thải. 


- Quyển tự tiến hành (hoặc phối hợp với quốc gia có 


cảng và quốc gia ven biển) điều tra, khởi tố và xử 
phạt theo pháp luật nước mình “đủ nghiêm khắc để 
ngăn chặn sự vì phạm công ước và sự nghiêm khắc 
phải như nhau không phụ thuộc vào nơi xây ra vì 


+40 


phạm 


Các quốc gia có cảng, quốc gia ven biển có quyển: 


106 


- Kiểm tra Nhà nước cảng biển nghĩa là sự kiểm tra 


một tàu nước ngoài đến cảng nước mình bởi một 
thanh tra viên hoặc tổ chức được Chính phủ uỷ 
quyền để xác định xem con tàu đó có đáp ứng các đòi 
hỏi của công ước hay không và nếu cần thiết thì tiến 
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đòi hỏi của công ước. Các tàu không đáp ứng các 
điều kiện ghi trong Giấy chứng nhận hoặc không có 
Giấy chứng nhận hợp pháp, có giá trị sẽ bị quốc gia 
cảng biển áp dụng các biện pháp bảo đảm không cho 
tàu ra biển cho đến khi bảo đảm đủ các điều kiện đi 
biển mà không đe doạ gây ô nhiễm môi trưởng biển. 
Tuy nhiên khi áp dụng các biện pháp bảo đảm này, 
quốc gia có cảng tránh “bắt giữ tàu vô cớ hoặc trì 
hoãn tàu vô cớ”. Chủ tàu có quyển đòi bổi thường 
thiệt hại do các nguyên nhân trên gây ra". Quốc gia 
có cảng, thành viên của công ước cũng có quyền áp 
dụng các biện pháp này đối với các tàu thuyền của 
quốc gia không tham gia công ước theo mức độ cần 
thiết để bảo đẩm không tạo ra những điều kiện 
thuận lợi hơn chơ các tàu thuyền đó. 

Khước từ tàu nước ngoài ghé vào cảng hoặc bến xa 


bờ thuộc quyền tài phán của mình hoặc áp dụng 
những biện pháp chống lại tàu với lý do tàu không 
thoả mãn các yêu cầu của công ước. 


Cấm các hành động vi phạm công ước trong vùng 
biển thuộc quyền hạn của mình và được áp dụng các 
biện pháp trừng phạt đối với tàu có hành động vi 
phạm”, kể cả ra lệnh truy tố tàu vì phạm theo pháp 
luật nước mình và thông báo cho nhà chức trách của 
tàu đó biết tin cùng các bằng chứng xác nhận sự vì 
phạm mà quốc gia có cảng, quốc gia ven biển có. 

Các quốc gia tham gia công ước có nghĩa vụ chủ yếu 
sau: 

- Nghĩa vụ hợp tác” về kỹ thuật (đào tạo cán bộ khoa 
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cần thiết để tiếp nhận các chất độc hại, các phương 
tiện kiểm soát ô nhiễm; tạo điều kiện áp dụng các 
biện pháp nhằm ngăn ngừa hoặc giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường biển do tàu gây ra; khuyến khích các 
công trình nghiên cứu) và phối hợp trong việc phát 
hiện ô nhiễm, phát hiện vi phạm, theo dõi môi 
trường, thông báo và thu thập bằng chứng. 

Nghĩa vụ thông tin. Nghĩa vụ này có ba nội dung: 
trao đổi thông tin, thông báo về việc thải các chất 
có hạ1Ê và thông báo trong trường hợp có vi phạm ””, 
Nghĩa vụ lắp đặt các thiết bị tiếp nhận: các bên tham 
gia Công ước phải có trách nhiệm lắp đặt các thiết bị 
tiếp nhận tại các cảng, các bến neo, đậu tàu”?. Dung 
tích của các thiết bị tiếp nhận phải ở mức đủ cho 
nhu cầu đòi hỏi của tàu mà không làm ngừng trệ 
hoạt động của tàu một cách không chính đáng. Các 
thiết bị tiếp nhận này phải cân nhắc đến đặc điểm 
các loại tàu và do Chính phủ mỗi bên tham gia Công 
ước xác định cụ thể và báo cho Tổ chức biết. 


Phụ lục I. Các quy định uề ngăn ngừa ô nhiễm biển do 


dầu 


Phụ lục này được phát triển và hoàn thiện bằng nhiều 


quy định nghiêm ngặt, cụ thể là nó dựa trên cơ sở Công 
ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển do đầu năm 1954 
và các bổ sung, sửa đổi cần thiết năm 1962, 1969. 

Theo Phụ lục, “dầu” có nghĩa là dầu bất kỳ dưới dạng 


nào, kể cả dầu thô, ma đút, cặn dầu và các sắn phẩm dầu 
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Bổ sung I của Phụ lục này, không hạn chế tính chất chung 
vừa nói ở trên. 


Phụ lục được chia làm 3 phần: 


Phần I - Những quy định chung với 8 điều (1-8) nêu 
các định nghĩa và thuật ngữ chung, phạm vi áp dụng, 
cách thức kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho tàu. Khái 
niệm tàu bao gồm bất kỳ tàu chở đầu nào có tổng dung 
tích từ 190 TĐK (tấn đăng ký) trở lên, tàu hàng bất kỳ có 
tổng dung tích từ 400 TĐK trỏ lên. Kết cấu và trang thiết 
bị của các loại tàu này đều phải chịu sự kiểm tra và có 
giấy chứng nhận ngăn ngừa ô nhiễm biển do dầu (IOPP 
Certificate). Ngoài ra, các tàu đều phải duy trì ghi chép 
nhật ký về dâu, có kế hoạch phòng chống sự cố ô nhiễm 
do đầu. 

Phần II - Các yêu cầu về kiểm tra ô nhiễm trong khai 
thác tàu. Phần này gồm 17 điều quy định chủ yếu nhằm 
giám sát việc xả dầu, hỗn hợp chứa dầu theo nồng độ, khối 
lượng quy định để không gây ô nhiễm vùng biển bất kỳ 
nào của thế giới. Các yêu cầu cụ thể cho tàu chở dầu, tàu. 
hàng không phải tàu chở dầu được nêu trong các điểu 
9,10. Việc lắp đặt, bố trí bệ thống phân ly dầu nước, thiết 
bị đo, ghi điều khiến sự thải... được đề cập cụ thể trong các 
quy định 16, 17, 18, 19. Tất cả các yêu cầu này nhằm bảo 
đảm khả năng làm chủ sự thải dầu từ tàu; mà tốt nhất là 
hạn chế nồng độ đầu trong nước thải đưới 15 phần triệu 
(15ppm) bằng cách lắp đặt máy phân ly và lọc thoả mãn 
Công ước và các Nghị quyết sau này của Đại Hội đồng 
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Ngoài vấn đề về trang thiết bị, dụng cụ lắp cho tàu, 
phần này còn đề cập chỉ tiết các yêu cầu về kết cấu, tàu 
hai lớp vỏ, bố trí các két... mà Nghị định thư 1978 thực 
tế đã làm rõ thêm cho MARPOL 73/78. Phần này còn có 
quy định dành riêng cho thiết bị tiếp nhận trên bờ (điều 
12), và kèm theo trình tự, năng lực tiếp nhận, xử lý dầu 
bẩn tại cảng. Đối với tàu chở dầu mới” chuyên chở đầu 
thô có trọng tải từ 20.000 tấn trở lên và tàu chở dầu mới 
chuyên chở các sản phẩm của đầu có trọng tải từ 30.000 
tấn trở lên phải được trang bị các hầm chứa nước dần 
cách ly với dung tích đủ lớn để tàu không phải sử dụng 
khoang chở dầu để chứa nước dằn. Các tàu này phải được 
trang bị hệ thống vệ sinh hầm hàng, rửa dầu thô và các 
thiết bị đáp ứng các yêu cầu của chính quyền. Đối với tàu 
chở đầu hiện có, có trọng tải từ 40.000 tấn trở lên phải 
được trang bị hoặc hệ thống hầm chứa nước dằn cách ly 
hoặc hệ thống các hầm nước dằn sạch phù hợp với quy 
định 13A của Công ước. 

Đối với các tàu không phải tàu chở dầu, có tổng dung 
tích từ 400 tấn đăng ký trở lên phải trang bị một hoặc 
nhiều hầm đủ sức chứa để gom các cặn dầu không thể xử 
lý được bằng cách khác. Các tàu phải lắp đặt các thiết bị 
phân ly đầu nước 100-150 phần triệu (ppm). 

Ngoài các vùng đặc biệt do công ước quy định”, việc 
thải hỗn hợp dầu xuống biển chỉ được phép khi thoả mãn 
các điều kiện sau: tàu đang trên đường đi; cách bờ gần 
nhất 50 hải lý đối với tàu chở dầu, 12 hải lý đối với tàu 
khác; cường độ dầu thải tức thời không quá 60 1⁄hải lý đối 
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teredđ/e§siq:hz 0;/ wWMt8np9pl[- no trong nước thải nhỏ 
hơn 100 ppm_ đối với tàu khác: trên tàu phải có hệ thống 
tự động đo, kiểm tra việc thải dầu và các thiết bị khác phù 
hợp với từng loại tàu theo quy định của Công ước. Riêng 
với tàu chở dầu, tổng lượng dầu được phép đổ xuống biển 
không quá 1/15.000 tổng số lượng hàng tạo cặn đối với tàu 
hiện có và không quá 1/30.000 tổng số lượng hàng tạo cặn 
đối với tàu mới”). 

Việc thải nước dần sạch, nước dẫn cách ly, nước 
lacanh buồng máy không phải nước từ buồng bơm hàng 
và không lẫn cặn dầu hoặc lẫn với hàm lượng nhỏ hơn 
15ppm do tàu chở dầu và các tàu khác thực hiện đều 
không bị cấm. 

Phần III - bao gồm những yêu cầu dự phòng nhằm 
hạn chế dầu tràn khi tàu hỏng máy hoặc thủng. 

Phụ lục IÏ - Các quy định uê ngăn ngừa ô nhiễm biển 
do chất lỏng độc hgi chở xô gây ra 

Căn cứ mức độ độc hại của các chất độc lỏng gây ra 
cho tài nguyện biển hoặc sức khoẻ con người, mức độ làm 
xấu các điều kiện nghỉ ngơi hoặc cẩn trở các hình thức sử 
dụng biển hợp pháp khác khi các chất độc lỏng được thải 
xuống biển trong quá trình làm vệ sinh hoặc khi xã dằn, 
công ước chia chung thành 4 loại: A (mối nguy hiểm lớn), 
B (nguy hiểm), € (nguy hiểm không đáng kể) và D (ít nguy 
hiểm). Việc thải các loại chất lỏng độc hại này phải thoả 
mãn các điều kiện chung sau đây: 

- Tàu chạy với tốc độ không dưới 7 hải lý/g1ờ đối với 

tàu tự hành, không dưới 4 hải lý/giờ đối với tàu 
không tự hành; 
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có lưu ý đến vị trí các lỗ lấy nước biển; 
- Thải cách bờ gần nhất không dưới 12 hải lý và ở độ 
sâu không nhỏ hơn 25 m (trừ việc thải chất lỏng độc 
hại loại D); 

- Các phương pháp và thiết bị để xả phải được chính 
quyền đồng ý; 

- Phải tuân thủ các yêu cầu về đổ thải trong các vùng 

đặc biệt. 

Ngoài các điều kiện chung này, Phụ lục H còn quy 
định các điều kiện cụ thể cho việc thải từng loại chất lỏng 
độc hại. Thiết kế, kết cấu, trang thiết bị của tàu phải tuân 
thủ Bộ luật quốc tế về đóng và trang bị các tàu chuyên chở 
các hoá chất độc hại chở xô (IBC Code). Các tàu chuyên 
chở các hoá chất độc hại chở xô phải có Giấy chứng nhận 
ngăn ngừa ô nhiễm biển do chuyên chở các chất lỏng độc 
hại chớ xô (NLS Certificate). Phụ lục II cũng có các quy 
định về những biện pháp kiểm tra việc thải khác và duy 
trì nhật ký làm hàng nhằm tăng cường kiểm soát việc thải 
các chất lỏng độc hạ1??. 


Phụ lục HH - Các quy định uê ngăn ngừa ô nhiễm biển 
do chất độc hợi đóng trong bao gói 


Phụ lục này quy định các tiêu chuẩn liên quan đến 
việc đóng gói, bao bì, xếp hàng trên tàu, giới hạn số lượng, 
mác, dấu hiệu nhận biết và hồ sơ kèm theo các chất độc 
hại đống trong bao gói, container, khoang rời, xitec ô tô, 
xitec tàu hoả được vận chuyển bằng đường biến. Các quy 
định này phù hợp với các yêu cầu của bộ luật quốc tế về 


119 hftps://tieulun.hopto.org 


te(qd 4/08 hÄWP A@MWftnip8pd[.ee TMO (International 
Marttime Dangerous Goods Code —- IMDG Code): 

- Phải có vận đơn đặc biệt hoặc danh sách các chất 
nguy hiểm chuyên chở trên boong tàu; 

- Sử dụng sơ đề chi tiết về xếp hàng; 

- Vì lý do kỹ thuật và khoa học, số lượng một số chất có 
hại gây nguy hiểm đặc biệt cho môi trường biển có thể 
bị cấm hoặc hạn chế khối lượng chuyên chở, căn cứ vào 
đặc tính các chất đó cũng như bao gói và kích thước. 

Những sửa đổi, bổ sung Phụ lục III vào tháng 7-1986 

đã yêu cầu các loại bao gói chứa các chất nguy hiểm phải 
được ghi tên và đán vỏ nhãn có thể nhận biết được dù bị 
trôi dạt trên biến ít nhất là 3 tháng. 


Phụ lục IV - Các quy định uê ngăn ngừa ô nhiễm biển 

do nước thỏi từ tàu ` 

Phụ lục IV định nghĩa nước thải từ tàu gồm nước tụ 

trong các máy và các phế thải khác từ các loại nhà vệ sinh, 
nước tụ từ các hố, bể tắm, lỗ thoát nước, từ buồng chữa 
bệnh (phòng ngoại trú và buồng bệnh nhân), nước tụ từ 
các buồng có chứa súc vật sống hoặc các dạng nước thải 
khác khi chúng được hoà lẫn với các loại nước thải trên”?, 

Phụ lục IV yêu cầu các chủ tàu phải: 

- Có thiết bị xử lý nước thải thích hợp hoặc hệ thống 
nghiền, tán nhỏ và khử trùng, hoặc có các két thu 
hồi và thiết bị nối bờ theo đúng tiêu chuẩn; 

- Có Giãy chứng nhận quốc tế ngăn ngừa ô nhiễm do 
nước thải (International Sewage Pollution Prevention 
Certifiicate - ISPP); 

RENEPEMIHH HO TU 
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phải được nghiền, tán nhỏ và khử trùng: việc thải 
được thực hiện khi tàu chạy với tốc độ không dưới 4 
hải lý; cường độ thải do chính quyền quy định theo 
tiêu chuẩn của Tổ chức; việc thải phải được tiến 
hành cách bờ gần nhất 4 hải lý, hoặc 12 hải lý nếu 
các vật trong nước thải chưa được nghiền nát và khử 
trùng. Đối với các tàu có thiết bị xử lý nước thải phù 
hợp thì có thể thải trực tiếp nước thải xuống biển với 
điều kiện việc thải này không được làm xuất, hiện 
các vật rắn nổi chìm nhìn thấy được và không được 
làm thay đổi màu nước biển tự nhiên xung quanh vị 
trí thải. 


Phụ lục V - Các quy định uê ngăn ngừa ô nhiễm biển 
do rác thôi từ tàu 
Theo quy định 1 khoản 1 của Phụ lục V, rác thải được 
hiểu bao gồm tất cả các dạng chất thải trong thức ăn, sinh 
hoạt và những chất khác được hình thành trong quá trình 
khai thác tàu một cách bình thường (trừ cá tươi hoặc cặn 
bã của chúng) và được thải ra ngoài liên tục hoặc định kỳ, 
trừ các chất được định nghĩa hoặc nằm trong danh mục 
các chất khác theo công ước. 
Phụ lục V yêu cầu chính quyền và các chủ tàu phải: 
- Duy trì các thiết bị thu gom, xử lý, tổn trữ và phân 
huỷ trên boong tàu (thiêu huỷ, ép, nghiền nát) và 
các thiết bị tiếp nhận và xử lý rác thải trên bờ; 


= hftps://tieulun.hopto.org 


tered.VWeá3iqih Äo-gC 10222250 b2 00 khách về các 
yêu cầu đổ thải; 

- Tuân thủ quy trình xử lý rác thải; 

- Ghi chép đầy đủ nhật ký rác thải; 

- Tuân thủ các yêu cầu thải rác ngoài vùng đặc biệt : 

+ Cấm thải xuống biển tất cả các dạng chất dẻo kể 
cả cáp bằng chất tổng hợp, lưới đánh cá bằng chất 
tổng hợp và bao gói làm bằng chất dẻo dùng để 
đựng rác; 

+ Thải các loại rác khác bao gồm vật liệu bọc lót và 
đóng gói có tính nổi thì phải tiến hành càng xa bờ 
càng tốt nhưng ít nhất phải ngoài 25 hải lý; 

+ Thải các loại phế vật thức ăn và rác thải khác, kể cả 
các thành phẩm làm bằng giấy, giẻ rách, thuỷ tinh, 
kim loại, chai lọ và các phế vật tương tự... chưa 

- được nghiền nhỏ cách bờ ít nhất 12 hải lý; 

+ Thải các chất trên đã được nghiền nhỏ qua thiết bị 
sàng có đường kính lỗ không quá 25 mm có thể được 
tiến hành cách bờ ít nhất 3 hải lý. 

- Tuân thủ các yêu cầu thải rác trong vùng đặc biệt : 

+ Chỉ được thải các phế vật thức ăn ở nơi càng xa bờ 
càng tốt nhưng trong mọi trường hợp phải cách xa 
bờ ít nhất 12 hải lý; 

+ Khi rác được trộn với các phế vật khác, mà việc thải 
các phế vật này tuân thủ các yêu cầu khác thì việc 
thải phải tuân thủ theo yêu cầu đòi hỏi nghiêm 
khắc nhất. 

- Mọi loại rác không được phép thải xuống biển theo 
như các quy định của Công ước thì phải giữ lại trên 
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quy định 7 Phụ lục V của công ước. 


Phụ lục VI - Các quy định uê ngăn ngừa ô nhiễm 
không khí từ tàu 
Phụ lục VI yêu cầu các chủ tàu phải tuân thủ các quy 
định sau đây nhằm ngăn ngừa ô nhiễm không khí từ tàu: 
- Hạn chế lượng ôxít sulphua và ôxít nitơ phát thải từ 
tàu. 
- Cấm thải cố ý các chất phá huỷ tầng ozon, bao gầm 
các chất halons và CEC; 
- Cấm thiêu huỷ trên tàu một số chất như các vật liệu 
bao gói bị nhiễm bẩn và PCB; 
- Các tàu phải có hệ thống làm sạch khí thải hoặc có 
các phương pháp kỹ thuật khác nhằm hạn chế lượng 
thải ôxít sulphua. 


21.6 Công ước về ngăn ngửa ô nhiễm biển do nhận chỉm các 
chất thải và các chất khác 1972 và Nghị định thư 1996 


Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm biển do nhận chìm các 
chất thải và các chất khác (gợi tắt là Công ước Luân Đôn 
1972 về nhận chìm) được thông qua ngày 29-13-1972 tại 
cuộc họp liên chính phủ tổ chức tại Luân Đôn với sự tham 
dự của hơn 90 quốc gia. Công ước gồm 22 điều khoản và 3 
Phụ lục đã có hiệu lực từ ngày 30-8-1975. Năm 1992, cuộc 
họp tư vấn lần thứ 1õ đã quyết định đổi tên Công ước 
thành “Công ước Luân Đôn 1972”. Tại cuộc họp đặc biệt tổ 
chức tại Luân Đôn từ ngày 28-10 đến ngày 8-11-1996, các 
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Công ước Luân Đôn. Nghị định thư này thực sự là một 
Công ước mới, gồm 29 điều khoản và 3 Phụ lục, thay đổi 
hầu hết Công ước Luân Đôn. 

Nghị định thư 1996 sẽ có hiệu lực khi nó có được 26 
quốc gia phê chuẩn hay phê duyệt trong đó ít nhất có 15 
quốc gia thành viên của Công ước Luân Đôn. 

Trong Công ước “Nhận chìm” được hiểu là: 


1. Mọi sự loại bỏ có ý thức xuống biển các chất thải 
hoặc các chất khác từ các tàu thuyền, phương tiện 
bay, giàn nổi hoặc các công trình nhân tạo khác bố 
trí ở biển; 

2. Mọi sự đánh chìm có ý thức ở biển các tàu thuyền, 
phương tiện bay, giàn nổi, hoặc các công trình nhân 
tạo khác bố trí ở biển; 

ở. Mọi sự chôn giữ các chất thải hoặc các chất khác tại 
đáy biển, cũng như lòng đất dưới biển, từ các tàu 
thuyền, phương tiện bay, giàn nổi hoặc các công 
trình nhân tạo khác bố trí ở biển; và ' 

4. Mọi sự từ bỏ hoặc lật đổ tại chỗ các giàn nổi hoặc 
các công trình nhân tạo khác bố trí ở biển với mục 
đích duy nhất loại bỏ chúng có ý thức. 

Thuật ngữ "Nhận chìm" không nhằm vào việc loại bỏ 
tại biển các chất thải hoặc các chất khác được sản sinh 
trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc khai thác bình thường các 
tàu thuyền, phương tiện bay, giàn nổi hoặc các công trình 
nhân tạo khác bố trí ở biển cũng như các thiết bị của. 
chúng, ngoại trừ các chất thải hoặc các chất khác được 
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uyên e yên tài đến các tàu thuyền, 
phương tiện bay, giàn nổi hoặc các công trình nhân tạo bố 
trí ở biển được dùng để thải bỏ các chất đó, hoặc do việc xử 
lý các chất thải như thế hoặc eác chất khác ở trên các tàu 
thuyền, phương tiện bay, giàn nổi hay các công trình nhân 
tạo đó. : 

"Chất thải và các chất khác" chỉ các vật liệu và chất 
liệu thuộc mọi loại, mọi hình dạng và mọi tính chất. 


Mục tiêu của Công ước 0à Nghị định thư: 


Mục tiêu cơ bản của Công ước Luân Đôn là ngăn chặn 
việc nhận chìm chất thải và các chất khác có thể ảnh 
hưởng xấu tới môi trường biển. Trong cố gắng thúc đẩy 
việc kiểm soát hữu hiệu tất cả các nguồn ô nhiễm biển, 
Công ước đã quy: định các biện pháp nhằm loại bổ việc 
nhận chìm các chất thải ngoài biển và cho phép các quốc 
gia thành viên được áp dụng mọi biện pháp thích hợp 
nhằm ngăn ngừa ô nhiễm biển đo nhận chìm. Công ước 
thực sự dựa trên các nguyên tắc “đề phòng” và “ngăn 
ngừa” để bảo vệ môi trường biển. Mục tiêu của Nghị định 
thư 1996 là “loại bỏ ô nhiễm do nhận chìm hay thiêu huỷ ở 
biển các chất thải và các chất khác””. Trong điều 3, Nghị 
định thư 1996 chú trọng tới quan niệm đề phòng và 
nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền. 

Tiêu huỷ các chất thải: 

Công ước Luân Đôn có “danh sách đen” và “danh sách 
xám”. “Danh sách đen” (Phụ lục I của Công ước) liệt kê tên 


của các chất thải và các chất khác bị cấm hoàn toàn không 
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sách xám” (Phụ lục IÍ của Công ước) có thể được nhận 
chìm ở biến với điều kiện phải có giấy phép đặc biệt do cơ 
quan có thẩm quyền cấp. Các chất thải không có tên trong 
cả Phụ lục I và Phụ lụe II có thể được nhận chìm với giấy 
phép thông thường phù hợp với các tiêu chuẩn ghi trong 
Phụ lục III nhằm xác định liệu chúng có thể được nhận 
chìm hay không. 

Nghị định thư 1996 thay thế danh sách các chất thải 
đen, xám và trắng đó của Công ước Luân Đôn bằng Phụ 
lục ï “Các chất thải và các chất khác có thể được xem xét 
để nhận chìm”, bao gồm: 

1. Các chất nạo vét; 

2. Các bùn đã được lọc; 

_8. Các chất thải từ cá hoặc các chất sinh ra từ các hoạt 
động chế biến công nghiệp cá; 

4. Các tàu thuyển và giàn nổi hoặc các công trình 

nhân tạo trên biến; 

5, Các chất địa chất trd, chất vô cơ; 

6. Các chất hữu cơ có nguồn gốc tự nhiên; và 

7. Các vật thể lớn được tạo thành chủ yếu từ sắt, thép, 

bêtông và các vật liệu tương tự không độc hại mà 
ảnh hưởng vật lý của chúng gây nên các mối quan 
tâm, và chỉ trong các trường hợp các chất thải này 
được sản sinh ra tại các địa điểm như các đảo nhỏ 
với một cộng đồng biệt lập và không có khả năng 
thực tế tiếp xúc với các lựa chọn loại bỏ nào khác 
ngoài nhận chìm. 
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đã nêu trên là các chất này không được coi là có thể nhận 
chìm khi “có mức độ phóng xạ cao hơn nồng độ tập trung 
tối thiểu do Cơ quan năng lượng nguyên tử - IARA xác lập 
và được các bên thành viên thông qua”. 


Giấp phép nhận chừm chất thải: 


Công ước Luân Đôn quy định giấy phép đặc biệt, giấy 
phép thông thường và giấy phép khẩn cấp. Các giấy phép 
nhận chìm được cấp sau khi đã được kiểm tra, đáp ứng 
được tất cả các yếu tố được quy định cụ thể trong Phụ lục 
HH. Có ba loại tiêu chí được đưa ra: 1 tính chất và thành 
phần các chất liệu; ii/ các đặc tính của địa điểm nhận chìm 
và 11/ phương pháp nhận chìm với các điều kiện và các 
xem xét chung. Bên thành viên có thể cấp giấy phép khẩn 
cấp nếu theo ý kiến của quốc gia đó việc nhận chìm các 
chất thải bị cấm trong Phụ lục I có thể cho phép tránh 
được hiểm hoạ không thể chấp nhận được đối với sức khoẻ 
Con người. 

Nghị định thư 1996 cho phép các bên thành viên chỉ 
cấp một loại giấy phép nhận chìm, mà không phải là giấy 
phép đặc biệt cũng không phải là giấy phép thông 
thường, cho các chất được liệt kê trong Phụ lục I của 
Nghị định thư. 


Ngoại lệ: 

Công ước và Nghị định thư không được áp dụng đối 
VỚI: 

- Các chất thải phát sinh từ hoạt động thăm dò và 
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- Khi cần thiết phải bảo đảm cứu giúp sinh mạng con 
người hoặc an toàn của các tàu thuyền, phương tiện 
bay, giàn nổi hoặc các công trình khác ở biển trong 
trưởng hợp bất khả kháng do thời tiết hoặc do mọi 
nguyên nhân khác gây đe doạ tính mạng hoặc gây 
nguy hại trực tiếp cho một con tàu, một phương tiện 
bay, một giàn nổi hoặc các công trình khác ở biển, 
với điều kiện là việc nhận chìm dường như là 
phương cách duy nhất đối phó với sự đe doạ và nó 
đưa đến trong mọi khả năng, các tổn hại ít nghiêm 
trọng hơn là không dùng cách nhận chìm. Việc nhận 
chìm được thực hiện sao cho hạn chế đến mức thấp 
nhất các ảnh hưởng tới sinh mạng con người cũng 
như tới các hệ động thực vật biển và phải được thông 
báo không chậm trễ cho Tổ chức hàng hải quốc tế. 

- Trong các trường hợp khẩn cấp đe doạ không thể 
chấp nhận được tới sức khoẻ con người, tới sự an 
toàn hoặc tới môi trường biển và không còn giải 
pháp nào khác có thể đối với chúng. Trước khi tiến 
hành, bên thành viên phải tham khảo với một hoặc 
tất cả các nước thành viên khác bị ảnh hưởng cũng 
như với Tổ chức hàng hải quốc tế. 

- Các tàu thuyển và phương tiện bay được hưởng 
quyền miễn trừ theo luật quốc tế. 


Đối tượng áp dụng: 
Công ước Luân Đôn có hiệu lực đối với tất cả tàu 


E3 1510/298086 2/088, 3Ì 


tered Veieli'valllA:W"MeälWRPBdĂPHEhg ký trên lãnh thể của 
bên thành viên và mang cờ nước họ, và trên tất cả tàu 
thuyền và phương tiện bay xếp các chất phải được nhận 
chìm trong lãnh thổ của họ. Ngoài ra, bên thành viên có 
thể áp dụng Công ước cho tất cả tàu thuyền, phương tiện 
bay và giàn nổi ngoài. khơi và các công trình nhân tạo 
khác thuộc quyển tài phán của họ và được cử đi thực hiện 
nhiệm vụ nhận chìm. 

Nghị định thư 1996 (Điều 10, khoản 1. 3) còn cho phép 
bên thành viên áp dụng các biện pháp hữu hiệu thực hiện 
Nghị định thư này đối với “tất cả tàu thuyền, phương tiện 
bay và các giàn nổi hoặc các công trình nhân tạo ngoài 
biển thi hành các hoạt động nhận chìm hoặc thiêu huỷ 
ngoài biển, trong các khu vực mà bên thành viên được 
thực hiện quyền tàä phán của mình phù hợp với luật quốc 
tế”. Điều này có ý rằng việc cưỡng chế được mở rộng ra 
ngoài nội thuỷ và lãnh hải, tới vùng đặc quyền kinh tế và 
thêm lục địa của quốc gia đó. 


Trách nhiệm: 


Về vấn đề trách nhiệm và trách nhiệm dân sự, điều 15 
của Nghị định thư 1996 nhắc lại về cơ bản điểu X của 
Công ước Luân Đôn: “Phù hợp với các nguyên tắc của Luật 
quốc tế về trách nhiệm của các quốc gia đối với các thiệt 
hại gây ra cho môi trường của các nước khác hoặc cho bất 
kỳ vùng nào khác của môi trường, các bên thành viên cam 
kết soạn thảo các thủ tục liên quan tới trách nhiệm phát 
sinh do nhận chìm hoặc do thiêu huỷ ở biển các chất thải 
hoặc các chất khác 
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Điều 1 trong Phụ lục của Công ước Luân Đôn sửa đổi 
năm 1978 kêu gọi thành lập một Toà án trọng tài theo yêu 
cầu của các bên có tranh chấp. Khác với Công ước Luân 
Đôn, Nghị định thư 1996 có hẳn một Phụ lục 3 có tên “Thủ 


^„” 


tục trọng tài” nhằm thiết lập một Toà án trọng tài theo 
yêu cầu của các bên tranh chấp. Các bên thành viên có thể 
thoả thuận sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp của Công 


ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật biển. 
Giai đoạn chuyển tiếp: 


Nhằm mục đích thu hút được nhiều quốc gia mới tham 
gia, Nghị định thư 1996 quy định một “giai đoạn chuyển 
tiếp”: Bất kỳ quốc gia nào không phải là bên thành viên 
của Công ước (Luân Đôn) trước ngày 31-12-1996 và thể 
hiện sự tự nguyện cam kết gắn bó với Nghị định thư này 
trước khi Nghị định thư có hiệu lực hoặc trong thời hạn ð 
năm sau khi Nghị định thư có hiệu lực, có thể, vào thời 
điểm thể hiện sự tự nguyện cam kết của mình, thông báo 
cho Tổng thư ký rằng, do những lý do được trình bày trong 
thông báo, quốc gia đó chưa sẵn sàng tôn trọng các quy 
định riêng biệt của Nghị định thư khác với các quy định 
đã được trù định tại khoản 2, trong một giai đoạn quá độ 
không vượt quá thời hạn được định trong khoản 4. 


2.1.6 Công ước về kiểm soát việc vận chuyển qua biên giới chất 
thải nguy hại và việc tiêu huỷ chúng - Basel 1989 
Công ước Basel 1989 không phải là một công ước chỉ 
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môi trường biển. Đây là Công ước điều chỉnh mọi hoạt 
động vận chuyển chất thải nguy hại giữa các quốc gia, 
trong đó có vận chuyển qua đường biển. Công ước tạo 
thành cùng các công ước về ô nhiễm môi trường biển khác 
một chế độ quản lý chung các chất gây ô nhiễm biển. Công 
ước này có hiệu lực vào ngày 5-5-1992 và hiện có hơn 80 
thành viên. (Việt Nam tham dự Công ước ngày 13-5-1998). 
“Vận chuyển xuyên biên giới” được hiểu là mọi vận 
chuyển các chất thải nguy hiểm hoặc các chất thải khác từ 
một vùng thuộc quyền tài phán của một quốc gia đến hoặc 
quá cảnh một vùng thuộc quyền tài phán của một quốc gia 
khác, hoặc đến hay đi qua một vùng không thuộc quốc gia 
nào, miễn sao có 2 quốc gia liên quan trong việc vận 
chuyển này. Trong công ước, thuật ngữ “các vùng thuộc 
quyền tài phán quốc gia” được hiểu là mọi vùng đất liền, 
vùng biển, vùng trời tại đó quốc gia thực hiện trách nhiệm 
quản lý hành chính và lập pháp nhằm bảo vệ sức khoẻ con 
người và môi trường có liên quan tới việc sản sinh, nhập 
khẩu, xuất khẩu và tiêu huỷ các chất thải. 

Mục tiêu của Công ước: 

- Làm giảm tới mức tối thiểu việc sản sinh các chất 
thải nguy hại, cả về số lượng cũng như mức độ độc 
hại nguy hiểm, thông qua kiểm soát nghiêm ngặt 
vận chuyển qua biên giới các chất thải nguy hại 
(xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và tiêu huỷ). 

- Bảo đảm rằng mọi hoạt động liên quan đến xuất 
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các chất thải nguy hại phải được tiến hành theo các 
phương thức hợp lý về mặt sinh thái. 


Nghĩa bụ của các quốc gia: 


- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quốc tế liên quan đến bảo 
vệ sức khoẻ con người cũng như bảo vệ và gìn giữ 

_ môi trường và phải chịu trách nhiệm về mặt này 
trước luật pháp quốc tế”. 

- Tăng cường năng lực quốc gia quản lý các chất thải 
nguy hại theo các phương thức hợp lý về mặt sinh 
thái, bất kể các chất thải đó được tiêu huỷ ở đâu: 
quy định và áp dụng các biện pháp kỹ thuật và luật 
pháp thích hợp quần lý các chất thải nguy hại, kể cả 
các biện pháp hành chính và các biện pháp cưỡng 
chế cần thiết. khác, bảo đảm làm giảm tới mức tối 
thiểu việc sản sinh các chất thải nguy hại trong 
phạm vi lãnh thổ quốc gia, có tính đến các yếu tố xã 
hội, công nghệ và kinh tế; xây dựng các cơ sở thích 
hợp cho việc tiêu huỷ, thực hiện các biện pháp cần 
thiết để để phòng ô nhiễm do việc quản lý này gây ra 
và nếu xảy ra ô nhiễm thì giảm tới mức tối thiểu hậu 


quả đối với sức khoẻ con người và môi trường. 


Bảo đảm việc đóng gói, dán nhãn và vận chuyển các 
chất. thải nguy hại và các chất khác phù hợp với các 
quy tắc và tiêu chuẩn đã được chấp nhận chung, có 
tính đến thực tiễn quốc tế được thừa nhận. 

Cấm xuất khẩu hay nhập khẩu các chất thải nguy 


t 


hại và các chất thải khác nếu có lý do để tin rằng các 
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phương thức hợp lý về mặt sinh thái tại nước nhập 
khẩu. 

- Thông báo, cung cấp tài liệu và giấy phép đối với việc 
nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển quá cảnh và tiêu 
huỷ các chất thải nguy hại và các chất thải khác, kể 
cả việc đáp ứng các yêu cầu về vận đơn có chữ ký của 

. tất cả các bên hên quan từ khi bắt đầu cho đến khi 
kết thúc quá trình vận chuyển xuyên biên giới. 

- Thiết lập sự hợp tác quốc tế hữu hiệu giữa các nước 
trong quản lý, xuất nhập khẩu, vận chuyển quá 
cảnh và tiêu huỷ các chất thải nguy hại. 

Nguyên tắc cơ bản của Công ước là đồng ý và thông 
báo trước. Mỗi bên tham gia công ước thông báo cho Ban 
thư ký Công ước trong thời hạn 6 tháng sau khi trở thành 
thành viên Công ước, danh sách các chất thải, ngoài các 
chất thải đã ghi trong Phụ lục 1 và II, được coi hoặc được 
xác định là nguy hiểm bởi luật pháp quốc gia, cũng như 
tất cả các điều khoản liên quan đến thủ tục về vận chuyển 
qua biên giới áp dụng cho các loại chất thải này. Các quốc 
gia có thể quy định bằng pháp luật việc cấm nhập các chất 
thải nguy hiểm. Nếu cho phép nhập khẩu thì bên nhập 
phải có eơ sở tiêu huỷ và điều kiện tiêu huỷ thích hợp. 
Quốc gia xuất khẩu chỉ được phép xuất khẩu chất thải 
sang các nước có điều kiện trên và phải được sự đồng ý 
bằng văn bản của quốc gia nhập khẩu. Quốc gia hoặc 
người xuất khẩu chất thải bất hợp pháp phải chịu trách 
nhiệm vận chuyển chất thải đó về lại nước xuất khẩu ban 
đầu và tiêu huỷ chúng trong thời hạn 30 ngày. Nếu không 
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quan có trách nhiệm phối hợp, giám sát và tiêu huy chúng 
một cách nhanh nhất. 


Phạm u¡ áp dụng: 


Chất thải nguy hại là các chất thải có chứa các chất 
và hợp chất có một. trong các đặc tính nguy hại (dễ cháy, 
dễ nổ, độc hại, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm...), trực tiếp hoặc 
tương tác với các chất khác gây nguy hại tới môi trường và 
sức khoẻ con người. Danh sách các chất thải nguy hại được 
nêu trong Phụ lục Ï. 

Các chất thải khác là các chất có tên trong Phụ lục II. 

Các chất thải phóng xạ và các chất thải từ hoạt động 
bình thường của tàu thuyển không thuộc phạm vi điều 
chính của Công ước này. Chúng là đối tượng điều chỉnh 
của cấc công ước khác. 


21.7 Công ước về sắn sàng ứng phó và hợp tác chống ô nhiễm 
dầu năm 1990 (OPRC) 


Công ước này được thông qua nhằm phối hợp các hoạt 
động hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống các sự cố lớn 
hoặc các mối đe doạ do ô nhiễm đầu gây ra. 


Mục tiêu của Công ưóc: 


- Giảm thiểu hậu quả của các sự cố ô nhiễm dầu lớn 
liên quan đến tàu, các thiết bị ngoài khơi, các cảng 
biển và các thiết bị chứa dầu. 

- Thúc đẩy hợp tác quốc tế và sự trợ giúp lẫn nhau 
trong việc sẵn sàng ứng phó với các sự cố ô nhiễm 
đầu lớn. 
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khẩn cấp. 


Công ước: 


- Yêu cầu thiết lập hệ thống quốc gia ứng phó ngay lập 
tức và có hiệu quả các sự cố ô nhiễm đầu. Hệ thống 
này cần có, ở mức tối thiểu cơ bản, một kế hoạch khẩn 
cấp quốc gia ứng phó sự cố (National Contingency 
Plan) phân nhiệm rõ ràng các cơ quan và các đơn VỊ 
hành động chính có trách nhiệm ngăn ngừa và ứng 
phó, báo cáo và chuyển yêu cầu giúp đỡ. 

Khuyến khích thiết lập một hệ thống trợ giúp và hợp 
tác quốc tế và khu vực nhằm đấu tranh với các sự cố 
tràn đầu. 


- Quy định các tiêu chuẩn sẵn sàng ứng phó ô nhiễm 
dầu có tính bắt buộc cho tàu thuyền, các cảng, các 
thiết bị đầu đầu cuối và các thiết bị ngoài khơi. 

- Quy định khung chung cho việc trợ giúp kỹ thuật xây 
dựng năng lực ứng phó ô nhiễm đầu. 

- Thiết lập hệ thống báo cáo các sự cố ô nhiễm dầu 
hoặc các nguy cơ ô nhiễm dầu. 


Phạm u¡ áp dụng: Trong các vùng biển thuộc quyền tài 
phán quốc gia. 
Đối tượng áp dụng: 
- Các tầu chở dầu có trọng tải từ 150 tấn trở lên. 
- Các tàu thuyền không phải tàu chở dầu có trọng tải 
từ 400 tấn trở lên, hoạt động trong môi trường biển, 
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- Các cảng, các thiết bị chứa dầu. Đó là các thiết bị 
tiềm ẩn mối đe doạ sự cố ô nhiễm dầu, bao gồm, 
trong phạm vi nội bộ, các cảng biển, các trạm tiếp 
nhận dầu, các đường ống dẫn dầu và các thiết bị 
chứa dầu khác. 

- Các thiết bị ngoài khơi là mọi công trình, cấu trúc, cố 
định hoặc nổi hên quan đến các hoạt động thăm dò, 
khai thác và sản xuất dầu khí, hoặc trong việc nhập 
và xếp đỡ dầu. 

- Công ước không áp dụng cho các tàu chiến, các tàu 
bổ trợ quân sự, các tàu sở hữu nhà nước và được nhà 
nước sử dụng vào mục đích không thương mại. 

Công ước được áp dụng cho tất cả các loại đầu, không 
phân biệt. Trong Công ước này, sự cố ô nhiễm dầu được 
hiểu là sự cố hoặc một loạt các sự cố có cùng một nguồn 
gốc, là kết quả hoặc có thể là kết quả của sự thải dầu, đe 
doạ hoặc có thể đe doạ môi trường biển, hoặc các bờ biển 
hoặc các quyền lợi liên quan của một hoặc nhiều quốc gia, 
đòi hỏi phải có một hành động khẩn cấp hoặc sự ứng phó 
ngay lập tức khác. 


21.8 Công ước về can thiệp ngoài Biển cả trong các trường hợp 
sự cố ô nhiễm dầu năm 1969 và Nghị định thư liên quan đến việc can 
thiệp ngoài Biển cả trong các trường hợp ô nhiễm do các chất khác 
không phải dâu năm 1973 (Công ước can thiệp) 

Mục tiêu cúa Công ước: 

Cho phép các quốc gia được tiến hành các biện pháp 
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cho các bờ biển hoặc các quyền lợi liên quan của họ từ ô 
nhiễm hoặc nguy cđ ô nhiễm biển do dầu từ một sự cố 
trên biển. 

Sự cố trên biển được hiểu là sự đâm va của tàu 
thuyền, mắc cạn, hoặc các sự cố hàng hải khác, hoặc bất 
kỳ sự kiện nào xảy ra trên boong tàu hoặc bên ngoài tàu 
dẫn tới thiệt hại vật chất hoặc sự đe doa thiệt hại vật chất 
sắp xây ra đối với tàu và hàng. 

Các quyền lợi liên quan được hiểu là các quyền lợi của 
quốc g1a ven biển bị sự cố trên biển ảnh hưởng hoặc đe doạ 
trực tiếp, như: 

- Các hoạt động ven biển, cảng hoặc cửa sông, bao gầm 
các hoạt động nghề cá, là thức ăn chủ yếu cho cuộc 
sống của những cá nhân liên quan; 

- Mức thu hút du lịch của khu vực liên quan; 

- Sức khoẻ của cộng đồng ven biển và các phúc lợi của 
khu vực liên quan, bao gồm cả bảo tổn các tài 


nguyên sinh vật biển và các loài hoang đã. 
Công ước: 


Yêu cầu các biện pháp can thiệp không được vượt quá 
mức cần thiết hợp lý nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu hoặc 
loại trừ các nguy hiểm. 

Quy định thủ tục tham khảo ý kiến các quốc gia cùng 
bị ảnh hưởng khác và các chuyên gia độc lập và thông báo 
cho các cá nhân bị ảnh hưởng biết trước việc tiến hành các 
biện pháp can thiệp đó. 
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- Mọi loại tàu thuyền đang vận hành, trừ các tàu 
chiến, các tàu sở hữu nhà nước và được nhà nước sử 
dụng vào mục đích không thương mại. 

- Mọi thiết bị nổi trừ các công trình, thiết bị lên quan 
đến việc thăm dò và khai thác các nguồn tài nguyên 
của đáy biển và lòng đất dưới đáy đại dương. 

- Dầu và các chất khác không phải đầu. 


2.1.9 Công ước về cứu hộ năm 1989 


Công ước cứu hộ năm 1989 thay thế công ước 1910 
nhằm đưa thêm những quy định mới bảo vệ môi trường 
trong quá trình tiến hành các hoạt động cứu hộ. 


+ 


Mục tiêu của Công ước: 


- Xây dựng một khung pháp lý thống nhất quốc tế cho 
chế độ cứu hộ có nhấn mạnh nhiều hơn tới bảo vệ 
môi trường. ' 

- Hoạt động cứu hộ được hiểu là mọi hành động hoặc 
hoạt động được tiến hành nhằm trợ giúp tàu hoặc 
các tài sản khác đang bị đe doạ trong các vùng nước 
hải hành hoặc trong bất kỳ vùng nước nào khác. 


Tổn hại môi trường là các tổn hại vật chất quan 
trọng tới sức khoẻ con người hoặc tới tài nguyên sinh 
vật biển hoặc các tài nguyên khác trong vùng nước 
ven bờ hoặc nội thuỷ hoặc các khu vực tiếp giáp 
chúng, gây ra do ô nhiễm, nhiễm bẩn, hoả hoạn, nổ 
hoặc các sự cố lớn khác. 
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- Yêu cầu cẩn trọng trong khi tiến hành các hoạt động 


cứu hộ nhằm ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các tổn hại 
cho môi trường. 


- Quy định trình độ và nỗ lực của thuỷ thủ trong ngăn 


ngừa hoặc giảm thiểu các tổn hại cho môi trường 
như một tiêu chuẩn xem xét thưởng cho cứu hộ. 


- Quy định các bồi thường đặc biệt trả cho các hoạt 


động cứu hộ khi tàu hoặc hàng hoá của tàu gây ra 
nguy cơ tổn hại môi trường. 


Phạm 0i úp dụng: 


- Trong tất cả các vùng nước có hoạt động cứu hộ được 


t 


tiến hành. 

Mọi loại tàu thuyền hoặc các cấu trúc có khả năng 
hải hành, trừ các tàu chiến, các tàu thuộc sở hữu 
nhà nước và được nhà nước sử dụng vào mục đích 
phi thương mại. 

Quá trình thụ lý liên quan đến hoạt động cứu hộ tại 
các toà án và trọng tài ở một nước thành viên công 
ước, bất kể các bên tham gia là thành viên hay 
không. Các bên tham gia quá trình thụ lý không cần 
thiết phải là công dân của quốc gia thành viên. 


21.10 Công ước về trách nhiệm dân sự đối với các tổn thất ó 
nhiễm biển do dâu năm 1969 (CLC 1969), Công ước quốc tế về thiết 
lập quỹ quốc tế đền bù các tổn thất ô nhiễm biển do dầu 1971 (FUND 
1971), các Công ước sửa đối CLC 1992 và FC 1992 


Để giảm bớt thiệt hại và bù đấp một phần nào những 
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đã lập ra quỹ bồổi thường theo trách nhiệm dân sự của 
mình (Công ước về trách nhiệm dân sự của chủ tàu đối với 
thiệt hại do ô nhiễm đầu năm 1969 và công ước quốc tế về 
thành lập quỹ bồi thường thiệt hại do ô nhiễm đầu Fund 
1971). Ngoài ra, người ta còn biết đến sự tôn tại của 2 quỹ 
khác là TOVALOP và CRISTAL. Tuy nhiên, do mức độ tai 
nạn ngày càng lớn, các quỹ này đã không đáp ứng được đòi 
hỏi và chúng đã bị thay thế bởi Công ước trách nhiệm dân 
sự của chủ tàu CLC 1992 và Công ước về quỹ đền bù quốc 
tế FC 1992. 


e Công ước CUC 1992 
Mục tiêu của Công ước: 


CLC 1992 được áp dụng bồi thường trách nhiệm dân 
sự của chủ tàu cho các thiệt hại ô nhiễm do đầu phát sinh 
từ các vụ tràn dầu nặng (Dầu khó phân huỷ, khó bay hơi 
như đầu thô, FO, LO...) từ tàu chở đầu. 

Tàu chở dầu ở đây được hiểu là các tàu chở dầu 
chuyên dụng cũng như các tàu được cải hoán hoặc đóng 
mới phù hợp với việc chở dầu trong bổn như hàng hoá. 

_ Công ước không áp dụng đối với các vụ tràn dầu từ tàu chở 
hàng khô. 

Phạm ui áp dụng: 


So với CLC 1969, Công ước CLC 1992 mở rộng phạm 
vi áp dụng, không chỉ cho các tai nạn tràn đầu trong vùng 
nội thuỷ, lãnh hải mà còn trong cả vùng đặc quyển kinh 


tế. Bồi thường (tuy chỉ hạn chế cho các tổn hại môi trường) 
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lý phục hổi môi trường bị phá hoại và cho các biện pháp 
phòng ngừa. 


Trách nhiệm dân sự nghiêm ngặt 


Theo Công ước, chủ tàu chở đầu phải chịu trách nhiệm 
dân sự nghiêm ngặt (bất kể có lỗi hay không có lỗi) đối với 
các tốn hại ô nhiễm môi trường đo dầu tràn từ tàu. Chế độ 
trách nhiệm dân sự nghiêm ngặt này hoàn toàn thay thế 
chế độ trách nhiệm dân sự dựa trên lỗi. Tuy nhiên chủ tàu 
được miễn trách nhiệm dân sự khi họ chứng minh được 
thiệt hại gây ra: 

a. Do kết quả của một hành động chiến tranh hoặc tai 

hoạ thiên nhiên nghiêm trọng; 

b. Do sự phá:hoại của bên thứ ba; 

c. Do sự cẩu thả của chính quyền địa phương trong việc 

duy trì đèn hoặc các trang thiết bị hàng hải khác. 


Giới hạn trách nhiệm đôn sự. 


Trách nhiệm dân sự được chia thành 3 mức, căn cứ 
vào trọng tải tàu chở đầu: 

- Với các tàu có trọng tải GT không quá 5.000 tấn: giới 
hạn trách nhiệm là 3 triệu đồng quy đổi đặc biệt SDR 
(Special Drawing Rights) tức 4,1 triệu USD®°. 

- Với các tàu có trọng tải từ 5.000 - 140.000 GT: giới 
hạn trách nhiệm là 3 triệu đồng quy đổi đặc biệt SDR + 
420 SDR (573 USD) X số tấn trọng tải GT phụ trội trên 
5.000 GT, tức 4,1 triệu USD cộng với 573 USD cho mỗi tấn . 
trọng tải phụ trội trên 5.000 ŒT. 
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hạn trách nhiệm là 59,7 triệu SDR (81 triệu USD). 

Sau vụ đắm tàu Erika tháng 19-1999, Hội đồng pháp 
luật của IMO đã quyết định sửa đổi mới, nâng mức đền bù 
cho nạn nhân của các vụ ô nhiễm dầu từ tàu chở dầu lên 
thêm 50% giới hạn trách nhiệm cũ. 

- Với các tàu có trọng tải GT không quá 5.000 tấn: giới 
hạn trách nhiệm mới là 4.51 triệu đổng quy đổi đặc 
biệt SDR (Special Drawing Rights) tức 5,78 triệu USD. 

- Với các tàu có trọng tải từ 5,000 - 140.000 GT: giới 
hạn trách nhiệm là 4,51 triệu đông quy đổi đặc biệt 
SDR + 631 SDR (807 USD) X số tấn trọng tải GT phụ 
trội trên 5.000 GT, tức 5,78 triệu USD cộng với 807 
DSD cho mỗi tấn trọng tải phụ trội trên 5000 ŒT. 

- Với các tàu có trọng tải từ 140.000 ŒT trở lên: giới hạn 
trách nhiệm là 89,77 triệu SDR (115 triệu USD). 

Thay đổi này sẽ có hiệu lực vào ngày 1-1-2003 trừ phi 
có 1/4 số quốc gia ký kết phân đối”, 


Khiểu nại trách nhiệm dân sự 


Khiếu nại trách nhiệm dân sự chỉ được tiến hành 
chống lại chủ tàu đăng ký. Điều này không có nghĩa tước 
bỏ quyển của các nạn nhân khiếu nại bổi thường bên 
ngoài khuôn khổ của Công ước này đối với các cá nhân 
khác không phải là chủ tàu. Tuy nhiên, Công ước cấm 
khiếu nại chống lại các người làm thuê, nhân viên của chủ 
tàu, thuỷ thủ đoàn, hoa tiêu, người thuê tàu (kể cả người 
thuê tàu trần), người quản lý hay khai thác tàu, hoặc bất 


https://tieulun.hopto.org 
185 


tered Version - http:(Aww.sinpopdf 


Kư^ 


m 
ỳ ngươi nào t tên các hoạt động cứu hộ hay các biện 


pháp phòng ngừa. 

Khiếu nại bổi thường ô nhiễm theo CUC 1992 có thể 
tiến hành trực tiếp chống lại nhà bảo hiểm hay cá nhân 
bảo đảm an toàn tài chính cho trách nhiệm dân sự của chủ 
tàu gây ra ô nhiễm. 


Bảo hiểm bắt buộc 


Chủ tàu chuyên chở từ 2.000 tấn dầu nặng như hàng 
hoá bắt buộc phải mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo 
CLC 1992. Giấy chứng nhận đã mua bảo hiểm phải luôn 
có trên tàu. Tại các cảng và trạm đầu cuối của mình, 
quốc gia thành viên CLC 1992 có quyền yêu cầu trình các 
giấy chứng nhận bảo đảm tài chính này đối với cả các tàu 
mang cờ quốc gia không phải thành viên của Công ước 
CLUC 1992. 


Thẩm quyên của Toà án 

Việc đòi bồổi thường theo CUC 1992 chống lại chủ tàu 
hoặc người bảo hiểm của họ chỉ có thể được tiến hành 
trước Toà án của quốc gia thành viên công ước mà sự ô 


nhiễm gây thiệt hại xảy ra tại lãnh thổ, lãnh hải hoặc đặc 
quyền kinh tế của quốc gia đó. 


e Công ước Quỹ đền bù FC 1992 


Mục tiêu của Công ước: 


Quỹ này được xây dựng trên nguyên tắc đền bù bổ 
sung cho các nạn nhân chịu thiệt hại do ô nhiễm dầu tại 
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sửa đối tăng từ 135 lên 9203 triệu SDR (260 triệu USD). 
Tuy nhiên, nếu ba quốc gia đóng góp vào Quỹ đền bù nhận 
được hơn 600 triệu tấn dầu một năm thì giới hạn cao nhất 
có thể lên tới 300.740.000 SDR (386 triệu USD). Thay đổi 
này sẽ được áp dụng từ 1-11-2003 với điều kiện tương tự 
như Quỹ CLG. 

Các quy định về phạm vi áp dụng, trách nhiệm dân 

sự, thẩm quyền của Toà án tương tự như các quy định 
trong công ước CLC 1992, 


Tài chính của Quỹ 


Quỹ được xây dựng trên phần đóng góp từ các nhà 
tiếp nhận trong một năm hành chính một lượng dầu 
trên 150.000 tấn dầu thô hay dầu nhiên liệu nặng (được 
gọi là dầu đóng góp) tại quốc gia thành viên của Công 
ước FC 1992. 

Cơ sở thu phần đóng góp dựa trên báo cáo lượng dầu 
tiếp nhận của từng cá nhân, tổ chức nhận dầu. Hàng năm 
quốc gia thành viên thông báo tên và địa chỉ người tiếp 
nhận dầu cũng như số lượng dầu tiếp nhận. Điều này áp 
dụng với người tiếp nhận dầu là cơ quan chính phủ, doanh 
nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân. Trong trường 
hợp liên đới (chỉ nhánh hoặc các cơ sở chịu sự kiểm tra 
chung), chỉ người có lượng dầu tiếp nhận lớn hơn 150.000 
tấn trong năm đó mới phải báo cáo. Dầu đóng góp sẽ được 
tính với mỗi lần tiếp nhận tại cảng hoặc các trạm cuối 
trong mỗi nước thành viên Công ước sau khi dầu được 
chuyên chở bằng đường biển. Thuật ngữ được tiếp nhận 
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chuyển đường biển. Điểm xếp hàng không tính đến trong 
khuôn khổ này: Dầu có thể nhập khẩu từ nước ngoài, được 
vận chuyển từ một cảng khác của cùng một quốc gia hoặc 
được chuyển tải bởi tàu từ các giàn khoan ngoài khơi. Dầu 
được tiếp nhận để chuyển tải đến cảng khác hoặc được tiếp 
nhận để vận chuyển tiếp bằng ống dẫn dầu cũng được xem 
là dầu tiếp nhận để tính lượng dầu đóng góp. Một lô dầu 
nhập khẩu vào nhà máy lọc dầu nếu phải qua luân chuyển 
nhiều lần thì cứ mỗi lần bơm ra khỏi tàu là được tính một 
lần được tiếp nhận. 

Đóng góp hàng năm sẽ do Quỹ phân bổ trên cơ sở dự 
đoán số tiền bồi thường và chỉ phí hành chính trong năm 
tới. Đại hội đồng của Quỹ quyết định số tiển đóng góp 
hàng năm. Giám đốc Quỹ sẽ gửi hoá đơn cho từng người 
đóng góp. Mỗi người đóng góp đóng thẳng phần tiền được 
thông báo vào Quỹ. Quốc gia không chịu trách nhiệm đối 
với các khoản đóng góp thu của người đóng góp trong nước 
đó, trừ phi quốc gia đó tự nguyện nhận trách nhiệm. 


21.11 Công ước về trách nhiệm và bồi thường thiệt hại gắn liển 
với việc vận chuyển bằng đường biển các chất nguy hiểm và độc 
hại (HNS) 


Các công ước CLC 1992 và FC 1992 mới chỉ bảo đảm 
trách nhiệm bồi thường cho các sự cố ô nhiễm do đầu. Cộng 
đồng thế giới dần nhận thức được rằng, ngoài dâu, ô nhiễm 
biển còn có thể do các chất nguy hiểm và độc hại vận 
chuyển qua đường biển gây ra. Cần sớm có một cơ chế 
tương tự về trách nhiệm và bồi thường thiệt hại như đối với 
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ước về trách nhiệm và bồi thường thiệt hại gắn lển với việc 
vận chuyển bằng đường biển các chất nguy hiểm và độc hại. 
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Mục tiêu của Công ước: 


- Đảm bảo một sự bẩi thường hợp lý, nhanh chóng và 
có hiệu quả cho các nạn nhân bị thiệt hại do các sự 
cố gắn liền với việc vận chuyển bằng đường biển các 
chất nguy hiểm và độc hại. 

- Thông qua các quy tắc và thủ tục quốc tế thống nhất 
xác định các vấn đề trách nhiệm và bồi thường cho 
các thiệt hại đó. 

Công ước HNS: 


- Được thông qua tương đương như các công ước CLC 
và FC dành cho các tổn hại ô nhiễm do các chất 
nguy hiểm và độc hại, vận chuyển bằng đường biển 
gây ra. 

- Áp dụng không chỉ cho các ô nhiễm, mà còn cho cả các 
nguy cơ hoả hoạn và nổ phát sinh từ việc vận chuyển 
bằng đường biển các chất nguy hiểm và độc hại. 

- Thiết lập hai mức độ trách nhiệm, có cấu trúc giống 
như CLC và FC là: Trách nhiệm của chủ tàu và. 
Trách nhiệm của quỹ HNS. 


- Quy định trách nhiệm nghiêm ngặt cho chủ tàu ở 


mức cao: hơn so với các trách nhiệm do các chế độ 
khác thiết lập. 
- Quy định một. hệ thống bảo hiểm bất buộc. 
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- Cho mọi tốn hại xảy ra trong nội thuỷ, lãnh hải. 

- Cho các tổn hại do nhiễm bẩn môi trường, trong các 
vùng biển, tới tận vùng đặc quyền kinh tế. 

- Cho các tổn hại khác đo nhiễm bẩn môi trường, do 
các chất vận chuyển trên boong tàu của một quốc gia 
thành viên, bất kể xảy ra ở đầu. 

- Cho các biện pháp ngăn ngừa được áp dụng bất kể ở 
đâu. 


Đối tượng áp dụng: 


Là tất cả các tàu thuyền, trừ các tàu chiến, các tàu bổ 
trợ quân sự, các tàu sở hữu nhà nước và được nhà nước sử 
dụng vào mục đích phi thương mại. Tuy nhiên, các quốc 
gìa thành viên có thể tuyên bố loại trừ không áp dụng 
công ước cho các tầu: 

- Không vượt quá trọng tải 200 tấn; 

- Chỉ chuyên chở các chất nguy hiểm và độc hại trong 

bao gói; 

- Đang trên đường hải hành giữa các cảng hoặc các 

công trình thiết bị của quốc gia đó. 


Các chất nguy hiểm uè độc hại được hiểu là: 


- Mọi chãt, nguyên liệu và thành phẩm được chuyên 
chở trên boong tàu như các hàng hoá sau: 

e Dầu chuyên chở rời (trong các tàu chở dầu) có danh 
sách trong Phụ lục Ï Công ước MARPOL; 

e Các chất lỏng độc hại chuyên chở rời (các hoá chất 
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MARPOL, 


e Các chất lỏng nguy hiểm chuyên chở rời (trong các 


tàu chổ dầu) có danh sách trong chương 17 của Bộ 
luật FBC; 


s Các chất nguy hiểm, độc hại, các nguyên liệu và 


thành phẩm nguy hại trong đạng đóng gói được Bộ 
luật IMDG đề cập đến, và các chất khác. 
Cặn của các chất trên. 


Tổn hại là: 


- Sinh mạng hoặc các thương tổn của người trên boong 


tàu hoặc ngoài tàu chuyên chở các chất nguy hiểm 
và độc hại, được gây nên bởi các chất đó. 

Mất mát hoặc tổn thất đối với các tài sản bên ngoài 
tàu chuyên chở các chất nguy hiểm và độc hại được 
gây nên bởi các chất đó. 

Mất mát hoặc tổn thất bởi nhiễm bẩn môi trường do 
các chất nguy hiểm và độc hại gây nên, với điều kiện 
sự bồi thường môi trường được giới hạn ở mức chi phí 
của các biện pháp hợp lý hoặc phục hồi đang được 
tiến hành hoặc sẽ được tiến hành. 

Chị phí cho các biện pháp phòng ngừa và những mất 
mát hoặc tổn thất trong tương lai do các biện pháp 
phòng ngừa gây nên. 


Các biện pháp phòng ngừa là mọi biện pháp hợp lý 


được 


bất kỳ người nào tiến hành sau khi sự cố xảy ra 


nhằm ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tổn hại. 
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Chủ tàu có trách nhiệm trả bồi thường cho mọi tổn thất 
do các chất nguy hiểm và độc hại gây ra liên quan đến việc 
vận chuyển chúng bằng đường biển cho đến giới hạn: 

- 10 triệu SDRs (13,7 triệu USD) cho các tàu có trọng 

tải không quá 2.0Ó0 tấn; 

- Một khoản bổ sung như sau đối với các tàu có trọng 
tải trên 2.000 tấn, miễn là tổng bổi thường không 
vượt quá 100 triệu SDRs (137,07 triệu USD): 

+ 1.500 SDRs (2.056 USD) cho mỗi tấn từ 9.001 đến 

50.000 tấn; 
+_360 SDRs (493 USD) cho mỗi tấn trên 50.000 tấn. 


Chủ tàu không có trách nhiệm khi tổn hại lò: 


- Kết quả của một hành động chiến tranh, thù dịch, 
nội chiến, khởi nghĩa hoặc một hiện tượng thiên 
nhiên có tính ngoại lệ, không thể tránh khỏi và 
không thể chống lại được;: 

- Hoàn toàn được gây nên bởi một hành vi hoặc một sự 
bỏ qua với ý định gây tổn hại cho một bên thứ ba; 

- Hoàn toàn được gây nên bởi sự tắc trách hoặc một 
hành vi xấu của bất kỳ một chính phủ hoặc một cơ 
quan quyền lực nào có trách nhiệm duy trì hệ thống 
đèn biển hoặc các thiết bị an toàn hàng hải khác 
trong thực hiện chức năng đó; 

- Kết quả của một hành vi hoặc một sự bỏ qua với ý 
định gây tổn hại của người chịu tổn hại hoặc từ sự 
tắc trách của chính người đó. 
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2ö0 triệu SDRs (346,67 triệu USD) cho: 


- Mọi cá nhân chịu tổn thất nếu người đó không thể 
nhận được mức bồi thường toàn bộ hay mức trung 
bình vì: 

s® Ngươi chủ không có trách nhiệm; 

® Người chủ không có đủ năng lực tài chính thực hiện 
nghĩa vụ đầy đủ và bất kỳ một sự an toàn tài chính 
nào cũng không đủ đáp ứng các yêu cầu đòi bồi 
thường cho tổn hại đó; hoặc 

se Tổn hại vượt quá mức trách nhiệm của chủ. 

- Chủ tàu đối với các chi phí hợp lý hoặc các thiệt hại 
hợp lý và tự nguyện đã tiến hành nhằm ngăn ngừa 
hoặc giảm thiểu tổn thất. 


+ 


Quỹ HNS không có trách nhiệm đối uới các trường 


hợp sơu: 
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- Tổn thất là kết quả của một hành động chiến tranh, 
thù địch, nội chiến, khởi nghĩa hoặc được gây ra bởi 
các chất nguy hiểm và độc hại thoát ra hoặc được 
thải đổ từ các tàu chiến hoặc từ các tàu do nhà nước 
sở hữu hoặc điều hành và sử dụng nhằm mục đích 
phi thương mại, vào thời điểm xảy ra sự cố. 

- Bên yêu cầu không chứng minh được rằng tổn thất là 
kết quả của một sự cố liên quan đến một hoặc nhiều 
tàu. 

- Tổn thất là kết quả của một hành vi hoặc một sự bỏ 
qua do người bị tổn thất thực hiện với ý định gây tổn 
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liên quan đến các biện pháp phòng ngừa. 


Công ước này sẽ có hiệu lực 18 tháng sau khi các điều 
kiện sau đây được bão đảm: 


- Có 12 quốc gia phê chuẩn trong đó có 4 quốc gia có 
không ít hơn 2 triệu tấn trọng tải”?. 

- Các cá nhân tại các quốc gia này có trách nhiệm đóng 
góp vào tài khoản chung nhận được số lượng tổng 
cộng ít nhất là 40 triệu tấn hàng hoá đóng góp trong 
năm trước. 


2.1.12 Chương trình hành động toàn cầu bảo vệ môi trường biển 
từ các hoạt đông có nguồn gốc đất liên năm 1995 (GPAJ 


Mục tiêu: 


- Ngăn ngừa sự suy thoái của môi trường biển từ các 
hoạt động có nguồn gốc đất liền thông qua việc giúp 
đỡ các quốc gia bảo tổn và bảo vệ môi trường biển. 

- Giúp đỡ các quốc gia tiến hành các hành động độc lập 
hoặc phối hợp phù hợp với các chính sách, ưu tiên và 
các nguồn lực của họ, để tiến tới ngăn ngừa, giảm 
bớt, kiểm soát và/hoặc loại bỏ sự suy thoái môi 
trường biển, cũng như khôi phục chúng khỏi các ảnh 
hưởng của các hoạt động có nguồn gốc đất liền. 


Chương trình GPA: ˆ 


- Cung cấp các chỉ dẫn mang tính khái niệm và thực 
tiễn cho các cơ quan quốc gia hoặc khu vực trung lập 
và thực thi các hành động mang tính bền vững nhằm 
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suy thoái môi trường biển từ các hoạt động có nguồn 
gốc đất liền. 

- Thúc đẩy và tạo điều kiện cho sự phát triển hoặc 
thích nghị của các chương trình hành động quốc gia 
hoặc khu vực. : 

Kiến nghị việc chuẩn bị hoặc xem xét lại chương 
trình hành động quốc gia thông qua quá trình 6 
bước. 

Xác định 7 loại đe doạ có nguồn gốc từ đất liền đối 
với môi trường biển đòi hỏi phải có hành động khẩn 
cấp (nước thải, các chất hữu cơ bền vững gây ð 
nhiễm, các chất phóng xạ, các kim loại nặng, dầu 
khí, các chất đỉnh dưỡng, sự đi chuyển trầm tích của 
các chất cặn). 


Ô nhiễm môi trường biển là vấn đề của thế kỷ XX và 
thế kỷ XXI. Luật quốc tế về phòng chống ô nhiễm biển 
phát triển chậm nhưng vững chắc có từ những năm 1926, 
1986 đến nay. Luật này liên quan đến mối quan hệ giữa 
các quốc gia có chủ quyển và tập trung vào việc điều tiết 
và kiểm soát các hoạt động công nghiệp trên phạm vì toàn 
cầu. Công nghiệp dầu và giao thông vận tải biển là những 
lĩnh vực ưu tiên, gắn liền với các tai nạn và sự cố lớn trên 
biển. Những công ước đầu tiên chỉ nhằm tập trung các nỗ 
lực quốc tế giải quyết các vụ nhiễm bẩn do dầu. Cùng với 
thời gian và sự phát triển của công nghiệp đã xuất hiện 
nhiều công ước khác về nhận chìm, về chất thải độc hại, 
rác, ô nhiễm không khí. Những vấn đề này không chỉ còn 
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hỏi một sự hợp tác chặt chẽ vì một môi trường trong lành 
trên Trái đất. Tham gia các công ước quốc tế là quyền tự 
do của các quốc gia nhưng khi thực hiện các quyền đó các 
quốc gia ven biển cũng cần tôn trọng nghĩa vụ mang tính 
tập quán: không một quốc gia nào có quyền sử dụng hoặc 
cho phép sử dụng lãnh thổ của mình gây tổn hại cho lãnh 
thổ của một quốc gia khác hoặc tài sản của cá nhân thuộc 
quốc gia khác??. Tham gia các công ước này chính là sự 
bảo vệ tốt nhất cho môi trường biển của nước mình cũng 
như của các quốc gia láng giềng khỏi ô nhiễm biển. Tuy 
nhiên việc tham dự các công ước này phải căn cứ vào năng 
lực, trình độ, trang thiết bị của quốc gia. Một trong những 
con đường ngắn nhất là khuyến khích các quốc gia tham 
gia vào các cơ chế hợp tác khu vực, nâng cao dần năng lực 
của mình, phù hợp với các điều kiện cụ thể của khu vực, 
trước khi quyết định tham gia các công ước quốc tế chung. 


2.2 Các điều ước và cơ chế khu vực Đông Nam Á bảo vệ môi 
trường phòng chống ô nhiễm môi trường biển 


Đông Nam Á bao gồm 10 nước: Brunây, Thái Lan, 
Malaixia, Xingapo, Philippin, Inđônêxia, Việt Nam, Lào, 
Mianma và Campuchia”. Với tổng số 92.500 km đường bờ 
biển và hơn 9 triệu kmẺ điện tích vùng đặc quyền kinh tế, 
khu vực này được đánh giá là giàu tài nguyên và đa dạng 
sinh học. Tại những khu vực ven bờ Biển Đông đã tìm 


* Tháng 5-2002, Đông Timo là nước thứ 11 ở Đông Nam Á 
được kết nạp vào Liên hợp quốc (B.7). 
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giống san hô, 20 trong số 50 loài rong biển, 7 trong số 9 
loài trai khổng lỗ của thế giới. Khoảng 2 triệu ha rừng 
ngập mặn chiếm 12% tổng số diện tích rừng ngập mặn 
trên thế giới thuộc về các nước nằm bên bờ Biển Đông. 
Vùng biển Đông Nam Á là nơi cư trú tự nhiên của 2.500 
loài cá và động vật không xương sống. Chúng cung cấp 
11% tổng sản lượng hải sản của thế giới và là nguồn sống 
của nhiều ngư dân trong khu vực. Năm trong số các nước 
sản xuất tôm đông lạnh xuất khẩu hàng đầu thế giới là 
các nước ven bờ Biển Đông (Inđônêxia thứ nhất, Việt Nam 
thứ hai, Trung Quốc thứ ba, Thái Lan thứ sáu và 
Phihppimn thứ tám thế giới). Các quốc gia trong khu vực 
này đã đóng góp 23% số cá ngừ đánh bắt được trên thế 
giới. Thị phần mà các nước này chiếm được trong tổng sản 
lượng hải sản thế giới tính cả sản lượng tôm đã tăng từ 
46% năm 1984 lên 66% năm 1994°. 60% dân số Đông 
Nam Á tập trung tại các khu vực ven biển với tốc độ tăng 
trưởng bình quân là 2,17%. Khu vực này cũng là nơi có 
nhiều tranh chấp biển nhất của thế giới. 

Nhưng trước hết, khu vực này được biết đến như một 
trong những khu vực phát triển năng động. Mặc dù có 
khủng hoảng kinh tế tiền tệ cuối năm 1997, song tốc độ 
phát triển hiện nay của khu vực vẫn được giữ vững (5-6% 
một năm). Khu vực luôn là đối tượng chịu ảnh hưởng 
mạnh mẽ của các nguồn ô nhiễm từ đất liền và từ các 
hoạt động trên biển. Rất nhiều các cửa sông, bãi, vũng, 
vịnh trong khu vực đã được tuyên bố bị nhiễm bẩn, sự đa 
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và mổi trưU nụ biến đang bị đe doạ. Trong 

khu vực hoạt động dầu khí diễn ra rất sôi nổi, nhiều 
đường hàng hải quốc tế đi qua eo biển Malacca. Các vụ tai 
nạn tàu chở dầu Showa Maru (5.000 tấn đầu tràn, eo biển 
Malacca, 1975), Mysella (2.000 tấn dầu tràn, Xingapo, 
1976), Diego Silang (6.000 tấn dầu tràn, Malaixia, 1976) 
vẫn là những nỗi ám ảnh các chính phủ trong khu vực về 
tổn hại môi trường nghiêm trọng có thể nảy sinh vì ô 
nhiễm biển đo dầu. Đảm bảo có một môi trường biển sạch 
và an toàn là một trong những thách thức lớn đối với các 
quốc gia và các nhà hoạch định chính sách trong khu vực. 
Do cùng nằm trên bờ một biển nửa kín, các nước có nhiều 
vấn đề xuyên quốc gia cần giải quyết như: 

- Ảnh hưởng ô nhiễm xuyên biên giới từ các nguồn ô 

nhiễm có nguồn gốc từ đất liền. 
- Các vụ tràn dầu từ các giàn khoan trên biển và tàu 
chở dầu đi qua eo biển Malacca. 

- Các vụ tràn, thải chất độc hại từ các tàu vận tải. 

- Hoạt động của tàu thuyền qua các tuyến vận tải quốc 
tế ở Biển Đông. 
Các tranh chấp về chủ quyển các đảo và phân định 


ranh giới biển. 

- Vấn đề quản lý nghề cá, nhất là với các đàn cá đi cư 
xa và các đàn cá đi từ vùng đặc quyền kinh tế này 
sang vùng đặc quyền kinh tế khác. 


Quản lý các khu bảo vệ biển, các công viên biển và 
các hệ sinh thái biển nằm trong vùng thuộc quyền 
tài phán của một hay nhiều quốc gia. 
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có một ý chí chính trị và một sự hợp tác chặt chẽ trong xây 
dựng khung pháp lý cụ thể. 8o với các khu vực khác trên 
thế giới, Đông Nam Á ít được biết đến như một khu vực 
có nhiều điểu ước quốc tế điều chỉnh vấn đề bảo vệ môi 
trường phòng chống ô nhiễm môi trường biển. Tình hình 
này không có nghĩa là trong khu vực không có sự hợp tác 
quốc tế để điều chỉnh vấn để này. Các quốc gia trong khu 
vực thiên về việc thông qua các chương trình hành động 

-_ mang tính định hướng hơn là các điểu ước quốc tế quy 
định các nghĩa vụ nghiêm ngặt. ASEAN cho rằng các 
nguồn tài nguyên và môi trường biển ngày càng suy thoái 
là do sự sử dụng không đúng và khai thác tràn lan, do sức 
ép của các vấn đề kinh tế - xã hội như sự tăng dân số và 
công nghiệp hoá quá nhanh. Tổ chức này đã đưa ra nhiều 
sáng kiến để thiết lập sự hợp tác giữa các nước trong khối 
nhằm khắc phục tình trạng trên. 


N CÁC VĂN KIỆN VÀ CƠ CHẾ CỬA ASEAN VỀ BẢO VỆ 


MÔI TRƯỜNG BIỂN, PHÒNG CHỐNG Ô NHIÊM 
MÔI TRƯỜNG BIỂN 


1. Chương trình môi trường ASEAN (ASEP) bắt đầu từ 
năm 1978, chấm đứt năm 1992. 
2. Hiệp định ASEAN về bảo tổn thiên nhiên và các 


nguồn tài nguyên thiên nhiên 1985. 
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3. Tuyến bố Cuala Lămpoø về ấĩ trường và Phát triển 
1890. 

4. Kế hoạch hành động chiến lược môi trường ASEAN 
1994-1998. 


5. Kế hoạch hợp tác ASEAN về ô nhiễm xuyên biên 
giới, Cuala Lãmpơ, tháng 6-1995. 

6. Sáng kiến môi trường của Diễn đàn hợp tác kinh tế 
châu Á - Thái Bình Dương (APEC). 

7. Các cuộc họp cấp cao của ASEAN về môi trường 
(ASOEN). 

8. Bản ghi nhớ châu Á - Thái Bình Dương về kiểm tra 
của quốc gia có cảng 1972. 

9. Chương trình khu vực của GEF/UNDP/IMO về cộng 
tác viên trong quản lý môi trường cho các biển ở 
Đông Á (PEMSBA). 

10. Chương trình khu vực của GEF/UNDP/IMO nhằm 
ngăn ngừa và quản lý ô nhiễm biển tại các biển ở 
Đông Á. 

11. Chương trình hành động ứng phó sự cố tràn dầu 
ASEAN (OSRAP). 

12. Uỷ ban ASEBAN về Khoa học và Công nghệ (COST) 
phối hợp với Canada, Mỹ, Cộng đồng châu Âu, 


Nhật để phát triển chương trình quản lý ô nhiễm 
trong khu vực. 

18. Uỷ ban sông Mêkông. 

14. Dự án khoa học biển ASEAN -Ôxtrâylia về động 


vật biển và các tài nguyên sinh vật. 
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16. 


17. 
18. 


19. 


20. 


21. 


'bự an ASEAN-Canada về ô nhiễm biển nhằm xác 


định các tiêu chí bảo vệ tài nguyên biển và quản lý 


ô nhiễm. 


Dự án ASEBAN-Mỹ về quản lý các tài nguyên ven 


biển nhằm phát triển kế hoạch quản lý tổng hợp 


vùng ven biển. ˆ 

Uÿ ban dầu lửa ASEAN (ASCOPPR. 

Kế hoạch ứng phó dầu tràn (OSRAP) với sự giúp đỡ 
kỹ thuật và trang bị của Nhật Bản để đấu tranh 
với các sự cố tràn dầu. 


Dự án quản lý môi trường biển và vùng ven biển ở 
Biển Đông của Ngân hàng phát triển châu Á (ADB 
5712-RERG). 


Hội thảo kiểm chế các xung đột tiểm tàng ở Biển 


Đông đo Inđônêxia và Canada đồng tổ chức từ năm 


1991, trong đó có hoạt động của nhóm công tác về ô 


nhiễm môi trường biển. 


Hiệp định bảo vệ môi trường Biển Đông và Vịnh | 
Thái Lan ngày 28-3-2001. 


Các nước ASEAN đang hợp tác chặt chẽ với các cơ 


quan 


của Liên hợp quốc. các tổ chức quốc tế về môi trường 


việc thực hiện một Kế hoạch hành động chung về bảo vệ 


và phát triển môi trường biển và các vùng ven biển khu 
vực Đông Á. Mục tiêu của Kế hoạch này là: 


a) Đánh giá các hiện tượng đại dương, đặc biệt địa 
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thuỷ văn, các khối nước, lưu chuyển của nước và tác 
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b) Đánh giá ô nhiễm đầu và tác động của nó đối với các 
tài nguyên thuỷ sản; 

c) Đánh giá các chất ô nhiễm không phải đầu, đặc biệt 
là các kim loại, các chất. hữu eơ, các chất dinh dưỡng 
và chất lắng đọng, và các tác động môi trường của 
chúng; 

d) Đánh giá tác động của ô nhiễm và sự suy thoái chỗ 
cư trú của rừng ngập mặn và các hệ sinh thái san 
hô”?. 
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CHÚ THÍCH 


1. Phần II của Công ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật 
biển. 

2. Phần III của Công ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật 
biển. 

3. Phần VI Công ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật biển. 
Phía ngoài thềm lục địa là Vùng di sản chung của nhân loại, tại 
đó việc thăm đò và khai thác được điều chỉnh bởi phần XI của 
Câng ước. : 

4. Công ước 1989 của Liên hợp quốc về Luật biển còn quy 
định cả vùng nước quần đảo. Vùng biển mày là đặc thù, chỉ có 
đối với các quốc gia quần đảo, nên không được đề cập ở đây. 

5. Xem Nguyễn Hồng Thao: Những điều cần biết uề Luật 
biển, Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 1997. 

6. Điều 207 của Công ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật 
biển. : 

7. Điều 208 của Câng tước 1982 cúa Liên hợp quốc về Luật 
biển. 

8. Điều 209 của Công ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật 
biển. 

9. Điều 210 của Công ước 1989 của Liên hợp quốc về Luật 
biển. 

10. Điều 211 của Công ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật 
biển. 
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của Công dộc 1982 của Liên hợp quốc về Luật 

biển. 

12. Điều 193 của Công ước 1989 của Liên hợp quốc về Luật 
biển. 

18. Điều 235 khoản 1 của Công ước 1982 của Liên hợp quốc 
về Luật hiển, : 

14. Điều 194 khoản 1 của Công ước 1982 của Liên hợp quốc 
về Luật biển. 

15. Điều 194 khoản 1 của Công tước 1982 của Liên hợp quốc 
về Luật biển. 

16. Điều 194 khoản 5 của Công ước 1982 của Liên hợp quốc 
về Luật biển. 

17. Điều 199 của Công ước 1989 của Liên hợp quốc về Luật 
biển. 

18. Điều 204-206 của Công ước 1982 của Liên hợp quốc về 
Luật biển. 

19. Điều 235 khoản 2 của Công ước 1982 của Liên hợp quốc 
về Luật biển. 

20. Điều 217 của Công ước 1989 của Liên hợp quốc về Luật 
biển. 

21. Điều 911 của Công ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật 
biển, 

22. Điều 195 của Công ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật 
biển. 

23. Điều 198 của Công ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật 
biển. 

24. Điều 199 của Công ước 1989 của Liên hợp quốc về Luật 
biển, 

25, Điều 197 của Công ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật 


biển. 
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biển. 


27. 


biên. 


28. 


_‹ 
biển. 


29. 
30. 
đ1. 
32. 
33. 
ä4. 
đã. 
36. 
3i, 
38. 
39. 


Điều 202 của Công ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật 
Điều 203 của Công ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật 


Nguyên tắc 4-8 của Tuyên bố Rio. 
Nguyên tắc 7 của Tuyên bố Rio. 
Nguyên tắc 6 của Tuyên bố Rio. 
Nguyên tắc 1 của Tuyên bố Rio. 
Nguyên tắc 2 của Tuyên hố Rio. 
Nguyên tắc 3 của Tuyên bố Rio. 
Nguyên tắc 10 của Tuyên bế Rio. 
Nguyên tắc 11 và 27 của Tuyên bố Rio. 
Nguyên tắc 15 của Tuyên bố Rio. 
Nguyên tắc 16 của Tuyên bố Rio. 

Quy định 5, 6, 7 Phụ lục I, quy định 11, 12, 13 Phụ lục 


HI, quy định 4, 5, 6 Phụ lục IIL 


40. 
4I. 
42. 
43. 
44. 
45, 


Điều 4 khoản 4 Công ước MARPOL, 73/78. 

Điều 7 của Công ước MARPOL 73/78. 

Điều 4 của Công ước MARPOL 78/78, 

Điều 17 của Công ước MARPOL, 73/78. 

Điều 6 khoản 1 của Công ước MARPOL 73/78. 

Điều 11 của Công ước MARPOL 73/78: “Các bên có 


trách nhiệm gửi cho Tổ chức: 


a) các văn bản của các bộ luật, sắc lệnh, quy phạm, quy 


định và các văn bản liên quan khác do mình ban hành về những 


vấn đề khác nhau liên quan đến Công ước; 


b) bản đanh sách các thanh tra viên được chỉ định hoặc tổ 


chức do công nhận uy quyền thay mặt cho họ thực hiện các vấn 
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teree#E Vpaiqe, -chêt9adWWMNWgS°HfOOBBÍCGIEL cho tàu chở chất độc 
hại phù hợp với các yêu cầu của Quy định; 

c) đủ số mẫu giấy chứng nhận do họ cấp phù hợp với yêu 
cầu có trong Quy định; 

d) danh sách các thiết bị tiếp nhận kể cả nơi đặt, khả năng 
chứa và thiết bị hiện có và các đặc trưng khác; 

e) các báo cáo chính thức, hoặc các bản nhận xét những báo 
cáo chính thức phản ánh kết quả áp dụng công ước; 

Ð bản báo cáo thống kê hàng năm về những vụ trừng phạt 
thực tế việc vi phạm công ước, lập theo mẫu thống nhất của tổ 
chức”. 

46. Điều 8 của Công ước MARPOL, 73/78. 

47. Điều 4 của Công ước MARPOL, 73/78. 

48. Điều 12 Phụ lục L quy định7 Phụ lục II, quy định10 
Phụ lục IV, quy định7 Phụ lục V và Nghị quyết 21 của IMO. 

49. Tàu có hợp đồng đóng hoặc hoán cải ký sau ngày 1-6- 
1879; không có hợp đồng nhưng đời sống chính của tàu được đặt 
sau ngày 1-1-1980 hoặc được bàn giao sau ngày 1-6-1983. 

ð0. Đến nay đã có các vùng sau: Địa Trung Hải, biển 
Baltích, biển Đen, biển Hồng Hải, Vùng Vịnh, vịnh Aden, Biển 
Bắc, vùng Caribê mở rộng, Tây Bắc Âu và vùng Nam Cực. 

ð1. Quy định 9 Phụ lục I của MARPOL 73/78. 

52. Quy định 5 Phụ lục I của MARPOL 73/78. 

58. Quy định 1 khoản 3 Phụ lục IV. 

54. Điều 2 của Nghị định thư 1996. Lời văn của Công ước 
luân đôn và Nghị định thư 1996 có trong Văn kiện của IMO 
Doc. LC/SM 1/6, 14-11-1996. 

ö5. Công ước Basel 1989, Lời mở đầu, Các công ước quốc tế 
bề bảo uệ môi trường (Việt - Anh), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 
Nội, 1995, tr. 503. 
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quy định. Vào 1-8-1997, 1SDR = 1,35487 USD. 

57, IMO News, 4-2000: 24, 

ð8. Cho đến tháng 12-2000 mới có Cộng hoà Liên bang Nga 
phê chuẩn công ước này. 

59. Nguyên tắc này đã được phát biểu trong nhiều bản án 
trọng tài và thực tiễn quốc tế như Bản án trọng tài Trail 
Smelter (1938, 1941), UNRIAA, iii, p. 1905, phán quyết Toà án 
quốc tế vụ Eo biển Corfou 1949, [CJ Report, p. 4, Các vụ thử vũ 
khí hạt nhân 1974, !CJ Report 253, 388-389. 

60.UNEP, Prọject on BReducing the  enuironmental 
degration in the South China Sea and the GuIƒ of Thailan, 2001. 

61. Tại châu Âu đã có ít nhất 3 công ước khu vực về phòng 
chống ô nhiễm biển cho Biển Bantích, biển Địa Trung Hải và 
Biển Bắc. 

62. Bộ Khoa học công nghệ và môi trường: Các tài liệu chọn 
lọc của các nước ASEAN uề môi trường, Hà Nội 1998, tr. 145- 
146. 
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Chương 3 


TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ Ô NHIỄM BIỂN 
TẠI VIỆT NAM 


3.1 Tài nguyên môi trường biến Việt Nam 
3.7.1 Các chỉ số chung 


Việt Nam là một trong những quốc gia lớn ở Đông 
Nam Á với diện tích đất đai xấp xỉ 330.363 km”, với hai 
châu thổ lớn, châu thổ sông Mêkông ở miền Nam (diện 
tích khoảng 59.000 km?) và châu thể sông Hồng ở miền 
Bắc (điện tích khoảng 17.000 km”). Hai vùng châu thổ này 
tập trung dân cư đông đúc và là vựa lúa lớn của cả nước. 
Hình ảnh hình chữ § của Việt Nam đã ăn sâu vào tâm trí 
của nhiều thế hệ. Nhưng Việt Nam còn là một. quốc gia 
biển với diện tích vùng biển gấp 3 lần điện tích đất liền, 
tạo thành hình một con cá ngựa lớn. Việt Nam có 99/64 
tỉnh và thành phố ven biển, 125 huyện ven biển, chiếm 
17% diện tích cả nước. Bờ biển dài 3.280 km kéo dài từ 
Vịnh Bắc Bộ tới Vịnh Thái Lan, giữa vĩ tuyến 23° và 7°B, 
dọc theo bờ biển Đông, biển lớn thứ hai trong sáu biển lớn 
của thế giới, sau Địa Trung Hải. Trung bình cứ 100 km? 
đất liển, có 1 km bờ biển, trong khi tỷ lệ trung bình trên 

¿294000300 217110 
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ý lệ % tính theo toản quốc 


Số tỉnh ven biển: 29 (48%) 
Số huyện ven biển: 125 


Diện tích các tỉnh ven biển : 139.639 km? (42%) 
Diện tích các huyện ven biển : 56.093 km? (17%) 


Dân số các tỉnh ven biển (1997):, 41.386.954 (54%) 
Dân số các huyện ven biển (1996): 17..50.800 (23%) 


GDP tính theo đầu người (1997): VND 3.3 triệu (125%) 


GDP tính theo khu vực (1997): 

Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thuỷ sản: VND 38.732.000 triệu 
Công nghiệp: VND 43.291.000 triệu 
Thương mại và dịch vụ: VND 453.206.000 triệu 


Số xã nghèo ở các huyện ven biển theo phân loại 208 (14%) 
của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội 


Sân lượng đánh bắt hải sản( 1998); 1.127.000 tấn 
Sản lượng nuôi trồng thủy sản : 315.000 tấn 


Du lịch tới các tỉnh ven biển (1997) 

Khách du lịch nước ngoài : 1.683.000 (62%) 
Khách du lịch trong nước : 7.739.000 (57%) 
Chiều dài bờ biển: 3.655 km 


Tỷ lệ % bờ biển bị ảnh hưởng bởi 6 nhiễm: 
Cao 17% 
Khả cao 21% 
Trung binh 48% 


Các loài quý hiếm ở vùng ven biển: 
Đang nguy cấp 241 
Sẽ nguy cấp 471 
Hiếm 343 


Diện tích cỏ biển: 4.583 ha 
Diện tích rạn san hô: 7.283 ha 
Diện tích vùng đất ngập nước ven biển: 108.530 ha 
Diện tích rừng ngập mặn : 110.700 ha 


Thiệt hại do bão (1997): USD 600 triệu 


Nguầu: Dự án ADB - Chiến lược quốc gìa về quản lý vùng ven biển và möi trường biển 
Việt Nam 7-2(X). 


160 https://tieulun.hopto.org 


teredl š/@i8iofa -đ0tlRziyWMasi0IØOBSÍt6ØMbiển của Việt Nam 
(chiều dài bờ biển/diện tích đất liển) là 0,01, đứng đầu 
Đông Dương, trên Thái Lan (0,007) và xấp xI Malaixia”. 

Với mức tăng dân số khoảng 1,5%/năm?, Việt Nam là 
nước lớn thứ 20 về dân số trên thế giới và thứ hai ở Đông 
Nam Á, sau Inđônêxia. Nặm 1989 dân số Việt Nam là 64,4 
triệu, tới cuộc tổng điều tra dân số năm 1999 đã là 76,354 
triệu! Mật độ dân cư trung bình là 231 ngườ/1kmỶ. 
Khoảng 1⁄4 dân số Việt Nam sống tại các vùng ven biển. 
Mật độ dân cư vùng ven biển là 281 người/ km?, tức 1,34% 

- eao hơn so với mật độ dân cư trung bình của cả nước. Mức 
tăng trưởng dân số trong khu vực ven biển cũng cao hơn 
nhiều so với các vùng khác, khoảng 4% một năm”. Dự báo 
đến năm 2010, dân số ven biển sẽ tăng hơn 22 triệu người. 
Cùng với sự gia tăng dân số là gia tăng lực lượng lao động, 
khoảng 2-2,8% hàng năm, làm tăng thêm áp lực thiếu việc 
làm đi liền với thách thức tài nguyên ven bờ cạn kiệt, mức 
sống vật chất và dân trí thấp, ý thức bảo vệ môi trường và 
tài nguyên kém. 

Ngoại trừ khu vực miền Trung hẹp, bề rộng nhiều nơi 
chỉ hơn 50 km, núi chạy ra biển và thụt sâu đột ngột 
xuống độ sâu 1.000m đến 10 hải lý, chỉ cách bờ biển 30-50 
hải lý (Quy Nhơn, Nha Trang), nhìn chung, Việt Nam có 
các vùng duyên hải rộng lớn, có sự kết hợp giữa mực nước 
khá nông (dưới 50m sâu), dốc thoai thoải và biên độ thuỷ 
triều 4,õm.° Những vùng này là nơi có tiểm năng sinh lợi 
cao: 80-90 % sản lượng muối được lấy từ nước biển ở độ 
sâu nhỏ hơn 30m chưa kể đến các bổn đầu khí lớn tập 
trung phần lớn trong nội thủy. Các vùng nước cửa sông và 
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vật biển có giá trị thương mại và là nơi sinh tổn của các ấu 
trùng non. 

Không kể hai quần đảo Hoàng 5a và Trường Sa nằm ở 
giữa Biển Đông, Việt Nam có 9.773 hòn đảo ven biển với 
tổng diện tích khoảng 1.630 km?” Các hòn đảo này nằm 
rải rác không đều. Có khoảng 2.500 đảo nằm tập trung 
trong vùng Quảng Ninh - Hải Phòng, trong đó có các đảo 
khá lớn như Cái Bầu (194km, Cát Bà (150 km®) và Trà 
Bân (74 km?). Ở miền Trung Việt Nam (Quảng Nam - Đà 
Nẵng) và Tây Nam Việt Nam (tỉnh Kiên Giang và Cà - 
Mau) cũng có rất nhiều đảo, trong đó có hòn đảo lớn nhất 
Việt Nam - đảo Phú Quốc (567 km?). 

3.1.2 Tải nguyên biển Việt Nam 

Với một vùng biển rộng trải đài qua 16 vĩ độ, biển Việt 
Nam được đánh giá là có mức độ đa dạng sinh học eao. 
Vùng biển Việt Nam, theo truyền thống quản lý, được chia 
thành vùng ven biển và vùng biển xa bờ. Vùng ven biển là 
vùng có độ sâu 30m nước trở vào bờ đối với vùng biển Vịnh 
Bắc Bộ và Đông Tây Nam Bộ và từ 50m trở vào bờ đối với 
vùng biển miền Trung”. Vùng ven biển này được đặc trưng 
bởi 13 hệ sinh thái lớn, 100.000 hạ đầm phá và vịnh kín, 
290.000 ha bãi triểu và rừng ngập mặn”, 112 cửa sông... rất 
giàu tài nguyên động vật và thực vật. Vùng biển xa bờ của 
Việt Nam rộng có nhiều hệ sinh thái mang tính đặc trưng 
của khu vực Tây Thái Bình Dương, giàu tiểm năng về thuỷ 
sản, sinh họe, kinh tế.... nhưng còn chưa được đánh giá đầy 
đủ. Những hệ sinh thái này mang lại những lợi ích kinh tế 
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nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp cũng như các dịch vụ 
gián tiếp. Chúng liên kết với nhau, cung cấp nơi sinh cư cho 
các loài, nơi trú ngụ của các loài chim. Phá huy hệ sinh thái 
sẽ làm phá vỡ toàn bộ “dây chuyển sinh thái” của vùng 
biển. Ngoài ra, vùng biển và ven biển Việt Nam còn có 
nhiều tiểm năng về tài nguyên không sinh vật, tài nguyên 
du lịch, tài nguyên giao thông... 


Tài nguyên động vật 


Cho đến nay, khoảng 1.600 loài cá! được xác định ở 
vùng ven biển Việt Nam, trong đó có 100 loài có giá trị 
kinh tế cao. Chúng chủ yếu là các loài nhiệt đới và một 
phần nhỏ là các loài cận nhiệt đới ở trong Vịnh Bắc Bộ. 

Trong Vịnh Bắc Bộ có khoảng 300 loài động vật nổi và 
200 loài thực vật nổi, 1.500 loài động vật đáy và 900 loài cá. 
Vùng biển phía Nam có 600 loài động vật đáy và 500 loài 
cá. Vùng biển này mang nặng đặc trưng của hệ sinh thái 
rừng ngập mặn phong phú, có nhiều loài tôm có giá trị kinh 
tế lớn (tôm he, tôm rồng, tôm gai, tôm hùm, møi biển...). 
Theo số liệu công bố mới nhất của Bộ Thuỷ sản, trữ lượng 
hải sản của vùng biển Việt Nam vào khoảng 3,88 triệu tấn, 
cho phép khai thác khoảng 1,55 triệu tấn/năm, trong đó cá 
đáy chiếm 856.000 tấn, cá nổi 694.000 tấn và cá nổi đại 
dương 120.000 tấn. Vùng biển Đông Nam Bộ được đánh giá 
là ngư trường lớn nhất với trữ lượng khoảng 2 triệu tấn 
(khả năng khai thác 830.000 tấn), tiếp theo đó là vùng 
Vịnh Bắc Bộ (681.000 tấn, khai thác 272.000 tấn), vùng 


biển miển Trung (606.000 tấn, khai thác 249.000 tấn), 
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tered VWafBioBiáhtti2ww@nsimqBOfE8iTLan (506.000 tấn, khai 
thác 202.000 tấn). Việt Nam có tới 225 loài tôm biển, trong 
đó trữ lượng tôm he và tôm vỗ khoảng 57.330 tấn với khả 
năng khai thác khoảng 20.000 tấn'!. Hiện nay, sản lượng 
khai thác hải sản hàng năm của Việt Nam mới chỉ bằng 
gần nửa so với khả năng cho phép, vào khoảng 700.000 
tấn/năm””, với 80-90% là từ vùng nước nông ven biển. Các 
loài cá ven bở Việt Nam đang bị khai thác quá mức. Những 
điều tra gần đây'” xác nhận rằng trong khi tổng sản lượng 
đánh bắt cá tăng một cách rõ rệt trong vòng 20 năm qua 
(1981 - 2000) thì sản lượng đánh bắt cá tính theo từng mẻ 
(CUE) lại giảm xuống trong giai đoạn này (từ 1,2 tấn/CV 
năm 1985 xuống còn 0,65 tấn/CV năm 1995), đông thời kích 
cỡ cá cũng trổ nên nhỏ hơn. Khoảng 70 loài bị đe doạ và có 
nguy cơ tuyệt chủng, trong đó có những loài giá trị kinh tế 
cao. Đội tàu đánh cá của Việt Nam hiện có tới 80.835 chiếc, 
trong đó có 74.570 tàu gắn máy nhưng số tàu thuyền nhỏ có 
công suất dưới 23 CV chiếm tới hơn một nửa (37.557 chiếc). 
Điều đó cho thấy, việc khai thác cá truyền thống trong các 
vùng nước ven bờ dưới 30m sâu là nguyên nhân chính của 
sự suy giảm này. Việc tăng trưởng số lượng tàu đánh bắt 
nhỏ, việc áp dụng các biện pháp đánh bắt cá dùng thuốc nổ, 
ánh sáng và hoá chất xyanua đầu độc làm cho cá choáng, 
sử dụng các lưới đánh cá có mắt lưới nhỏ, việc thiếu kinh 
nghiệm quản lý và thi hành pháp luật của các lực lượng 
kiểm tra, kiểm soát trên biển của Việt Nam cũng như các 
hoạt động đánh bắt trái phép của người nước ngoài là 
nguyên nhân làm suy giảm các loài cá, các rạn san hô, cỏ 
biển và các sinh vật biển khác. Từ năm 1997, Việt Nam đã 
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có công suất từ 90-150 CV là 1.845 chiếc, từ 150-300 CV là 
3.664 chiếc và trên 300 CV là 1.345 chiếc'', Năm 2000, có 
thêm 783 tàu đóng mới với tổng công suất 190.190 CV. 
Chương trình này đã góp phần làm giảm sức ép của các 
hoạt động phát triển ven bờ và đưa ngành thủy sản vượt 
qua ngưỡng xuất khẩu 1 tỷ đôla Mỹ vào năm 2000. 

Ngoài cá, biển Việt Nam còn có khoảng 2.500 loài 
động vật thân mềm, 1.647 loài giáp xác, 700 loài giun 
biển, 350 loài động vật da gai và 150 loài hải miên. Loài 
Bò biển quý hiếm (Ðugon) trên thế giới mới được phát 
hiện ở vùng nước thuộc Vườn quốc gia Côn Đảo'”. Mười 
sáu loài thú biển bao gồm một loài cá voi sừng hàm và 15 
loài cá voi có răng (cá heo và cá heo mỏ) đã được nhìn thấy 
ở vùng biển Việt Nam: Vùng biển và đão Việt Nam còn là 
nơi cư trú lý tưởng của trên 5O loài chim di cư, trong đó 
chim yến cho sản lượng khai thác khoảng 4.000 kg/năm. 

Hơn 300 loài san hô cứng được tìm thấy ở vùng biển 
Việt Nam. Ở miền Nam xác định được 277 loài san hô 
cứng thuộc 79 giống. Ở miền Bắc xác định được ít hơn, có 
165 loài thuộc 52 giống. Khoảng 17 loài san hô thân mềm 
và 90 loài san hô sừng cũng được tìm thấy ở vùng biển 
Việt Nam. Tất cả các rạn san hô miền Bắc là các rạn có 
hình tua là loại rạn san hô thông thường nhất, còn ở miền 
Nam thì phong phú hơn và việc ít chịu ảnh hưởng của các 
con sông hơn cũng tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát 
triển của các rạn san hô hình sống trâu và bằng phẳng. 
Các rạn san hô hình sống trâu bên ngoài bờ biển tỉnh Phú 
Yên và Khánh Hòa là đa dạng nhất và có tỷ lệ san hô che 
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Trường 5a bao bọc các rạn san hô hàng trăm mét đài và có 
tính đa dạng về loài rất cao. Các rạn san hô là nơi tập 
trung dinh đưỡng giúp cho các loài cá sống ở xung quanh. 
Cùng với đụn cát, rừng ngập mặn, chúng là các vùng đệm 
tự nhiên chống ngập ứng, xói mòn và các thiệt hại do bão 
và sóng. 


Tài nguyên thực uật 


Biển Việt Nam cũng giàu về tài nguyên thực vật, nhất 
là về cổ biển và rừng ngập mặn. Mặc dù chưa được nghiên 
cứu nhiều, sơ bộ khoảng 14 loài cỏ biển đã được phát hiện 
trong các vùng ven biển nông của Việt Nam. Chúng phát 
triển rất tốt trong các hổ nước mặn và vịnh, với sự đa 
dạng về loài tăng dần từ 9 loài ở miền Bắc lên 13 loài ở 
miền Nam. Vùng nhiều cỏ biển nhất là Thuỷ Triều thuộc 
tỉnh Khánh Hoà với diện tích khoảng 800 ha. Các hòn đảo 
ngoài khơi như Côn Đảo và Phú Quốc cũng có các vùng có 
nhiều cỏ với điện tích khoảng 200 ha và 300 ha. 

Rừng ngập mặn Việt Nam có khoảng gần 150.000 ha 
dọc theo bờ biển, đặc biệt rừng ngập mặn ở Cà Mau có 
mức độ đa dạng sinh học cao nhất (32 loài đước chính và 
32 loài khác cùng họ), và chúng có tính quần thể sình học 
năng suất cao. Đa dạng loài tăng dần từ Bắc với 34 loài 
đến Nam với con số 69 loài. Vùng biển miển Trung hẹp, 
sâu, ít nhận bồi tích của các con sông và luôn bị ảnh 
hưởng bởi bão lụt, nên không phải là nơi rừng ngập mặn 
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sinh thái đặc biệt như là nơi đẻ trứng, ươm giống và bãi 
thức ăn của rất nhiều loài cá và sinh vật thân mềm có giá 
trị kinh tế. 
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Hình 5. Độ che phủ của rừng ngập mặn: 1990-1995 


Diện tích rừng ngập mặn đang bị đe doạ suy giảm do 
các hoạt động phát triển của con người như việc mở rộng 
diện tích nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng đất ngập 
nước và rừng ngập mặn. Ở các tỉnh Khánh Hoà, Cà Mau, 
Trà Vinh, Bến Tre, Thành phố Hồ Chí Minh, hàng chục 


ngàn ha rừng ngập mặn đã bị phá để làm các đầm nuôi 
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ngành sản xuất muối, khai khoáng và xây dựng ven biển. 
Ở miền Bắc có khoảng 2.000 ha bãi biển được chuyển hoá 
thành đồng muối, nhưng chất lượng không cao nên bị bỏ 
hoang. Số liệu nghiên cứu trong và ngoài nước cho biết 
trước 2 cuộc chiến tranh Đông Dương (1943), rừng ngập 
mặn Việt Nam phân bố khá rộng ở vùng ven biển, cửa 
sông (trừ một số đoạn bờ biển đốc, ít phù sa miền Trung) 
với diện tích 400.000 ha chủ yếu là ở Nam Bộ (250.000 
ha). Hai vùng có rừng ngập mặn tập trung là mũi Cà Mau 
(150.000 ha) và rừng Sác Biên Hoà, Thành phố Hồ Chí 
Minh (40.000 ha). Từ đó đến nay diện tích rừng đã giảm 
nhiều và chất lượng rừng cũng bị suy thoái. Trong thập ký 
90 thế kỷ XX, dự tính có khoảng 100.000 ha rừng ngập 
mặn'Š đã bị biến mất trên toàn Việt Nam. Diện tích rừng 
ngập mặn ở Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng đã giảm 
xuống chỉ còn 12%, 10% và 8% so với số liệu nắm 1943. 
Tại Khánh Hoà, thống kê năm 1976 có gần 3.000 ha đất 
bãi bồi và rừng ngập mặn, tới năm 1992 chỉ còn 826 ha và 
đến tháng 8-2000 theo báo chí hầu như toàn bộ rừng ngập 
mặn của Khánh Hoà đã bị xoá sổ.'” Vụ cháy rừng U Minh 
Thượng, U Minh Hạ tháng 4-2002 đã làm mất thêm hàng 
ngàn hécta rừng ngập mặn ở Tây Nam Bộ. 
Việt Nam giàu về các hệ sinh thái biển nhưng chúng 
rất dễ bị tốn thương do các hoạt động của con người, gây ô 
nhiễm môi trường biển, làm mất đi tính cân bằng sinh 


thái vốn có với những hậu quả khôn lường. 
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Biển Việt Nam cũng phong phú về tài nguyên khoáng 
sản. Dầu khí là một ngành công nghiệp mũi nhọn của Việt 
Nam và đồng thời cũng là một ngành khai thác biển quan 
trọng. Tổng trữ lượng dự báo địa chất về đầu khí của toàn 
thểm lục địa Việt Nam đạt xấp xỉ 10 tỷ tấn đầu quy đối, 
trữ lượng khai thác khoảng 2 tỷ tấn. Trữ lượng khí dự báo 
khoảng 1.000 tỷ m3. Trên thềm lục địa Việt Nam, tính 
đến cuối năm 2000 đã có 43 hợp đồng thăm dò và khai 
thác dầu khí với nhiều hình thức hợp tác. Trong năm 
2000, Petrovietnam cũng khai thác được 16,221 triệu tấn 
dầu thô và đưa vào bờ được 1,55 tỉ mẺ khí đồng hành từ 
mỏ Bạch Hổ. Hợp đồng dầu khí Nam Côn Sơn vừa được ký 
kết mở ra triển vọng khai thác và cung ứng khí lớn nhất 
tại Việt Nam." Tính đến tháng 2-2001, Tổng công ty đầu. 
khí Việt Nam đã hoàn thành khai thác an toàn trên 100 
triệu tấn dầu thô từ các mỏ thuộc thểm lục địa Việt Nam 
và đang phấn đấu để đạt mục tiêu sản lượng 25-27 triệu 
tấn đầu quy đổi/năm vào năm 2005.2° 

Ngoài dầu khí, Việt Nam cũng có nhiều khoáng sản 
khác như than (đá, nâu, bùn), quặng sắt, titan (ven biển 
có trữ lượng khoảng 22 triệu tấn), cát thuỷ tỉnh (Vân Hải - 
Ÿ triệu tấn), phân chim (Trường Sa khoảng 170.000 tấn), 
đá hoa cương, tài nguyên muối và các hóa phẩm biển và 
các tài nguyên khác. Số liệu điều tra về các tài nguyên này 
còn ít. 
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Hình 6. Bản đồ các hợp đồng dầu khí năm 1999, 
Nguồn: Báo ảnh PetroVietnam, 2000. 
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Việt Nam có khoảng 125 bãi biển lớn nhỏ thuận lợi 
cho phát triển du lịch, trong đó có 20 bãi biển đạt quy mô 
và tiêu chuẩn quốc tế. Tám khu vực trọng điểm du lịch 
của cả nước nằm ở vùng ven biển (Vịnh Hạ Long, Đồ Sơn, 
Cát Bà, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Thành phố Hễ Chí 
Minh, Vũng Tàu, Côn Đảo). Trong năm 2000, các địa điểm 
du lịch nằm ở bờ biển đã đón nhận 38% lượt khách du lịch 
trong nước và 34% lượt khách du lịch quốc tế trong tổng 
lượt khách du lịch tới tham quan các khu du lịch của Việt 
Nam. Theo Chiến lược phát triển du lịch 2000-9010, tới 
năm 2010, du lịch Việt Nam có khả năng thu hút 5-6 triệu 
khách quốc tế với doanh thu 3-4 tỷ đôla Mỹ.?' Đi Hền với 
sự phát triển của du lịch, đặc biệt là du lịch biển, ô nhiễm 
môi trường biển sẽ tăng lên đáng kể nếu không có các biện 
pháp phòng ngừa. Lượng khách du lịch, các hoạt động 
nghỉ ngơi, thể thao, giải trí tăng sẽ làm tăng theo lượng 
nước thải, rác thải, làm ô nhiễm chất lượng nước biển và 
làm mất mỹ quan của biển, đặc biệt đối với những nơi 
không có cơ sở hạ tầng phù hợp. Du lịch có thể làm tổn hại 
môi trường sinh thái, suy giảm tính đa dạng sinh học do 
các hoạt động chặt phá rừng, xây dựng khách sạn, nhà 
nghỉ, sân gôn, bãi đỗ xe, các cơ sở du lịch một cách ổ ạt, 
không có kế hoạch. Thị trường quà lưu niệm, nhu cầu ăn 
uống sẽ kích thích việc khai thác quá mức các nguồn lợi 
biển (sò, đổi môi, san hô, cá ngựa), các loài quý hiếm, làm 
cạn kiệt nguồn tài nguyên biển. Du lịch còn làm tăng dân 
số cơ học ở vùng ven biển đưa đến nhiều hậu quả xã hội - 
môi trường cần giải quyết. 
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Về giao thông vận tải, Việt Nam có 73 cảng lớn nhỏ do 
Trung ương và địa phương quản lý (không kể các cẳng cá) 
với tổng năng lực thông qua cảng là 35 triệu tấn/năm. 
Trung bình cứ 30 km bờ biển, nước ta lại,có một cảng biển. 
Bờ biển dài, vùng biển có nhiều vịnh kín, vũng đậu tàu, 
cửa sông phân bố khá dày từ Bắc xuống Nam cho phép 
Việt Nam có thể xây dựng một hệ thống cảng biển nối tiếp 
nhau với tổng công suất trên 500 triệu tấn/năm.” Các 
cảng quan trọng nhất là Cái Lân, Hải Phòng, Cửa Lò, 
Chân Mây, Đà Nẵng, Dung Quất, Quy Nhơn, Nha Trang, 
Văn Phong, Cam Ranh, Vũng Tàu, Thị Vải, Sài Gòn và 
Cần Thơ. Số lượng hàng hoá vận chuyển qua các cảng biển 
đã không ngừng tăng trưởng trong những năm gần đây. 
Trong thời kỳ 1991-1996, tăng trưởng bình quân hàng 
năm đạt 12,5% về tấn vận chuyển và 13,4%/năm về 
tấn/km hàng hoá luân chuyển. Đội tàu biển của Việt Nam 
quá già (tuổi trung bình trên 17 năm) với 460 chiếc và 
tổng trọng tải 970.000 DWT. Số lượng các tàu chuyên 
dụng như tàu dầu, tàu container, tàu chở hàng rời còn quá 
ít, không đáp ứng được nhu cầu vận chuyển đang tăng 
nhanh. Tuy nhiên, Việt Nam cũng có kế hoạch sẽ tăng 
trưởng đội tàu này khoảng 33% vào năm 2010?!. Như vậy 
nguồn ô nhiễm từ tàu thuyền và hoạt động của các cảng sẽ 
có thể tăng đáng kể nhất là ô nhiễm do dầu. Việt Nam 
xuất khẩu dầu thô trong khi lại nhập xăng đầu đáp ứng 
nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước. Tất cả các hoạt 
động xuất nhập khẩu dầu này đều được tiến hành qua 
đường biển. Từ năm 1991, tổng lượng dầu xuất nhập khẩu 
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12.621 triệu tấn vào cuối năm 1995, Dự báo tới năm 2010, 
-tổng lượng dầu qua các cảng Việt Nam sẽ là 40 triệu tấn. 
Vùng biển Việt Nam còn nằm ngay trên tuyến đường 
giao thông hàng hải, hàng không chính của thế giới. Năm 
trong số mười tuyến đường biển thông thương lớn nhất 
trên thế giới liên quan tới Biển Đông bao gồm các con 
đường từ Tây Âu, Bắc Mỹ qua Địa Trung Hải, kênh đào 
Xuyê, Trung Đông đến Ấn Độ, Đông Á, ÔxtrâyHa, Niu 
Diiân, con đường bàng hải Bắc Thái Bình Dương từ Tây 
Bắc Mỹ đến Đông Á và Đông Nam Á, con đường từ Đông Á 
đến Ôxtrâylia và Niu Dilân và cuối cùng là từ Đông Á đi 
Trung Đông. Nền kinh tế của nhiều nước và lãnh thổ ở 
khu vực Đông Á phụ thuộc sống còn vào các tuyến đường 
giao thông huyết mạch này như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài 
Loan, Xingapo, vv.. Khoảng 70% số đầu nhập khẩu của 
Nhật từ Trung Đông và Đông Nam Á và một. số lượng 
hàng hoá lớn xuất khẩu từ Nhật phải vận chuyển qua 
Biển Đông. Tuyến đường biển đi qua eo biển Malacca và 
Xingapo là một trong những tuyến đường có nhiều tàu 
thuyền qua lại nhất trên thế giới. Trung bình mỗi ngày có 
khoảng 150 đến 200 tàu các loại đi qua Biển Đông, trong 
đó có khoảng 50% là tàu có trọng tải trên 5.000 tấn, hơn 
10% là tàu có trọng tải từ 30.000 tấn trở lên chổ dầu nối 
liền các nước xuất khẩu đầu ở Trung Đông với Nhật Bản, 
Trung Quốc và các nước Đông Á khác. Dự tính có khoảng 
200 triệu tấn đầu/năm đã được vận chuyển từ Trung Đông 
tới Nhật Bản đi qua các vùng biển Việt Nam”!, 
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Hình 7. Bản đô đường vận chuyển dâu qua Biển Đông của 
các tàu chở dầu trên 160.000 tấn. 

Nguồn: John H. Noer & David Gregory, Chokepoints- 
Maridime Economic Concerns in Southeast Asia, National 
Defense University & Institute for National Strategic 


Studies, 1996, p. 18. 
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tereqd:M@1SiPRư Đ{tO/MWAMWM:8II\P9tfl:R0r'9ue Đông Nam Á, 
Việt Nam rất giàu tài nguyên biển và ven biển, bao gồm 
cá, tôm, rừng ngập mặn, san hô, cỏ biển, dầu lửa và các tài 
nguyên khoáng sản. Hoạt động khai thác các tài nguyên 
biển và sự phát triển của khu vực ven biển sẽ buộc Việt 
Nam phải đối mặt với ít nhất 9 thách thức về: 


1. Suy giảm nguồn lợi thuỷ sản vùng ven biển do tập 
trung đánh bắt quá mức ở vùng ven biển, sử dụng 
công cụ, kỹ thuật đánh bắt mang tính huỷ diệt hay 
kích cỡ không thích hợp; 

2. Mất tính đa dạng sinh học thông qua sự phá huỷ 
môi trường sống: 

ở. Suy giảm rừng ngập mặn, cỏ biển do khai thác bừa 
bãi và phát triển đầm nuôi tôm không có quy hoạch; 

4. Phá huỷ các rạn san hô do sử dụng chất nổ và khai 
thác bằng mìn, xung điện; 

ð. Chua phèn hoá đất do phá rừng ven biển để canh 
tác nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản; 

6. Ô nhiễm dầu và hoá chất độc hại do các hoạt động 
khai thác vận tải biển thường xuyên, các sự cố tràn 
dầu và hoá chất và đo các hoạt động kinh tế khác; 

7. Ô nhiễm do nước thải không được xử lý, sử dụng 
hoá chất trong nông nghiệp và công nghiệp chưa 
được quản lý và chỉ đạo thích hợp; 

§. Hiện tượng xói lở bờ biển; 

9. Năng lực quản lý môi trường còn hạn chế. 


Các vấn đề này liên quan chặt chẽ với nhau, gắn liền 
với thực trạng suy giảm chất lượng nước biển. Vấn đề 
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teraahVWedäiontrdrttp Bâovvê sinô»otrdÐegnbiển chính là đấu 
tranh, ngăn ngừa, hạn chế và chế ngự ô nhiễm môi trường 
biển. Vì vậy, vấn để ô nhiễm môi trưởng biển luôn được ưu 
tiên xem xét. 

Các nguồn ô nhiễm môi trường biển chính của Việt 
Nam là ô nhiễm có nguôn. gốc từ đất liền, ô nhiễm từ tàu 
thuyền (đặc biệt là ô nhiễm dầu), ô nhiễm từ các hoạt động 
liên quan đến đáy biển (hoạt động dầu khí) và ở mức độ 
thấp hơn là ô nhiễm do nhận chìm. Tại Việt Nam, ô nhiễm 
biển do các chất thải hạt nhân và các hoạt động của các 
nhà máy điện hạt nhân có thể nói là chưa có. (Cơ sở 
nguyên tử duy nhất của Việt Nam là ở Đà Lạt, cách xa 
biển). Tuy nhiên môi trường biển Việt Nam không loại trừ 
nguy cơ bị ô nhiễm hạt nhân do việc các quốc gia khác tiến 
hành nhận chìm chất thải hạt nhân trong các vùng biển 
Việt Nam và việc vào thăm, chở hàng của các tàu quân sự 


và thương mại chạy bằng năng lượng nguyên tử. 

3.2 Thực trạng ô nhiễm biển Việt Nam 

3.2.1 Ô nhiễm có nguồn gốc từ đất liền 

Cho đến nay, một nghiên cứu đây đủ, tổng hợp trên 
toàn bộ các vùng biển Việt Nam về tình hình ô nhiễm biển 
có nguồn gốc từ đất liền vẫn chưa được triển khai, mặc dù 
từ năm 1996 công tác quan trắc và nghiên cứu trọng điểm 
đã thu được các kết quả đáng khích lệ. Nguyên nhân gây ô 
nhiễm nước biển có thể do thiên nhiên hoặc do hoạt động 
của con người và trong nhiều trường hợp chúng tác động 
qua lại bổ trợ cho nhau. Những chất gây ô nhiễm đe doạ 
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regiRiaradä(e#elOgới lMf@9:/awwgSbeoRdfkeØ@1thải, chất thải 
sản xuất công nghiệp, hoá chất, các chất hữu cơ khó phân 
huỷ (POPSs), các hợp chất clo hữu cơ (polycharinated 
Biphenls - PCB), thuốc trừ sâu DĐ, bùn cát và đất do xói 
lở, rác và chất nhựa, kim loại, chất thải phóng xạ, dầu và 
thủy triều đỏ. Một số vật chất nguy hại, phân huỷ chậm 
trong nước như các chất độc hại có chứa kim loại nặng 
(asen, catmi, đồng, thuỷ ngân, chì), các hợp chất hữu cơ 
tổng hợp, các chất hydrocarbon thơm, thuốc trừ sâu và 
dầu. Chất thải rắn và các chất thải nguy hại của các 
ngành công nghiệp (lọc hoá dầu, sản xuất kim loại, dệt, 
nghiền quặng, gia công giấy, thực phẩm và sản xuất hoá 
chất) có thể gây tác hại nghiêm trọng tới sức khoẻ con 
người và giảm khả năng sinh sản, sinh trưởng của các loài 
hải sản ở các cửa sông và vùng ven bờ. Các nguồn này có 
thể thải trực tiếp vào môi trường biển hay thông qua các 
hệ thống sông ngòi dày đặc của Việt Nam (Vịnh Bắc Bộ có 
39 cửa, miền Trung 46 cửa và các tỉnh Nam Bộ 27 cửa 
sông). Các cửa sông của Việt Nam thường nông, là nơi tập 
trung các loài thuỷ sản có giá trị kinh tế cao nên tác động 
của ô nhiễm rất mạnh. 


Nước thải 


Đa số các thành phố, thị trấn, khu công nghiệp, nhà 
máy ở Việt Nam được xây dựng gần bờ biển hoặc các sông 
chính. Việt Nam có khoảng 2.360 con sông mà chiều dài 
của chúng từ 10 km trở lên. Bình quân cứ 20 km bờ biển 
thì có một cửa sông. Tám hệ thống sông lớn đổ ra biển là: 
Hệ thống sông Thái Bình với các cửa Nam Triệu, 
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Cửa Cấm, Văn Úc; hệ thống sông Hồng với các cửa Trà Lý, 
tered W£fSIqnslitP¿w WW;?Ð 9pdf:coU: đổ ra cửa Hối; Sông 

Cả ra Cửa Hội; Sông Thu Bồn với các cửa Sông Hàn, Cửa 
Đại, Cửa An; Sông Ba với cửa Đà Rằng: sông Sài Gòn - 
Đồng Nai với các cửa Soài Rạp, Ngã Bẩy, Lòng Tâu; sông 
Cửu Long với các cửa là Cửa Tiểu, Cửa Đại, Ba Lai, Cổ 
Chiên, Hàm Lông, Cung Hầu, Tranh Đề, Bassac và Định 
An. Hàng năm các hệ thống sông ở nước ta đã đưa vào 
biển khoảng 900 tỷ mét khối nước, mang theo 200-350 
triệu tấn phù sa, hàng triệu tấn các chất vô cơ, hữu cơ từ 
các nguồn tự nhiên và nhân tạo”?. 

Nước thải theo sông chảy ra biển có thể chia làm hai 
loại chính: nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp. 

Trong thập niên cuối của thế kỷ XX, tốc độ đõ thị hoá 
nhanh đang gây một sức ép lớn đối với môi trường. Tới 
năm 1999, dân số đô thị là 17.918.000 người?°. Việt Nam 
có hai thành phố với số dân ven biển là 350.000 đân; ba 
thành phố có khoảng 200.000 đến 350.000 dân ven biển; 
chín thị trấn có dân số ven biển từ 100.000 đến 250.000 
dân. Gần 40% dân số thành thị sống tại ba thành phố ven 
biển là Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang. Ba vùng kinh tế 
lớn của đất nước cũng đều có các thành phố ven biển làm 
đầu mối: () Thành phố Hồ Chí Minh - Đồng Nai -Vũng 
Tàu; (1) Quảng Nam - Đà Nẵng và đi) Hà Nội - Hải 
Phòng - Quảng Ninh. Dân số vùng ven biển có xu hướng 
tăng mạnh trong tương lai trong khi cơ sở hạ tầng dịch vụ 
yếu, kém phát triển là nguyên nhân làm tăng lượng nước 
thải sinh hoạt theo sông ra biển. 
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teredBá&ar@li1.r0iHB 0Wisiiaoe@Bdđfoa9ffai một số tỉnh 


ven biên Nam Bộ 


Lượng 
Tỉnh Nguồn tiếp nhận Dân số nước thải 
(mÈ/ ngày) 


Thành phố/ 
khu vực 


Thành phố Sông 
Thị xã Thủ Bình Sông 


Khu Đô thị Bình Sông 
Thành phố Đồng Nai Sông 
Biên Hoà Đồng Nai Wuờ¿dG lihudz 
Thị xã Bà Rịa Nước ven bờ 
76,820 7,882 
Vũng Tâu Nước ven bờ 
167.529 16.753 


lổg - | | ] 5409900 


Nguồn: Phùng Chí Sỹ và những người khác, 1997. 


Bảng 8: Tải lượng các chất ô nhiễm từ nước thải 
sinh hoạt (kg/ngày) tại một số tỉnh ven biển trong 
khu vực kinh tế trọng điểm Nam Bộ 


| Dầu 
Thành ị 
Phố TSS BODS COD NH4-N N P ¡ Không 
° H 
¡ Khoáng 


TP Hồ |8698.275,0 
Chí Minh | _ 
Thị xã 
Thủ Dầu | 17.690.0 | 95526| 97437] 4677] 5861| 248 0,8 
Một 


375.448,5| 382.927,5| 18.381,9| 2.205,8| 140,3} 33,1 
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]n- Hfp./WWW.Simpøpdf.com ˆ ˆ” ma 


: Ị I 
Đô thị 87342 _ 4.7165 4.810,8; 2309. 277i 1,4 04 
Thuận An ".. m“¬x..... 
| TP Biên | ¡ 
ị Hoà | 5%6.305,7 : me) 310132l 1.4886, 178/6 8,9, VAT 
E—= |} =<.== =—=ằ—. ——————=-—.>+.: - 
. Vũng Tàu 242917 | 131175. 13378/9|_ 6422. 771 38, 12 
Thịxã : ị - ¡ 
: .„. _: 11.138,9 6.0150 - 6 135.3] 2945: 353 17 0,5: 
j... 5 NH0 ý 006A ii na 67g66 6. 
Tổng 813.435,5| 439.285,2 448.040,4| 21505,8/2.580,6 1289 — 38,7 


Nguồn: Phùng Chí 8ÿ và những người khác, 1997. 
Chú thích: TS8 - Tổng lượng chất rắn lơ lửng. 
BOD - nhu cầu ô xy sinh hoá. 
COD - nhu cầu ô xy hoá học. 


Bảng 9: Phân bố nguồn nước thải tại một số tỉnh 


ven biển Bắc Bộ 


COD, BOD, chất ô nhiễm 

chất hữu cơ, chất ö nhiễm 

nitơ dạng NH; 

139,399i3.000 (Sinh hoạt) COD, BOD, NH;, SO,, 
10.000 (Công nghiệp) |dầu mỡ 


3.000 (Công nghiệp) 


117.00014.000 Pb, Zn, Cu, S: gấp 7-10 
(Nhà máy điện) lần giới hạn cho phép 
700.000 (Các ngành 
công nghiệp khác). 
18.000 Hầu hết các chất 


Nguồn: Phạm Văn Ninh và những người khác, 1997. 
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tereq, versipnseiBy/WW W;§lAh 9pdliqta công nghiệp mang 


theo nhiều chất thải độc hại hơn so với nguồn nước thải 
sinh hoạt. Việt Nam có khoảng 9.000 cơ sở sản xuất ở các 
vùng ven biển trong đó có hơn 3.000 nhà máy lớn, được 
phát triển trong các giai đoạn khác nhau và nhằm các 
mục đích ưu tiên khác với mục tiêu bảo vệ môi trường. Hai 
phần ba dây chuyền công nghiệp cũ và lỗi thời, không 
trang bị hoặc trang bị không đủ công suất các thiết bị xử 
lý chất thải, khí thải và nước thải ra môi trường. Khu công 
nghiệp Việt Trì hàng năm thải vào sông Hồng khoảng 33 
triệu mét khối nước thải chứa 100 tấn axít sunphuartc, 
4.000 tấn axít clorie, 300 tấn benzen, 25 tấn chất tẩy rửa. 
Các khu công nghiệp trong khu vực kinh tế trọng điểm 
Nam Bộ cũng thải một lượng nước thải lớn. 


Bảng 10: Lượng nước thải từ các khu công nghiệp 
trong khu vực kinh tế trọng điểm Nam Bộ 


công nghiệp 


sản xuất 


Xà Sài 
Tây Bắc 


| mm mm su má 


EEn 532,8 328.8 785,6 
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. Nguồn: Phùng Chí Sỹ và những người khác, 1997. 
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Đề tài khoa học cấp nhà nước KT 03-07? cho biết tổng 
quát kết quả điều tra và tính toán các nguồn nước thải 
trong các khu kinh tế trọng điểm ở Bắc Bộ và Nam Bộ, 
theo sông đổ ra biển như sau: 
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tered VarslonrPlB//W\WaEf9PMÍ G91fE ba hệ thống 


sông lớn ở Việt Nam 


Nguồn: Phạm Văn Ninh, 1995. (* đo vào mùa mưa). 


Bảng 12: Khối lượng kim loại nặng từ 
các sông (tấn/năm) 


Nguồn: Phạm Văn Ninh, 1995 (ksì : không có số liệu). 
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tered VRgslpns;!l9;/WWan,§ir XE vào biển Việt Nam 


(tấn/năm) 


230 | 270 
503 


Bảng 14: Sự phân bố dòng thô chất dinh dưỡng 
trong 6 sông chính của Việt Nam 
(tấn/năm) 


Thái Bình 


Hồng 


Hàn 
Đồng Nai - Sài Gòn 
Nguồn: Phạm Văn Ninh và những người khác, 1995, 
Chú thích: NÓ; - gốc muối nitrát; PO; - gốc muối phốt phát. 


Các số liệu trên cho thấy nước bề mặt đã có dấu hiệu 
báo động nhiễm bẩn. Hầu hết nước thải này được đổ thẳng 
vào sông, ngồi, không qua xử lý và có thể làm nhiễm bẩn 
các vùng ven biển. Theo thang điểm ô nhiễm từ 0 đến 10 
của Công ty tư vấn về nguy cơ kinh tế - chính trị (PERC . 
Xingapo) về chất lượng nước sạch thì Việt Nam bị ô nhiễm 
nhất với số điểm 9,0, sau đó mới đến Ấn Độ (8.63) và 
Trung Quốc (8,2ã).”° Điều này cũng cảnh báo rằng một khi 


hftps://tieulun.hopto.org 
184 


teradVRtlq'nuat⁄yww đập gPd;so ni chất lượng nước 


ven biển cũng sẽ có khả năng bị xấu đi trong tương lai. 
tác thải sinh hoạt uà chất thải nguy hại 


Vấn đề quản lý rác thải gặp rất nhiều khó khăn tại 
Việt Nam. Các bãi rác sinh hoạt của các khu đô thị lớn 
luôn hoạt động quá công suất. Một hệ thống thu gom, xử 
lý hợp vệ sinh rác sinh hoạt đô thị và các cơ sở đữ liệu 
chuẩn, đáng tin cậy vẫn còn là mục tiêu phải vươn tới. 
Theo báo cáo của Cục môi trường, chất thải rắn, rác thải 
mà các đô thị và khu công nghiệp lớn của cả nước sản sinh 
khoảng 19.135 tấn/ngày, trong đó công nghiệp - 10.102 
tấn, sinh hoạt - 8.665 tấn, bệnh viện - 219 tấn”®. Đối với 
các vùng nông thôn dọc ven biển, việc xả rác bừa bãi trên 
bãi biển là điều thường thấy vì không có các hoạt động thu 
gom và tiêu huỷ rác thường xuyên. 

Tuy nhiên, khảo sát gần đây về tình hình công nghiệp 
Việt Nam của một dự án nước ngoài lại cho những con số 
đáng báo động: có khoảng 275.000 tấn chất thải nguy hại 
được sản sinh hàng năm trên toàn quốc, trong đó 30% ở 
miền Bắc, 10% ở miền Trung và 60% ở miền Nam'°. Lượng 
dầu thải từ các nhà máy, xí nghiệp của các đô thị lớn hàng 
năm rất đáng kể, riêng năm 19939 có khoảng 4.038 tấn, 
nhiều nhất là Hải Phòng 213,5 tấn, sau đó là Đà Nẵng: 
200,6 tấn. Có rất ít chất thải nguy hại được xử lý. Kết quả 
khảo sát các cơ sở công nghiệp cho thấy lượng chất thải 
nguy hại đã tăng từ 1,930 tấn/ngày năm 1997 tới 2.574 
tấn/ngày năm 1999 trong khi tỷ lệ thu gom chỉ đạt 48% 
(1997), 50% (1998) và 60% (1999). Các chất thải nguy hại 
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tre VI o0 NhIếU Sát ThHP hưng được nhận chìm tại đất 
liền cùng các chất thải rắn không nguy hại và các chất 
thải nguy hại lông được thải thẳng xuống nước, chay theo 
sông ra biển. 
Bảng 15: Hiện trạng chất thải rắn vùng kinh tế 
trọng điểm Bắc Bộ (m/ngày) 


Ị ng "3.71. . sa. "| 
Loại HàNội ! — Hải Quảng | Hải | Hưng Tổng | 
| Ỉ ` : : Ì van : 

— —=  =... ... 

¡_ Lổng Khối lượng _ ¡3 CA nhi THẾ... iếG... VIÊN 
Sinh hoạt Ì 2436 Ì 588 384 ' 313 | 56 | 3755 

=—— ———. .——-.. =}—. —_—|—— —_— =1—=:.. lea— 

_ Công nghiệp 312 542 : 8` . | 93 || 

„_ Công nghỉ - "¬".. 1...  ., 

| Bệnh viện _ |2 | _ 8 |] s 3 1 j 48 | 

|Đ@chai — “. mm... T 
Lượgtugom | 1800 850 176 J 170 | 6 |- 3.002 | 

Ù Xửtý Si —— J. -Ö Ƒ + KG 1 Sàn 4 

, Chônvii - _—.99% I00% | 100% | 100% | ¡2 

¡ Xử bằngvisinh | 5% mã. 


Nguồn: Phạm Văn Ninh và những người khác, 1997, 


Bảng 16: Lượng chất thải rắn hiện tại và dự đoán 
cho năm 2010 vùng kinh tế trọng điểm Nam Bộ 


Lượng chất thải 
rắn (tấn/ngày) 


Lượng chất thải răn 
(tấn/ngày) 

Dự đoán cho năm 2010 
36.706 
32.424 
35.414 
49.944 
156.488 


Nguồn: Phùng Chí Sÿ và những người khác, 1997. 
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kinh tế trọng điểm Nam Bộ 


: _ Lượng chất thải Lượng chất thải rắn 

TT Thành phố, tỉnh `. sứ. 
răn (tần/ngày) (tân/ngày) 

| | | Hữngi | Dưdeánchowm200 
TP Hồ Chí Minh 7341 
688 —— 
2986 708 
_—4, | Bà Vũng Tàu 9980 


Tổng 
Nguồn: Phùng Chí Sỹ và những người khác, 1997. 


Bảng 18: Phân bố chất rắn sinh hoạt ở vùng kinh tế 


trọng điểm Nam Bộ 


_— F Khối lượng chất rắn sinh 
Thành phố, Tỉnh Dân số (người) : 
hoạt (tân/năm) 
Thành phố 4.795.000. 1.155.116 
Hỗ Chí Minh 


Thủ Dầu Một 122.000 18.257 
80236 3014 


388316 58.11 


167 509 25071 
18820 (1486 
5.609.900 1.277.065 


Nguồn: Phùng Chí Sỹ và những người khác, 1997. 
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trấn và khu công nghiệp, hàm lượng đồng trung bình là 
0,025 mgi1 (tại Vinh) đến 0,046 mgií1 (tại Vũng Tàu), cao 
hơn từ 30-60 lần so với mức trung bình của hàm lượng 
đồng trong nước biển ở ngoài khơi là 0,0008 mg/1 và cao 
gấp 3,5 - 4,6 lần so với mức cho phép của Việt Nam đối 
với các vùng nước ven biển.?"' Hàm lượng kẽm lên tới 
0,048 mg ở Vũng Tàu. 


Bảng 19: Hàm lượng kìm loại trong nước biển 


` ˆ ^* . . - 
tại một số địa điểm quan trắc 


| Pb Cu 


Địa điểm 
(hgl) | (wg/) 


Hg Âs 
{ugf) {hgfl) 
Vết 
<0,1 


Vịnh Hạ Long 
Đồ Sơn 
Cửa sông 


Hồng 
Cửa Lò 
Cửa Việt 
Vịnh Đà 
Nẵng 
Qui Nhơn 
Phú Yên 


Nha Trang 
Binh Thuận 


Nguồn: Nguyễn Chu Hỗi và những người khác, 1996. 
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Nha Trang và Phân viện Hải dương học Hải Phòng thì 
hàm lượng chì, cadmIl, arsen và thuỷ ngân trong các khu 
vực nước ven bơ không lớn, dưới giới hạn cho phép, trừ 
một số nơi, trong một số mùa, có sự dao động. Hàm lượng 
đồng trung bình trong Vịnh.Bắc Bộ là 25 ug/l. Hàm lượng 
đồng trong vùng biển miển Trung biến thiên từ 7,8-20 
uø/l. Hàm lượng kẽm trung bình ở vùng biển miền Bắc là 
21,8 ng/l, miền Trung là 16,7ð ug/1, miền Nam là 25,6 ngợi. 
Các giá trị này vượt quá giới hạn cho phép. Hàm lượng 
trung bình của sắt ở vùng ven biển miền Nam dao động từ 
147 đến 2.404 ngợi, trung bình 600 ng7l. Giá trị này vượt 
quá giới hạn cho phép về nuôi trồng thuỷ sản từ 5-6 lần.” 
Các kết quả đo đạc chất lượng nước tiến hành gần đây nhất 
ở khu vực miền Trung cũng khẳng định kết luận này. 
Bảng 20: Hàm lượng kẽm trung bình hàng năm 
(1996-1999) trong nước biển tại một số địa điểm 
quan trắc ở miền Trung Việt Nam 


Năm 1996-1999 
1996 1997 1998 1998 
Trạm 
Đèo 2347 | 3250" | 18.20*° | 14.40 
Ngang 
Côn Cỏ 31.50” | 1720“ | 15.40" | 21.37 
Đà Nẵng 2274" | 3340" | 17.50 | 11430° | 2124 8.20 


Dung Quất | 28.40” | 30.70* | 15.907 | 1070 | 2143“ 7.04 
Quy Nhơn | 2144” { 3140” | 17.20 | 1050° | 20.14" 795 


* Chỉ giá trị trong bằng vượt quá tiêu chuẩn Việt Nam 
Nguồn: Pham Van Ninh, CMESRC, Hanoi, Vietnam - 
Marine toater quality oƑ the Central Part oỆ Vietnam. 
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ven biển các thành phố và khu du lịch như Bãi Cháy, Nha 
Trang, Định An dao động trong khoảng lớn từ 0 đến 6.116 
MPN/100 ml. (MPN — Moast Possible Number. Số coliform 
lớn nhất có thể có trong 100 m]). Chỉ số này cho thấy chất 
thải nguồn hữu cơ từ lục địa vào nước biển khá lớn”. 


Chất thải nông - lâm nghiệp uà hoạt động đánh bắt cá 


Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp. Trong những 
năm gần đây, sản lượng lương thực không ngừng tăng, 
đưa Việt Nam trở thành một trong những nước xuất khẩu 
gạo hàng đầu thế giới. Việc tăng sản lượng lúa ảnh hưởng 
đến môi trường, từ việc phá quang rừng lấy đất canh tác, 
sử dụng các loại phân hoá học và thuốc trừ sâu, đến các 
hoạt động tưới tiêu, làm thay đổi luồng chảy. Thống kê 
năm 1995 cho biết hàng năm khoảng 600.000 tấn phân 
đạm và 90.000 tấn hoá chất bảo vệ thực vật được sử dụng 
trên 90% đất nông nghiệp, trong đó có cả thuốc trừ sâu bị 
cấm sử dụng như DDT. Không kể tới các ảnh hưởng trực 
tiếp, việc sử dụng và quản lý sai thuốc trừ sâu và phân - 
hoá học có thể ảnh hưởng tới các vùng cửa sông, đới bờ 
nhạy cảm, giết chết các ấu trùng hải sản... Ngoài ra, thuốc 
trừ sâu và phân hoá học còn cố thể được tích luỹ sinh học 
trong sinh vật biển, gây hiểm hoạ cho người tiêu thụ. 

Song các kết quả quan trắc cho thấy dư lượng của hoá 
chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) trong nước biển vùng ven 
biển thấp. Các hợp chất HCB, Lindan, Endrin, Diedrim 
thường chỉ ở đạng vết, còn DDD, DDE và DDT có giá trị dao 
động trong khoảng 0,0051 - 0,0339 nợ/1 (bảng 20). Tuy nhiên 


190 | https://tieulun.hopto.org 


teredóVqusjersattlb2/V0fjD)P9BỐÍ:0m-ao ở vùng cửa sông 
Hồng, sông Mêkông và một số khu vực biển miền Trung. Ở 
cửa sông Hồng hàm lượng đồng, kẽm, asen, DDT và thuốc 
trừ sâu 666 đều vượt quá mức cho phép. Hàm lượng Lñndan 
cao hơn mức cho phép tới 10 lần và DDT tới 6 lần. 
Bảng 21: Dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật 
trong nước biển 


Hoá chất bảo vệ thực vật Khoảng hàm lượng iug/l 
Lindan Vết ~ 0,178 
HCB Vết - 0.015 
DDE 0.0001 - 0,538 
DDD Vết ~ 0,089 
| D0T 0,133 — 5,478 
Nguồn: Cục bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 


nông thôn, : 


Các thông số về ô nhiễm chất hữu cơ tiêu thụ ô xy cho 
thấy có một số hiện tượng ô nhiễm hữu cơ ở một số vùng 
ven biển miền Nam. Ôxy hoà tan giảm rõ rệt từ lớp nước 
sầu 50 m đến 200 m. 

Đất lâm nghiệp của Việt Nam vào khoảng 9,7 triệu 
ha, tức 29% tổng diện tích đất, nhưng ngày nay do các 
hoạt động phá rừng, đất lâm nghiệp ngày càng cạn kiệt. 
Các hoạt động này gây ra nhiều tác động về môi trường, 
làm mất sự đa dạng sinh học, giảm năng suất rừng, gây 
xối mòn đất, gây lũ lụt, rửa trôi đất và hậu quả là làm đất 
không còn đinh dưỡng. 

Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản cũng gây ra các vấn 
đề tác hại cho rừng ngập mặn và các vùng đất ngập nước 
ven biển. 
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triển đột phá của ngành thuỷ sản với mục tiêu tăng tỷ lệ 
sử dụng mặt nước tiểm năng cho nuôi trồng thuỷ sản từ 
7%/năm (1995) lên 15%/năm (2010) và sản lượng đạt 
250.000-300.000 tấn vào năm 2010. Việc ch:vển đổi rừng 
ngập mặn và ruộng lúa-sang làm ao đầm nuờòi tôm cùng 
nước thải của các ao nuôi là nguồn gây nhiễra hữu cơ 
quan trọng ở các vùng ven biển. Cho đến nay chưa có 
công trình nghiên cứu nào đánh giá được mức độ của 
nguồn ô nhiễm này. 

Việc đánh bất quá mức và sử dụng các phương tiện 
đánh bắt có tính huỷ điệt, nhất là tại các vùng ven biển đã 
làm suy thoái nguồn sinh vật biển, làm tổn hại tính đa 
dạng sinh học”, 

Hiện tượng sạt.lở bờ biển ngày càng có xu hướng gia 
tăng về tần suất lẫn cường độ, và có thể đưa thêm một 
lượng bùn đất gây ô nhiễm vùng ven biển. Hiện nay từ 
Bắc vào Nam nhiều đoạn bờ biển bị sạt lở mạnh: đảo Cát 
Hải (Hải Phòng), Hải Hậu (Nam Định), Đông Minh (Thái 
Bình), Thừa Thiên - Huế, Bình Thuận, Bạc Liêu...Ô nhiễm 
môi trường biển có nguồn gốc từ đất liển còn có thể là 
nguyên nhân gây ra hiện tượng thuỷ triểu đỏ, kéo theo 
việc môi trường bị biến đổi từ háo khí sang yếm khí, gây 
suy thoái môi trường. 

3.22 Ô nhiêm môi trường biển do các hoạt động nhận chìm và 
hoạt động ở đáy biển 

Việc nhận chìm ngoài biển Việt Nam các chất thải và 
các chất khác chưa phải là hiện tượng phổ biến. Tuy 
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tình hình có thể thay đổi đáng kể nếu không có biện pháp 
gì để ngăn ngừa việc nhận chìm ngoài biển. Vụ Vedan là 
một ví dụ tốt cho nhận xét đó.” Trong các năm 1996-1997, 
Công ty Vedan đóng tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành 
“thử nghiệm đổ chất thải sau quá trình lên men” trong 
vùng nội thuỷ Việt Nam. Việc làm này đã vi phạm pháp 
luật bảo vệ môi trường của Việt Nam, đi ngược lại xu thế 
bảo vệ môi trưởng biển của thế giới và đã phải đình chỉ. 

Bên cạnh những hoạt động nhận chìm của các đối 
tượng trong nước, biển Việt Nam còn có thể là nơi nhận 
chìm của các đối tượng từ các quốc gia khác. 

Hoạt động thăm dò và khai thác đầu khí trên thềm lục 
địa cũng là nguyên nhân không nhỏ gây ô nhiễm. Số lượng 
giếng dầu tăng nhanh sẽ làm tăng thêm lượng dung dịch 
khoan, mùn khoan, nước khai thác thải vào môi trường 
biển. Theo số liệu thống kê, lượng mùn khoan (MK) do một 
giếng sâu 4.000 m ở mồ Bạch Hổ tạo ra khoảng 350 m (900 
tấn). Lượng nước khai thác (NKT) ở mỏ Bạch Hổ được ghi 
nhận vào năm 1994 là 1,2 triệu mỶ. Từ năm 1984 đến 1997 
có khoảng 200 giếng khoan được thực hiện tại mỏ Bạch Hổ 
và Rồng. Trong thời gian này ước tính có khoảng 70.000 m? 
(182.000 tấn) dung địch khoan (DDK) được thải xuống biển. 
Tổng lượng dầu thải lần trong DDK, MK và NKT ở mỏ 
Bạch Hổ trong quá trình khai thác từ 1984-1997 ước tính 
12.500 tấn, chiếm 0,025% lượng dầu khai thác*°. Tại mỏ Đại 
Hùng đã có hơn 10 giếng khoan được thực hiện. Lượng 
dung dịch khoan (DDK) thải trực tiếp xuống biển cho một 
giếng khoan trung bình khoảng 340m#. Tổng lượng MK 
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dầu khí, tổng lượng nước khai thác ở các mỏ thải vào môi 
trường biển dự đoán sẽ tăng từ 150.000m” năm 2000 lên tới 
230.000mỶ vào năm 2005. 

Sự xuất hiện của dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất 
với dung lượng 6,ð triệu-tấn/năm cũng sẽ tác động đến môi 
trường ở Vịnh Việt Thanh. 

Sự gia tăng hàm lượng đầu và các kim loại nặng trong 
trầm tích đáy biển xung quanh eác khu vực mỏ cho thấy. 
đã có những ảnh hưởng nhất định của việc thải MK, DDK 
và nước thải vào môi trường biển. Chi phí bảo vệ môi 
trường biển thường lớn gấp 3 lần chỉ phí thải bỏ MK và 
DDK tại các giàn khoan. Sau khi các giàn khoan đã đi vào 
khai thác, nước thải khai thác sẽ là nguồn ô nhiễm chính. 
Vì vậy cần quan tâm đến các biện pháp giảm thiểu việc 
thải đổ trực tiếp MK, DDK và nước thải xuống biển: cần 
áp dụng các công nghệ tiên tiến về khoan, dung dịch 
khoan, xử lý chất thải khoan, nước khai thác, các chất thải 
lỏng, rắn... thay thế cho các công nghệ cũ; áp dụng các 
giải pháp kỹ thuật để quản lý và kiểm soát các loại chất 
thải dầu khí. 


3.2.3 Ô nhiễm môi trường biển do hoạt động của tàu thuyển 
(đo dầu) 


Hoạt động bình thường của tàu thuyền (nước sinh 
hoạt, rác, dầu) và các sự cố, tai nạn hàng hải đều là các 
nguồn ô nhiễm môi trường biển quan trọng cần kiểm soát. 
Tuy nhiên khi nói tới hoạt động tàu thuyền chúng ta 
thường liên tưởng ngay đến ô nhiễm do dầu. 
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môi trường biển Việt Nam 


Đơn tị: tấn 


Khai thác và thăm dò dầu ngoài khơi 


Có nguồn gốc từ đất liền 4.040 5.300 
Sự cố hàng hải 500 500 
Tai nạn 2.300 3.500 
Giao thông đường thuỷ (bao gồm cả 340 450 
thuyền và tàu) - 

Tổng cộng _— | T380 10.020 


Nguồn: Cục Môi trường, TRIMAR - AB, Thuy Điển, 1995, 


Việt Nam nằm đàn tuyến đường hàng hải quan trọng 
Thái Bình Dương, có mật độ tàu thuyền qua lại lớn nên khả 
năng ô nhiễm biển do tàu thuyền gây ra cũng rất lớn. Số 
lượng dầu chuyên chở qua Biển Đông hàng năm vào 
khoảng 2,1 tỷ tấn và vào bất cứ thời điểm nào cũng có 
khoảng ð1 tàu chở đầu cỡ lớn hoạt động trong khu vực. Nếu 
tính lượng rò rỉ là 1% thì hàng năm lượng dầu “lang thang” 
trong khu vực cũng lên tới 2 triệu tấn. Các tài liệu thống kê 
của Tổ chức Hải dương Liên Chính phủ - IOC, Tổ chức Khí 
tượng thế giới - WMO và Chương trình Môi trường của Liên 
hợp quốc - UNEP, với 85000 số liệu quan sát các vết đầu và 
phân tích hàng năm mẫu hydrocarbua hoà tan/phân tán 
trên toàn cầu (Chương trình MAPMOPP) cho thấy 15-20% 
lượt số tàu đi trên tuyến Xmgapo - Tôkyô (qua vùng biển 
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Le Ti đạn TÍY Ông ĐÀ, đêu có để lại vết dầu. Tại 
vùng biển Trung Bộ và Vịnh Bắc Bộ, tuy số lần quan sát ít 
hơn song tỷ lệ để lại vết dầu cũng tương tị. Các kết quả 
quan trắc của các nhà khoa học Việt Nam cũng cho thấy 
vùng phía Nam Biển Đông, nơi có tuyến hàng hải quốc tế 
và Nam Trường Sa, hàm lượng dầu trung bình trong mùa 
hè là € = 0,034 mgi1, lớn gấp hai lần hàm lượng dầu ở vùng 
biển Đông Nam Bộ kế cận”. Hàm lượng dầu ở đây lớn 
nhưng phân bế không đều. Bân cạnh các mẫu không có 
dầu, lại có mẫu hàm lượng dầu cao 0,075-0,125 mgi1. Trong 
khu vực miền Trung, kết quả quan trắc mới nhất cũng cho 
thấy hàm lượng dầu trong nước biển ở một số điểm đã vượt 
quá giới hạn cho phép (0,3 mgí)). 


Bảng 98: Hàm lượng dầu trong nước biển hàng năm 
(1996-1999) tại một số điểm quan trắc ở miền Trung 


1996-1999 


Tối Tốt đa 
thiểu 


0,052 | 0,380! 


1996 | 1997 | 1998 | 1999 


Trạm 
| Đèo | 0184 | 0,123 | 0,156 | 0,208 
Ngang 
Cổn Cỏ 0,078 | 0,138 | 0,331” 
Đả Nẵng | 0,171 | 0,135 | 0,169 | 0.240 
Dung | 0,186 | 0,115 | 0,168 | 0,135 | 0,151 
Quất | 


Quy 0,190 | 0.163 † 0.153 | 0,103 
Nhơn 


0,020 | 0,560" 
0,052 | 0,413* 
0,004 | 0,393” 


0,003 | 0,420 


* Chỉ giá trị trong bảng vượt quá tiêu chuẩn Việt Nam. 
Nguồn: Pham Van Ninh, CMESRC, Hanoi, Vietnam - 
Marine water quality of the Central Part of Vietnam. 
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tered Vetjenz;hitb;/2aw.sm SEN đe Ñam ngày càng tăng và 
góp một phần nhất định làm ô nhiễm môi trường biển. 


Bảng 24: Thống kê các vụ tai nạn hàng hải tại biển 
Việt Nam từ 1992 đến 2001 


F—————————_ 


Năm 


Số vụ 


tai nạn 


29 


Ghi chú 


Do điều khiển tàu: 5; Do khai thác phương tiện : 
12: Do luồng lạch: 2; Do thời tiết bão lũ: 5 


1993 88 Do điều khiển tàu: 43; Do khai thác phương tiện : 33; 
k Do luồng lạch: 2; Do thời tiết bão lũ: 4 
1994 113 Do điều khiển tàu; 60; Do khai thác phương tiện : 10; 
Do luồng lạch: 6; Do thời tiết bão lũ: 15 
1995 120 Do điều khiển tàu: 36; Do khai thác phương tiện: 
| _| 42; Do thởi tiết bão lÚ:12  - 
R 1996 115 Do điều khiển tàu: 58; Do khai thác phương tiện: 
| 33: Do thờitiết bão I0: 11 
1997 li 87 
1998 84 Đâm va: 24; Va quệt: 18; Mắc cạn, đụng đá ngầm: 
| | 18; Thủng vỏ tàu: 5 
§ 1999 117 Đâm va: 35, Va quệt: 19; Mắc cạn, đụng đá ngầm: 
[ ¡ †7; Thủng vỏ tàu: 8; Nổ: 1; Tràn dầu: 2 
2000 120 Đâm va; 49, Va quệt: 16; Mắc cạn, đụng đá ngầm: 
| 12: Thủng vỏ tàu: B; Cháy: 1 
6 tháng [- 51 Đâm va: 20; Va quệt: 6; Mắc cạn, đụng đá ngầm: 
đầu 2001 |_ 11 


Nguồn: Báo cáo của Ban An toàn hàng hải, Cục Hàng hải 


Việt Nam. 
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tered Vei8mcahtip‡6wwwngiglpopdf:©owag nước cảng, việc gìn 


g1ữ vệ sinh cũng chưa được chú ý. Từ năm 1991 lượng dầu 
nhập và xuất khẩu qua các cảng biển của Việt Nam tăng 
mạnh, với mức trung bình là 19,4%/năm. Theo số liệu dự 
báo tới năm 2010, khoảng 40 triệu tấn đầu sẽ được vận 
chuyển qua các cảng biển Việt Nam'°. Chỉ riêng cảng Hải 
Phòng hàng năm có tới 1.500 lượt tàu thuyền ra vào. Qua 
phân tích mẫu nước biển ở cảng Hải Phòng cho thấy hàm 
lượng dầu trong nước mặt rất cao. Tại cảng Công ty xăng 
dầu HÍI và cảng Nhà máy xi măng Hải Phòng là 2,4-2,9 
mgíl, cảng Đoạn Xá là 0,48 mgil, cảng Trung tâm 1,33 
mg/1, cảng Chùa Vẽ 0,23 mg/1. Kết quả quan trắc ở Trạm 
Đồ Sơn cho thấy hàm lượng dầu trung bình năm 1996 là 
0,55 mg/I”. Các kết quả quan trắc này đều cho thấy hàm 
lượng dầu trong nước ở cảng Hải Phòng cao hơn nhiều so 
với quy định của nhiều nước trên thế giới (0,3 mg/]). 

Từ năm 1989 đến năm 2001 đã xảy ra khoảng 40 sự cố 
tràn dầu với lượng đầu tràn ước tính 95.000 tấn, gây hậu 
quả nghiêm trọng cho các vùng biển địa phương. 


Bảng 25: Thống kê các vụ tràn dầu chính trên biển 
Việt Nam 1989-2001 


Tàu Leela 
chìm tại Vịnh 
Quy Nhơn 


Thời gian 


Lượng dầu 
tràn 


Thiệt hại 


10-8-1989 


200 tấn FO 


Có đánh giá 


Bồi thường 


Không có 
kết quả 


Tàu chứa dầu 
Jawa neo 
không đúng 
quy định 


198 


10-2-1992 


15 m' 


Không 
đánh giá 


Không đòi 
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©ddusfeiain 
Chí Linh rỏ rỉ 
trong 2 tuân 
Đứt ống mềm 
khi bơm dầu 
từ tàu chứa 
dầu Chí Linh 
sang tàu 
'Tenei Maru 
Vỡ ống dẫn 
mềm từ tàu 
dầu đến phao 
nạp (mỏ Bạch 
Hổ) 
Í Phư khí tại 
giếng khoan 
thăm dò Lan 
Tây 
| Haitáu hàng 
đâm nhau 
cách Vũng 
Tàu 20 km. 
Tàu 
Panharvast bị 
chìm 
Tàu Viking 
Transfer chở 
789 m° gỗ bị 
hoa hoạn, 
chìm trong 


tdiip:(69avW.srpePdf|C&lfồng đánh | Không đòi 
giá 
26-11-1992 20m Không đánh | Không đòi 
giá 
26-12-1992 | 300-700tấn | Không đánh Không đòi 
FO giá 
15-2-1993 Không 
$ đánh giá 
20-9-1993 | 200 tấn FO Một tàu Không có 
2.000 tấn bột | chìm, dấu kết quả 
mý thốirữa | tràn 640 kmỶ, 
ước tính thiệt 
hại 640.000 
USD 
8-10-1993 Không 
đánh giá 


hftps://tieulun.hopto1@® 


.Bimpopdf.cbm 


teredvWersäan - 


Tâu Uni 8-5-1994 130tấnFO | 200 km? bị ô 
Humantty (Đài nhiễm {37 
Loan) đâm tàu km" bị ô 
Transco-0† nhiễm nặng), 
(Hải Phòng) ước tính thiệt 
hại 7-10 triệu 


600.000 
USD 


USD 
Tàu Neplune 3-10-1994 1.864.766 300 km” bị ô 
Aries tấn nhiễm nặng, 
(Xingapo) ước tính thiệt 
đâm cầu cảng hại 4Ô triệu 
SaigonPetro J  U§D 


Đứt ống dẫn 18-2-1995 | 15,73m'FO 
dầu khai thác 


tại mỏ Đại 
Hùng 


Không đòi 


Tràn dầu tại 10-1-1996 83 m” dầu 28.000 USD 
giàn khoan dìezen cho Bà Rịa- 
dack Bates, lô Vũng Tàu 
04-1 (British 

Gas) | | 

Tàu dầu 27-1-1996 | 72tấndâu | diện tích gây | 600.000 
Gemini thỏ, dâu nhẹ | ô nhiễm là USD 
(Xingapo) 15km? 

đâm cầu cảng 

SaigonPetro | |_ 


Tràn dâu tàu -| 2-12-1997 | Phạm ví ô 3.000 USD 
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K 
vực cảng dầu 
B12, Thành 
phố Hạ Long 
Tàu Promex 
cita cabuan 
(Malaixia) tràn 


1.500m? 


412-1997 | 230tấn dấu | ô6nhiễmbờ | Đang đòi bỏi 
DOvàFO † biển Mộ Đức, thường 


Đức Phổ và 


dâu cách phía Sa Huỳnh 
tây đảo Lý khoảng 25- 
Sơn (Quảng 30 km. 


Ngãi} 3 km 
Tàu dầu đụng | 16-8-1998 41 tấn dầu diện tích ô 500 triệu 
vào xáng cạp DO nhiễm là 1,8 đồng cho 


cát làm tràn km? kinh tế dân 
dầu tại Bình ; cư 
Khánh (Cần 

Giờ) | | 

Tàu đầu của 16-4-1999 | 97 tấn dầu 100 triệu 
Nhật Bản DO đồng cho 
Thuần 01 môi trưởng, 
đụng xà lan 100 triệu 
dâu Hiệp Hoà đồng cho 
2 làm tràn dâu kinh tế 
trên sông dân cư 
Nhà Bè 

Tàu Viva 19-3-1999 ¡ 1.358.280kg | ảnh hưởng 50.900 USD 
Ocean N-NH4+ đã du lịch, tài 

(Panama) chở tràn ra nguyên hải 

5.000 tấn vùng biển sản 


E3 266608800850/07711 lố : 


nạn tại vùng 
biển Bãi 
Trước (Vũng 
Tàu) 
Đứt ống mềm 
nối từ giản 
khai thác đến 
tàu chứa dầu 
thỏ Ba Vì có 
sức chứa 
150.000 tấn 
(Vietsovpetro) 
Rò rỉ dầu tại 
cảng dầu khí 


Vietsovpetro 


Sự cố cháy nổ 
tại khoang 
mũi tàu chứa 
dầu thô Ba Vi 
Tàu Formosa 
One quốc tịch 
Libẽria chở 
86,000 mì dầu 
trong khi tiến 
Vào vị trí neo 
đậu tại Gành 
Rái, Vũng Tàu 


đã đâm vào | 


11-6-1999 


Vũng Tàu 


. 2.4m” dầu 


thô 


Hai tước, 


8-5-2001 


7-9-2001 


202 


1,2m dầu 
thô 


1.000 tấn 


Đề nghị phạt 
Vietsovpetro 
50.000.000 
đồng 


Đề nghị bồi 
thường 1.7 
triệu USD 
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0† của Công 
ty Vitaco, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, 
chứa 
28.000m? 

dầu DO, 


Ngoài các vụ ô nhiễm đầu xác định được nguồn gốc, 
biển Việt Nam còn bị tác động của ô nhiễm dầu chưa rõ 
nguồn gốc. Các ô nhiễm này được hiểu như là sự hiện diện 
của các sản phẩm öõ nhiễm đo dầu và các sản phẩm dầu 
dưới hai dạng: 

- Thấy được bằng mắt thường như các mảng, vỆt, váng 
dầu, các tảng, cục dầu ngậm nước trôi nổi ở vùng 
nước sát bờ hoặc đưới dạng các tầng, cục dầu ngậm 
nước đã bị phong hoá ở các mức độ khác nhau nằm 
trên bờ, bãi. 

- Không thấy được bằng mắt thường: dạng hoà tan 
trong nước hoặc lắng đọng cùng trầm tích, khi hàm 
lượng đã vượt quá giới hạn cho phép trong tiêu 
chuẩn nước biển ven bờ TCVN 5943-1995. 


Ô nhiễm dầu chưa rõ nguồn gốc được phát hiện trong 
phạm vi cả nước nhưng thường tập trung ở những nơi có 
đầu mối giao thông. Nguồn gốc của loại hình ô nhiễm này 
có thể từ các vụ tràn dầu nhỏ không rõ nguồn gốc, từ các 
vụ cố ý đổ thải đầu cặn, đầu nhớt không bị phát hiện từ 
tàu thuyền, trong khu vực cảng, từ các thiết bị, công trình 

b360110000108364) 77s 


ĐI Ấn Những ở HHƯẾ tội tApopdteem và ven biển 


K«t quả khao sắt của Giám đốc các sở Khoa học cắng nghệ và Môi trường các tỉnh ven biển nàm 1999 
Đồng Tàu 1 nộ ng chương trình ^DB SH, 


Nưỏi trung thuỷ sản Ì-- 
Sản xual che lao | 

Đồ thị hoá Ỉ 
Nông nghiep ï 


Doanh nghiện vừa và nhỏ 


Hài cảng 

Lãm nghiệp F: 
Củng nghirp nạng † 
Khai mỏ P 
Uu lịch Ị 


Công trình phòng hộ ven biển 


3: 


1 
Phát triển ngành hoá dâu [#237 + 1922733 f 


hong gày ảnh hướng, Thủ ` i Cáo. Nghiêm trụn| 


hoạt động trên biển hoặc từ các mỏ dầu. Việc xác định 
nguồn gốc, xuất xú của loại ô nhiễm này là khó khăn đo 
ảnh hưởng của nắng, g1ó và nước biển. Ảnh hưởng của loại 
ô nhiễm này chưa nghiêm trọng nhưng đã thấy xuất hiện 
tại một số địa điểm du lịch ở Bãi Chây, Đồ Sơn, Cửa Lò, 
Quy Nhơn, Vũng Tàu. Hàm lượng dầu trong nước cao chắc 
chắn ảnh hưởng tới năng suất, sản lượng khai thác thủy 
sản và các hệ sinh thái ven biển. Hiện chưa đánh giá được 
mức độ ảnh hưởng này. 

Tóm lại, mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng Việt Nam 
hiện chưa có được một hệ thống số liệu quan trắc đầy đủ 
và toàn diện về những biến đổi của chất lượng nước và 
không khí ở vùng biển và ven biển Việt Nam. Khả năng 
kiểm soát và quản lý của Việt Nam còn hạn chế đối với 
những khối lượng chất thải gây ô nhiễm ngày càng tăng 


của sự phát triển đô thị, của các cơ sở công nghiệp vùng 
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tered,Vegaiotnht/ WAWJ#-RimpqPdksoIm động tàu thuyền. 
Mức độ ảnh hưởng của các hoạt động mới được nhận biết 
theo cảm tính, được trình bày trong Hình 8. 


3.3 Các yếu tố khí tượng thuỷ văn ảnh hưởng đến ô nhiễm biển 


3.3.1 Nhiệt độ nước biển 


Biển Việt Nam là một biển ấm. Nhiệt độ nước biển 
thay đổi theo mùa, thấp nhất là mùa đông (từ tháng 11 
đến tháng 3) và cao nhất vào mùa hè (từ tháng ð tới 
tháng 8). Nhiệt độ nước biển tầng mặt thường lớn hơn 
20°C. Tuy nhiên vào mùa đông có sự giảm thấp nhiệt độ 
tương đối của lớp nước tầng mặt ở vùng biển phía bắc 
xuống dưới 20°C. Đặc biệt là vùng ven bờ Vịnh Bắc Bộ 
chịu ảnh hưởng mạnh của gió mùa Đông Bắc nên nhiệt 
độ nước biển giảm thấp, thậm chí có khi xuống tới 100G. 
Trong khi đó tại vùng biển phía nam, nhiệt độ nước biển 
vẫn thường xuyên cao hơn 90%G. 


3.3.2 Thủy triều 


Thủy triều vùng biển Việt Nam hết sức đa dạng: 

Vùng ven bờ biển Bắc Bộ và Thanh Hoá có chế độ thủy 
triều thuộc loại nhật triều thuần nhất. Độ lớn thủy triều 
vùng này thuộc loại chênh lệch thúy triều lớn nhất nước 
ta, độ lớn trung bình đạt từ 3-4 m vào thơi kỳ nước cường. 

Vùng ven biến từ Nghệ An đến Cửa Việt có chế độ 
nhật triều không đều. Độ lớn thúy triều giảm dần từ Bắc 


vào Nam. Tại Cửa Việt độ lớn nhất của thủy triều là 1m. 
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tạp, bao gồm nhiều tính chất thủy triểu khác nhau: từ bán 
nhật triểu không đều đến nhật triều đều với biên độ thay 
đổi đáng kể. Tại vùng biển Đà Nẵng, độ lớn thủy triểu vào 
khoảng trên dưới Im. Tại vùng biển Nha Trang, Quy 
Nhơn, độ lớn thủy triều từ 1,5m đến 2m. Vùng biển từ 
Vũng Tàu đến Cà Mau, độ lớn thuỷ triểu đạt đến 3-4m và 
thuộc loại triều lớn nhất nước ta. Tại vùng biển Tây Nam 
Bộ, thủy triều chỉ đạt đến độ lớn trên dưới 1m. Đồng triều 
tuần hoàn có thể đạt 30-50 em/giây ở khu vực Bạch Hổ và 
lớn nhất ở lân cận cửa Thuận, hướng triều có thể thay đổi 
từ 2-4 lần trong ngày. 

Ở vùng khơi ngoài quần đảo Hoàng Sa, thủy triểu 
tương tự như thủy triều ở vùng Quy Nhơn. Ở vùng quần 
đảo Trường Sa, thủy triều ít thay đổi theo không gian. 
Tuy nhiên, tại rìa phía Đông Nam của bán đảo vùng Minh 
Hải - Cà Mau, độ lớn của thủy triều có xu thế tăng lên. Tại 
vùng biển thầm lục địa từ Bạch Hổ đến Côn Đảo, tính chất 
nhật triều giảm đần và tính chất bán nhật triểu không 
đều tăng dần khi tiến gần đến bờ biển phía tây và độ lớn 
thủy triều dạng này cũng tăng lên rõ rệt. Khu vực Vịnh 
Thái Lan có chế độ nhật triều không đều và thể hiện rõ 
nét ở vùng đảo Thổ Chu của Việt Nam. 


3.3.3 Gió mùa 


Việt Nam nằm trong khu vực gió mùa của Đông Nam 
châu Á. Khí hậu được chi phối bởi 2 chế độ gió mùa chính 
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Nam. Thời gian kéo dài của Gió mùa Tây Nam từ tháng 6 
đến tháng 9 hàng năm; Gió mùa Đông Bắc thường xảy ra 
từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Trùng với thời kỳ Gió 
mùa Tây Nam là mùa mưa. Thời kỳ Gió mùa Đông Bắc là 
mùa khô. Lượng mưa trung bình năm ở vùng biển Việt 
Nam vào khoảng 1.500 mm đến 2.500 mm. Cường độ mưa 
lớn nhất có thể đạt đến 200 mmí/giờ. Mưa là nguyên nhân 
chủ yếu dẫn đến xói mòn và gia tăng tải trọng ô nhiễm 
của các dòng sông, đặc biệt là vào đầu mùa mưa. 
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Hình 9. Mô hình lan truyền dầu ở vùng biển Đông Nam. 

Nguồn: J. MORGAN and M.J. VALENCIA, Aflas for Marine 
Policy in Southeqst Astan Seas, EĐWC, Hawali, The University of 
California Press, 1985. 
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nếu có tràn đầu ở các lô thăm dò và khai thác dầu khí phía 
Nam, vết dầu sẽ đi chuyển về phía Đông Bắc khoảng 600 
km trong vòng 29 ngày, đi qua các ngư trường lớn. Ngày 
thứ 14 vết đầu có thể ở cách 5 km phía Nam Vịnh Cam 
Ranh. Trong thời kỳ gió mùa Đông Bắc, vết dầu loang có 
thể di chuyển về phía Tây Nam khoảng 430 km trong 
vòng 29 ngày, trải rộng và ảnh hưởng tới khu vực Côn 
Đảo, gây nguy hiểm cho các loài sinh vật biển. Vào ngày 
thứ 29, khu vực bị ô nhiễm có thể có đường kính lên tới 
100 km. 

Đối với khu vực Vịnh Bắc Bộ, từ tháng 10 đến tháng 2, 
nếu có đầu tràn ở các giếng đầu ven bờ Trung Quốc, vết 
đầu có thể dạt vào bở biển nước ta trong vòng 1 tháng. Từ 
tháng 5 đến tháng 8 dầu tràn hướng ra xa bờ biển nước ta, 
đi về phía bờ biển Tây Nam đảo Hải Nam. 


3.3.4 Bão 


Theo thống kê, hàng năm ở nước ta có trưng bình 
khoảng 10 cơn bão hoạt động, trong đó có từ 3-4 cơn được 
hình thành ngay tại Biển Đông, số còn lại hình thành ở 
Đông Thái Bình Dương vượt qua Philippin hoặc đảo Hải 
Nam vào Biển Đông. Khu vực từ Thanh Hoá đến Bình 
Định hàng năm có từ 3-5 cơn bão mạnh hoạt động và chu 
kỳ hầu như không thay đổi. Số liệu của Cục Bảo vệ nguồn 
lợi thuỷ sản cho thấy, trong vòng 40 năm gần đây đã có 
250 cơn bão và hơn 1.000 đợt áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào 
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mang theo mưa to và gió mạnh, kéo theo mực nước biển 
dâng cao. Nước dâng do bão ở bờ biển nước ta đạt độ lớn 
tới 3,5 m - 4m. Trong khi đó nước dâng do gió mùa chỉ đạt 
tới độ lớn không quá 0,õm ở vùng ven bờ. Nước dâng do 
bão gây thiệt hại rất to lớn về người và tài sản ở vùng ven 
biển, gây nguy hiểm đối với hoạt động của tàu thuyền. 

Năm 1993, bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho các 
tỉnh Nam Trung Bộ, gần 2.000 tàu thuyển đánh cá bị 
đắm, hư hồng, trên 400 người bị chết và mất tích. 

Năm 1996, bão gây tổn thất nặng nề làm đắm, hư 
hỏng trên 600 tàu thuyền, trên 100 người bị chết. 

Năm 1997, bão số 5 Linđa gây thiệt hại nặng nề cho 
các tỉnh Nam Bộ và Nam Trung Bộ, làm 3.675 tàu thuyền 
đắm, mất tích, 2.770 ngư dân bị chết, thiệt hại của ngành 
thuỷ sản ước tính vào khoảng 2.300 tỷ đồng. Năm 1998, 
các cơn bão số 4, 5, 6, 7, 8 đổ bộ vào miền Trung làm thiệt 
hại trên 110 tỷ đồng (451 tàu thuyền chìm, 78 người chết). 
Năm 1999, áp thấp nhiệt đới liên tiếp xảy ra ở miền Trung 
vào đầu tháng 11 và 12 đã làm thiệt hại đến 140 tỷ đông, 
1.2382 tàu thuyền chìm, đắm, 50 người chết!9, 

Vùng biển nước ta với các yếu tố khí tượng thuỷ văn 
kế trên đã có ảnh hưởng to lớn đến sự phân tán và phân 
huỷ đầu. Các trường nhiễm bẩn dầu được hình thành ở các 
vùng cửa sông, ven bờ, vùng có tuyến hàng hải quốc tế đi 
qua, dưới tác động của gió, dòng chảy mạnh, nhiệt độ nước 


biến cao, dầu và các chất ô nhiễm được phân tán, lan 
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rộng nhưng đồng thời cũng dễ bị phân huỷ. Càng xa bờ, 
càng xa nguồn thải, nổng độ dầu, nổng độ chất ô nhiễm 
càng giảm. Tới khoảng cách hàng chục, hàng trăm km thì 
hàm lượng dầu và các chất ô nhiễm khác có thể trở lại 
bình thường. 

Chính sách Đổi mới đã đưa nền kinh tế nước ta phát 
triển, trong đó có kinh tế biển. Tuy nhiên các hoạt động sử 
dụng biển và phát triển các vùng ven biển đang bị đe doa 
và bị suy giảm do các chất nhiễm bẩn, các chất thải, các 
nguồn ô nhiễm đo con người đưa vào môi trường biển. Mặc 
dù chưa có đủ các số liệu cụ thể về mức độ huỷ hoại môi 
trường biển của con người, nhưng bằng trực quan cũng có 
thể nhận thấy chất lượng môi trường biển của chúng ta 
đang giảm sút. Chất lượng môi trường biển đang ngày 
càng được quan tâm không chỉ từ các nhà khoa học mà cả 
công chúng lẫn các nhà hoạch định chính sách và xây 
đựng kế hoạch phát triển. 
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- Chương 4 


CHIẾN LƯỢC VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN 
ĐẾN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN, PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM 
MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM 


4.1 Chiến lược biển và chiến lược bảo vệ môi trường 


Đối với một quốc gia ven biển, phòng chống ô nhiễm 
biển là một bộ phận hữu cơ của chiến lược bảo vệ môi 
trường biển. Đến lượt mình, chiến lược này phải nằm 
trong một tổng thể hài hoà, kết hợp giữa chiến lược bảo vệ 
môi trường chung và chiến lược tiến ra biển, phát triển 
kinh tế biển của đất nước. Nhận thức về bảo vệ môi trường 
biển ở Việt Nam gắn liền với quá trình nhận thức về tầm 
quan trọng của biển và vấn để bảo vệ môi trường trong 
chiến lược phát triển chung của đất nước. Khi nhận thức 
về biển còn thấp, thì không thể có việc quan tâm nhiều 
đến vấn đề ô nhiễm môi trường biển cũng như khi chưa có 
chiến lược bảo vệ môi trường thì chính sách phát triển - 
biển sẽ không cân bằng vì thiếu một vế quan trọng về bảo 
vệ môi trường biển bền vững. 

“Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng. Ngày nay ta có 
ngày, có trời, có biển. Bờ biển của chúng ta dài và đẹp. 
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ðt gì opc[ com nó”'. Bảo vệ, giữ gìn biến ở 
đây không chỉ là bảo vệ an ninh chủ quyền trên các vùng 
biển mà còn bao hàm ý nghĩa bảo vệ sự trong lành của 
biển cả. Tư tưởng chỉ đạo này đã xuyên suốt, quá trình đấu 
tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam, khẳng định các quyền chủ quyền và các quyền lợi 
khác của Việt Nam trên Biến Đông. Tư tưởng này đã được 
phản ánh trong các văn kiện của Đảng, Chính phủ về xây 
dựng một chiến lược phát triển chung của đất nước, bao 
gồm cả chiến lược biển và chiến lược bảo vệ môi trường. 


4.1.1 Chiến lược biển Việt Nam 


Chiến lược biển Việt Nam được thể hiện thông qua các 
nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ Việt Nam đặt ra cho từng 
giai đoạn cụ thể và được phản ánh trong chiến lược phát 
triển của các ngành, cũng như một số dự thảo chiến lược 
biển được xây dựng trong thời gian qua?. Quá trình xây 
dựng một chiến lược biển của Việt Nam có thể phân thành 
những giai đoạn sau: 


Giai đoạn 1976-1986: Định hình xây dựng một chiến 
lược biển 


Trong lịch sử phát triển của Việt Nam, nếu năm 1976 
được coi là năm thống nhất đất nước về mặt pháp lý thì 
năm 1986 được coi là năm đánh dấu thời kỳ thực hiện 
chính sách Đổi mới. Đất nước bước vào thời kỳ hoà bình, 
xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhận thức mới về biển và 
môi trường biển. 

“Trong một thời gian dài, chúng ta chỉ quan tâm đến 
đất liền. Vùng biển của chúng ta luôn nằm dưới sự kiểm 
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được hoàn toàn giải phóng, chúng ta đã thực sự giành 
được quyền chủ quyền trên biển”. 

Bắt đầu công cuộc xây dựng lại đất nước thống nhất, 
với cơ sở vật chất kỹ thuật thấp, nguồn nhân lực có hạn, 
hiểu biết về biển còn hạn chế, chính sách biển trong thời 
kỳ này đã tập trung vào vấn đề xác định khung pháp lý 
cho các vùng biển Việt Nam cũng như tiến hành điều tra, 
đánh giá tài nguyên biển, phục vụ cho các bước tiến tiếp 
theo của nền kinh tế. 

Hiến pháp Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 
1280, 1992, điều 1 đều quy định: "Nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, 
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, vùng 
trời, vùng biển và các hải đảo". Hiến pháp đã khẳng định 
ý chí của Nhà nước Việt Nam, được thể hiện trong Tuyên 
bố của Chính phủ ngày 19-5-1977 về các vùng biển Việt 
Nam. Tuyên bố quy định Việt Nam có một lãnh hải 19 hải 
lý, vùng tiếp giáp lãnh hải 24 hải lý, vùng đặc quyền kinh 
tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng 
lãnh hải Việt Nam và một thểm lục địa. Trong các vùng 
biển này Việt Nam có thẩm quyền về bảo vệ môi trường, 
chống ô nhiễm". Ngày 12-11-1982, Chính phủ Việt Nam 
lại ra Tuyên bố về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng 
lãnh hải Việt Nam. Hai tuyên bố này đã góp phần định 
hình các vùng biển Việt Nam, mở đầu một trang mới trong 
lịch sử tiến ra biển, làm chủ các quyển trên biển và bảo vệ 
sự trong lành của biển Việt Nam. Nội dung quy định các 
vùng biển Việt Nam là phù hợp với Công ước 1983 của 
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những nước ký ngay ngày 10-12-1982. Chiến lược tiến ra 
biển của Việt Nam đã đi một bước dài trong việc tạo ra 
không gian thực hiện các quyển trên biển trong đó có 
quyền bảo vệ môi trường biển chống ô nhiễm. Nhiệm vụ 
thứ nhất mà chiến lược biển Việt Nam định ra cho giai 
đoạn này đã đạt được trong khi nhiệm vụ điều tra cơ bản 
tài nguyên biển chưa có được các kết quả khả quan. Nghị 
quyết 246/HĐBT ngày 20-9-1985 về công tác điều tra ecở 
bản, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã 
nhận xét Công tác điều tra cơ bản biển ouà thêm lục địa 
làm được quá ít. Kết quả này ảnh hưởng chung đến việc - 
vạch chiến lược phát triển kinh tế biển cũng như chiến 
lược sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường sau 
này. Vấn đề bảo vệ môi trường biển Việt Nam cũng đã 
được đặt ra nhưng mới chỉ được thể hiện trong một phạm 
vị hẹp. 

Năm 1980 Chính phủ Việt Nam thông qua hai Nghị 
định quan trọng. Đó là Nghị định 30-CP ngày 29-1-1980, 
điều chỉnh các hoạt động của tàu thuyền nước ngoài trong 
các vùng biến Việt Nam và Nghị định 31-CP cùng ngày, 
điều chỉnh các hoạt động nghề cá của tàu thuyền nước 
ngoài trong các vùng biển Việt Nam. Điều 16 và 17 của 
Nghị định 30-CP đã đề cập đến các biện pháp ngăn ngừa 
nguồn ô nhiễm từ tàu thuyền nước ngoài, đặc biệt là tàu 
thuyển chạy bằng năng lượng nguyên tử và các tàu 
chuyên chở các chất phóng xạ, các chất nguy hiểm và độc 
hại". Những quy định này cũng là những quy định đầu 
tiên về bảo vệ môi trường biển ở Việt Nam. Các quy định 
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đúng hướng và có phần theo kịp với nhận thức của thế giới 
về ngăn ngừa, hạn chế và chế ngự ô nhiễm môi trường 
biển. Tuy nhiên, các văn bản này mới chỉ giới hạn áp dụng 
cho tàu thuyền nước ngoài và chưa có quy định cụ thể đối 
với tàu thuyền trong nước cũng như các nguồn ô nhiễm 
khác. Giai đoạn này thể hiện rõ luật pháp về các vùng 
biển đã đi trước một bước so với cơ chế, các quy định quản 
lý biển, tài nguyên và môi trường biển. 


Giai đoạn 1986 - đến nay: Thực thì chiến lược biển 


Sau khi thực hiện chính sách đổi mới, Việt Nam bắt 
đầu hoạch định chính sách cụ thể về phát triển biển. Nghị 
quyết 03 NG/TW ngày 6-5-1993 về “Một số nhiệm vụ phát 
triển kinh tế biển trong những năm trước mắt" nêu rõ: 
“Trở thành một nước mạnh về biển là mục tiêu chiến lược 
xuất phát từ yêu cầu và điều kiện khách quan của sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam"®, Nghị 
quyết cho răng: "Công tác điều tra cơ bản và nghiên cứu 
khoa học về biển... chưa tạo được cơ sở khoa học, công 
nghệ cần thiết cho sự phát triển các ngành, các vùng kinh 
tế biển cũng như việc hoạch định, quy hoạch, kế hoạch, 
chính sách về biển" nhằm "hình thành một nền kinh tế 
biển thống nhất với cơ cấu hợp lý"; "cơ sở hạ tâng kinh tế- 
xã hội ở vùng ven biển và hải đảo còn thiếu thốn và lạc 
hậu"; "chưa coi trọng bảo vệ môi trường, tái tạo và làm 
giàu tiểm năng về các nguồn lợi biển”. Nghị quyết nhấn 
mạnh mọi hoạt động phát triển kinh tế và các hoạt động 
liên quan đến biển của các bộ, ngành và địa phương đều 
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thái biển, bảo đảm cho sự phát triển lâu bền; "đẩy mạnh 
công tác lấn biển ở những nơi có điểu kiện" nhưng "cần 
tiến hành trên cơ sở khoa học, phù hợp với điều kiện sinh 
thái biển". 

Tiếp sau Nghị quyết này, Thủ tướng Chính phủ đã có 
các chỉ thị triển khai thực hiện như Chỉ thị 399 ngày 5-8- 
1893 của Thủ tướng Chính phủ về "Một số nhiệm vụ phát 
triển kinh tế biển trong những năm trước mắt" và Chỉ thị 
171/TTg 199ð triển khai Nghị quyết 03 NQ/TW. Đại hội 
VIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra phương hướng 
chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội cho giai 
đoạn 1996-2000. Đất. nước tập trung mọi lực lượng, tranh 
thủ thời cơ, vượt qua thử thách, đẩy mạnh công cuộc đổi 
mới một cách toàn diện và đồng bộ, nhằm “tăng trưởng 
kinh tế nhanh, hiệu quả cao và bền vững đi đôi với giải 
quyết những văn đề bức xúc về xã hội, bảo đảm an ninh, 
quốc phòng, cải thiện đời sống của nhân dân, nâng cao 
tích lũy từ nội bộ nền kinh tế, tạo tiền đề vững chắc cho 
bước phát triển cao hơn vào đầu thế kỷ sau””, 

Vùng biển và ven biển được coi là địa bàn chiến lược 
về kinh tế và an ninh quốc phòng, có nhiều lợi thế phát 
triển và là cửa mở lớn của cả nước để đẩy mạnh giao lưu 
quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài. Khai thác tối đa tiềm 
năng và lợi thế của vùng biển, ven biển, kết hợp với an 
ninh quốc phòng, tạo thế và lực để phát triển mạnh kinh 
tế - xã hội, bảo vệ và làm chủ vùng biển của Tổ quốc là 


mục tiêu lớn mà Đảng đề ra cho những năm cuối cùng của 
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VHI của Đẳng đã đưa ra một loạt biện pháp: 


“Xây dựng cơ cấu kinh tế trong vùng hướng mạnh về 
xuất khẩu, kết hợp khai thác kinh tế ven biển, vùng 
đặc quyển kinh tế và thểm lục địa thuộc quyền tài 
phán quốc gia, theo quy ước của Luật biển quốc tế. 


- Quy hoạch, phát triển kinh tế biển trong một chương 


trình liên kết các ngành kỉnh tế quan trọng như đầu 
khí, hải sản, vận tải biển, công nghiệp, khoáng sản 
biển, đóng và sửa chữa tàu biển, giàn khoan, du lịch 
và dịch vụ biển, hình thành một số ngành mũi nhọn 
có công nghệ tiên tiến, hiện đại, có giá trị xuất khẩu 
lớn, tạo nguồn tích lũy cao và ổn định cho nền kinh 
tế quốc dân. 

Phát triển đồng bộ và hiện đại hoá kết cấu hạ tầng 
ven biển và các huyện đảo, gắn với vùng kinh tế 
trọng điểm. Hình thành các trung tâm kinh tế biển, 
các đô thị lớn, các khu công nghiệp, khu chế xuất, 
khu du lịch và thương mại với hệ thống các cảng 
biển được mở rộng và xây dựng mới, nhất là các cảng 
nước sâu. Phát triển các hành lang kinh tế ven biển, 
trước hết là các dải Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, 
Huế - Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu... 


- Quy hoạch và xây dựng chương trình phát triển kinh 


tế hải đảo, trước hết tập trung vào một số đảo quan 
trọng về kinh tế và quốc phòng, an ninh như: Phú 
Quốc, Thổ Chu, Côn Sơn, Phú Quý, Lý Sơn, Cát Bà, 
Cô Tô, Vĩnh Thực, Bạch Long Vỹ... Đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng như các công trình thiết yếu về cầu 
00080508722 


tered VersioprloznA2V:SIEIP8Bd1;G0fồc, thông tin liên lạc... 
Có chính sách ưu đãi đặc biệt để khuyến khích dân 
ra định cư phát triển kinh tế đảo, nâng cao đời sống 
và bảo đảm những điều kiện cần thiết cho các chiến 
sỹ trên đảo. 

Nhà nước dành thêm vốn tín dụng ưu đãi cho dân 
vay để phát triển nghề cá biển khơi. Tăng ^ưởng các 
hoạt động điều tra cơ bản, khoa học và công nghệ về 


biển. Đặc biệt quan tâm bảo vệ tài nguyên và môi 
trường ven biển và biển. 


Đầu tư thích đáng cho việc tăng cường, củng cố an 
ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền và lợi 
ích quốc gia trên vùng biển, đảo. 

- Bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính 
sách về quản lý, khai thác biển, ven biển và các hải 
đảo", 

Việt Nam nhận thức được rằng muốn phát triển cần 
phải có một chính sách quản lý tổng hợp biển, bao gồm cả 
vấn đề bảo vệ môi trường biển. Một hệ thống pháp luật, 
chính sách, cơ chế quản lý thích hợp là chìa khoá cho việc 
thực hiện thắng lợi chính sách quản lý tổng hợp biến. 

Từ năm 1989, Nhà nước Việt Nam đã thông qua một 
loạt các văn bản pháp luật về biển. Nghị định 437/HĐBT 
ngày 22-12-1990 về việc đánh cá của người và phương tiện 
nước ngoài trong các vùng biển Việt Nam đã thay thế cho 
Nghị định 31- CP. Nghị định này tiếp tục được thay thế 
bằng Nghị định 49/NĐ-CP ngày 13-7-1998 về quy chế hoạt 
động nghề cá của người và phương tiện nước ngoài trong 
các vùng biển Việt Nam. Tiếp theo, Chính phủ đã thông 
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terada/èfglandiwlitr>42/W® Bi npeøepdEc911991 về việc nghiên 
cứu khoa học biển của các bên và phương tiện nước ngoài 
trong các vùng biến Việt Nam. Việt Nam cũng thông qua 
Pháp lệnh bảo tổn và quản lý các tài nguyên sinh vật biển 
ngày 25-4-1989, Bộ luật hàng hải 30-6-1990, Luật Dầu khí 
6-7-1993 và Luật sửa đổi bổ sung Luật dầu khí năm 2000, 
Luật Bảo vệ môi trường 27-12-1998. Việt Nam cũng phê 
chuẩn 6 Công ước biển chuyên ngành do IMO chuẩn bị 
như EMO-SOLAS (Công ước về cứu hộ trên biển, Công ước 
Luân Đôn ngày 1-11-1974), Công ước Load Line 1966, 
Công ước MARPOL, 73/78 về phòng chống ô nhiễm biển từ 
tàu. Ngày 23-6-1994, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn 
Công ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật biển, tạo cơ sở 
pháp lý vững chắc cho việc bảo vệ các quyền lợi của Việt 
Nam trên biển, giải quyết tốt các tranh chấp trên biển và 
đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên biển. Các văn bản pháp 
quy về biển luôn được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với sự 
phát triển chung của nền kinh tế. 

Đánh giá những nỗ lực phát triển kinh tế biển trong 
giai đoạn này, Chỉ thị 20-CT/TW ngày 22-9-1997 cho rằng: 
“Qua mười năm đổi mới, với sự nỗ lực phấn đấu của các 
ngành, các cấp, lao động sáng tạo và anh dũng bảo vệ 

- vùng biển Tổ quốc của nhân dân và lực lượng vũ trang, 
kinh tế biển nước ta có những bước phát triển đáng kể, 
đang phát huy vai trò to lớn trong nền kinh tế quốc dân... 
Nhưng, trong phát triển kinh tế biển cũng đang bộc lộ một 
số mặt yếu kém do nhận thức về vị trí kinh tế biển chưa 
đầy đủ; thiếu chiến lược phát triển tổng thể và liên kết 


chặt chế giữa các vùng, các ngành kinh tế, an ninh-quốc 
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phòng và văn hoá, xã hội; chưa tổ chức tốt việc thực hiện 

teredNEieoyebtts//w@wwlraaapBộcOlnh trị (khoá VI) về 
"Một số nhiệm vụ phát triển kinh tế biển”. Chỉ thị chỉ ra 
rằng “Chính sách kinh tế-xã hội và thực lực khoa học, 
công nghệ chưa trở thành động lực phát triển kinh tế 
biển”. Nhằm xhắc phục tình trạng trên, Chỉ thị đã đưa ra 
một số quan điểm trong phát triển kinh tế biển. Đó là: 
“Thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá kinh tế biển 
hướng mạnh vào xuất khẩu, sử dụng những tiến bộ khoa 
học - công nghệ làm động lực; vừa thúc đẩy nghiên cứu, 
quản lý, khai thác tiểm năng biển có hiệu quả, vừa tái tạo 
tài nguyên biển, bảo vệ môi trường, đào tạo nguồn nhân 
tực”. Quan điểm này được cụ thể hoá bằng giải pháp: “Đầu 
tư thích đáng cho khoa học - công nghệ; tăng cường năng 
lực điều tra khảo sát, nghiên cứu khí tượng - thuỷ văn và 
môi trường, thực trạng tài nguyên và dự báo xu thế biến 
động trong những thập kỷ tới. Từ nay đến năm 2000 cần 
tăng đầu tư cho nghiên cứu khoa học biển, tìm kiếm thăm 
dò đầu khí, khoáng sản biển, nguồn lợi hải sản và năng 
lượng biển, nghiên cứu và bảo vệ môi trường biển, tiếp tục 
hiện đại hoá khí tượng - thuỷ văn”. 

Thi hành Chỉ thị này, một loạt các kế hoạch về phát 
triển kinh tế biển đã được thông qua, như Chiến lược phát 
triển Thuỷ sản 2010; Chiến lược phát triển Du lịch 2010; 
Chiến lược phát triển Giao thông vận tải 2010... Đáng chú 
ý nhất là trong lĩnh vực thuỷ sản, các chính sách và kế 
hoạch cho nghề cá ở Việt Nam chủ yếu tập trung vào tăng 
sản lượng nuôi trồng thuỷ sản; đánh bắt thuỷ sản một 
cách hiệu quả ở vùng biển ven bờ; tăng cường đánh bắt 


226 
https://tieulun.hopto.org 


terat@eâiowa-Hðbi9z/bâ0w@tá©@BSÍc@Olãi tạo”. 

Bước sang thế kỷ XXI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định mục 
tiêu: “Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế biển và hải 
đảo, phát huy thế mạnh đặc thù của hơn 1 triệu kmỶ 
thêm lục địa. Tăng cường điều tra cơ bản làm cơ sở cho 
các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế biển. Đẩy 
mạnh nuôi, trồng, khai thác, chế biến hải sân; thăm dò, 
khai thác và chế biến dầu khí; phát triển đóng tàu 
thuyền và vận tải biển; mở mang du lịch: bảo vệ môi 
trường; tiến mạnh ra biển và làm chủ vùng biển. Phát 
triển tổng hợp kinh tế biển và ven biển, khai thác lợi thế 
của các khu vực cửa biển, hải cảng để tạo thành vùng 
phát triển cao, thúc đẩy các vùng khác. Xây dựng căn cứ 
hậu cần ở một số đảo để tiến ra biển khơi. Kết hợp chặt 
chẽ phát triển kinh tế với bảo vệ an ninh trên biển”, 
Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
IX nhấn mạnh: “Phát triển mạnh và phát huy vai trò 
chiến lược của kinh tế biển bết hợp uới bảo uệ uùng biển... 
có kế hoạch và biện pháp tích cực chủ động phòng chống 
thiên tai, tìm kiếm cứu nạn””, Tư tưởng này thể hiện rõ 
quyết tâm kết hợp chiến lược phát triển kinh tế biển với 
chiến lược bảo vệ môi trường biển. 


4.1.2 Chiến lược bảo vệ môi trường của Việt Nam 


Một trong những quan tâm lớn của Đảng và Nhà 
nước là vấn để môi trường, coi đó như một quốc sách, thể 
hiện qua ba giai đoạn: 1976-1986 giai đoạn nhận thức 
vấn đề; 1986-2000 xây dựng và thực hiện Chiến lược bảo 
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tered %@rsðrrulalip-/AwaM:£llleh9ƒ[-68Đ1 -2010 Chiến lược bảo 
vệ môi trường lần thứ hai. Bảo vệ môi trường biển nằm 
trong khuôn khổ chung của chiến lược bảo vệ môi trường 
toàn quốc. 


Giai đoạn 1976- 1286: Cơ sở xây dựng một Chiến lược 
bảo uệ môi trường 


Đất nước giải phóng tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
thi hành một chính sách nhất quán về môi trường. Lần 
đầu tiên trong lịch sử lập hiến Việt Nam, Hiến pháp 1980 
đã dành riêng một điều (điều 36) trong chương II "Chế độ 
kinh tế" quy định việc sử dụng tài nguyên và bảo vệ mỗi 
trưởng: "Các cơ quan nhà nước, xí nghiệp, hợp tác xã, đơn 
vị vũ trang nhân dân và công dân đều có nghĩa vụ thực 
hiện chính sách bảo vệ, cải tạo và Lái sinh các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên, bảo vệ và cải thiện môi trường 
sống"'”,. Cùng với tư duy mới về Đổi mới, sự bùng nổ dân 
số, sự tăng trưởng về nông nghiệp, công nghiệp và đô thị 
hoá, vấn để môi trường ngày càng được quan tâm nhiều 
hơn trong các Nghị quyết của Đảng, các văn bản Chính 
phủ và trong phát biểu của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước. Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1986 
đã chỉ rõ: "Nước ta đang đứng trước những vấn để cấp 
bách về bảo vệ môi trường cần giải quyết, nếu để tình 
trạng đó diễn biến xấu như hiện nay thì đó là một nguy cơ 
lớn đối với quốc gia và dân tộc...". Đại hội đặt ra nhiệm vụ: 
Xúc tiến công tác điều tra và đánh giá kinh tế tài nguyên 
thiên nhiên, điều kiện tự nhiên, dân cư và kinh tế - xã hội, 
công tác dự báo và nghiên cứu chiến lược, phân vùng quy 
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tered.WSyslonajl t91Waim Đạt đ:so"ay dựng các luận 
chứng kinh tế - kỹ thuật. cho các chủ trương lớn về phát 
triển kinh tế và xã hội, sử dụng tốt nhất đi đôi với bảo oệ 
có hiệu qua môi trường - suùuh thái. 

Tuy nhiên công tác điều tra cơ bản, sử dụng hợp lý tài 
nguyên và bảo vệ môi trường ở Việt Nam thời kỳ này còn 
có nhiều yếu kém: 

a) Kế hoạch công tác điều tra cơ bản làm chưa tốt. 
Điều tra cơ bản chuyên ngành chưa được định 
hướng rõ ràng, chưa có trọng điểm; có việc tiến 
hành quá chậm; nối chung chưa đi trước được một 
bước để làm cơ sở cho các kế hoạch kinh tế quốc 
dân, nhiều việc làm chồng chéo, làm đi làm lại, gây 
lãng phí... Công tức điều tra cơ bản biển uà thêm lục 
địa làm được quá ứ. 

b) Chất lượng điều tra cơ bản chưa cao. Nhiều số liệu 
điều tra chưa đủ chính xác, việc tổng hợp tài liệu 
còn kém. Chưa tổ chức tốt công tác lưu trữ, khai 
thác, sử dụng các tài liệu, do đó chưa phát huy tốt 
công việc đã làm được. 

©) Chưa chú trọng đến công tác bảo vệ tài nguyên, bảo 
vệ môi trường. Trong việc khai thác còn để tổn thất 
tài nguyên quá nhiều. Nhiều tài nguyên không 
được sử dụng hợp lý. Cùng với hậu quả nghiêm 
trọng của chiến tranh, thiếu sót trên trong công tác 
khai thác và quản lý là những nguyên nhân chính 
làm mất đi một nửa diện tích rừng, làm cho 40% 
diện tích lãnh thổ trở thành đất trống, đổi núi trọc, 
trơ sỏi đá; thế giới động vật, thực vật và nguồn lợi 

bỏ 2010005080165.” 1° So 


thuỷ sản bị suy giảm; chất lượng các môi trường có 
tered Version Ý BÑP.JNNNl EImpppdl com _ "1 # s 
xu hướng giam sút. à nguy cơ lớn đối với quôc 
gia và dân tộc nếu tình trạng trên tiếp tục diễn 


biến như hiện nay”. 


Nghị quyết 246/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 
20-9-1985 về công tác điều tra cơ bản, sử dụng hợp lý tài 
nguyên và bảo vệ môi trường, một trong những văn kiện 
cơ bản đặt nền móng cho công tác bảo vệ môi trường ở 
nước ta, đã đề ra mục tiêu cụ thể: Tăng cường các biện 
pháp bảo vệ môi trường, khôi phục phát triển tài nguyên 
sinh vật, sử dụng hợp lý và tổng hợp các tài nguyên 
khoáng sản, đất. nước, rừng, biển, khí hậu, du lịch... Ngăn 


chặn các tác động có hại đối với môi trưởng và tài nguyên. 
Để thực hiện mục tiêu này, Nghị quyết yêu cầu: 


1. Triển khai mạnh mẽ công tác điều tra cơ bản biển 
và thềm lục địa; 

2. Chống việc huỷ hoại các hệ sinh thái tự nhiên, nhất 
là các hệ sinh thái cửa sông, ven biển; 

3. Ngăn chặn ô nhiễm không khí, nước, đất do các 
nguyên nhân sinh hoạt và sản xuất; 

4. Phòng ngừa và chuẩn bị các biện pháp thực tế để xử 


lý các tai biến về môi trường“. 


Tinh thần của Nghị quyết này toát lên mối quan tâm 
lớn nhất lúc đó là thúc đẩy công tác điều tra cơ bắn và bảo 
vệ, quản lý môi trường trong một tổng thể. Bảo vệ môi 
trường biển cũng được chú ý ở khía cạnh điều tra cơ bản 
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Tấn tá thêm TA, THỂNG TIẾP LỆ SĐT các hệ sinh thái 
tự nhiên, nhất là các hệ sinh thái cửa sông, ven biển. Vấn 
để bảo vệ môi trường biển trong khai thác dầu khí cũng 
được đặt ra. Nhưng rõ ràng, bảo vệ môi trường biển chống 
ô nhiễm chưa phải thực sự cấp thiết, chưa phải là một 
nhận thức chung của tất cả các cơ quan hữu quan và nhân 
dân. Điều này cũng dễ hiểu vì kinh tế Việt Nam lúc đó 
đang ở giai đoạn phục hồi, bước vào quá trình đổi mới. Các 
ngành công nghiệp biển chưa phát triển, và biển Việt 
Nam vẫn còn được đánh giá là "sạch" theo cảm tính vì 
chưa đủ các dữ liệu điều tra cơ bản. 


Giai đoạn 1986-2000: Chiến lược bảo uệ môi trường 
lần thứ nhất 


Từ năm 1986, bảo vệ môi trường ngày càng được quan 
tâm. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng Cộng 
sản Việt Nam xác định bảo vệ môi trường là bộ phận trong 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến 
năm 2000: “Bảo vệ và sử dụng hợp lý các tài nguyên, cải 
thiện môi trường, ngăn chặn tình trạng huy hoại đang 
diễn ra nghiêm trọng, chống xu hướng chạy theo tốc độ 
tăng trưởng và lợi ích trước mắt, gây hại cho môi 
trường”. Sự kiện này đã thúc đẩy quá trình thể chế hoá 
việc bảo vệ môi trường trong xây dựng chiến lược kinh tế 
xã hội của đất nước. 

Tại Hội nghị về môi trường và phát triển bền vững Hà 
Nội từ ngày 3 đến ngày 6-12-1990, Chủ tịch Hội đồng Bộ 
trưởng Đỗ Mười khi khái quát tình hình chung về môi 

ES3260000804801883127: X 
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ống, lần đâu tiên đã nêu vấn để phòng chống ô nhiễm 
môi trường biển tại một hội nghị lớn như sau: 

Trong những năm qua, tình hình khai thác và bảo vệ 
môi trường không những không tốt hơn mà có nguy cơ 
ngày càng xấu hơn. Việc tàn phá thảm rừng, việc sử dụng 
không hợp lý tài nguyên đất, khoáng sản, việc khai thác 
quá mức tài nguyên sinh vật ở đải biển ven bờ, việc làm 
suy giảm nguồn gen tự nhiên, việc làm suy thoái nhiều hệ 
sinh thái, việc làm ô nhiễm môi trường đất, nước và không 
khí trong khi công nghiệp còn chưa phát triển... đã khiến 
cho đất nước phải đương đầu với những vấn để môi trường 
vô cùng phức tạp. Nhiệm vụ của Việt Nam /ở phải ngăn 
chặn nạn phá hoại tài nguyên sinh uật biển uà chống ô 
nhiễm biển, nhất là uiệc khai thác dầu mỏ ngày cùng mở 
rộng ở thêm lục địa. Chúng ta phải cố gắng rất nhiều mới 
có thể làm được việc này. Việt Nam phải gắng để không 
làm suy thoái thêm nguồn lợi sinh vật ở khu vực ven bờ, 
bắt buộc các cơ sở khai thác theo đúng quy định của pháp 
luật, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, kiên quyết 
trừng trị các hành động khai thác đã man như dùng mìn, 
dùng điện, không theo quy định ngăn cấm theo mùa, theo 
vùng... Chúng ta phải giữ cho Biển Đông không bị ô 
nhiễm. Đây là việc khó, nhưng phải làm và có thể làm 
được. Bây giờ các nước trong khu vực Biển Đông, kể cả 
Việt Nam, đều đã và sẽ tăng cường khai thác đầu mỏ ở 
đây. Mỗi ngày có không biết bao nhiêu tàu thuỷ, kể cả tàu 
chở dầu qua lại trên biển này, không biết bao nhiêu tấn 
vật chất có thể gây ô nhiễm đang được đổ hàng ngày 
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xuông Biển cân Dh ác quy định mang tính 
chất quốc tế và khu vực cùng với sự nễ lực của từng nước. 
Việt Nam sẽ tích cực hợp tác với các nước để làm việc này. 

Phát biểu của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam 
đã cho thấy tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ môi 
trường nói chung, của mồi trường biển nói riêng; thừa 
nhận sự yếu kém về công tác điều tra và ngăn ngừa ô 
nhiễm; đồng thời khẳng định quyết tâm của Việt Nam 
giữ gìn Biển Đông trong sạch cũng như tinh thần tích cực 
hợp tác quốc tế của đất nước trong bảo vệ môi trường 
biển, phòng chống ô nhiễm. 

Với sự giúp đố của Chương trình môi trường của Liên 
hợp quốc (UNEP), và một số ed quan trong và ngoài nước 
khác, Uy ban Khoa học Nhà nước đã dự thảo Kế hoạch 
quốc gia về môi trường và phát triển bẩn vững (Khuôn khổ 
hành động) ngày 12-6-1991, sau đó được Chính phủ phê 
chuẩn. Rế hoạch quốc gia này cùng các báo cáo bổ sung 
đã được Việt Nam trình bày tại Hội nghị về Môi trường và 
Phát triển của Liên hợp quốc tổ chức tại Rio de .Janeiro 
năm 1992, cung cấp một bộ khung hành động rộng lón, 
bao trùm nhiều lĩnh vực cho hoạt động môi trường ở Việt 
Nam, trong đó có bảo vệ môi trường biển. 

Kế hoạch quốc gia đã chỉ ra những vấn đề cấp bách 
của môi trường Việt Nam là: 

- Nguy cơ mất rừng và tài nguyên rừng đang đe doạ 
trong cả nước, nạn mất rừng và cạn kiệt tài nguyên 
rừng đã từng xảy ra ở nhiều nơi. 

- Sự suy giảm nhanh chóng chất lượng đất và diện tích 

HNHEREPEUIH ĐRDVDCD 
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bị sử dụng lãng phí. 

- Tài nguyên biển và đặc biệt là tài nguyên sinh vật 
vùng ven biển đang bị suy giảm nhanh, môi trường 
biển bắt đầu bị ô nhiễm. 

- Sử dụng không hợp lý dẫn tới sự cạn kiệt tài nguyên 
nước, tài nguyên sinh học (đa dạng sinh học), khoáng 
sản và các dạng tài nguyên thiên nhiên khác, 

- Ô nhiễm môi trưởng nước, không khí và đất đã xuất 
hiện ở nhiều nơi. 

- Hậu quả của chiến tranh, đặc biệt là chất độc hoá học. 

- Gia tăng dân số quá nhanh. 

- Cơ sở vật chất, kỹ thuật, luật pháp và đội ngũ cán bộ 
khoa học và kỹ thuật về môi trường rất thiếu. 

Bản Kế hoạch này thực sự được coi như Chiến lược 

quốc gia về môi trường cho giai đ5ẩn. 1991-2000 với 7 
chương trình hành động: 


- Quản lý phát triển đô thị và dân số, 
- Quản lý tổng hợp các lưu vực. 

- Kiểm soát ô nhiễm và chất thải. 

- Quần lý tổng hợp vùng ven biển. 

- Bảo vệ đa dạng sinh học. 

- Bảo vệ các vùng đất ngập nước. 


- Quản lý các vườn quốc gia và các khu bảo vệ. 


Kế hoạch quốc gia cũng đưa ra một loạt khuyến nghị 
cụ thể về quản lý tổng hợp biển và vùng ven biển. Kế 
hoạch quốc gia cho rằng: “Việc quản lý lâu bền vùng ven 
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sản, phân vùng sử dụng đất ven bờ, ổn định bãi biển bằng 
cách phủ xanh, hình thành những khu chắn gió, kiểm soát 
ô nhiễm có nguồn gốc từ biển cũng như nguồn gốc từ đất 
liền, lập kế hoạch đối phó với các sự cố tràn đầu và có biện 
pháp bảo vệ tài nguyên ven bờ cần thiết bao gồm cả việc 
bảo vệ đất ngập nước”'!®, 
Tại Hội nghị cấp cao về Môi trường và Phát triển Rio 
de Janeiro, Braxin năm 1992, Chính phủ Việt Nam 
tuyên bố: “Việt Nam nhận thức rõ thực tế rằng biển và 
đại dương có một ý nghĩa đặc biệt đối với sự sống trên 
hành tình chúng ta, và nước chúng tôi ủng hộ cuộc đấu 
tranh chống việc biến biển hay đại dương thành các bãi 
phế thải và rác vì điều này sẽ nhanh chóng huỷ hoại các 
hệ sinh thái biển và'tài nguyên thiên nhiên, hậu quả là 
gây ra các ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe con người. 
Cần phải có các biện pháp thống nhất để quản lý biển và 
đại dương thông qua việc tăng cường sự hợp tác quốc tế 
và khu vực, và thông qua các cố gắng có phối hợp nhằm 
giảm bớt tình trạng ô nhiễm biển và duy trì tính đa đạng 
sinh học của biển””. Có thể nói đây là lần đầu tiên Việt 
Nam để cập đến vấn để bảo vệ môi trường biển chống ô 
nhiễm trước một diễn đàn toàn cầu. Quan điểm của Việt 
Nam là cần phải sớm áp dụng các biện pháp quản lý biển 
tổng hợp, coi trọng giữa môi trường và phát triển bền 
vững, sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác quốc tế và khu vực. 
Bảo vệ môi trường Biển Đông là nghĩa vụ của tất cả các 
quốc gia ven biển này. 
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CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ MÔI TRƯỜNG 
MÀ VIỆT NAM THAM GIA 


Công ước Chicago về hàng không dân dụng quốc tế, 1944 
[25-2-1980]° và Nghị định thư bổ sung điều 83 bis của Công 
ước Chicago về hàng không dân dụng quốc tế, thông qua 
ngày 6-10-1880 [1-9-1983] và các Nghị định thư sửa đổi 
Công ước ký tại Montréal, Rôma [9-1-1999]. 

Thỏa thuận về thiết lập Uỷ ban nghề cá Ấn Độ Dương - Thái 
Bình Dương, 1948. 

Hiệp định thành lập Trung tâm phát triển nghề cá Đông 
Nam Á - Băng Cốc ngày 28-12-1967 [8-4-1995]. 

Hiệp ước không phổ biến vũ khí bạt nhân Luân Đôn, 
Mắtxedva, Oasinhfữn, ngày 1-7-1968 {[14-6-1982]. 

Hiệp ước về hợp tác nghiên cứu và sử dụng khoảng không 
vũ trụ vào các mục đích hoà bình, 1976 [10-1-1879]. 

Hiệp ước về những nguyên tắc hoạt động của các quốc gia 
trong việc nghiên cứu và sử dụng vũ trụ, kể cả Mặt Trăng 
và các thiên thể khác, 1967 [30-5-1980]. 

Công ước về cấm sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi môi 
trường vì mục đích quân sự hay cho các mục đích thù địch 
khác, 1977 [31-5-1980]. 

Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc 
tế, đặc biệt như là nơi cư trú của các loài chìm nước, 1971 
(RAMSAR) và Nghị định thư bổ sung Công ước Paris 1982 
{22-8-1988]. 

Công ước liên quan đến bảo vệ các di sản văn hoá và tự 
nhiên, Paris, ngày 16-11-1972 [6-10-1987]. 
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21, 


9f@CCMSerSi@rvs tlfÐ-/I@VW¡glIiB9DNÍz€Qffrang trữ vũ khí hoá 
11. 
12. 
lề. 

. Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1989 [14-7-1994]. 

. Cam kết quốc tế về phổ biến và sử dụng thuốc diệt côn 


. Công ước Viên về bảo vệ tầng ôzôn, 1985 [7-1-1994]. 
. Công ước về thông báo sớm sự cố hạt nhân, IAEA [15-9- 


. Công ước về sự trợ giúp trong trường hợp sự cố hạt nhân 


- Nghị định thư Montréal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn, 


. Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, 1992 
28. 


* [Thời gian trong ngoặc vuông] là ngày Việt Nam phê chuẩn, 


học, vi trùng và công việc tiêu huỷ chúng, 1972 [30-5-1980]. 
Công ước về buôn bán quốc tế về các giống loài động thực 


vật hoang dại có nguy cơ tuyệt chủng, 1973 {31-12-1993]. 
Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu biển, MARPOI, 
73/78 [10-11-1990]. 

Công ước chống sa mạc hoá đối với các nước bị hạn hán 
và/hoặc bị sa mạc hoá, nhất là các nước châu Phi ngày 17-6- 
1994 [19-8-1998]. l 


trùng, FAO, 1985, 


1987]. 
hoặc cấp cứu phóng xạ, 1986, IAEA [29-9-1987]. 


1987 [7-1-1994]. 

Thoä thuận về mạng lưới các trung tâm thuỷ sản ở châu Á - 
Thái Bình Dương, 1988 [2-2-1989]. 

Công tóc Basel về kiểm soát việc vận chuyển qua biên giới 


chất thải nguy hại và việc tiêu huỷ chúng [13-5-1995]. 


{16-11-1994]. 
Công ước về đa dạng sinh học, 1992 [16-11-1994]. 
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tered Versioe.r,hft-4w@WWslpbd;es/aì môi trường và phát triển 
bền vững 1991-2000 được đưa vào thực hiện, ngày 29-5. 
1993, Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường được thành 
lập!” và tiếp sau đó, ngày 7-10-1993, Cục Môi trường ra 
đời với nhiệm vụ quản lý thống nhất các hoạt động bảo vệ 
môi trường trong cả.nước. Cục có nhiệm vụ kiểm soát ô 
nhiềm môi trường trong cả nước, kiểm soát chất thải của 
công nghiệp, trước hết là của các ngành năng lượng, giao 
thông vận tải, công nghiệp nặng...''. Hoạt động của các tổ 
chức quần chúng cũng đã được chú ý. Hội Khoa học kỹ 
thuật môi trường biển, tiền thân của Hội Bảo vệ môi 
trường biển sau này, tổ chức của các nhà khoa học biển có 
tâm huyết, đã được thành lập năm 1990. Ngày 2-5-3009, 
Chi hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường biển Việt Nam, 
thuộc Hội Bảo yệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam 
được thành lập, đánh dấu một bước chuyển mới trong 
nhận thức và hành động nhằm bảo vệ môi trường biển, 
phòng chống ô nhiễm biển. 

Để củng cố thể chế đi liền với hoàn thiện cơ chế pháp 
luật về môi trường, Hiến pháp năm 1992 đã đưa việc bảo 
vệ môi trường trở thành một nguyên tắc hiến định, được 
phản ánh trong các Bộ luật mới của thời kỳ Đối mới. Laiật 
Bảo vệ môi trường ngày 30-12-1993 đã được Quốc hội 
thông qua nhằm bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo đảm 
quyền con người được sống trong môi trường trong lành, 
phục vụ sự nghiệp phát triển lâu bền của đất nước, góp 
phần bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu. Một loạt các 
nghị định, chỉ thị ra đời trước và sau khi có Luật Bảo vệ 
môi trường đã tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho triển 
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teredergiaia hiệÌPAWW# ñiB)0BSI91A: cách sâu rộng, bao 
trùm cả lĩnh vực môi trường biển, như Pháp lệnh bảo vệ 
và phát triển nguồn lợi thuỷ sản ngày 24-5-1989, Bộ Luật 
Hàng hải ngày 30-6-1990, Luật Đầu tư nước ngoài ngày 
30-6-1990, sửa đổi ngày 23-12-1992, Luật Dầu khí ngày 6- 
7-1993 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Dầu khí năm 2000, 
Nghị định 437/HĐBT ngày 22-12-1990 về việc đánh cá của 
người và phương tiện nước ngoài trong các vùng biển Việt 
Nam và Nghị định 49/NĐ-CP ngày 13-7-1998 về quy chế 
hoạt động nghề cá của người và phương tiện nước ngoài 
trong các vùng biển Việt Nam; Nghị định 942/HĐBT ngày 
9-8-1991 về việc nghiên cứu khoa học biển của các bên và 
phương tiện nước ngoài, hệ thống Tiêu chuẩn Việt Nam về 
môi trường năm 1995. Từ chỗ chỉ eó một điểu 195 "nằm 
nhờ" trong chương VHI - Các tội xâm phạm an toàn, trật 
tự công cộng và trật tự quản lý hành chính - của Bộ luật 
Hình sự năm 1985, thì Bộ luật Hình sự năm 1999 đã tách 
các tội phạm về môi trường thành một chương riêng 
(chương XĨ]), với mười điều luật quy định rõ ràng, cụ thể 
về các hành vi được coi là tội phạm về môi trường”. 

Chai đoạn này còn chứng kiến sự tham gia tích cực của 
Việt Nam vào các công ước quốc tế liên quan đến môi trường. 
Việt Nam đã gia nhập và ký kết một. loạt các công ước quan 
trọng về môi trường, đưa tổng số các công tốc về môi trường 
mà Việt Nam đã tham gia lên hơn 20 công trớc”!, 

Việt Nam đã tiếp tục thông qua các kế hoạch quốc gia 
về bảo vệ môi trường có liên quan đến môi trường biển. Kế 
hoạch hành động Đa dạng sinh học quốc gia (ngày 22-19- 
1995) đã xác định những nguyên nhân chính gây ra tổn 

I320162700008u 7-7204 


teredLXN4@ sie!aat†i/MV'WOM:314098faC8fng sinh học không thể 
tách rời vấn đề ngăn ngừa, hạn chế và chế ngự ô nhiễm 
biển. Chương trình quốc gia về Quy hoạch những khu bảo 
tồn biển đang trong giai đoạn xây dựng và thí điểm là một 
trong những biện pháp kết hợp cả hai mục đích nêu trên. 


Chỉ thị 36-CT/TW ngày 25-6-1998 về tăng cường công 


tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá đất nước đã khẳng định: 
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Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn Đẳng, toàn 
dân và toàn quân. 

Bảo vệ môi trường là một nội dung cơ bản không thể 
tách rời trong đường lối, chủ trương và kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của tất cả các cấp, các 
ngành, là cơ sở quan trọng bảo đảm phát triển bền 
vững, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước. 


- Coi phòng ngừa và ngăn chặn ô nhiễm là nguyên tắc 


chủ đạo kết hợp với xử lý ô nhiễm, cải thiện môi 
trường và bảo tồn thiên nhiên. 


- Kết hợp phát huy nội lực với tăng cường hợp tác quốc 


tế trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 


Trong gia1 đoạn này: 
1. Việt Nam đã tập trung xây dựng và hình thành 


chính sách, văn bản pháp luật chính về bảo vệ môi 
trường. Pháp luật về bảo vệ môi trường đã mang 
tính toàn điện và hệ thống, gắn liền với việc xây 
dựng các chính sách kinh tế - xã hội nhằm mục tiêu 
phát triển bển vững. Hệ thống tiêu chuẩn môi 
trường đã được ban hành để làm cơ sở pháp lý xác 
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gia quan hệ pháp luật môi trưởng. 

Hệ thống quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường 
được thiết lập từ Trung ương xuống địa phương và 
có ở các bộ, ngành ngày càng được tăng cường và đi 
vào hoạt động nề nếp. 

Nhận thức và ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường 
của các cơ quan nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp, 
tư nhân và cộng đồng ngày càng được nâng cao. 


- Việt Nam hội nhập thành công với nhận thức 


chung của thế giới về môi trường và phát triển, 
Tính phù hợp giữa các quy phạm pháp luật môi 
trường Việt Nam với các quy định trong các công 
ước quốc tế về môi trưởng được nâng cao, Việt 
Nam thừa nhận tính ưu tiên của các quy định 
trong các công ước quốc tế về môi trưởng mà 
Chính phủ Việt Nam ký kết và tham gia trước các 
quy định của luật quốc gia trong giải quyết các 
tranh chấp cụ thể. 


Tuy nhiên giai đoạn này cũng cho thấy còn khá nhiều 
bất cập trong quản lý và phối hợp như: 


- Chiến lược bảo vệ môi trường chưa gắn bó chặt chẽ 
với chiến lược phát triển kinh tế của cả nước cũng 
như của từng bộ, ngành, địa phương, đặc biệt 
trong lĩnh vực phát triển biển, quản lý tổng thể 
vùng ven biển. 

- Chưa có đủ các văn bản hướng dẫn dưới luật, tăng 
cường công tác giáo dục, quản lý môi trường cho cán 
bộ và cộng đồng. 
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còn nhiều hạn chế trong triển khai các dự án hợp tác 
quốc tế về môi trường. 
- Hệ thống tổ chức quản lý môi trường còn yếu, không 
tương xứng với nhiệm vụ, đầu tư cho môi trường còn 
quá hạn chế và dàn trải. 


Giai đoạn 2001-2010: Chiến lược quốc gia uê bảo uệ 
môi trường lần thứ hai 

Bước vào thiên niên kỹ mới, môi trường của Việt Nam 
đang đứng trước những thách thức lớn. Môi trường tiếp 
tục xuống cấp. Chất lượng nước biển ven bờ đã có dấu hiệu 
ô nhiễm. Lượng chất thải và nước thải tăng mạnh cùng với 
sự phát triển của đô thị và công nghiệp. Sự cố môi trường 
ngày càng gia tăng. Các vấn đề tác động của môi trường 
toàn cầu như mưa axít, hiệu ứng nhà kính, sự thay đổi khí 
hậu, mực nước biển dâng cao, hiện tượng El Nino, chuyển 
dịch ô nhiễm xuất hiện ngày càng nhiều trong vùng biển 
Việt Nam. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX chỉ 
rõ: “Sử dụng hợp lý uà tiết biệm tài nguyên, bảo uệ uà cải 
thiện môi trường tự nhiên, bảo tôn đa dạng sinh học, coi 
đây là một nội dung quan trọng của chiến lược, quy hoạch, 
hế hoạch, chương trình uà dự án phát triển kinh tếˆxã 
hội”. Dự thảo Chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường 
2001-2010 được xây dựng phù hợp với tình hình mới với 
những phương hướng chiến lược chủ đạo là: “Lấy phòng 
ngừa uà ngăn chặn ô nhiễm là nguyên tắc chủ đạo kết hợp 
uới xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường uà bảo tôn thiên 
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quốc tế trong bảo uệ môi trường uà phót triển bên Uững”. 

Mục tiêu của chiến lược là: Tiếp tục phòng ngừa ô 
nhiễm, tăng cường bảo tổn đa dạng sinh học, chú trọng sử 
dụng hợp lý các tài nguyên thiên nhiên và cải thiện môi 
trường. . 

Khác với Kế hoạch quốc gia 1991-2000, vấn đề bảo vệ 
môi trường biển, ven biển và hải đảo có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng trong Chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường 
2001-2010. Chiến lược này đã được kết hợp, lồng ghép chặt 
chế với chiến lược phát triển kinh tế biển theo quan điểm sử 
dụng tổng hợp, hợp lý đi đôi với bảo vệ tài nguyên và môi 
trường biển và ven bờ. Các ngành đầu khí, giao thông vận 
tải, thuỷ sản, lâm nghiệp, dư lịch, v.v., phải thực hiện đầy đủ 
các yêu cầu bảo vệ môi tyường trong ngành và phối hợp cùng 
bảo vệ môi trường lên quan đến biển, ven biển và hải đảo. 
Quản lý môi trường biển và ven biển có mục tiêu cơ bản là 
tiến hành thành công xoá đói giảm nghèo và phát triển kinh 
tế một cách bền vững tại vùng duyên hải thông qua các hoạt 
động quản lý và bảo vệ môi trường trong vùng. Để đạt được 
mục tiêu này, chúng ta sẽ tiến hành phân vùng chức năng 
biển và ven biển, quản lý tổng hợp.các hoạt động khai thác 
và nuôi trồng thuỷ sản ven biển, thành lập các khu bảo tồn 
biển và ven biển, phát triển và cải thiện sinh kế cho các cộng 
đồng duyên hải, phòng ngừa và giảm thiểu tác động của 
thiên tai ven biển, tăng cường năng lực quản lý môi trường 
biển và ven biển. 

Bảo vệ môi trường biển không tách rời các nội dụng 
khác của Chiến lược, nhất là: 

100110010606” l3: 


1. Bảo vệ môi trường nước và sử dụng bền vững tài 
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và quy định bảo vệ các nguồn nước, bảo đảm chất 
lượng nước biển tại khu vực ven biển cửa sông đạt 
tiêu chuẩn cho phép. Tập trung xử lý triệt để 90% 
các nguồn gây ô nhiễm nước nghiêm trọng tại các 
khu công nghiệp: 


2. Bảo tồn đa dạng sinh học. Thực biện tốt nội dung 


Kế hoạch hành động quốc gia về đa dạng sinh học. 
Tiến hành các chương trình bảo vệ, tăng cường tài 
trợ, quản lý các vườn quốc gia, công viên biển, mở 
rộng các khu bảo vệ, phân cấp cho địa phương, các 
tổ chức đoàn thể và cộng đồng quản lý những khu 
bảo tồn đa dạng sinh học phù hợp với năng lực của 
từng đơn vị. Bảo vệ và sử dụng bền vững tài 
nguyên đa dạng sinh học, các hệ sinh thái rừng 
phải đồng bộ với việc bảo vệ các hệ sinh thái biển. 


3. Bảo vệ môi trường không khí. Bảo vệ môi trường đô 


thị và các khu công nghiệp. Phấn đấu tới 2010 thu 
gom và xử lý 90% chất thải rắn tại các đô thị và 
khu công nghiệp, thu gom và xử lý 100% chất thải 
công nghiệp, chất thải bệnh viện và quản lý 100% 
chất thải nguy hại. 


4. Bảo vệ các vùng đất ngập nước. 
5. Nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường để 


đánh giá chính xác hiện trạng môi trường, đề xuất 
các giải pháp tối ưu để bảo vệ môi trường cũng như 
phục vụ việc hoạch định chính sách quản lý môi 


trưởng, áp dụng các công nghệ môi trường tiên tiến 
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cố môi trường. 


4.2 Các chính sách, kế hoạch quốc gia và các hoạt động khác 
liên quan đến bảo vệ môi trường biển 


4.2.1 Kế hoạch hành động Đa dạng sinh học của Việt Nam 


Kế hoạch hành động Đa dạng sinh học được thông qua 
ngày 22-12-1995. Kế hoạch này xác định những mối đe 
doạ chính đối với đa dạng sinh học là khai thác quá mức 
dẫn đến phá rừng, tuyệt chủng nhiều loài sinh vật, xói 
mòn đất đai và lũ lụt, đánh bắt thuỷ sản quá mức; ô 
nhiễm nước và biển; suy thoái các vùng ven biển do hoạt 
động của con người, do việc chuyển đổi sang nền kinh tế 
thị trường cùng với áp lực phát triển. 

Kế hoạch hành động Đa dạng sinh học xác định nhiều 
hành động cần tiến hành để bảo tổn đa dạng sinh học, với 
hàng loạt các hành động liên quan đến quản lý môi trường 
biển và ven biển: 

- Xây dựng luật và quy định mới cho công tác bảo tổn 

đa dạng sinh học trên biển và trên đất hiền, ví dụ 
thành lập các khu bảo tổn ven biển. 


- Nghiên cứu luật lệ hiện hành, tìm ra những điểm 
chưa phù hợp và để xuất sửa đổi để tăng cường phát 
triển bền vững. 

- Ban hành luật lệ bảo vệ những vùng nhạy cảm trên 
đất liền cũng như ở dưới nước. 

- Xác định và bảo vệ những vùng giàu tính đa dạng 
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khu vực này. 

- Xác định các vùng đất ngập nước cần được bảo vệ. 

- Xác định những vùng cần được quy định là khu bảo 

tồn thiên nhiên biển hay vườn quốc gia biển. 

- Xây dựng một mạng lưới cơ sở dữ liệu và thông tin 

quốc gia về đa dạng sinh học. 

- Củng cố vai trò của chính quyền địa phương trong 

việc ra quyết định. 

- Tăng cường sự tham gia của cộng đồng địa phương 

và các tổ chức phi chính phủ. 

Trong Kế hoạch hành động đa dạng sinh học của Việt 
Nam, các nhà khoa học đã đề xuất một danh mục gồm 64 
vùng đất ngập nước có giá trị bảo tổn, trong đó có 24 vùng 
đất ngập nước thuộc vùng ven biển. Do thiếu các số liệu 
điều tra cơ bản và đầu tư nên mới có hai khu Cát Bà (Hải 
Phòng), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) nằm trong hai vườn 
quốc gia và khu Xuân Thuỷ (Nam Định) được đưa vào hệ 
thống các khu bảo tồn quốc gia. Cần xây dựng các khu bảo 
tôn biển, phòng chống ô nhiễm biển và lớn hơn là có một 
kế hoạch quản lý tổng hợp vùng ven biển thì mới bảo đảm 
cho Kế hoạch hành động đa dạng sinh học của nước ta 
được thực thi, mới đẩy lùi chiều hướng suy thoái đa dạng 
sinh học biển. 


4.22 Chương trình quốc gia về Quy hoạch những khu bảo 
tồn biến 

Ý tưởng quy hoạch các khu bảo tổn biển Việt Nam đã 
có từ những năm 1990. Quản lý các vườn quốc gia và các 
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hoạch quốc gia về môi trường và phát triển bền vững 
năm 19391 nêu ra. Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường 
đã có một loạt các hoạt động nghiên cứu nhằm đề xuất 
một hệ thống các khu bảo tổn biển cho cả nước. Dự án 
ADB 5712-REG, 1999 đã đưa ra đề xuất xây dựng 39 khu 
biển và ven bờ làm các khu bảo tồn biển. Ngày 2-3-2000, 
Thủ tướng Chính phủ ban hành công văn chính thức giao 
cho Bộ Thuỷ sản xây dựng quy chế về việc thành lập, 
quần lý và quy hoạch cho các khu bảo tên biển. Cuối năm 
2000, đề án quy hoạch “Hệ thống các khu bảo tổn biển 
Việt Nam” do Bộ Thuỷ sản phối hợp với các bộ, ngành 
liên quan xây dựng đã được Chính phủ thông qua. Theo 
đề án này trong giai đoạn 2000-2010 sẽ thiết lập 15 khu 
bảo tồn biển bao gồm? 

- Vùng biển Vịnh Bắc Bộ có 6 khu: đảo Trần, đảo Cô 
Tô, đảo Cát Bà, đáo Bạch Long Vĩ, đảo Hòn Mê, đảo 
Cồn Cỏ. 

- Ven biển miền Trung có 6 khu: khu vực Hải Vân - 
Sơn Trà, Cù Lao Chàm, Đảo Lý Sơn, Hòn Mun - Bích 
Đầm, Hòn Cau - Vĩnh Hảo, Phú Quý. 

- Vùng biển Đông Nam Bộ: Côn Đảo. 

- Vùng biển Trường Sa, Hoàng Sa. 

Những khu bảo tên biển này hoặc mới được thành lập, 
hoặc mở rộng phần biển của một số khu bảo tên hiện có 
trên đất liền như Cát Bà, Côn Đảo. Ngày 8-6-2001, trong 
khuôn khổ dự án DANIDA phối hợp với đối tác Đan Mạch, 
khu bảo tồn biển đầu tiên, Hòn Mun, đã chính thức được 
thành lập và đi vào hoạt động. 
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Sau sự cố trần dầu tàu Leela tại cảng Quy Nhơn năm 
1989, các cố gắng đầu tiên về xây dựng một Kế hoạch quốc 
gia ứng phó với sự cố tràn dầu đã được xúc tiến. Sáng kiến 
này được nảy sinh trong khuôn khổ Hội bảo vệ môi trưởng 
biển Việt Nam. Tiểu ban thểm lục địa Việt Nam phối hợp 
với Cục Đăng kiểm, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức các 
cuộc hội thảo hẹp về vấn để này và kiến nghị Chính phủ 
sớm có chỉ đạo thích hợp. Bộ Khoa học công nghệ và Môi 
trường đã được chỉ định chủ trì cùng các cơ quan hữu 
quan xây dựng Kế hoạch quốc gia ứng phó với sự cố tràn 
dầu. Với sự giúp đỡ của SIDA, tập đoàn TRIMAR - AB 
(Thuy Điển), các nghiên cứu tổng thể đã được triển khai. 
Dự thảo của Kế hoạch đã được trình Chính phú vào tháng 
8-1995. Một Hội thảo quốc gia về Dự thảo Kế hoạch quốc 
gia ứng phó với sự cố tràn dầu đã được tổ chức từ 8 đến 
19-7-1997 tại Hà Nội. 

Mục tiêu của Dự thảo Kế hoạch này là giảm tối mức 
tối đa các sự cố tràn đầu và tác hại của nó ở vùng sông, hồ, 
biển gồm nội thuỷ, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của 
Việt Nam, góp phần bảo vệ sự trong lành của môi trường 
nước ta. Các khu vực được ưu tiên bao gồm: 


- Khu vực 1: Hải Phòng, Quảng Ninh và châu thể 
Sông Hồng. 

- Khu vực 9: Đà Nẵng, Nha Trang, Quảng Ngãi tới 
Bình Thuận. 

- Khu vực 3: Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu tới 
Cà Mau, Hà Tiên. 
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mức sau: 

- Rất lớn: trên 5.000 tấn 

- Lớn: từ 1.000 đến ð.000 tấn 

- Trung bình: từ 100 đến 1.000 tấn 

- Nhỏ: đưới 100 tấn. 

Kể hoạch có các quy định về tổ chức và phân công 
trách nhiệm phòng ngừa và ứng phó với sự cố tràn dầu ở 
các cấp, tổ chức thực hiện, huy động lực lượng ứng cứu, 
trang thiết bị, xây dựng Quỹ dự phòng quốc gia, v.v.. 

Dự thảo Kế hoạch được xây dựng chủ yếu cho giai 
đoạn trước mắt tới năm 2000. Vì vậy nó chỉ có thể được 
coi là một cố gắng đáng ghi nhận và Việt Nam còn phải 
nỗ lực xem xét, điều chỉnh để sớm có một Kế hoạch mới 
phù hợp với tình hình đấu tranh phòng ngừa ô nhiễm 
biển trong thế kỷ XXI. Từ năm 1998, Uỷ ban quốc gia tìm 
kiếm cứu nạn trên không và trên biển được giao nhiệm 
vụ soạn thảo và trình mới Kế hoạch quốc gia ứng phó sự 
cố tràn dầu. Ngày 29-8-2001, Dự thảo Kế hoạch quốc gia 
ứng phó sự cố tràn dầu đầu tiên của Việt Nam đã được 
Chính phủ phê duyệt, đánh dấu bước phát triển mới 
trong công tác phòng ngừa và ứng phó với sự cố tràn dầu 
ở Việt Nam”. Kế hoạch phân toàn bộ vùng biển nước ta 
thành ba khu vực như sau: 

Khu vực miền Bắc bao gầm toàn bộ các tỉnh, thành 
phố miền Bắc tới hết tỉnh Quảng Bình; toàn bộ vùng biển 
khu vực Vịnh Bắc Bộ thuộc phạm vi ứng phó sự cố tràn 
dầu đến vĩ tuyến 17910N. 

Khu vực miền Trung bao gồm toàn bộ các tỉnh, thành 
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Thuận; toàn bộ vùng biển thuộc phạm vi ứng phó sự cố 
tràn đầu từ vĩ tuyến 17910 đến vĩ tuyến 11920N. 

Khu vực miền Nam bao gồm toàn bộ các tỉnh, thành 
phố miền Nam từ tỉnh Ninh Thuận đến hết tỉnh Cà Mau, 
Kiên Giang; toàn bộ vùng biển từ vĩ tuyến 119 20N, về 
phía Nam, đến hết phạm vi ứng phó sự cố tràn dầu của Kế 
hoạch quốc gia này. 

Kế hoạch phân loại mức độ sự cố tràn dầu từ mức ÏI 
đến mức IH căn cứ vào khối lượng đầu tràn ra môi trường 
như sau: 

- Mức ]: dưới 100 tấn. 

- Mức H: từ 100 tấn đến 2.000 tấn. 

- Mức IH: trên 2.000 tấn. , 

Việc ứng phó sự cố tràn đầu được tiến hành ở ba cấp: 
cấp cơ sở, cấp khu vực và cấp quốc gia. 


4.24 Các chính sách và kế hoạch cho nghề cá 


Các chính sách và kế hoạch cho nghề cá ở Việt Nam 
chủ yếu tập trung vào làm giảm bót áp lực khai thác 
nguồn lợi hải sản ở những vùng biển ven bờ hiện đang 
trong tình trạng cạn kiệt. Chính sách nghề cá của Việt 
Nam tập trung theo hai hướng: 1) phát triển độn tàu đánh 
cá xa bờ đồng thời tăng sản lượng nuôi trồng thuỷ sản; 2) 
đánh bất thuỷ sản một cách hiệu quả ở vùng biển ven bờ, 
bảo vệ các đàn cá tái tạo. Ba Chương trình lớn của ngành 
Thuỷ sản là Chương trình xuất khẩu hái sản cho đến nắm 
2005, Chương trình nuôi trồng thuỷ sản cho giai đoạn 
1999-2010 và Chương trình khai thác hải sản đều liên 
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triển bền vững. Hiệu quả và tính bền vững của các chương 
trình trên gắn liền với vấn đề bảo vệ các vùng nước khỏi bị 
ô nhiễm, bảo vệ các vùng ngập mặn và các đàn cá tái tạo. 


4.25 Các Hội thảo, Hội nghị vả Chương trình nghiên cứu 


Từ năm 1976 đến nay, Việt Nam đã có hai hội nghị 
toàn quốc về biển, bốn hội nghị khoa học (công nghệ) toàn 
quốc về biển và hàng loạt các hội nghị, hội thảo quốc tế, 
quốc gia về chính sách biển và môi trường biển. 

Bảng 26: Hội nghị biển toàn quốc, hội thảo quốc gia, quốc 
tế về biển và môi trường biển từ 1976 đến 2000 


Hội nghị, Hội thảo 

Hội nghị khoa học toàn 
quốc về biển lần thứ I 
Hội nghị khoa học toàn 
quốc về biển lần thứ II 


Cơ quan chủ trì Nơi tổ chức 
Viện Khoa học Việt | Nha Trang 
Nam 
Viện Khoa học Việt 
Nam 

Hội nghị toàn quốc về Uỷ ban Khoa học 
biển (lần thứ I) kỹ thuật Nhà nước 


1991 | Hội nghị khoa họctoàn | Viện Khoa học Việt | Hà Nội 
quốc về biển lần thứ II | Nam 


1991 | Hội thảo quốc gia (có sự | Ban Biên giới 
tham dự của các đại biểu | Chính phủ 
quốc tế) về Chính sách 
biển Việt Nam lần thứ Ì 
Hội thảo quốc gia về 
Chính sách biển Việt 
Nam lần thứ II 


| Năm 
1877 


1981 Nha Trang 


Hà Nội 


1992 Ban Biên giới 


Chính phủ 
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quản lý ven biển Nam - 


Hà Nội, từ 
ngày 

24 đến 
25-2-1895 
Hải Phòng 


1995 


1995 


Hội nghị toàn quốc về 
Phát triển kinh tế biển 
(lần thứ II) 


Hội thảo quốc gia về Môi 
trường và Phát triển nuôi 
trồng thuỷ sản 

Hội nghị Sinh học biển 


Công ước của |MO nhằm 
ngăn ngừa và quản lý ô 
nhiêmbiển . 


Ban Chỉ đạo Nhà 
nước về Biển 
Đêng-Hải đảo 


Bộ Thuỷ sản 


Viện Hải dương 


Nha Trang 


toàn quốc học 
1997 | Hội thảo quốc gia về các ị Cục Đăng kiểm 


hiệp ước quốc tế bảo vệ 
môi trường biển 


1997 ‡ Hội thảo quốc gia về Kế | Cục Môi trường 
hoạch ứng phó sự cố PetroVietnam, 
tràn dầu Petrolimex, Cục 

Hàng hải 

19897 | Việt Nam tham gia và Cục Môi trường 
thực hiện các Công ước 
quốc tế liên quan đến 
môi trường 

1998 | Hội thảo quốc gia về các | Cục Môi trường, 


SEMA (Thuy Điển) 


Hà Nội, từ 
ngày 21 
đến 22-4, 
TP. HCM từ 
24 đến 
25-4-1997 
Hà Nội từ 
8 đến 
12-7-1997 


Hà Nội 
ngày 
13-7-1997 


Hà Nội, từ 
29 đến 


30-9-1998 
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Hà Nội từ 
12 đến 

13-11-1998 
Hà Nội 
9-8-2000 


r$gbà/ ©[‡leIgh[WRod/Ngtorgi'T|DRBXð t8@!Khoa 
nghệ biển toàn quốc lần | học tự nhiên và 
thứ IV công nghệ quốc gia 
2000 | Hội thảo quốc gia về Kế ! Cục Môi trường - 
hoạch quốc gia quản lý | Ngân hàng ADB 
môi trường biển vả vùng, 
ven biển 
Hội thảo quốc gia về 
quản lý tổng hợp vùng 
ven biển 


Cục Môi trường — 
Dự án VNICZM 


Hà Nội 
28-4-2002 


Hội nghị toàn quốc về biển lần thứ I năm 1985 đã để 
ra phương hướng và nhiệm vụ nghiên cứu vấn đề bảo vệ 
môi trường biển, chống ô nhiễm như sau: 

e Tổ chức điều tra nghiên cứu tình hình ô nhiễm môi 
trường biển ở những khu vực trọng điểm do các 
nguồn hoá chất thải ra từ các trung tâm công 
nghiệp, do các con sông thải ra biển ảnh hưởng đến 
tài nguyên sinh vật biển. 

e Nghiên cứu tình hình và khả năng gây ô nhiễm do 
các hoạt động dầu khí trên biển, và đo các hoạt động 

-_ của tàu thuyền trên biển gây nên. 

e Nghiên cứu phương án bảo vệ và làm trong sạch môi 
trường biển để để nghị Nhà nước ra các văn bản 
thích hợp, trước mắt chú trọng đến các quy định về 
bảo vệ nguồn lợi sinh vật biển. 

Mười năm sau, Hội nghị toàn quốc về biển lần thứ II 

ngày 24 đến 25-2-1995, tập trung chú yếu vào vấn để phát 


triển kinh tế biển. Hội nghị nhận định: "Công tác điều tra 
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sở khoa học, công nghệ cần thiết cho sự phát triển các 
ngành, các vùng kinh tế biển". Hội nghị kiến nghị Nhà 
nước cần đầu tư thích đáng và tổ chức thực hiện tốt các 
chương trình nghiên cứu, điều tra về biển, đảo vốn thường 
tốn kém nhiều hơn trong đất liền. Hội nghị đặc biệt quan 
tâm vấn đề bảo vệ môi trường, nhấn mạnh đến các thảm 
hoạ về môi trường biển đã xảy ra ỏ một số vùng của thế 
giới trong mấy năm vừa qua, đặc biệt là các thảm hoạ về 
dầu mỏ, về chất thải. Trong kết luận Hội nghị, Chủ tịch 
Trần Đức Lương" yêu cầu: Bộ Khoa học công nghệ và Môi 
trường cùng Tổng Công ty dầu khí phối hợp đưa ra một 
chương trình có tính khả thì (tranh thủ sự hợp tác quốc tế) 
để xây dựng tổ chức lực lượng, phương tiện ngăn chặn và 
đối phó với các sự cố về đầu mỏ do khai thác, vận chuyển 
và lưu giữ ở các cảng. 

Như vậy, trong khi Hội nghị lần thứ I chú trọng tới 
ngăn ngừa ô nhiễm có nguồn gốc từ đất liền, thì Hội nghị 
lần thứ II lại quan tâm nhiều đến các sự cố môi trường, đặc 
biệt là các sự cố dầu tràn, xảy ra với tần suất lớn khi Việt 
Nam đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, trong đó có công 
nghiệp đầu khí và giao thông vận tải biển. Trước đó, Chỉ thị 
của Thủ tướng Chính phủ số 73-TTg, ngày 25-2-1993 về 
một số công tác cần làm ngay về bảo vệ môi trường, đã yêu 
cầu các cơ quan hữu quan khẩn trương tổ chức xây dựng kế 
hoạch phòng chống ô nhiễm biển do sự cố tràn đầu và do 
các nguyên nhân khác ngay trong năm 1993?1, 


* Lúc đó là Phó Thủ tướng (BT). 
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-Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc cũng đề 
cập đến các giải pháp bảo vệ tài nguyên và môi trường 
biển. Nếu tại các Hội nghị khoa học về biển lần thứ I 
(1977) và thứ II (1981), không có một báo cáo khoa học 
nào được ghi nhận về vấn đề ô nhiễm biển, thì tại Hội nghị 
Khoa học toàn quốc về biển lần thứ III (Hà Nội, từ ngày 
28 đến ngày 30-11-1991) đã có một số báo cáo khoa học 
bước đầu về ô nhiễm biển như: 

- Ô nhiễm do đầu và các sản phẩm của dầu ở Vịnh Hạ 
Long của Đỗ Hoài Dương, Phạm Văn Hoá, Phạm 
Văn Xuân và cộng tác viên. 

- Hiện trạng ô nhiễm dầu ở biển Vũng Tàu, một số 
kiến nghị về phòng chống ô nhiễm của Nguyễn Đức 
Huynh, Trương Biên. 

- Tính toán sự lan truyền vệt dầu do sự cố của Phạm 
Văn Ninh, Bùi Minh Đức. 


Hầu hết các nghiên cứu khoa học này đều là đánh giá 
hiện trạng và ô nhiễm do dầu, không có các nguồn khác. 
Tại Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc lần 
thứ IV, kết quả của 23 chương trình nghiên cứu về mỗi 
trường và sinh thái biển đã được trình bày. Đây là sự 
phản ánh kết quả của mười một chương trình điều tra 
nghiên cứu biển tổng hợp cấp Nhà nước đã được tổ chức 
thực hiện trong thời gian từ 1976 — 2000, trong đó đáng 
chú ý là: 

s® 1976-1980: Chương trình điều tra tổng hợp vùng 

biển ven bờ Thuận Hải - Minh Hải. 
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biển và thềm lục địa Việt Nam. 

e 1986-1990: Chương trình 48B nghiên cứu các điều 
kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và một số vấn 
để kinh tế - xã hội biển Việt Nam phục vụ phát 
triển kính tế biển. _ 

e 1991-1995: Chương trình KT-03 điều tra nghiên cứu 
và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật biển 
phục vụ các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. 

e 1996-2000: Chương trình KHCN-06 điều tra nghiên 
cứu biển. 


Bên cạnh đó còn có một số chương trình khoa học cấp 
Nhà nước khác có liên quan đến tài nguyên môi trường 
biển phải kể đến là các chương trình Khí tượng - Thuỷ văn 
KH-04, các chương trình Dầu khí 22-01, 22-A, KT-05, các 
chương trình bảo vệ tài nguyên môi trường 52-02, 53-D, 
KT-04, chương trình KT-01 về Địa chất khoáng sản, 
Chương trình Thuỷ lợi 06-B, Chương trình Giao thông 
Vận tải 36-A?. Ngoài ra còn khá nhiều công trình nghiên 
cứu ở các ngành, các địa phương. Một số chương trình đã 
nghiên cứu trực tiếp vấn đề ô nhiễm môi trường biển như 
Chương trình ô nhiễm dầu vùng biển Nha Trang (Viện 
Hải Dương học năm 1986-199Q Các đề án về vấn để môi 
trường (Viện Cơ học 1996-1998), Môi trường ven biển 
Quảng Ninh (Phân viện Hải dương Hải Phòng 1976-1980), 
Hiện trạng môi trường của các sông ven biển Hải Phòng 
(Viện Địa lý 1994-1995)... 

Nghiên cứu sinh thái môi trường biển đã tập trung 
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nhiễm nước biển ven bờ đo các hoạt động giao thông vận 
tải, du lịch, khai thác khoáng sản, nuôi trồng hải sản, 
phát triển công nghiệp và đô thị ven biển. Đã có một số đề 
tài chuyên để bước đầu về ô nhiễm như ô nhiễm biển do 
sông thải ra (1986-1995), ô nhiễm dầu (1991-1995) được 
triển khai tại các khu vực biển gần và xa bờ, xác định và 
thành lập bản đồ các vùng nhạy cảm với ô nhiễm dầu. 
Nhưng các hoạt động này còn chưa đủ mức, chủ yếu còn 
dừng ở mô tả hiện trạng, chưa có nhiều kết quả về cơ chế, 
dự báo, tạo ra công nghệ xử lý và nhất là chưa gắn kết 
chặt chẽ, đáp ứng được kịp thời các vấn để nảy sinh trong 
phát triển kinh tế, sản xuất, đời sống. Còn có nhiều tình 
trạng phân tần, mâu thuẫn số liệu. Các tiêu chuẩn quốc 
gia về chất lượng môi trường biển còn chưa có đủ cơ sở về 
thực nghiệm trong điều kiện thiên nhiên biển nước ta, vì 
vậy giá trị sử dụng còn hạn chế, gây khó khăn trong công 
tác nghiên cứu và ứng dụng?5, 

Trong lĩnh vực ngăn ngừa ô nhiễm biển, đã có một số 
Hội thảo quốc gia được tổ chức: Hội thảo quốc gia "Ứng 
cứu sự cố tràn dầu Việt Nam -1997", Hà Nội, ngày 8 đến 
12-7-1997, đã đi đến kết luận: 

s Sự cố tràn dầu là một trong những vấn để môi 
trưởng hàng đầu thuộc loại đặc biệt nguy hiểm, ứng 
phó với sự cố này là rất cần thiết và cấp bách, nó 
cần được coi như vấn để ưu tiên của một quốc gia, 
đồng thời đòi hỏi sự hợp tác liên ngành, liên địa 
phương, khu vực và quốc tế. 

e Việt Nam cần có ngay một kế hoạch ứng phó sự cố 
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sức cấp bách hiện nay. 


Hội thảo đã khuyến nghị sớm áp dụng các biện pháp 
sau đây: 


- Điều tra, nghiên cứu hoàn thiện các bản đổ nhạy 


cảm, nghiên cứu các biện pháp thu gom và xử lý dầu 
tràn phù hợp với hoàn cảnh cụ thể từng vùng của 
Việt Nam. 


- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận 


thức về sự cố đầu tràn, trao đối thông tin giữa các eơ 
quan, tổ chức các lớp tập huấn về sự cố tràn dầu. 
Chuẩn bị thủ tục gia nhập các công ước và hiệp định 


quốc tế liên quan đến sự cố tràn dầu. 


- Thông qua Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn 


dầu, thành lập Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố tràn dầu. 


- Thành lập Quỹ dự phòng quốc gia xử Ìý suy thoái 


môi trường, ô nhiễm môi trường và sự cố môi trường, 
trong đó có sự cố tràn dầu và các Quỹ dự phòng đặc 


biệt cho sự cố tràn dầu””, 


Hội thảo: "Việt Nam tham gia và thực hiện các công 


ước quốc tế liên quan đến môi trường" do Cục Môi trường 
tổ chức tại Hà Nội ngày 13-7-1997; Hội thảo quốc gia về 
các hiệp ước quốc tế bảo vệ môi trường biển do Cục Môi 
trường tổ chức tại Hà Nội ngày 29 đến 30-9-1998 đã xem 
xét việc thực hiện các công ước quốc tế về môi trường biển 
mà Việt Nam đã tham gia như Công ước MARPOI, 73/78 


và khả năng Việt Nam tham gia một số công ước mới như 
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ô nhiễm. 

Bên cạnh đó, nhiều hội thảo về ö nhiễm do dầu, về kế 
hoạch ứng phó sự cố tràn đầu đã được tổ chức như Hội thảo 
quốc gia về ô nhiễm biển, phòng ngừa, kiểm soát và đối phó, 
do IMO và Cục Đăng kiểm tổ chức tại Hải Phòng từ ngày 10 

_ đến 18-8-1987; Hội thảo quốc gia về Kế hoạch ứng phó sự cố 
tràn dầu, do Cục Môi trường, Cục Hàng hải và Tổng công ty 
đầu khí tổ chức tại Hà Nội, ngày 8 đến 19-7-1997, 

Các hội nghị, hội thảo, chương trình nghiên cứu đã 
góp phần đáng kể nâng cao nhận thức của các cơ quan và 
quần chúng về tầm quan trọng của vấn đề tiến ra biển và 
bảo vệ môi trường biển. 

Các hội nghị, hội thảo, chương trình nghiên cứu đã 
được tiến hành phù hợp với chính sách chung về biển và 
môi trường của Việt Nam. Chúng được tiến hành trước khi 
có Luật Bảo vệ môi trường 1998 nên tập trung nhiều vào 
phát triển, ít chú ý đến môi trường. Từ sau năm 1993, 
tình hình đã thay đối nhiều nhưng mục tiêu chính của các 
hoạt động này vẫn là tập trung giải quyết các vấn đề kinh 
tế - xã hội, phục vụ cho phát triển kinh tế biển nên đầu tư 
nghiên cứu vấn đề ô nhiễm biển không chiếm tỷ trọng lớn. 

Trong số các hoạt động nhằm ngăn ngừa ô nhiễm biển, 
Việt Nam đã chú ý quá nhiều vào ô nhiễm do'dầu. Công 
tác nghiên cứu, đề ra các biện pháp ngăn ngừa các nguồn 
ô nhiễm khác chưa được đầu tư thích đáng. Hầu hết các 
hội thảo quốc gia đều đề cập đến ô nhiễm do đầu mà chưa 
có một cuộc hội thảo riêng nào về ô nhiễm từ đất liền, ô 


nhiễm do nhận chìm, 
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Hợp tác quốc tế trong giai đoạn từ 1976 đến nay, trong 
điều kiện thi hành chính sách đổi mới, mở cửa, Việt Nam 
đã có những bước tiến quan trọng và đem lại kết quả khả 
quan. Từ chỗ chỉ tiến hành hợp tác với Liên Xô, Trung 
Quốc, nay quan hệ hợp tác đã được mở rộng với các nước 
trong khu vực, với các nước phương Tây. Phạm vi vùng 
biển triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế cũng thay 
đổi, từ ven biển ra vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục 
địa, tới cả các vùng biển đang tranh chấp (Khảo sát hỗn 
hợp Việt Nam - Philippin 1996, 2000)7Ẻ. 

Với sự giúp đỡ quốc tế, Việt Nam đã tiến hành một 
loạt các dự án nghiên cứu về các hệ sinh thái ven bờ, sinh 
hoá sinh vật biển, đánh giá nguồn lợi biển, về động lực cửa 
sông, đánh giá môi trường và quản lý biển và vùng ven 
biển với các chuyên gia Hà Lan, Ôxtrâylia, EU, Na Uy, 
Canada, Nga và chuyên gia của các nước ASEAN. Trong 
quan hệ khai thác dầu khí, ngành dầu khí cũng đã có 
những hoạt động hợp tác nghiên cứu khả näng ô nhiễm 
biển do các hoạt động đầu khí. 

Bảng 27: Thống kê một số dự án chính của nước ngoài 
phối hợp nghiên cứu biển và môi trường biển ở Việt Nam 


`. Nơi tỏ chức, cơ 
„ Đối tác 
Tên dự án - " quan 
nước ngoài 
phối hợp 
Bộ Thủy sản 


Dự án cơ sở hạ tầng nghề cả | ADB 
Chiến lược phát triển kinh tế tại miền ADB 
| Trung Việt Nam 
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Dự án bảo VỆ và phát triên các VÙng 


đất ngập nước ven biển 

Bảo tổn đa dạng sinh học biến tại Vườn 
quốc gia Côn Đảo 

Vệ sình và cung cấp nước, xử lý nước 
thải tại Thành phố Hạ Long 


Tái trồng rừng ngập mặn ven biển bị 
bão Linda tàn phá 


Qui hoạch tổng thể nghề cá giai đoạn 1 


và 2 


UUU)U 
5, DANIDA 


Phát triển toàn diện Quảng Ninh và Hải 
Phòng 
Nghiên cứu môi trường Vịnh Hạ Long 


Dự án môi trường Việt Nam - Canađa 
đánh giá tác động môi trưởng, quan 
trắc môi trường, quản lý ô nhiễm đô thị 
và công nghiệp 


DANIDA Côn Đảo 
DANIDA Bãi Cháy, Thành 
phố Hạ Long 
DANIDA, Cà Mau vả Bạc 
UNDP Liêu 
DANIDA Bộ Thủy sản 
WB Quảng Ninh và 
| Hải Phòng 
JICA 
CIDA Hà Nội, Hải 
Phỏng, Đà Nẵng 
và Bình Dương 


Dự án đa dạng sinh học ở phá Tam IDRC Tam Giang 
Giang, giai đoạn 1 và 2 


Dự án Quản lý tải nguyên và môi trường | AusAID, 


vùng ven biển 


Chất lượng môi trưởng cửa sông ven 
biển 


Xây dựng bản đồ các vùng nhạy cảm 
sự cố trân dầu 


EU-ASEAN- 
Việt Nam 


Na Uy 


Bộ Khoa học công 
nghệ và Môi 
trường, 

Các tỉnh ven biển 
Bộ Khoa học công 
nghệ và Môi 
trường, Các tỉnh 
ven biển 

Viện Khoa học 
Việt Nam 
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Quản ven biển 

Việt Nam (Nước dâng và các tác động 
của nó đối với các vùng đất thấp) 

Bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy 
sản ven biển 


Quản lý vùng ven biển cấp tỉnh 


ASEAN - Canaäa - Chương trình Hợp 
tác về khoa học biển (quản lý môi 
trường lâu bền) 

VCOP II (xây dựng Chính sách biển 
quốc gia và Luật quốc gia về biển) 

Dự án khu bảo tồn biển thí điểm ở Việt 
Nam (Hòn Mun) 


W.SImpopdf.com 


Hà Lan Thừa Thiên Huế, 
Nam Định, Bà 
Rịa-Vũng Tàu 
Nghệ An, Thanh 
Hóa và Thừa 
Thiên Huế 

Nghệ An và 
Quảng Bình 


Ban Biên giới 
Chính phủ 


Bộ Thuỷ sản 


UNDP/ 
DANIDA 


WB - GEF 


Chương trình Hành động Toàn cầu về 
Bảo vệ môi trường biển từ các hoạt 
động trên đất liền trong khu vực biển 
Đông Á 


GEF/UNEP Việt Nam 


Chương trình Khu vực về Ngăn ngừa và 
quản lý ô nhiễm biển tại các biên Đông 
Á 


GETF/UNDP/ 


Việt Nam 
MO 


Tác động môi trường của Hoạt động 
phát triển nông nghiệp tới các nguồn đa 
dạng sinh học của các vùng đất ngập 
nước nội địa tại vùng châu thổ sông 
Mêkông của Việt Nam 


WB Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông 


thôn 


Khảo sát biển vã ven biển 


Viện Hải dương 


học 
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và bảo vệ môi trường các vùng biển nghệ và Môi 


Đông Á trường 
Kế hoạch hành động đa dạng sinhhọc | WWF Bộ Khoa học công 
nghệ và Môi 

trường 


Quản lý mỏi trường biển và ven biển tại | UNEP/EAS- Bộ Khoa học công 
Biển Đông RCU nghệ và Môi 
trường 


Việt Nam còn tham gia một loạt các để án quốc tế và 
khu vực. như đề án Dự đoán mực nước biển đâng toàn cầu 
và hậu quả của nó; AusAID, ASEAN - AABGP Giai đoạn 
3: Dự án quản lý tài nguyên và môi trường vùng ven biển; 
GEF/UNDP/IMO Chương trình khu vực về ngăn ngừa và 
quản lý ô nhiễm biển tại các biển Đông Á; dự án về nước 
dâng và các yếu tố khí tượng thuỷ văn trong Biển Đông 
(SCSMRKRX)... 

Các chương trình, dự án hợp tác quốc tế này phần lớn 
tập trung vào điều tra nghiên cứu biển, khảo sát nguồn 
lợi. Từ sau năm 1993, đã có nhiều dự án, chuyên đề hợp 
tác hơn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, phòng chống ô 
nhiễm với sự giúp đỡ của Ôxtrâylia, Canada, Đan Mạch, 
Hà Lan, Na Ủy, Thuy Điển, cũng như của các cơ quan, tổ 
chức quốc tế ADB, WB, WWF... 

Các kết quả nghiên cứu này đã góp phần đáng kể 
trong việc nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường biển 


cho Việt Nam, cung cấp nhiều thông tin về môi trường 


https:/ftieulun.hopto.otg 


›gistered/@rs‡en bð¿(wwW;SÌ\BSBSÍ-89 Phhạy cảm ô nhiễm dầu, 
chất lượng môi trường nước biển ven bở, mô hình quản lý 
tổng hợp vùng ven biển, nâng cao trình độ nghiên cứu cho 
các cán bộ khoa học Việt Nam. 

Tuy nhiên, những nghiên cứu này vẫn còn mang tính 
chất. định tính, thống kê, mô tả, chưa đi vào dự báo biến 
động các khả năng ô nhiễm môi trường biển. Các nghiên 
cứu vẫn còn ở tình trạng làm thí điểm, trình diễn, tập 
trung vào một số địa phương nên chưa có khả năng cho ta 
một bức tranh tổng thể về thực trạng ô nhiễm biển tại 
Việt Nam. Hơn nữa chúng có nhược điểm là không liên hệ 
với nhau, không có sự thống nhất, hiệu quả không tương 
ứng với vốn đầu tư nước ngoài và của các tổ chức quốc tế 
(khoảng 4-6 triệu USD, tương đương 50-70 tỷ đồng Việt 
Nam)®. Í 


4.3 Kết luận 

Nói đến vấn để môi trường biển và phòng chống ô 
nhiễm biển ở Việt Nam, ngoài việc đề cập tới sự suy giảm 
về hệ sinh thái, chúng ta cũng cần phải đề cập tình trạng ô 
nhiễm môi trường biển hiện nay. Trên cơ sở các dữ liệu có 
được cho đến nay, có thể đưa ra một đánh giá tổng quát là 
biển Việt Nam nhìn chung còn tương đối sạch, tuy nhiên 
những năm gần đây ô nhiễm biển có xu hướng gia tăng. 

Ở vùng ven bờ và các cảng biển, nguyên nhân gây ô 
nhiễm chủ yếu là các loại chất thải. Có một thực tế là 
chúng ta chưa có các thiết bị xử lý chất thải (kể cả chất thải 
sinh hoạt). Một vài nơi, ô nhiễm đã vượt quá mức cho phép. 
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hoạt động hàng hải và hoạt động khai thác dầu khí. 

Trong xu thế phát triển kinh tế - xã hội nói chung, các 
tiểm năng ở biển và ven biển sẽ được khai thác với quy mô 
ngày càng tăng, nhất là công nghiệp dầu khí và lọc dầu; 
một số cảng biển lớn sẽ được xây dựng, kéo theo sự hình 
thành và phát triển của hàng loạt các khu công nghiệp, 
khu chế xuất và các trung tâm xây dựng, dịch vụ lớn ở 
khu vực ven biển. Sự phát triển kinh tế với quy mô và tốc 
độ cao trong vùng chắc chắn sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến 
tài nguyên, môi trường biển và vùng ven biển, đặt ra một 
loạt các vấn đề về môi trường và bảo vệ môi trường. 

Tuy nhiên, việc chưa xây dựng được một chiến lược 
biển tổng hợp, quy hoạch phát triển bền vững trong tổng 
thể chiến lược môi trường chung của đất nước đang tạo ra 
những khập khếnh trong thi hành các biện pháp phòng 
chống ô nhiễm biển. Điều này thể hiện rất rõ trong việc 
xây dựng và thực thi Kế hoạch. quốc gia ứng phó sự cố 
tràn dầu, một nhiệm vụ đã được đặt ra cách đây mười 
năm nhưng đến nay vẫn chưa đi vào cuộc sống. Các hội 
nghị, hội thảo, chương trình nghiên cứu, dự án quốc gia 
nghiêng về điều tra cơ bản, phục vụ phát triển kinh tế 
nhiều hơn là nghiên cứu về ngăn ngừa ô nhiễm biển, bảo 
vệ môi trường biến. 

Cơ quan môi trường không đủ năng lực và phương tiện 
kiểm soát bảo vệ môi trường biển trong khi việc thiếu một 
cđ quan quản lý biển thống nhất không cho phép thực 
hiện một kế hoạch bảo vệ môi trường biển chung. 
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istered Versieghttp./ gI804§lInpapdfoo' hạn thức dứng đắn về 
môi trưởng và tham gia tích cực vào phong trào bảo vệ môi 
trường biển đã được đẩy mạnh và phát triển, nhưng mới ở 
các cấp chính quyền, các cơ quan điều hành mà chưa thật 
sự sâu rộng trong toàn dân (thành thị cũng như nông 
thôn). Các khoá tập huấn chưa được tổ chức thường xuyên 
và đều đặn cho các cán bộ chuyên trách về công tác môi 
trường biển cũng như những người có liên quan tới lĩnh 
vực môi trường biển theo các hình thức thích hợp, 

Chúng ta đã tranh thủ được sự hợp tác quốc tế về tài 
chính, đào tạo, công nghệ, trang thiết bị... liên quan tới 
lĩnh vực môi trường và bảo vệ môi trường biển, nhưng các 
dự án, sự giúp đỡ từ bên ngoài này chưa thật sát với yêu 
cầu của Việt Nam. 

Trên hết, đó là việc kiện toàn khung thể chế và pháp 
lý cho bảo vệ môi trường biển. Pháp luật là công cự tốt 
nhất để thực hiện các chủ trương chính sách của Đẳng và 
Nhà nước trong thực tế. Trong khi Việt Nam đã có một 
khung pháp lý tương đối đầy đủ về bảo vệ môi trường 
chung thì các văn bản pháp quy điều chỉnh vấn đề bảo vệ 
môi trường biển còn phân tán, chưa tập trung, chưa đồng 
bộ, và có phần chưa theo được với các yêu cầu bảo vệ môi 
trường biển của pháp luật quốc tế. Hoàn thiện khung thể 
chế và pháp lý bảo vệ môi trường biển, phòng chống ô 
nhiễm biển là bước đi eơ bản để đạt được mục đích giữ cho 
biển Việt Nam luôn trong lành, tạo điều kiện thuận lợi cho 
phát triển bền vững. 

Tại Hội thảo quản lý biển và vùng ven biển tổ chức tại 


hfttps://tieulun.hopto.or: 
266 p p g 


letered. ›2eFBJpDy 1/200;51m pgf 31893, đồng chí Trần Đức 
Lương, lúc đó là Phó Thủ tướng, đã nói: 

"Chúng tôi nghĩ rằng trong thời gian tới Việt Nam 
sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để phát triển các ngành 
kinh tế biển: giao thông vận tải biển, đánh bắt và nuôi 
trồng hải sản, thăm đò và khai thác đầu khí ngoài khơi, 
các loại khoáng sản, phát triển du lịch biển và các khu 
công nghiệp, thương mại ven biển, tăng cường hợp tác 
quốc tế và đào tạo cán bộ về biển đồng thời tổ chức 
phòng chống ô nhiễm biển và bảo vệ tài nguyên biển 
một cách có hiệu quả. Việt Nam còn phải từng bước xây 
dựng một hệ thống pháp luật biển tương đối đồng bộ để 
điều chỉnh các hoạt động và quan hệ đang diễn ra ngày 

„29 


& " ^ -ˆP 
càng nhiều trên biển 


+ 
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Chương 5 


PHÁP LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN VÀ PHÒNG CHỐNG 
Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN VIỆT NAM 


5.1 Khung pháp lý chung về bảo vệ môi trường biển Việt Nam 


5ƒ.1 Luật pháp về các vùng biển Việt Nam 


Nói đến bảo vệ môi trường biển, trước hết cần xác định 
rõ giới hạn môi trường biển của đất nước. Bằng Tuyên bố 
của Chính phủ ngày 12-5-1977 về các vùng biển, Việt 
Nam đã trở thành nước đầu tiên trong khu vực Đông Nam 
Á thiết lập đây đủ các vùng biển: nộ! thuy, lãnh hải. vùng 
đặc quyền về kinh tế và thểm lục địa, theo đúng các quy 
định của Công ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật biển. 
Theo Tuyên bố này, Việt Nam có một lãnh hải 12 hải lý 
tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải. 
"Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện chủ 
quyền đây đủ uà toàn uẹn đối uới lãnh hải của mình cũng 
như đối uới uùng trời phía trên, đáy biển uè lòng đất dưới 
đáy biển của lãnh hải". Bên ngoài lãnh hải là vùng tiếp 
giáp lãnh hải tiếp liền với lãnh hải và tạo với lãnh hải một 


vùng biển rộng 24 hải lý tính từ đường cơ sở dùng để tính 
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'gistered.Mietslanz li:/DNWWullfahfpfÏ-RfN này, Chính phủ Việt 
Nam thực hiện sự kiểm soát cần thiết nhằm bảo vệ an 
ninh, bảo vệ các quyền lợi về hải quan, thuế khoá, và 
nhằm bảo đảm sự tuân thủ các quy định về y tế, đi cư và 
nhập cư trên lãnh thổ hoặc trong lãnh hải Việt Nam. Việt 
Nam cũng bảo lưu quyền cứu hộ các tàu thuyên, máy bay 
bị nạn, có thể gây ô nhiễm môi trường biển trong vùng 
tiếp giáp lãnh hải và lãnh hải. 

Tuyên bố ngày 12-5-1977 của Chính phủ Việt Nam 
còn xác lập vùng đặc quyền về kinh tế của mình tiếp liền 
với lãnh hải và tạo với lãnh hải một vùng rộng 200 hải lý 
tính từ đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải. Nhà 
nước Việt Nam có chủ quyển hoàn toàn về việc thăm dð, 
khai thác, bảo vệ và quản lý tất cả các tài nguyên thiên 
nhiên, sinh vật và không sinh vật ở vùng nước, ở đáy biển 
và trong lòng đất dưới đáy biển của vùng đặc quyển về 
kinh tế Việt Nam, có các quyền và thẩm quyền riêng biệt 
về các hoạt động khác phục vụ cho việc thăm dò và khai 
thác vùng đặc quyển về kinh tế nhằm mục đích kinh tế, có 
thẩm quyền riêng biệt về nghiên cứu khoa học biển trong 
vùng đặc quyền về kinh tế của Việt Nam, có thẩm quyền 
riêng biệt trong việc thiết lập, lắp đặt và sử dụng các công 
trình, các đảo nhân tạo, có thẩm quyền riêng biệt về bảo 
vệ và chống ô nhiễm môi trường biển. 

Việt Nam còn có thểm lục địa bao gồm đáy biển và 
lòng đất dưới đáy biển thuộc phần kéo dài tự nhiên của 
lục địa Việt Nam mở rộng ra ngoài lãnh hải Việt Nam 
cho đến bờ ngoài của rìa lục địa; nơi nào bờ ngoài của rìa 


272 https://tieulun.hopto.org 


›gistereddjeteh dửgtty/4w@wv9ifÐ@@đfrfiÐhiều rộng lãnh hải 
Việt Nam không đến 200 hải lý thì thềm lục địa nơi ấy 
mỏ rộng ra 200 hải lý kể từ đường cơ sở đó. Nhà nước 
Việt Nam có chủ quyền hoàn toàn về mặt thăm đò, khai 
thác, bảo vệ và quản lý tất cả các tài nguyên thiên nhiên 
ở thềm lục địa Việt Nam bao gồm tài nguyên khoáng sản, 
tài nguyên không sinh vật và tài nguyên sinh vật thuộc 
loài định cư ở thềm lục địa Việt Nam. Tại thềm lục địa, 
Việt Nam thực hiện quyền tài phán về bảo vệ môi trường 
biển như trên vùng đặc quyền kinh tế. Tuyên bố cũng 
nhấn mạnh các đảo, các quần đảo xa bờ thuộc chủ quyền 
Việt Nam (Hoàng 8a và Trường Sa) đều có lãnh hải, vùng 
tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục 
địa riêng, sẽ được công bố vào thời gian thích hợp trong 
một văn bản khác. š 

Để xác định các vùng biển của mình, Chính phủ Việt 
Nam ra Tuyên bố ngày 12-11-1982 về đường cơ sở dùng 
để tính chiều rộng lãnh hải. Hệ thống đường cơ sở ven 
bờ lục địa Việt Nam gồm 10 đoạn nối 11 điểm có tọa độ 
trong bảng 28. Hệ thống này chưa được khép kín. Điểm 
khởi đầu 0 còn chưa được xác định. Đây là giao điểm của 
đoạn thẳng nối liền quần đảo Thổ Chu (Việt Nam) và 
đảo Poulo Wai (Campuchia) và đường biên giới phân 
định vùng biển của hai nước trong vùng nước lịch sử 
chung Việt Nam - Campuchia (hiệp ước 7-7-1982), sẽ 
được hai nước bàn đến vào thời gian thích hợp. Điểm 
A11 nằm tại đảo Côn Cỏ. 
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›gistered VBerp8†Tftp¡/agvwe giốipopdb8gfơ sở thẳng Việt Nam 
(Tuyên bố 12-11-1989) 


Độ dài các | hoảng 


Điểm cơ sở Toạ độ(N, E) cách tới bờ 
biển (hải lý) 


đoạn (hải lý) 


9 150N; 104” 270 E 
8°228N; 104° 524 E 
8°378N; 106°375E 
8' 389N. 106° 403 E 
8°397N; 106°421E 
9° 580 N; 109° 050 E 
12? 390 N; 109 050 E 
12° 538 N, 109 272E 
13” 54 N; 109? 21'E 
15°231N; 109 090 E 
17° 100 N. 107° 206 E 


Các nước, căn cứ vào Công ước 1982 của Liên hợp 
quốc về Luật biển, đều có danh nghĩa mở rộng các vùng 
biển thuộc quyển tài phán của mình đến 200 hải lý hoặc 
xa hơn. Biển Đông là một biển nửa kín, hẹp, nên không 
tránh khỏi có các vùng biển chồng lấn, đồi hỏi phải có 
phân định biển giữa các nước. Năm 1989, Tổng công ty 
dầu khí Petrovietnam đã đưa ra sơ đô thể hiện ranh giới 
ngoài các vùng biển Việt Nam đòi hỏi trên cơ sở luật quốc 
tế. Việt Nam cũng đã ký Hiệp định phân định biển 9-7- 
1997 với Thái Lan!, Hiệp định phân định lãnh hải, vùng 
đặc quyển kinh tế và thềm lục địa trong Vịnh Bắc Bộ 
ngày 25-12-2000 với Trung Quốc”. Các văn kiện này cho 
ta hình dung được hình hài các vùng biển tại đó Việt 
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›0iskafad We/eiBrenl'die:/4WWäuSkEpQpdƒđjOWà tài phán của 
mình, trong đó có các quyển sử dụng biển, bảo vệ tài 
nguyên và môi trường biển (hình 10). Ngoài ra, bảo vệ 
môi trường biển là nghĩa vụ chung của các quốc gia. 
Nghĩa vụ này không biết đến các biên giới, các ranh giới 
phân định. Như tất cả các quốc gia nằm trên bờ biển 
Đông khác, Việt Nam có nghĩa vụ hợp tác ngăn ngừa và 
hạn chế mọi nguồn ô nhiễm ở Biển Đông. 
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Hình 10. Đường cơ sở Việt Nam 1982 và các đường ranh giới 
biển đã thoả thuận. 
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5.1.2 Luật pháp về bảo vệ tài nguyên và môi trường biển 


gi Version - lttp:/www.simpopdf.com „ . 
cà báu Ty xhỲ thực hiện Chính sách Đổi mới, luật pháp về bảo 


vệ môi trường của Việt Nam đã có những bước tiến bộ 
đáng kể. Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển đã được ghi 
nhận trong các văn kiện pháp lý chung về môi trường 
cũng như trong các văn bản pháp quy điều chỉnh các hoạt 
động quản lý biển. 


KHUNG PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG BIỂN 
PHÒNG CHỐNG Ô NHIÊM BIÊN 


Các văn bản quy định bảo vệ môi trường chung: 


1. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam 1992. , 

2. Luật Bảo vệ môi trường ngày 27-12-1993 và 
Nghị định số 175 ngày 18-10-1994 về Hướng dẫn thi 
hành Luật bảo vệ môi trường. 

3. Bộ luật Hình sự 1999. 

4. Các Luật Lao động 23-6-1994; Luật Bảo vệ sức 
khoẻ cộng đồng 1991; Luật Đất đai, 7-1993; Luật 
Khoáng sản, 20-3-1996; Luật Đầu tư nước ngoài 1996- 
2000; Luật Thương mại, 10-5-1996; Luật Tài nguyên 
nước 1998; Luật Phòng cháy chữa cháy 2001; Luật Hải 
quan 2001. 

5. Pháp lệnh về an toàn và kiểm soát chất phóng 
xạ ngày 25-6-1996. 


— 
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Quy định về xử phạt hành chính những vi phạm Luật 
Bảo vệ môi trường; Thông tư số 2433/TT-KCM, 3-10- 
1996: Hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/CP ngày 
26-4-1996 về Quy định xử phạt hành chính những vì 
phạm Luật Bảo vệ môi trường. 

7. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học công 
nghệ và Môi trường số 229-QĐ/TDC ngày 25-3-199ð về 
tiêu chuẩn môi trường. 


Các văn bản trong lĩnh vực hàng hải: 


1. Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 30-6-1990. 

2, Nghị định của Hội đồng Chính phủ số 30-CP 
ngày 29-1-1980 về Quy chế cho tàu thuyền nước ngoài 
hoạt động trên các vùng biển của nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. 

3. Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng số 242-HĐBT, 
ngày 5-8-1991, ban hành quy định về việc các bên nước 
ngoài và phương tiện nước ngoài vào nghiên cứu khoa 
học ở các vùng biển nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam 

4. Nghị định số 13-CP ngày 25-2-1994 ban hành 
Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và 
các khu vực hàng hải ở Việt Nam. 

5. Nghị định số 55/CP ngày 1-10-1996 của Chính 
phủ về hoạt động của tàu quân sự nước ngoài vào thăm 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

6. Nghị định 39/1998/NĐ-CP ngày 10-6-1998 về xử 
lý tài sản chìm đấm ở biển. 
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7. Nghị định 92/1999/NĐ-CP ngày 4-9-1999 của 
gistered Vdrsftinthiibii/0ewwusýMaopdf.goim hành chính trong lĩnh 
vực hàng hải. 

8. Thông tư của Bộ Khoa học công nghệ và Môi 
trường số 2592/MTg, ngày 12-11-1996 về kiểm soát ô 
nhiễm biển do tàu thuyền và phương tiện vận tải 
đường sông. 

9. Các Quy chế hoạt động hàng hải, đăng kiểm, 
thanh tra an toàn hàng hải, quần lý phương tiện vận Lãi 
biển, quản lý thuê tàu, hoạt động cảng biển, quản lý 
phương tiện vận tải sông... của Bộ Giao thông vận tải. 


Các văn bản trong lĩnh vực chu sản: 


1. Pháp lệnh bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ 
sản ngày 25-4-1989. 

2. Nghị định 195-HĐBT ngày 2-6-1990 về việc thì 
hành Pháp lệnh bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản. 

3. Nghị định 48-CP của Chính phủ ngày 12-8-1996 
về Quy định xử phạt vi phạm hành chính KEEDE, lĩnh 
vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. 

4. Nghị định 49/NĐ-CP/1998 ngày 13-7-1998 về 
Quy chế hoạt động nghề cá của người và phương tiện 
nước ngoài trong vùng biển nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. 

ð. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ N° 01/1998/CT- 
Tg ngày 2-1-1998 về nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung 
điện, chất độc để khai thác thuỷ sản. 


6. Các văn bản của Bộ Thuỷ sản hướng dẫn về 


quản lý hoạt động thuỷ sản và phát triển bền vững. 
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Các văn bản trong lĩnh vực đầu khi: 


1. Luật Dầu khí ngày 6-7-1993 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 9-6-2000. 

2. Nghị định số 48/2000/NĐ-CP của Chính phủ ngày 
12-9-2000 quy định chí tiết thi hành Luật Dầu khí. 

3. Quyết định số 41/1999/QĐ-TTg ban hành quy : 
chế quản lý an toàn trong các hoạt động dầu khí. 

4. Quyết định số 129/2001/QĐ-TTg ngày 29-8-2001 
về việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn 
dầu giai đoạn 2001-2010. 

5. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học công 
nghệ và Môi trường số 395/1998/QĐ-BKHCNMT ngày 
10-4-1998 về việc ban hành quy chế bảo vệ môi trưởng 
trong việc tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ, khai thác, 
tàng trữ, vận chuyển, chế biến dấu khí và các dịch vụ 
liên quan. 

6. Thông tư số 3370/TT-MTg, 22-12-1995 của Bộ 
Khoa học công nghệ và Môi trường: Hướng dẫn tạm 
thời về khắc phục những sự cố môi trường do cháy và 
nổ dầu. 

7. Thông tư của Bộ Khoa học công nghệ và Môi 
trường ngày 29-12-1995 về hướng dẫn khắc phục sự cố 
tràn dầu. 

8. Hướng dẫn quan trắc và phân tích môi trường 
biển khu vực lân cận các công trình đầu khí ngoài khơi 
Việt Nam (Quyết định số 4613/QĐ-KHCNMT ngày 15- 
11-2009). 

9. Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Tổng công 
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2001). 
10. Các văn bản khác của ngành dầu khí. 


Các văn bản trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp: 


t. Nghị định của Chính phủ số 27/CP ngày 90-4- 
1995: Quản lý, sản xuất và sử dụng vật liệu nổ công 
nghiệp. 

2. Chỉ thị của Thủ tướng số 199/TTEg ngày 3-4-1997 
về những biện pháp khẩn cấp để quản lý chất thải rắn 
ở khu công nghiệp và đô thị. 

3. Quyết định số 86/1998/ QĐ-BNN-BVTV của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 
cấm sử dụng một số thuốc bảo vệ thực vật trong nông 
nghiệp ở Việt Nam. 

4. Thông tư của Bộ Khoa học công nghệ và Môi 
trường N° 13ã0/TT-KCM ngày 2-8-1995: Hướng dẫn thị 
hành Nghị định của Chính phủ số 02/CP ngày 5-1- 
1995 về việc buôn bán có điều kiện các hoá chất độc, 
các chất phóng xạ, chất thải và bán sản phẩm kim loại 
và hoá chất nguy hại trong chất thải tại thị trường 
trong nước. 

ð. Quy chế quản lý chất thải nguy hại ngày 16-7. 
1999 của Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường. 


Các văn bản trong lĩnh vực kiểm tra, kiểm soát: 


1. Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng ngày 28-3-1997. 
2. Nghị định 02/1998/NĐ-CP ngày 6-1-1998 của 
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Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng. 

3. Pháp lệnh ngày 28-3-1998 về lực lượng Cảnh sát 
biển. 

4. Nghị định 51/NĐ-CP ngày 21-7-1998 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi-hành một số điều của Pháp 
lệnh Cảnh sát biển. 

5. Nghị định 36/1999/NĐ-CP ngày 9-6-1999 của 
Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính 
trong vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc 
quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. 

6. Nghị định 41/2001/NĐ-CP ngày 24-7-2001 của 
Chính phủ ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà 
nước về hoạt động của lực lượng cảnh sát biển và việc 
phối hợp hoạt động giữa các lực lượng trên các vùng 
biển và thểm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. 


Các văn bản dưới luật của các Bộ, ngành liên quan 


đến các hoạt động quản lý biển, bảo vệ môi trường biển. 


5.2 Một số vấn để pháp lý liên quan đến môi trường biển 
Việt Nam 

8.21 Định nghĩa ô nhiễm môi trường biển trong pháp luật bảo vệ 
môi trưởng Việt Nam 

Luật Bảo vệ môi trường năm 1993 định nghĩa: “Môi 
trường bao gồm các yếu tế tự nhiên và các yếu tố vật 
chất, nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh 
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phát triển của con người và thiên nhiên”. Thành phần 
môi trường là các yếu tố tạo thành môi trường, bao gồm 
không khí, nước, đất, âm thanh, ánh sáng. lòng đất, núi, 
rừng, sông, hê, biển, sinh vật, các hệ sinh thái, các khu. 
dân cư, khu sản xuất,-khu bảo tên thiên nhiên, cảnh 
quan thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử 
và các hình thái vật chất khác. Pháp luật Việt Nam 
không có một định nghĩa riêng về từng thành phần của 
môi trường. Môi trường biển được xem xét trong một tổng 
thể Môi trường chung. 

Thành phần môi trường có thể bị thay đổi do các hoạt 
động của con người và thiên nhiên. Luật Bảo vệ môi 
trường sử dụng 3 thuật ngữ để để cập tới các cấp độ khác 
nhau làm thay đổi thành phần môi trường: ô nhiễm, suy 
thoái và sự cố. Ô nhiễm môi trường, theo Luật Bảo vệ môi 
trường Việt Nam năm 1993 (điều 2.4), là sự làm thay đối 
tính chất của môi trường, vi phạm tiêu chuẩn môi trường. 
Định nghĩa này gắn nguyên nhân ô nhiễm với các hoạt 
động vô ý thức và có ý thức của con người gây hại cho môi 
trường. Cụ thể hơn, đó là “việc làm thay đổi một cách trực 
tiếp hay gián tiếp các tính chất vật lý (bao gồm cơ, nhiệt, 
âm, quang, điện tử, phóng xạ,...), hoá học, sinh học của 
bất kỳ thành phần nào của môi trường dẫn dến sự nguy 
hại hoặc có khả năng nguy hại đến sức khoẻ, đến sự an 
toàn hoặc sự hưng thịnh của bất kỳ giống loài sinh vật 
nào”*, Hành động tương ứng mà Luật Bảo vệ môi trưởng 
yêu cầu để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường là Phòng ngừa. 
Suy thoái môi trường là sự làm thay đổi chất lượng và số 
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đời sống con người và thiên nhiên. Suy thoái môi trường 
được coi là kết quả của các hành vi vi phạm pháp luật môi 
- trưởng ở mức cao hơn và gây ra mức độ nguy hại hơn. 
Hành động tương ứng mà Luật Bảo vệ môi trường đề ra để 
. giảm bớt thiệt hại, ngăn chặn suy thoái là Xử iý. Sự cố môi 
trường được coi là các tai biến hoặc rủi ro xây ra trong quá 
trình hoạt động của con người hoặc biến đổi bất thường 
của thiên nhiên, gây suy thoái môi trường nghiêm trọng, 
đòi hỏi hành động tương ứng là Khác phục. Sự phần biệt ở 
đây mang nặng tính định lượng, căn cứ vào mức độ tổn hại 
và trong một chừng mực nhất định, vào mức độ hành vi vi 
phạm pháp luật. Ba quá trình này có thể độc lập với 
nhau”. Căn cứ vào Luật Bảo vệ môi trường, trên biển eũng 
có thể sử dụng các thuật ngữ ô nhiễm môi trường biển, suy 
thoái môi trường biển và sự cố trên biển. Nhưng khác với 
trên đất liền, các quá trình xảy ra trên biển có quan hệ 
chặt chẽ với nhau, cho phép chuyển hoá từ quá trình này 
sang quá trình khác. Suy thoái và sự cố môi trường biển có 
thể không đo con người gây ra nhưng mọi sự vi phạm tiêu 
chuẩn môi trường biển, gây ô nhiễm môi trường biển đều 
đưa đến suy thoái và trong một số trường hợp dẫn đến sự 
cố trên biển. Sự không tôn trọng các tiêu chuẩn kỹ thuật 
phòng ngừa ô nhiễm biển từ tàu là một trong những 
nguyên nhân tiểm tàng gây sự cố trên biển chứ không chỉ 
do rủi ro. Phòng ngừa, Xử lý và Khác phục đều có thể áp 
dụng để ngăn ngừa, hạn chế và kiểm soát ô nhiễm môi 
trường biển. 
Căn cứ định nghĩa ô nhiễm môi trường của Luật Bảo 
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biến đối trạng thái lý- hoá - sinh học của môi trường biển 
- khi thải vào môi trường biển những chất độc hại, vi phạm 
các tiêu chuẩn môi trường. Cách hiểu như vậy mới ở mức 
suy điễn, không chỉ rõ được các tác nhân cũng như thành 
phần tài nguyên và môi trường bị tổn hại, không thể hiện 
hết tính đặc thù của môi trường biển. Các tác nhân ô 
nhiễm môi trường biển được lưu giữ lâu, lan truyền nhanh 
trong nước hơn bất kỳ một tác nhân ô nhiễm trên đất liền 
nào, gây tác động mạnh làm suy thoái môi trường sống 
của sinh vật. 

Trong các văn bản chuyên ngành như Pháp lệnh bảo vệ 
nguồn lợi thuỷ sẵn 1989, Bộ luật Hàng hải 1990, Luật Dầu 
khí 1993 và Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Dầu 
khí ngày 9-6-2000, không có sự phân biệt các thuật ngữ ô 
nhiễm môi trường biển, suy thoái môi trường biển, sự cố môi 
trường biển mà dường như khái niệm ô nhiễm môi trường 
biển được hiểu khá rộng, bao gồm cả ba quá trình trên. 

Thông tư của Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường 
ngày 29-12-1995 về hướng dẫn khắc phục sự cố tràn dầu 
đã có cố gắng ban đầu định nghĩa sự cố tràn dầu xảy ra 
trong khi thực hiện các hoạt động thăm đò, khai thác, vận 
chuyển và tàng trữ đầu mỏ và các sản phẩm của chúng. 
Đây có thể được cơi là định nghĩa sự cố môi trường biển 
trong lĩnh vực dầu khí. Dầu tràn có thể từ hàng trăm lít 
đến hàng trăm ngàn tấn. Do tính chất độc hại, nguy hiểm 
đối với môi trường sinh thái, sự cố tràn dầu được xác định 
ngay ở mức khối lượng đầu tràn tự nhiên ra ngoài khoảng 
vài thùng (vài trăm lít). Với mức khối lượng vài trăm lít, 
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trạng chuẩn bị đấu tranh phòng chống các sự cố tràn dầu 
ở Việt Nam, thì liệu định nghĩa sự cố tràn dầu rộng như 
vậy có đáp ứng đúng với định nghĩa sự cố môi trường là 
các tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động 
của con người hoặc biến đổi bất thường của thiên nhiên, 
gây suy thoái môi trường nghiêm trọng không. Dự thảo Kế 
hoạch ứng phó sự cố tràn dầu 1995 lại chia sự cố tràn 
đầu thành 4 loại: Rất lớn: trên 5000 tấn; lớn: từ 1.000 
đến 5.000 tấn; trung bình: từ 100 đến 1.000 tấn; nhỏ: 
dưới 100 tấn. Như vậy cùng trong năm 1995, cùng một cơ 
quan soạn thảo, định nghĩa về sự cố tràn đầu đã rất khác 
nhau. Trên thực tế, kế hoạch ứng cứu dầu tràn của 
Vietsopetro 1994 lại chia thành 3 mức sự cố tràn dầu để 
có kế,hoạch ứng phó thích ứng: sự cố dầu tràn dưới 50 
tấn; từ 50-500 tấn và trên 500 tấn. Chỉ đến bản Kế hoạch 
quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu cho giai đoạn 2001-2010 
được Thú tướng Chính phủ phê duyệt bằng quyết định 
129/2001/QĐ-TTg ngày 29-8-2001, sự cố tràn dầu mới 
được thống nhất phân thành ä mức độ: mức I: dưới 100 
tấn; mức II: từ 100 đến 2.000 tấn; mức III: trên 2.000 tấn. 

Rõ ràng Việt Nam đang rất cần có một nghiên cứu 
chuyên sâu về vấn để này, cần sớm có một định nghĩa 
thống nhất về ô nhiễm môi trường biển. 

Về nguyên tắc, tất cả các văn bản chuyên ngành đều 
có một điều khoản chung quy định các hoạt động chuyên 
ngành “phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp 
luật Việt Nam về bảo vệ môi trường và các điều khoản của 
các Hiệp ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc ký kết”. 
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cụ thể về môi trường biển và ô nhiễm' môi trường biển, 
theo chúng tôi, việc Việt Nam tham gia Công ước 1989 của 
Liên hợp quốc về Luật biển là một bảo đảm cho việc sử 
dụng định nghĩa của Công ước về ö nhiễm môi trường biển 
và các nguồn gây ô nhiễm môi trường biển, tạo cơ sở để 
thực thi và đưa ra một định nghĩa đặc thù cho môi trưởng 
biển Việt Nam. Theo định nghĩa này, hành vi gây ô nhiễm 
môi trường biển là những hoạt động của con người gây 
hậu quả xấu cho môi trường. Trong định nghĩa này, sẽ 
không xem xét đến các sự cố, tai biến thiên nhiên, các ô 
nhiễm tự sinh, mà chỉ bao gồm các sự cố môi trường do con 
người gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hành động tương ứng 
với chúng là ngăn ngừa, hạn chế và đi đến chế ngự ô 
nhiễm môi trường biển. Nói một cách khác, ô nhiễm môi 
trường biển cũng như các loại ô nhiễm môi trưởng khác 
cần phải được kiểm soát. Kiểm soát ô nhiễm môi trường 
biển là sự tổng hợp tất cả các biện pháp về thể chế, chính 
sách, luật, kỹ thuật công nghệ, tuyên truyền, giáo dục... 
nhằm ngăn ngừa, khống chế không cho ô nhiễm môi 
trường biển xảy ra, cũng như chủ động xử lý, đối phó làm 
giảm thiểu hậu quả khi ô nhiễm xảy ra, tiến đến phục hồi 
và nâng cao chất lượng môi trường biển. 


5.22 Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật bảo vệ môi trưởng 
biển Việt Nam 

Nguyên tắc bảo đảm quyền con người được sống trong 
môi trương trong lành 

Con người đù ở đâu cũng đều có quyền được sống và 
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Rio de Janeiro đều nhấn mạnh: “Con người là trung tâm 
của các mối quan tâm phát triển bền vững. Họ được 
quyền có một cuộc sống hữu ích và lành mạnh, hài hoà 
với thiên nhiên”. 

Chương 5 của Chương trình hành động 21 nhấn 
mạnh: Sức khoẻ và phát triển là các vấn để liên quan mật 
thiết với nhau. Sự kém phát triển sẽ dẫn đến đói nghèo và 
sự phát triển không hợp lý sẽ dẫn tới tiêu thụ quá mức, 
tăng dân số, ảnh hưởng đến môi trường sống. Sức khoẻ 
của con người phụ thuộc vào môi trường trong lành, đó là 
nguồn nước sạch, thức ăn đây đủ và sạch sẽ. Rõ ràng, sức 
khoẻ con người, vấn để phát triển và bảo vệ thể chất của 
môi trường luôn gắn bó một cách chặt chẽ. Quyền được 
sống trong môi trường trong lành chỉ có được khi có sự kết 
hợp chặt chẽ giữa môi trường và phát triển. Phát triển bền 
vững sẽ là điều kiện để có được một môi trường trong lành, 
tạo điều kiện thực thi quyền này trên thực tế. Công ước 
1989 của Liên hợp quốc về Luật biển quy định ngăn ngừa, 
hạn chế và chế ngự ô nhiễm môi trường biển chính là để 
giữ cho môi trường biển luôn trong lành. Đây không chì là 
một nguyên tắc của Luật quốc tế về môi trường mà cỏn là 
nguyên tắc của Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam. Lời nói 
đầu của Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam xác định: “Bảo 
vệ môi trường nhằm bảo vệ sức khoẻ nhân dân, bảo đảm 
quyền con người được sống trong môi trường trong lành, 
phục vụ sự nghiệp phát triển lâu bền của đất nước, góp 
phần bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu”. Điều 1 cũng 
nói rõ: “Bảo vệ môi trường được quy định trong Luật này 
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đẹp, cải thiện môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái, 
ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do con người và 
thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác, sử dụng hợp 
lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên”. Như vậy mọi 
chính sách, quy phạm pháp luật bảo vệ môi trường, trong 
đó có môi trường biển, đều phải lấy việc bảo đảm iều kiện 
môi trường sống của con người làm ưu tiên số một. 


Nguyên tắc thống nhất quản lý uè bảo uệ môi trường 


Nguyên tắc này được xác định trong điều 12 và 17 của 
Hiến pháp 1992 và điều 3 của Luật Bảo vệ môi trường Việt 
Nam. Theo Hiến pháp, điểu 17 ghi: Các thành phần môi 
trường đều thuộc sở hữu toàn đân. Đất đai, rừng núi, sông 
hô, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng 
biển, thềm lục địa, vùng trời... đều thuộc sở hữu toàn dân. 
Nhà nước, thay mặt toàn dân, thống nhất quản lý bảo vệ 
môi trường trong phạm vi cả nước, có chính sách chung 
phát triển môi trường bền vững, lập quy hoạch bảo vệ môi 
trường và có nghĩa vụ bảo vệ lợi ích quốc gia về tài nguyên 
và môi trường. Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, tổ chức 
kinh tế, tổ chức xã hội, mọi cá nhân khi thực hiện các hành 
vi tác động đến môi trường tức là đã tác động tới sở hữu 
nhà nước. Họ phải có nghĩa vụ thực hiện các quy định của 
Nhà nước về sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo 
vệ môi trường. Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản liên 
quan xác định nội dung và các phương thức quản lý nhà 
nước về bảo vệ môi trường, phân công và phân cấp trong 
quản lý nhà nước về môi trường; xác định nội dung hợp tác 
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thưởng và xử lý vĩ phạm pháp luật về môi trường cũng như 
việc giải quyết các tranh chấp về môi trường. 

Nguyên tắc này áp đụng cho môi trường biến, có thể 

đưa đến những kết quả sau: 

- Quản lý thống nhất cho phép tiến hành quản lý tổng 
hợp biển và môi trường biển. Mọi chính sách, quy 
định pháp luật về môi trường biển phải được ban 
hành trên cơ sở cân nhắc mọi yếu tố tác động, mọi 
quan hệ xã hội, quyển và nghĩa vụ của các bên sử 
dụng biển, cũng như mối quan hệ giữa phát triển và 
bảo vệ môi trường biển, sử dụng tài nguyên môi 
trường biển. 

- Quản lý thống nhất đòi hỏi phải xây dựng một cơ chế 
quản lý có hiệu quả, phối hợp hiệu quả hoạt động 
của các bên sử dụng biển, của các ngành, các địa 
phương ven biển. Một cơ quan quản lý biển thống 
nhất, bảo đảm quản lý tổng hợp biển và môi trường 
biển, đáp ứng được yêu cầu phát triển bền vững có 
thể là một giải pháp cần tính đến để đáp ứng được 
các yêu cầu đó của cuộc sống. 


Quản lý thống nhất đòi hỏi các tiêu chuẩn môi 
trường biển, các quy trình đánh giá tác động môi 
trường, các công cụ kinh tế - kỹ thuật quản lý môi 
trường biển phải được ban hành và áp dụng một 
cách thống nhất trong phạm vi cả nước. 

Quản lý thống nhất đòi hỏi bảo vệ môi trường biển 
phải được coi là sự nghiệp của toàn dân. Hiến pháp 
(điểu 11, 17, 18, 25, 29 và 78) quy định các tổ chức 
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nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường, trong đó có 
môi trường biển. Luật Bảo vệ môi trường tuyên bố 
rằng bảo vệ môi trường là sự nghiệp chung của toàn 
dân (điều 8 và 49), yêu cầu tổ chức, cá nhân phải có 
trách nhiệm bảo vệ môi trường, có quyền và trách 
nhiệm phát hiện, tố cáo những hành vi vi phạm Luật 
Bảo vệ môi trường (điều 6). Nghị định số 175-CP 
(điều 7, 15) còn cho phép đại diện của các tổ chức xã 
hội, đại diện của nhân dân tham gia các Hội đồng 
thẩm định đánh giá tác động môi trường. Tuy nhiên 
Việt Nam cần phải có những cơ chế hữu hiệu hơn để 
lôi cuốn hơn nữa mối quan tâm của cộng đồng vào 
quá trình lập chính sách, quy hoạch và ra quyết 
định. Việc tổ chức thanh tra, giám sát, phát hiện, 
thông báo kịp thời các sự cố, ngăn ngừa ô nhiễm môi 
trường biến cần được chú trọng nhiều hơn. 


Nguyên tắc Bảo uệ môi trường để phát triển bên uững 


Nguyên tắc này là một trong những nguyên tắc của 


luật quốc tế và được ghi nhận trong Lời nói đầu của Luật 


Bảo vệ môi trường. Nó đòi hỏi: 
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Trong xây dựng chiến lược, chính sách phát triển 
kinh tế của đất nước, từng địa phương, từng vùng, 
từng ngành sử dụng biển cần đặc biệt chú trọng tới 
quy định và áp dụng các biện pháp bảo vệ môi 
trường biển, ngăn ngừa, hạn chế và chế ngự ô nhiễm 
môi trường biển. 

Sử dụng tài nguyên và môi trường biển một cách hợp 
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cụ thể, chú trọng tới sự phối kết hợp giữa các ngành, 
các địa phương, các bên sử dụng biển. 

- Có sự khoanh vùng, đánh giá tác động môi trường 
biển một cách toàn điện đối với các dự án đầu tư, các 
công trình trên biển. | 

- Nâng cao tính công khai, tính dân chủ, sự tham gia 
của cộng đồng cũng như các bên sử dụng biển vào 
quá trình quyết. định chính sách, xây dựng dự án, 
quy hoạch bảo đảm việc thông qua các quyết định, 
quy hoạch đó có tính đến sự phát triển bền vững. 


Nguyên tắc phòng ngừa, nghiêm cấm mọi hành ui gây 
ô nhiễm môi trường, làm suy thoái môi trường, gây sự cố 
môi trường 

Nguyên tắc này được xây dựng trên cơ sở môi trường 
sẽ được bảo vệ một cách tốt nhất, thông qua các biện pháp 
phòng ngừa thiệt hại hơn là thông qua các nỗ lực sửa chữa 
hoặc đền bù sau khi tổn hại xảy ra cho môi trường. Các 
biện pháp ngăn ngừa sẽ trở nên hữu hiệu hơn khi chúng 
nhằm giảm thiểu các nguồn gây tổn hại môi trường hơn là 
nhằm giải quyết. hậu quả của các tác động gây tổn hại. Áp 
dụng nguyên tắc này cũng nhằm ngăn ngừa sự lan truyền 
tổn hại môi trường từ vùng này sang vùng khác hoặc 
chuyển từ trạng thái tổn hại môi trường này sang trạng 
thái tổn hại môi trường khác. Hiến pháp Việt Nam năm 
1992, điều 29 quy định: “Nghiêm cấm mọi hành động làm 
suy kiệt tài nguyên uà huỷ hoại môi trường”. Luật Bảo vệ 
môi trường, các điều 14 - 16, 20 - 29, quy định các hành vi 
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vi này chỉ mang tính chất chung, không thể hiện được đặc 
thù của từng thành phần môi trường. Điều 29, khoản 3 
quy định cấm thải dầu mỡ, hoá chất độc hại, chất phóng 
xạ quá giới hạn cho phép, các chất thải, xác động vật, thực 
vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn độc hại và gây dịch bệnh vào 
nguồn nước. Nguồn nước ở đây có thể được hiểu là nguồn 
nước trên đất liển, nguồn nước ăn chứ không phải môi 
trường biển. Việc liệt kê các chất trên không thể hiện được 
hết các nguồn gây ô nhiễm môi trường biển. 

Việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản gắn liền 
với bảo vệ môi trường sống. Pháp lệnh bảo vệ nguôn lợi 
thuỷ sản 1989, Chương II quy định: "Nghiêm cấm phá 
rừng ngập mặn, rừng đầu nguồn, các rạn đá và san hô, các 
bãi thực vật ngầm và các sinh cảnh đặc biệt khác. Cấm 
khai thác và khai thác cố thời hạn ở khu vực bãi đẻ, nơi 
sinh sống tập trung của các loài thuỷ sản thời kỳ còn bé có 
sức bổ sung lớn nguồn lợi cho khu vực. Cấm đánh bắt, tổ 
chức tiêu thụ các loài thuỷ sản có giá trị kinh tế cao, quý 
hiếm hoặc có nguy cơ bị tuyệt chủng trong Danh mục các 
đối tượng được bảo vệ”. 

Nguồn lợi thuỷ sản được hiểu bao gồm mọi sinh vật có 
giá trị kinh tế, khoa học, sống ở các vùng nước nội địa, nội 
thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế và 
thềm lực địa Việt Nam. 

Nghị định 195-HĐBT' hướng dẫn thi hành Pháp lệnh 
bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản 1989, Nghị định 49/NĐ-CP/1998 
ngày 13-7-1998 về quy chế hoạt động nghề cá của người và 
phương tiện nước ngoài trong vùng biển nước Cộng hoà xã 
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;gistered ct9/$lÐlna Ripr/ NAWW -ÑgM;ObdbPoma Chính phủ ngày 
12-8-1996 về "Quy định xử phạt vị phạm hành chính trong 
lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản”, Chỉ thị của Thủ tướng 
Chính phủ N° 01/1998/CT-TTg ngày 2-1-1998 về nghiêm 
cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác 
thuỷ sản và nhiều văn bản khác trong lĩnh vực thuỷ sản 
đã có nhiều quy định cụ thể các biện pháp bảo vệ và phát 
triển nguồn lợi thuỷ sản, phòng chống suy thoái môi 
trường sống của nguồn lợi này. 

Ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động tàu thuyền 
là nguy cơ tiềm tàng cho biển Việt Nam. Bộ luật Hàng hải 
Việt Nam ngày 30-6-1990 dành phần B, chương II gồm 8 
điều (điều 17-24) quy định bảo đảm an toàn đi biển và 
ngăn ngừa ô nhiễm biển. Mọi tàu biển chỉ được đăng ký sử 
dụng khi cấu trúc, tyang thiết bị, tài liệu, định biên và 
khả năng chuyên môn của thuyền bệ phù hợp với các quy 
định về an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi 
trường (điều 17). Tất cả tàu thuyền trong nước cũng như 
ngoài nước đều phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của Cục 
Đăng kiểm và Thanh tra Hàng hải Việt Nam, phải đáp 
ứng được các điều kiện đi biển phù hợp với các tiêu chuẩn 
Việt Nam hoặc các tiêu chuẩn theo các điểu ước quốc tế 
mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia, và phải có giấy chứng 
nhận bảo đảm đủ điều kiện đi biển (điều 18). Trong khi 
hoạt động trong các vùng nước thuộc chủ quyền Việt Nam, 
tàu biển Việt Nam và tàu biển nước ngoài phải chấp hành 
đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường của Việt Nam 
và điểu ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc công nhận 
(điều 23)”. 
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gistered VerdWehr 8itr/alwlêindôapdPR@f phủ số 30 - CP ngày 
29-1-1980 về Quy chế cho tàu thuyền nước ngoài hoạt 
động trên các vùng biển của nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. Điều 16, 17 đưa ra các quy định chung về 
ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu như sau: 

- Tàu thuyển nước ngoài không được vứt các chất thải 
và các chất độc hại gây ô nhiễm môi trường sống ở 
các vùng biển và đất liền của nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, 

- Tàu thuyền nước ngoài phải áp dụng đầy đủ các biện 
pháp để chống và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường 
sống, gây hại trước mắt cho người và sinh vật. 

- Các tàu xitéc, các tàu có động cơ chạy bằng năng 
lượng hạt nhân và các tàu chở các chất hay nguyên 
liệu phóng xạ, hoặc các chất khác vốn nguy hiểm hay 
độc hại đi qua lãnh hải và vùng tiếp giáp lãnh hải 
phải sẵn sàng cung cấp cho nhà chức trách Việt Nam 
các tài liệu kỹ thuật cần thiết và phải áp dụng các 
biện pháp chuyên môn phòng ngừa nguy hiểm hoặc 
độc hại theo đúng các quy định về phòng ngừa độc 
hại và bảo vệ môi trường và theo đúng các hiệp định 
quốc tế. 

Các văn bản khác như TCVN 6976: 1997. Quy phạm 
các Hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu, TCVN 
6278: 1997 - Quy phạm trang bị an toàn tàu biển.... đã có 
các quy định nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ô nhiễm 
biển từ tàu do đầu, thải nước đằn tàu nhưng còn chưa tập 
trưng hạn chế ô nhiễm do rác thải, nước thải, ô nhiễm 
không khí từ các hoạt động của tàu. Tại các cảng vụ có 
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Ki EBiaE KRNH Ngữ TỚG HIẾN” Hồng lhó có mục "Phòng 
ngừa ô nhiễm môi trường nước”. 

Trong lĩnh vực đầu khí, Luật Dầu khí 1993, Iuuật bổ 
sung Luật Dầu khí và Nghị định quy định chỉ tiết việc thì 
hành Luật Đầu khí 2000 quy định: 

“Các bên ký kết hợp đồng phải có các biện pháp bảo vệ 
môi trường cũng như phải tuân thủ theo các luật thích 
hợp của Việt Nam, trong đó có Luật Bảo vệ môi trường”. 

Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí phải sử 
dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, tuân thủ các quy định 
của pháp luật Việt Nam về bão vệ tài nguyên, môi trường, 
an toàn cho người và tài sản. 

"Tổ chức và cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí 
phải có đề án bảo vệ môi trường, thực hiện tất cả các biện 
pháp để ngăn ngừa ô nhiễm, loại trừ ngay các nguyên 
nhân gây ra ô nhiễm và có trách nhiệm khắc phục hậu 
quả do sự cố ô nhiễm môi trường gây ra" (điều 4 và 5 của 
Luật). Họ phải “hạn chế đến mức thấp nhất những tác 
động làm ảnh hưởng hoặc đưa đến hậu quả xấu cho môi 
trường như ô nhiễm đất, nước, rừng, không khí, gây hại cho 
hệ thực vật và động vật, làm mất cân bằng sinh thái hoặc 
làm ảnh hưởng xấu đến môi trường dân sinh” (điều 8.4 
của Nghị định). 

Quyết định số 395/QĐ-BKHCNMT ngày 10-4-1998 về 
việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trưởng trong việc tìm 
kiếm, thăm dò, phát triển mỏ, khai thác, tàng trữ, vận 
chuyển, chế biến đầu khí và các hoạt động liên quan, đã 
cụ thể hoá thêm các quy định của Luật Dầu khí. Quy chế 
này gồm 8 chương, 48 điều và 1 phụ lục; trong đó có 
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môi trường trong việc tìm kiếm, thăm dò, khai thác, tàng 
trữ và vận chuyển, hoạt động dịch vụ dầu khí. Quy chế 
quy định trong quá trình thực hiện dự án dầu khí, các tổ 
chức dầu khí có trách nhiệm ngăn ngừa ô nhiễm và phải 
hạn chế tới mức thấp nhất các thiệt hại khi xảy ra ô 
nhiễm. Họ không được thải ra môi trường các chất thải 
khí, lỏng, rắn vượt quá tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành, 
đặc biệt là các chất thải nguy hại. Họ phải thực hiện hoạt 
động quan trắc, phân tích môi trường, lập báo cáo đánh 
giá tác động môi trường, kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, 
dự kiến đầy đủ các rủi ro có thể gây ra sự cố, đề xuất các 
biện pháp sẽ áp dụng để hạn chế đến mức thấp nhất khả 
năng gây ô nhiễm môi trường, phương án huy động nhân 
lực và trang thiết bị thích ứng để xử lý kịp thời khi sự cố 
xảy ra (điều 5-8). 

Tất cả các tổ chức dầu khí phải có sổ nhật ký phòng 
chống ô nhiễm môi trường. Khi tiến hành các hoạt động 
trên các công trình dầu khí, các tổ chức đầu khí phải ghi 
chép một số sự việc vào số nhật ký phòng chống ô nhiễm 
như: 

- Hoạt động thiết bị và máy móc phòng chống ô nhiễm. 

- Xử lý và thải nước lẫn dầu. 

- Thải các chất thải khác. 

- Tai nạn ô nhiễm do dầu... 

Ngoài ra quy chế còn quy định về việc xử lý ô nhiễm, 
việc kiểm tra, báo cáo, thưởng phạt đối với mọi tổ chức, cá 
nhân hoạt động dầu khí. 

Như vậy, nguyên tắc phòng ngừa đã được thể hiện 
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Ong các văn nhập quủ các hoạt động trên 
biển Việt Nam. Vấn đề cần thiết ở đế: là nhanh chóng cụ 
thể hoá các quy định này để dễ dàng áp dụng, nhằm kiểm 
soát và phòng ngừa ô nhiễm môi trường biển. Trong năm 
1995-1996, Việt Nam cũng đã bước đầu xây đựng bản để 
nhạy cảm đải ven biển Việt Nam với sự giúp đỡ của các 
công ty TRIMAR AB và SWECO (Thuy Điển) nhằm phân 
loại nhạy cảm các tài nguyên dải ven biển, nhạy cảm 
đường bờ biển và nhạy cảm các đối tượng đặc biệt, phục vụ 
cho đấu tranh ngăn ngừa các sự cố gây ô nhiễm môi 
trường biển. 

Nguyên tắc phòng ngừa trong luật quốc tế về môi 
trường còn hàm 


+ 


ý các quốc gia có trách nhiệm bảo đảm 
những hoạt động dưới quyền tài phán hay kiểm soát của 
mình sao cho.không gây hại cho môi trường của các quốc 
gia khác hoặc môi trường của các khu 0uực nằm ngoài 
quyền tài phán quốc gia (Tuyên bố Xtốckhôm, nguyên tắc 
21; Tuyên bố Rio, nguyên tắc 2). Các quốc gia cần phải 
tiến hành đánh giá tác động môi trường của các hoạt động 
có khả năng tác động ra bên ngoài biên giới quốc gia; 
thông báo trước và kịp thời cung cấp thông tin có liên 
quan cho các quốc gia có khả năng bị ảnh hưởng về những 
hoạt động có thể gây ảnh hưởng xấu đáng kể đến môi 
trường vượt ra ngoài biên giới và cần tham khảo ý kiến 
sớm của các quốc gia đó và có thiện ý (Tuyên bế Rio, 
nguyên tắc 17, 19). Việt Nam có nhiều vùng biển giáp với 
các vùng biển các nước láng giếng. Ô nhiễm trên biển 
không biết đến biên giới. Luật Bảo vệ môi trường Việt 
Nam và các văn bản liên quan đến bảo vệ môi trường biển, 
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phòng chống ô nhiễm biển đều ít có quy định cụ thể về hợp 
tác chung với các quốc gia trong khu vực để ngắn ngừa, 
hạn chế và kiểm soát các nguồn ô nhiễm xuyên biên giới. 
Luật Việt Nam cũng chưa có các quy định đành quyền áp 
dụng các biện pháp tự vệ bảo vệ môi trường biển của mình 
trên cơ sở tôn trọng cñủ quyển và toàn vẹn lãnh thổ của 
quốc gia - nơi các mối đe doạ và thiệt hại tiểm ẩn về môi 
trường biển xuất phát. 

Nguyên tắc người gây ô nhiễm phối trả tiền 

Trong Kế hoạch quốc gia về môi trường và phát triển 
lâu bền 1991-2000 có đưa ra một loạt các kiến nghị về 
kiểm soát ô nhiễm và đã nêu lên vấn để buộc phải thì 
hành các biện pháp chống ô nhiễm - nhằm kiểm soắt việc 
thải các chất thải hữu cơ và dòng nghiệp vào các thuỷ vực 
nước ngọt và thải ra biển, các biện pháp ngăn.chặn sự rò 
rỉ đầu từ các giàn khoan ngoài biển. Điều này có thể hiểu 
là biểu lộ của sự tán đồng “Nguyên tắc người gây ô nhiễm 
phải trả tiền”. Nguyên tắc này được thể hiện thành văn 
lần đầu tiên trong điều 7, 50 của Luật Bảo vệ môi trường: 
Tổ chức, cá nhân sử dụng thành phần môi trường vào mục 
đích sản xuất, kinh doanh trong trường hợp cần thiết phải 
đóng góp tài chính cho việc bảo vệ môi trường. Tổ chức, cá 
nhân gây tổn hại môi trường do hoạt động của mình phải 
bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Tuỳ 
theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả xảy ra mà 
người gây hại phải chịu xử lý hành chính hoặc bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự. 


Bộ Luật Dân sự Việt Nam, điều 628 quy định: “Cá 
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›gistentd ắ/opbiá@m nhâtp:⁄4ww4w.siilDdtflf@@@1llàm ô nhiễm môi 
trưởng, gây thiệt hại thì phải bổi thường theo quy định 
của pháp luật về bảo vệ môi trường, trừ trường hợp người 
bị thiệt hại có lỗi”. Chủ sở hữu các tài sản, phương tiện 
nếu làm ô nhiễm môi trường phải có trách nhiệm chấm 
dứt hành vi gây ô nhiễm, thực hiện các biện pháp để khắc 
phục hậu quả và bồi thường thiệt hại (điều 268). Việc bồi 
thường thiệt hại về vật chất do hành vi vi phạm pháp luật 
bảo vệ môi trường được giải quyết trên cơ sở thoả thuận 
giữa bên có hành vi gây ra thiệt hại và bên bị thiệt hại. 
Pháp lệnh xử lý các vi phạm hành chính 1995, Nghị định 
số 26/CP ngày 26-4-1996 của Chính phủ về xử phạt hành 
chính những vi phạm Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định 
36/1999/NĐ-CP ngày 9-6-1999 của Chính phủ quy định về 
xử phạt vi phạm hành chính trong vùng lãnh hải, vùng 
tiếp giáp lãnh hãi, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa 
của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ Luật 
Hình sự 1999 đều có các quy định sử dụng nguyên tắc này 
như một công cụ pháp lý - kinh tế nhằm hạn chế ô nhiễm 
môi trường biển. 

Trong lĩnh vực môi trường biển, Nghị định 30-CP ngày 
29-1-1980 là văn bản pháp quy đầu tiên quy định nguyên 
tắc này. Nghị định yêu câu: Tàu thuyền nước ngoài gây ô 
nhiễm sẽ chịu trách nhiệm phải đền bù mọi thiệt hại trước 
mắt và lâu dài do việc ô nhiễm gây ra theo pháp luật của 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Tuy nhiên, các quy định của pháp luật Việt Nam về 
bảo vệ môi trường còn chưa làm sáng tỏ nhiều điều thuộc 
nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiển”, các vấn đề 
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tered VergiÐtrz tf›tiyWwo8ïT\POBGQECBTEt hại trực tiếp hay gián 
tiếp, về chi phí làm sạch, khắc phục sự cố, khôi phục trạng 
thái môi trường. Trong lĩnh vực biển, thiệt hại thường lớn, 
tác động đến nhiều bên sử dựng biển khác nhau và mức độ 
thiệt hại thường vượt quá năng lực của các cá nhân, tổ 
chức kinh doanh, thì việc tổ chức bổi thường, bão đảm 
quyền lợi cho người bị hại cũng như khắc phục sự cố, khôi 
phục trạng thái môi trường đòi hỏi phải có sự nghiên cứu, 
quy định cụ thể hơn trong một văn bản riêng. Việt Nam 
cũng chưa có các quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt 
hại và trang trải các phí tốn ô nhiễm biển từ các nước láng 
giềng lan truyền vào biển Việt Nam. 


5.2.3 Các công cụ pháp lý và kính tế 


Nhằm ngăn ngừa, hạn chế và chế ngự ô nhiễm môi 
trường biển, Pháp luật Việt Nam đã thể hiện sự kết hợp 
giữa hai phương thức quản lý: Mệnh lệnh - Kiểm soát và 
sử dụng các công cụ kinh tế, 


Mệnh lệnh - Kiểm soát 


Phương thức này bao gồm các quy định pháp luật tác 
động trực tiếp cùng với hệ thống kiểm tra, kiểm soát, 
cưỡng chế thực thi, chủ yếu dựa trên việc áp dụng các công 
cụ pháp lý như: tiêu chuẩn môi trường, các loại giấy phép 
cũng như những biện pháp kiểm soát việc sử dụng đất và 
nước ven biến. 

+ Thiết lập các tiêu chuẩn môi trường cho phép đánh 
giá các mục tiêu hành động và biện pháp kiểm soát pháp 
lý, đặt ra những kiểm chế cần thiết đối với sự phát triển 
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'gistefadln/@r§ioicaktl;(Waww-8EnRqpd§ đời ven biển để bảo 
đảm đạt mục tiêu phát triển bền vững. Công cụ này cũng 
có những khiếm khuyết trong sử dụng. Thứ nhất, việc áp 
dụng chúng thống nhất trên phạm vi cả nước không lưu ý 
tới yêu cầu về chất lượng nước ven biển của từng địa 
phương. Chúng có thể cung cấp sự bảo vệ quá mức đối với 
một số vùng ven biển chưa phát triển, nhưng lại không 
đủ mức đối với một số vùng đang phát triển mạnh khác. 
Chúng sẽ dễ dẫn đến những cuộc tranh cãi pháp lý không 
cần thiết giữa những người vi phạm và thanh tra các 
ngành, đòi hỏi chi phí hành chính và tổ chức giám sát 
cưỡng chế thực thi lớn. Vấn để xác định các nồng độ có 
thể chấp nhận của các chất ô nhiễm khác nhau đối với 
sức khoẻ, hệ sinh thái biển là rất phức tạp, nhất là khi 
những nông độ này rất nhỏ, đòi hỏi phải có sự cân nhắc 
đối chiếu với những lợi ích kinh tế - xã hội đối kháng 
khác. Các tiêu chuẩn cho ta biết được việc đạt hay không 
đạt tiêu chuẩn chất lượng môi trường của một vùng nước 
ven biển mà không thể quy trách nhiệm cho một nguồn ô 
nhiễm cụ thể nào. Để khắc phục các khiếm khuyết này 
cần phải xây dựng một bộ tiêu chuẩn hoàn chỉnh, bao 
gồm tiêu chuẩn về chất lượng môi trường, tiêu chuẩn 
nước thải, rác thải, tiêu chuẩn dựa trên công nghệ, tiêu 
chuẩn thải trong vận hành các công trình, thiết bị, tiêu 
chuẩn quy trình sản xuất. Việc xây dựng các tiêu chuẩn 
không chỉ dừng ở mức trung ương mà còn phải xây dựng 
cho từng địa phương, phù hợp với tình hình riêng. Các 
tiêu chuẩn này đòi hỏi phải gắn liền với các hình phạt, 
với một thể chế kiểm soát mạnh, có quyền cưỡng chế thi 
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›gisteredhdesibết-HgllÐz2WMaw,©leqBQRdfrP®Hbe của quần chúng và 
sự tự giác của các tổ chức, cá nhân sử dụng biển. 

Ỏ Việt Nam, từ năm 1995 một bộ tiêu chuẩn môi 
trường chung liên quan đến môi trường biển đã được quy 
định trong Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học công 
nghệ và Môi trường số,229-QĐ/TDC, ngày 25-3-1995 về 
tiêu chuẩn môi trường. (TCVN 5937-1995: Các tiêu chuẩn 
chất lượng không khí xung quanh; TCVN 5938:1995: 
Nồng độ cực đại cho phép của các hợp chất nguy hại trong 
không khí xung quanh; TCVN 5943-1995: Tiêu chuẩn chất 
lượng nước mặt; TCVN 5943-1995: Tiêu chuẩn chất lượng 
nước ven bờ; TƠVN 5944-1995: Tiêu chuẩn chất lượng 
nước ngầm; TCVN 5945-1995: Tiêu chuẩn nước thải công 
nghiệp; TCVN 5946-1995: Tiêu chuẩn nước thải; TCVN 
5296-1995: Tiêu chuẩn chất lượng nước - nguyên tắc bảo 
vệ nguồn nước khỏi ô nhiễm do đầu và các sản phẩm đầu 
được dẫn trong đường ống dẫn dầu; TCVN 5595-1995: 
Tiêu chuẩn chất lượng nước - Các yêu cầu chung bảo vệ 
nước mặt và nước ngầm khỏi ô nhiễm do đầu và các sản 
phẩm của dầu). Các tiêu chuẩn này gồm hai loại chính: 
tiêu chuẩn về chất lượng nước và tiêu chuẩn thải. Các tiêu 
chuẩn về quy cách kỹ thuật và thiết kế của các thiết bị, 
phương tiện, công trình sử dụng trên biển Việt Nam cũng 
như tiêu chuẩn hoá các phương pháp lấy mẫu hoặc phân 
tích chưa được ban hành thống nhất. Ngay cả trong tiêu 
chuẩn chất lượng nước, Việt Nam còn thiếu tiêu chuẩn 
hàm lượng dầu trong nước. Nhiều tiêu chuẩn cụ thể khác, 
như tiêu chuẩn chất lượng nước ở các khu du lịch, các khu 
bảo tồn biển và công viên biển, vùng biển xung quanh các 
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›giôtt ddìNetditết bhrtbã/uwo/rsjmiDdgdfi coán tiêu chuẩn cụ 
thể cho từng khu vực, từng địa phương, các tiêu chuẩn cấp 
bộ, ngành mang tính đặc thù, còn chưa được ban hành. 
Các tiêu chuẩn này cần phải chặt chẽ hơn, cụ thể hơn các 
tiêu chuẩn quốc gia. Chúng ta cũng chưa có tiêu chuẩn về 
cho phép thải, nhận chìm rác thải, phế liệu. Việc thiếu các 
tiêu chuẩn còn dẫn tới tình trạng phải sử dụng một số tiêu 
chuẩn nước ngoài. Nghị định 48/2000/NĐ-CP ngày 12-9- 
2000 quy định chi tiết việc thi hành Luật Dầu khí, điều 6 
còn quy định: Tổ chức, cá nhân khi tiến bành hoạt động 
dầu khí phải áp dụng các tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn, 
môi trường, kỹ thuật và công nghệ có hên quan. Trong 
trưởng hợp chưa có tiêu chuẩn Việt Nam, tổ chức, cá nhân 
tiến hành hoạt động dầu khí được áp dụng các tiêu chuẩn 
trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là một bên tham 
gia hoặc ký kết. Việc áp dụng các tiêu chuẩn khác phải 
được phép của Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường. Một 
trong những ví dụ áp dụng tiêu chuẩn quốc tế là Quy chế 
quản lý chất thải nguy hại 1999, được ban hành trên eơ sở 
các tiêu chuẩn của Công ước Basel. Việc chưa có được các 
tiêu chuẩn thống nhất sẽ làm cần trở quá trình quản lý 
chung nếu chúng ta không sớm có biện pháp khắc phục. 
Vụ nhập 5.085 tấn phế liệu vào cảng Hải Phòng (7-3 đến 
20-3-2001) cho thấy các cơ quan kiểm tra của Việt Nam có 
nhiều ý kiến trái ngược nhau chính vì cho đến thời điểm 
nhập lô hàng này ở Việt Nam không có văn bản pháp quy 
nào quy định chi tiết về tiêu chuẩn của thép phế liệu nhập 
khẩu và chất thải. 
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Bảng 29: TCVN 5943-1995: Tiêu chuẩn chất lượng nước 
›gisteredr\/øsiargiahipgiớiuhsrsichpdjtfircote các thông số và 


nồng độ các chất ô nhiễm trong nước biển ven bờ 


Số | ;= Giá trị giới hạn 
TT Thông số Đơn vị Bãi tắm Nuôi Các nơi 
thuỷ sản khác 
1 Nhiệt độ %G 
D Mùi Không khó 
chịu 

3 PH 65:85 | 65:85 | 65:85 | 
4 Oxy hoả tan Mi x4 >5 

5 BOD, (20?) Mgf <20 <10 <20 

c jmg | Mộ | 2 50 200 
NHI en E= gl | 0,05 E- 0,01 0,05 

8 Amoniac (tính theo Mañ 01 0,5 0,5 
Em 1} '= T 
9 Cadmi Mgi | 0005 | 0005 | 007 
Lo [ Chì | Mạh 0,1 " 0.05 0.1 
Fqi | — Com@| Mm | 005 0,05 0,05 
[4a] — Crom(UU Mgf 01 [nạ 0,2 
KEN Clo Mọi ' 0.01 š 
Kr Đồng_ M 002 | 001 | 002 
L18 Florua Mgi | lỗ E 15 
L18 Kẽm Mọi 01 001 04 
L1 Mangan Mgi mì 0,1 0.1 0,1 
18 Sất Mọi 01 | 001 03 
E Thuỷ ngân Mọi | 9005 | 0005 | 001 
20 Sulfua Mạ | 001 | 000 | 001 
21 Xianua MA | 001 | 001 | 002 
22 Phi — | _Mgñ 0001 | 0001 | 0092 
22| Vángdẩumỡ | Mgf Không | Không 0.3 
24 Nnũdâumỡ | Mgf 5 1 5 
28 | Tổnghoáchấtbảo |  MgÏ 006 | 001 | 008 
vệ thực vật 

28 Cofem | MPN/I00ml| 1000 + 1000 | 1000 
304 
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_ Unregi‡eJoto/Sipth tạitÐ¿Høe Binpnpflfaâu cho phép 
trong nước thải và mùn khoan (áp dụng cho các 
công trình dầu khí hoạt động tại vùng biển Việt Nam 
trong khi chưa ban hành Tiêu chuẩn Việt Nam 
có liên quan) 
Phụ lục kèm theo Quy chế bảo vệ môi trường trong việc tìm 
kiếm, thăm dò, phát triển mỏ, khai thác, tàng trữ, vận chuyển, 
chế biến đầu khí và các hoạt động liên quan ngày 10-4-1998 


Nước thải 


| hải lý 


Đối tượng thải Giới hạn | Ghichú | 
A. Nước khai thác 
1. Vùng cách bở trong vòng 12 hải lý Với nước 
- Thông thường 15 mại khai thác 
- Những vùng cần bảo vệ đặc biệt Bộ Khoa học công đây là giới 
nghệ và Môi trường hạn cực đại 
sẽ có quy định cụ thể | trung bình 
cho từng trườnghợp | 24 giờ 
Vùng cách bờ ngoài 12 hải lý 40 mgil 
B. Các loại nước khác 
1. Vùng cách bở trong | 
vòng 3 hải lý 1 mgí 
2. Vùng cách bờ ngoài 3 Lik¿ NI 
Mùn khoan 
1. Vùng cách bở 3 hải lý Cấm thải Bộ Khoa học 
2, Vùng cách bở ngoài 3 hải lý (áp 10g/1kg mùn khoan công nghệ 
dụng cho dung dịch khoan nền đầu) | khô và Môi 
trường có thể 
xem xét mở 
rộng cóc giới 
hạn này cho 
từng trường 
| hợp cụ thể 


hftps://tieulun.hop‡aorg 


›gistered VersiÐ8z IBfDgiMuMej0oqpdfacPHac không cấp các loại 
giấy phép là một công cụ quan trọng để kiểm soát ô - 
nhiễm. Tại Việt Nam, việc cấp phép được tiến hành thông 
qua đáp ứng yêu cầu của pháp luật về thực hiện đánh giá 
tác động môi trường (ĐTM) đối với các dự án phát triển 
hoặc tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh sử 
dụng biển. Trong hoàn cảnh một nước nghèo, nền sản xuất 
lạc hậu, khả năng gây ô nhiễm môi trường cao nhưng lại 
có nhu cầu to lớn khai thác tài nguyên môi trường cho đầu 
tư phát triển như Việt Nam, đánh giá tác động môi trường 
được quan tâm như một biện pháp quản lý nhà nước hữu 
hiệu về môi trường”. Đánh giá tác động môi trường đòi hỏi 
bất cứ tổ chức, cá nhân nào nếu thực hiện dự án hoặc hoạt 
động có thể gây ảnh hưởng đến môi trường đều phải thực 
hiện phân tích và đánh giá tác động đối với môi trường và 
phải để xuất các biện pháp thích hợp để bảo vệ môi 
trường. Đây không phải là một nghĩa vụ hình thức mà là 
một nghĩa vụ mang tính nội dung gắn liền với quá trình 
xem xét, phê duyệt dự án công trình và cấp phép. Đánh 
giá tác động môi trường đặc biệt quan trọng trong việc 
xem xét quy hoạch và cấp phép xây dựng các nhà máy, 
khu công nghiệp và đô thị ven biển nhằm ngăn ngừa và 
hạn chế ngay từ đầu và trong tổng thể các nguồn ô nhiễm 
điểm đối với môi trường biển. Đánh giá tác động môi 
trường cũng là điều kiện cần thiết để được cấp phép tiến 
hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí. 
Nghị định 48/2000/NĐ-CP quy định chỉ tiết việc thi hành 
Luật Dầu khí 2000, điều 7 quy định: Tổ chức, cá nhân 
trước khi tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm đồ và khai 
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'0ISti@6ldá@ #Bf'pHafflád(0W V8R9BHÍ-E0Nuan quản lý nhà 
nước có thẩm quyền các tài liệu về báo cáo đánh giá tác 
động môi trường; chương trình quản lý an toàn và đánh 
giá mức độ rủi ro kèm theo các biện pháp hạn chế sự cố và 
thiệt hại; kế hoạch ứng cứu khẩn cấp các sự cố bao gồm cả 
các biện pháp kỹ thuật và việc sử dụng các phương tiện, ' 
thiết bị để khắc phục sự cố. | 

Đối với các tàu thuyền, việc có đủ các giấy chứng nhận 
an toàn kỹ thuật đi biển và giấy chứng nhận về phòng 
ngừa ô nhiễm môi trường là điều kiện để tàu thuyền được 
rời bến. Nghị định số 72/1998/NĐ-CP ngày 15-9-1998 của 
Chính phủ về bảo đảm an toàn cho người và phương tiện 
nghề cá hoạt động trên biển, điều 3 quy định các phương 
tiện nghề cá khí hoạt động trên biển ngoài giấy chứng 
nhận đăng ký tàu cá, sổ danh bạ thuyền viên còn phải có 
giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của phương tiện và giấy 
phép hoạt động nghề cá. Trong giấy phép có ghi các quy 
định về bảo vệ môi trường như cấm sử dụng thuốc nổ, chất 
Sulfua đánh bắt cá, gây ô nhiễm môi trường. Việc áp dụng 
giấy phép cho phép các cơ quan quản lý ra quyết định rút 
hoặc tạm treo giấy phép để điều chỉnh các hành vi vi 
phạm môi trường. Tuy nhiên hệ thống cấp phép của Việt 
Nam còn cần phải hoàn thiện và tránh sự chồng chéo, lạm 
dụng cấp quá nhiều giấy phép. Các quy định cấm và được 
phép cần cụ thể và chỉ tiết hơn. Sử dụng các loại giấy phép 
chỉ phát huy tốt khi có một sự giám sát và chế độ báo cáo 
thường xuyên tốt. 

+ Các biện pháp sử dụng đất và nước khác như 
khoanh vùng, giới hạn, cấm phát triển một số hoạt động 
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kinh doanh, giải trí có khả năng gây ô nhiễm môi trường 
cao (phát triển năng lượng, xây dựng cảng...) cũng chưa 
được sử dụng nhiều ở Việt Nam. Các biện pháp này có thể 
tạo thành một bộ phận chiến lược phát triển biển quốc g1a, 
quy hoạch khu vực, quản lý các vùng ven biển, các vườn 
quốc gia, các khu bảo tên biển. 


Các công cụ kinh tế 


Các công cụ kinh tế được các quốc gia phát triển sử 
dụng nhiều nhằm mục đích làm cho các biện pháp kiểm 
soát ô nhiễm trở nên mềm dẻo, hiệu quả với chi phí thấp 
hơn. Chúng cho phép: 

- Xúc tiến các biện pháp chỉ phí - hiệu quả để đạt được 

mức ô nhiễm có thể chấp nhận được. 

- Xích thích sự phát triển của công nghệ và trì thức 

chuyên sâu về kiểm soát ô nhiễm. 

- Tạo thu nhập cho Nhà nước để hỗ trợ cho các chương 

trình kiểm soát ô nhiễm. 

- Thể hiện tính mềm dẻo trong việc áp dụng các công 

nghệ kiểm soát ô nhiễm. 

Các công cụ kinh tế bao gồm: các lệ phí ô nhiễm, lệ phí 
xả thải, phí sử dụng biển, phí sản phẩm, lệ phí hành 
chính, thuế, các quỹ hỗ trợ cũng như các kboản trợ cấp 
khác. Tại các nước phát triển, áp dụng các công cụ kinh tế 
còn có thể tạo ra thị trường trong đó những người tham 
gia có thể mua “quyền” được gây ô nhiễm thực tế hay tiềm 
tàng, hoặc có thể bán lại các quyền này cho các tổ chức, cá 
nhân khác. Các quyền này có thể được thực hiện dưới hình 
thức giấy phép cổ thể bán hoặc bảo hiểm trách nhiệm. Các 
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công cụ â Hững di nh 6ö nhiễm, tạo ra cơ 
chế R9 tiết thị trường kiểm soát ô nhiễm, giảm bớt sự 
tham gia của các cơ quan nhà nước. Tuy nhiên chúng chỉ 
có thể phát huy tác dụng khi: 

- Mức phí phải được tính đúng trên cơ sở khoa học và 
thực tế nhất định và phải được điều chỉnh thường 
xuyên theo yêu cầu cụ thể của từng vùng ô nhiễm, _ 
đặc tính của các chất ô nhiễm, các nguồn ô nhiễm... 

- Mức phí phải tối ưu để có hiệu lực răn đe giáo dục 
đối với các đối tượng gây ô nhiễm. Mức phí không 
được thấp quá làm đối tượng gây ô nhiễm sinh 
nhờn, sẵn sàng trả phí ô nhiễm để sử dụng các công 
nghệ lạc hậu, không trang bị các thiết bị xử lý ô 
nhiễm, đổ thải bừa bãi gây hậu quả xấu cho xã hội. 
Mức phí quá cao lại dẫn tối tăng chỉ phí đầu vào 
của sản xuất, gây áp lực và phản ứng từ các cơ sở 
sản xuất, kìm hãm sự phát triển kinh tế, gây bất ổn 
định xã hội. 

- Tạo một môi trường kinh doanh lành mạnh, ổn định 
về chính sách, pháp luật, cơ chế tài chính, tạo điều 
kiện áp dụng các công nghệ sản xuất mới tiên tiến, 
giảm thiểu ô nhiễm. 

Tạo một bộ máy hành chính tốt và hiệu quả, có khả 
năng giám sát và cưỡng chế thi hành pháp luật về 
môi trường. 


- Tạo các tiêu chuẩn môi trường sát thực, các giới hạn 
giám sát, các quy định môi trường và sự tham gia 
tích cực của công chúng. 

Tại Việt Nam, Nghị định số 175-CP (điều 8, 32-36) cho 
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phép các cơ quan môi trường thu lệ phí và tiền phạt từ các 
951616 höft Bột; khi dể để tai RỢE Việt Đảo vệ môi trường. Có 


3 loại phí được quy định: 


- Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động của các 
công trình kinh tế - xã hội. 

- Phí bảo vệ môi trường do các tổ chức, cá nhân sử 
dụng thành phần môi trường vào mục đích sản xuất, 
kinh doanh. Phí này được quy định cho các lĩnh vực 
khai thác dầu khí, khoáng sản, các lĩnh vực sản 
xuất, kinh doanh khác gây ô nhiễm môi trường, cho 
sử dụng các phương tiện giao thông cơ giới, bến cảng, 
nhà ga. 

- Tiền phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường. 

Phí bảo vệ môi trường được thu tương xứng với mức độ 
tác động xấu của hoạt động sản xuất, kinh doanh có thể 
xảy ra đối với môi trường. Tiền phạt được xác định tương 
xứng với mức độ vi phạm các tiêu chuẩn môi trường. Bộ 
Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Tài chính là các cơ 
quan chức năng có nhiệm vụ quy định chi tiết về các mức 
phí và tiền phạt. 

Nghị định 36/1999/NĐ-CP ngày 9-6-1999 của Chính 
phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lãnh 
hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và 
thêm lục địa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 
điều 22-28 quy định: 

- Đối với các hành vi vi phạm về xả các chất thải và 

chất độc hại (xả vượt giới hạn cho phép, xả trong các 
khu vực cấm, khu vực hạn chế, xả không theo đúng 
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5.000.000 đến 20.000.000 đồng, buộc bổi thường 
thiệt hại, buộc khôi phục tình trạng ban đầu đã bị 
thay đổi, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, 
tạm giữ phương tiện vì phạm. Trong trưởng hợp tái 
phạm hoặc có nhiều tình tiết tăng nặng, số tiền phạt 
có thể từ 50.000.000 tới 100.000.000 đồng. 

- Đối với các hành vi vi phạm về vận chuyển chất độc. 
hại (không có tài liệu về chất độc hại, không có giấy 
phép vận chuyển, không có các biện pháp phòng 
ngừa đặc biệt theo quy định bảo vệ môi trường) phạt 
tiền từ 20.000.000 đến 50.000.000 đồng. Trong 
trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng, số tiền phạt 
từ 50.000.000 đến 100.000.000 đồng. Phương tiện 
buộc phải rời khỏi vùng nước đang hoạt động hoặc 
rời khỏi vùng biển Việt Nam. 


Đối với các hành vi vi phạm về phòng tránh sự cố 
môi trường trong tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận 
chuyển đầu khí, áp dụng điều 12 Nghị định số 26/CP 
ngày 26-4-1996 của Chính phủ quy định xử phạt vi ' 
phạm hành chính về môi trường. Phạt tiền từ 
2.000.000 đến 8.000.000 đồng đối với các hành vi: 
không có phương án phòng tránh rò rỉ dầu, cháy 
dầu, nổ dầu và tràn dầu; không có phương tiện xử lý 
sự cố cháy nổ dầu và tràn dầu. Phạt tiền từ 
10.000.000 đến 30.000.000 đồng đối với các hành vi: 
không có chứng chỉ kỹ thuật khi sử dụng các hoá 
chất độc hại; không chịu sự kiểm tra, giám sát của 


Cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. 
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các hành vi: gây ra sự cố rò rỉ dầu, cháy nổ dầu. 
Trong trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng, số 
tiền phạt có thể từ 50.000.000 tới 100.000.000 đồng. 
Trong lĩnh vực này còn có thể đẫn chiếu tới Nghị 
định quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí năm 
2000 - điều 71: đối với các vi phạm không tuân thủ 
các quy trình, quy phạm, quy chế kỹ thuật về tìm 
kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí, gây thiệt hại 
đối với tài nguyên dầu khí hoặc môi trường, hoặc 
làm thiệt hại tài sản nhà nước và cá nhân, thì ngoài 
việc bổi thường thiệt hại còn phải bị phạt tới một 
trăm nghìn (100.000) đôla Mỹ. Như vậy các quy định 
xử phạt hành chính trong lĩnh vực này còn chưa 
thống nhất. 
Đối với các hành vi vi phạm trong khắc phục hậu quả 
sự cố môi trường, áp dụng điều 19 Nghị định số 26/CP 
ngày 26-4-1996 của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính về môi trường. Phạt cảnh cáo hoặc 
phạt tiền từ 50.000 đến 200.000 đồng đối với một trong 
các hành vi: không kịp thời báo cho Ủỷ ban nhân dân 
địa phương, cơ quan hoặc tổ chức gần nhất khi phát. 
hiện sự cố môi trường; không thực hiện những biện 
pháp thuộc trách nhiệm của mình để kịp thời khắc 
phục sự cố môi trường; không chấp hành hoặc chấp 
hành không đúng lệnh huy động khẩn cấp nhân lực, 


„ 


vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố môi trường. 


Trong trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng, số tiền 
phạt cố thể từ 5.000.000 tới 20.000.000 đồng. 
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bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản liên quan đến bảo vệ môi 
trường, Nghị định số 48/CP ngày 12-8-1996 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản sẽ được áp 
dụng cho người và phương tiện Việt Nam. Điều 4 
khoản 2 quy định: đối với các hành vi xã, thải hoặc 
để rò rỉ các chất độc hại, các loại thực vật có độc tố 
hoặc các chất thải khác gây ô nhiễm vùng nước sinh 
sống của các loại thuỷ sản: phạt tiền từ 2.000.000 
đến 5.000.000 đồng nếu gây ô nhiễm đến 01 ha vùng 
hước; phạt tiền 5.000.000 đồng/ha, nếu gây ô nhiễm 
trên 01 ha vùng nước. Ngoài mức phạt tiền trên đây, 
người vi phạm còn bị buộc thực hiện các biện pháp 
khắc phục ô nhiễm, khôi phục trạng thái ban đầu 
của môi trường sống cho sinh vật biển. 

Nghị định 49/1998/NĐ-CP ngày 13-7-1998 về quản lý 
hoạt động nghề cá của người và phương tiện nước ngoài 
trong các vùng biển Việt Nam quy định các hoạt động này 
được bảo đảm trên cơ sở các giấy đăng ký hoạt động nghề 
cá do Bộ Thủy sản cấp. 

Đối với vi phạm của người và phương tiện không có 
giấy đăng ký hoạt động nghề cá hoặc sử dụng giấy đăng 
ký mất giá trị thì sẽ: 

- Phạt tiền 50-100 triệu đồng. 

- Tịch thu toàn bộ hải sản, ngư cụ và các dụng cụ khác 

sử dụng trong hoạt động đánh bắt hải sản trái phép. 

- Truy cứu trách nhiệm hình sự trong trưởng hợp v1 

phạm nghiêm trọng và phải bồi thường thiệt hại. 
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ký hoạt động nghề cá thì: 

- Sai với các quy định ghi trong giấy đăng ký (hoạt 
động sai khu vực, sử dụng loại nghề và công cụ 
không đúng quy định), phạt 20-50 triệu đồng. 

- Sử dụng chất nổ, hoá chất độc, xung điện, tàng trữ 
các ngư cụ không được phét phạt 50-100 triệu đồng. 

- Khai thác đối tượng hải sản cấm khai thác, phạt 30 -' 
70 triệu đồng. 

- Gây ô nhiễm vùng nước sinh sống của hải sản, phạt 
10-20 triệu đồng. 

- Vi phạm quy định về nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất, 
kinh doanh, xuất nhập khẩu, phòng dịch bệnh, vệ 
sinh thú ý và kiểm dịch thuỷ sản, phạt ð-20 triệu 
đồng. : 

.- Gây cần trở hoặc không tuân theo sự hướng dẫn của 
nhân viên lực lượng kiểm soát trên biển phạt 5 - 20 
triệu đồng. 

Đối với 5 loại vi phạm trên còn bị ấp dụng hình phạt 

bổ sung như sau: 

- Tịch thu toàn bộ hải sẵn, ngư cụ và các dụng cụ khác 
sử dụng trong hoạt động đánh bắt hải sản trái phép. 

- Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ giấy đăng ký hoạt động 
nghề cá của phương tiện vì phạm từ 3 - 6 tháng. 

- Truy cứu trách nhiệm hình sự trong trưởng hợp vì 
phạm nghiêm trọng và phải bồi thường thiệt hại. 

Nghị định 92/1999/NĐ-CP ngày 4-9-1999 về xử phạt vì 

phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải quy định phạt 
cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đến 2.000.000 đồng đối 
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sinh vùng nước cảng và khu vực cảng; phạt tiền từ 
2 000.000 đến 10.000.000 đông đối với các hành vì bơm, xả 
dâu, nhớt hoặc các loại rác, nước bẩn, cặn bẩn, chất thải có 
lẫn đầu và các loại hoá chất. độc hại khác xuống vùng nước 
cảng. Trong trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng, số 
tiền phạt có thể từ 10.000.000 đến 50.000.000 đồng (điều 
11). Tàu chở dầu không có các ký hiệu hoặc không có giấy - 
chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự, chủ tàu theo 
quy định có thể bị phạt từ 10.000.000 đến 50.000.000 đồng 
(điều 13). Các vi phạm quy định về phòng ngừa ô nhiễm 
môi trường do tàu thuyền gây ra có thể bị phạt tiền từ 
200.000 đến 20.000.000 đồng căn cứ vào hành vị và mức 
độ. Trường bợp có tình tiết tăng nặng, số tiền phạt có thể 
từ 50.000.000 đến 100.000.000 đồng (điều 16). 

Bộ Luật Hình sự Việt Nam năm 2000, chương XI1- 
Các tội phạm về môi trường - cũng sử dụng các công cụ 
kinh tế trong áp dụng hình phạt. Các tội gây ô nhiễm môi 
trường (không khí, đất, nguồn nước) đã bị xử phạt hành 
chính mà cố tình không thực hiện các biện pháp khắc 
phục theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, gây 
hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tiền từ mười triệu đến 
một trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. Điều 223 của Bộ 
Luật Hình sự năm 2000 cũng có thể áp dụng đối với 
những người điểu khiển các phương tiện hàng hải vỉ 
phạm các quy định về hàng hải của nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam gây hậu quả nghiêm trọng (về môi 
trường). Mức phạt có thể từ 200 đến 500 triệu đồng hoặc 
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quả nghiêm trọng; từ 500 đến 800 triệu đồng hoặc phạt 
tù từ ba đến bảy năm đối với các vi phạm gây hậu quả 
rất nghiêm trọng. 

Trong khi các thuế tài nguyên được quy định ấp dụng 
trong lĩnh vực dầu khí thì hầu như Việt Nam chưa đánh 
thuế sử dụng môi trường biển, trừ một số quy định về 
thuê mặt nước. Dự án thành lập Quỹ môi trường từ thu 
phí môi trường do tiến hành các hoạt động thăm đò, khai 
thác dầu khí tại các vùng biển Việt Nam đã được các cơ 
quan hữu quan của Việt Nam và công ty TRIMAR AB 
(Thuy Điển) nghiên cứu từ tháng 11-1990. Theo dự án 
này, một khoản phí môi trường hàng năm sẽ được áp đặt 
cho mỗi lô đầu khí kể từ ngày Hợp đồng thăm đò, khai 
thác được ký kết. Quỹ này sẽ được sử dụng để xây dựng 
và thực thi Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu quốc gia. 
Tuy nhiên, do những khó khăn nhất định, dự án này đã 
không được thực hiện. 

Thực tế cho thấy Việt Nam còn cần cố gắng nhiều hơn 
nữa trong sử dụng các công cụ pháp lý - kinh tế như 
những biện pháp hữu hiệu để kiểm soát và ngăn ngừa ô 
nhiễm môi trường biển. 

5,24 Vấn để bồi thường ô nhiễm do dâu và bảo hiểm 

Theo nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền”, 
bên gây ô nhiễm môi trường biển, gây thiệt hại cho các tổ 
chức, cá nhân khác phải có trách nhiệm bồi thường thiệt 
hại. Mặc dù ô nhiễm do dầu chiếm một tỷ lệ không lớn 

. trong số các nguồn ô nhiễm biển nhưng do tính chất độc 


316 https://tieulun.hopto.org 


›gigietad VprsiowanBttfj/A#W.BUpdgpdfÍ,cafh chất nghiêm 
trọng của sự cố lớn nên thông thường các nước đều chú 
trọng đến việc hạn chế, ngăn ngừa và xử lý khắc phục hậu 
quả của loại ô nhiễm đặc thù này. Điều này không phải là 
ngoại lệ đối với Việt Nam. Trong xử lý các hậu quả tràn 
đầu, việc trang trải các chi phí làm sạch và bồi thường ô 
nhiễm chiếm một khoản tài lực lớn. Để tổ chức giải quyết 
vấn đề này hợp lý, bảo đảm quyền lợi của người bị hại - 
đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ cho bên gây thiệt hại, 
pháp luật thường yêu cầu các tổ chức, cá nhân có các hoạt 
động có khả năng gây ô nhiễm môi trường phải mua bảo 
hiểm. Họ cũng có thể đóng góp xây dựng một Quỹ dự 
phòng cho các sự cố môi trường, ô nhiễm môi trường biển. 


Trách nhiệm dân sự uê bôi thường thiệt hại 


Theo pháp luật Việt Nam, bổi thường thiệt hại do vì 
phạm hành chính về bảo vệ môi trường gây ra được tiến 
hành theo nguyên tắc thoả thuận giữa bên có hành vi gây 
ra thiệt hại và bên bị thiệt hại. Đối với những thiệt hại vật 
chất do vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường gây ra 
có giá trị đến 1.000.000 đồng mà không tự thoả thuận 
được thì người có thẩm quyển xử phạt quyết định mức bồi 
thường. Những thiệt hại có giá trị từ trên 1.000.000 đồng 
được giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự”. Các sự cố gây 
ô nhiễm môi trường biển thường điễn ra trên điện rộng, 
gây hậu quả nghiêm trọng cho người và hệ sinh thái cả 
trong hiện tại và tương la1, vì vậy vấn đề xác định mức bồi 
thường thiệt hại và thủ tục khiếu tố đòi bồi thường thiệt 
hại luôn được sự quan tâm của công luận. 
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Trong trường hợp gây ra các sự cố để lại hậu quả về 


`0ls†tefl \#868jgtaUtt:()ðM/Wi8UTRDGBCUaCBðc ngoài phải chịu 
trách nhiệm dân sự về bồi thường thiệt hại. Các chủ tàu 
phải có trách nhiệm bổi thường dân sự các tổn thất phát 
sinh trong việc sử dụng tàu biển, nếu không chứng minh 
được rằng đã không có lỗi trong việc gây ra tổn thất đó?. 
Chủ tàu có thể được bạn cbế trách nhiệm bồi thường đối 
với các tổn thất liên quan đến ô nhiễm môi trường do tàu 
gây ra mà không phải là tổn thất ô nhiễm môi trường do 
phóng xạ nguyên tử. Giới hạn trách nhiệm bổi thường 
được tính theo: 
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a) Tổng giá trị của con tàu liên quan, tính theo đơn giá 


tương đương 3.100 Fr vàng cho mỗi tấn đăng ký 
dung tích toàn phần (GRT) nếu để bồi thường tổn 
thất liên quan đến tính mạng, thương tích và các 
tổn hại khác về sức khoẻ con người. 


b) Tổng giá trị của con tàu liên quan, tính theo đơn giá 


tương đương 1.000 Er vàng cho mỗi tấn đăng ký 
dung tích toàn phần (GRT) nếu để bồi thường mất 
mát, hư hỏng tài sản. 


c) Tổng giá trị của con tàu liên quan, tính theo đơn giá 


tương đương 3.100 Fr vàng cho mỗi tấn đăng ký 
dung tích toàn phần (GRT) nếu để bổi thường tổn 
thất liên quan đến tính mạng, thương tích và các 
tốn hại khác về sức khoẻ con người và mất mát, hư 
hỏng tài sản trong cùng một vụ việc, trong đó tổng 
số tiền tính theo đơn giá tương đương 2.100 Fr vàng 
cho mỗi tấn đăng ký dung tích toàn phần (GRT) để 
bổi thường tổn thất liên quan đến tính mạng, 
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người. Số còn lại dành cho bồi thường mất mát, hư 
hồng tài sản. 

Giới hạn trách nhiệm dân sự của chủ tàu cũng được ấp 
dụng theo nguyên tắc tương tự đối với người khai thác tàu, 
người quản lý tàu, người cứu hộ chuyên nghiệp. Các quy 
định về giới hạn trách nhiệm dân sự của Bộ Luật Hàng 
hãi Việt Nam được quy định phù hợp với Công ước quốc tế 
liên quan đến Giới hạn trách nhiệm dân sự của chủ tàu 
nắm 1957. Trong thực tế hàng hải, nhiều nước đã chuyển 
sang áp dụng các quy định của Công ước về Giới hạn trách 
nhiệm dân sự cho khiếu nại hàng hải (LLMC 1976) và hệ 
thống đơn vị tính bồi thường SDR, theo đó 15 Fr vàng 
được tính tương đương bằng 1 SDR. 

Pháp luật Việt Nam cũng thừa nhận các quy định 
khác về giới hạn trách nhiệm dân sự của chủ tàu. “Trong 
trường hợp pháp luật về bảo vệ môi trường của Việt Nam 
hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc công nhận 
có quy định khác với bộ luật này, thì mức giới hạn trách 
nhiệm bồi thường của chủ tàu được xác định và giải quyết 
trên cơ sở các văn bản đó" (điều 195.4). Quy định này bảo 
đảm quyển lợi của các tổ chức, cá nhân Việt Nam sử dụng 
tàu biển trong quan hệ quốc tế. Nó cũng mở ra khả năng 
Việt Nam gia nhập các công ước CLC 1992 và FC 1992 để 
giải quyết thoả đáng vấn đề bồi thường ô nhiễm do dầu. 

Ngoài ra, luật pháp Việt Nam về bảo vệ môi trường 
cũng quy định, khi hậu quả xây ra nghiêm trọng đến mức 
độ hình sự, thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải gánh chịu 
trách nhiệm hình sự. 
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Để bảo đảm bồi thường đủ và kịp thời cho bên bị hại, 
các tàu thuyền chở dầu, chế phẩm từ dầu hoặc các chất 
nguy hiểm và độc hại đều phải có bảo hiểm trách nhiệm 
đân sự. Bộ Luật Hàng hải quy định nghĩa vụ các chủ tàu 
phải mua bảo hiểm hàng hải. Hợp đồng bảo hiểu hàng hải 
có thể áp dụng cho các chi phí tốn thất chung, các hiểm 
hoạ có thể gây ra tổn thất cho đối tượng bảo hiểm hàng 
hải trên toàn bộ hành trình vận chuyển. 

Luật Việt Nam quy định hợp đồng bảo hiểm hàng hải 
có thể được ký kết vì quyền lợi của người thứ ba, người có 
quyền lợi được bảo hiểm (điều 205). Tuy nhiên, trong 
thực tế, hầu như không xác định được ngay bên được bồi 
thường tổn thất liên quan đến tính mạng, thương tích và 
các tổn hại khác về sức khoŠê con người, các mất mát, hư 
hỏng tài sản xảy ra do một vụ ô nhiễm trong tương lai. Vì 
vậy, hầu hết các chủ tàu đều lựa chọn hình thức mua bảo 
hiểm của các Hội bảo hiểm P&I (Protection & Indemnity 
- Bảo vệ và bồi thường). Theo thể thức bảo hiểm này, nạn 
nhân của một vụ ô nhiễm không được quyền trực tiếp 
khiếu nại bồi thường với các Hội bảo hiểm P&I. Họ chỉ có 
thể khiếu nại và nhận bồi thường trực tiếp từ các chủ 
tàu, sau đó các nhà bảo hiểm sẽ thanh toán số tiền bồi 
thường cho chủ tàu với điều kiện chủ tàu phải đáp ứng 
đủ đòi hỏi của các Hội bảo hiểm P&l, cung cấp đủ tài 
liệu, bằng chứng pháp lý cần thiết cho việc đánh giá sự 
kiện và mức độ tổn thất. Thông thường, P&I bồi thường 


mọi trách nhiệm, tiển phạt và tổn thất “nảy sinh do hậu 
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gồm cả thiệt hại, giá trị và chỉ phí. Tuy nhiên theo các 
Hội bảo hiểm P&I, các chi phí khôi phục hiện trạng do 
bên thứ ba gánh chịu. Các Hội bảo hiểm P&I cũng bảo 
lưu quyền thay đổi thời hạn và các điều kiện bảo hiểm . 
theo thời gian'', Các thông tin về mức đền bù cao nhất 
của các Hội bảo hiểm P&I là bí mật, phụ thuộc vào từng 
vụ việc cụ thể. Thông thường, việc đền bù được chia theo - 
hai mức: mỗi Hội bảo hiểm P&I sẽ có trách nhiệm bồi 
thường tới 1,6 triệu USD cho một khiếu nại bồi thường, 
và Hiệp hội P&I gánh chịu khiếu nại bồi thường từ 1,6 
đến 12 triệu USD cho bất kỳ một sự cố nào. Những rủi ro 
trong khoảng từ 12 đến 500 triệu USD sẽ được Hiệp hội 
xem xét theo các quy định về tái bảo hiểm'', Như vậy, về 
lý thuyết mức bổi thưởng lớn nhất về trách nhiệm ô 
nhiễm đo dầu là 500 triệu USD cho mỗi một tai nạn bất 
kể vụ tràn đầu do một hay nhiều tàu gây ra. Cơ chế bảo 
hiểm cho các công trình thiết bị tham gia thăm dò, khai 
thác dầu khí cũng tương tự. Trên thực tế, bảo hiểm P&I 
không phải là phương thức bồi thường có lợi nhất cho nạn 
nhân một vụ ô nhiễm. Trong vụ Exxon Valdez, các 
chuyên gia nghề cá xác định tổn hại do dầu trần là 895 
triệu USD, trong khi chuyên gia bảo hiểm của Exxon 
Valdez lại cho rằng không có bằng chứng nào cho thấy 
dầu tràn đã ảnh hưởng đến giá hoặc việc cung cấp cá hồi 
ở eo biển Alaska. Theo họ, tổn hại chỉ khoảng 113,5 triệu 
USD. Toà án đã chấm dứt quá trình tranh cã1 nhiều năm 
bằng quyết định ấn định tổn thất kinh tế phải đền bù là 
286,8 triệu USD, Trong vụ tràn đầu Erika tại bờ biển 
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USD bởi thường trách nhiệm của chủ tàu trong khi Quỹ 
quốc tế bểi thường ô nhiễm do dầu bồi thường cho các 
nạn nhân 1,3 tỷ USD. Tại Việt Nam, trong vụ tràn dầu 
tại giàn khoan Jack Bates của British Gas tại lô 4-1 (Bà 
Rịa - Vũng Tàu), công ty cũng chỉ bồi thường rất hạn chế 
(28.000 USD) dưới dạng kinh phí hỗ trợ cho công tác bảo 
vệ môi trường của tỉnh. Theo cơ chế của bảo hiểm P&], 
muốn được bởi thường, lỗi của chủ tàu phải được chứng 
minh. Đối với hệ thống công ước CUC, bất kể chủ tàu có 
lỗi hay không có lỗi, nạn nhân một vụ ô nhiễm vẫn được 
đền bù theo quy chế trách nhiệm dân sự nghiêm ngặt. 

Bên cạnh việc mua bảo hiểm, các chủ tàu có thể lập 
“Quỹ bồi thường” để thoả mãn các khiếu nại trong trường 
hợp số tiển bồi thường vượt quá mức giới hạn trách nhiệm 
dân sự do luật định. Song Bộ Luật Hàng hải đã không có 
quy định về trách nhiệm trang trải các chi phí làm sạch, 
khôi phục trạng thái ban đầu của môi trường đối với các 
chủ tàu gây ra ô nhiễm biển. 

Đối với các hoạt động dầu khí, "Tổ chức, cá nhân tiến 
hành các hoạt động dầu khí gây thiệt hại đối với tài 
nguyên đầu khí, tài nguyên thiên nhiên, môi trường hoặc 
tài sản của Nhà nước, của tổ chức, cá nhân thì phải bổi 
thường thiệt hại theo quy định của pháp luật Việt Nam" 
(Luật bổ sung Luật Dầu khí năm 2000, điều 44). 

Quy chế bảo vệ môi trường trong việc tìm kiếm, thăm 
dò, khai thác, tàng trữ, vận chuyển, chế biến dầu khí và 
các hoạt động liên quan ngày 10-4-1998, quy định tổ chức, 
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môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường, ngoài 
việc chịu phạt, phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại 
theo quy định của pháp luật Việt Nam. Họ phải trả các chi 
phí làm sạch môi trường, khắc phục sự cố môi trường cho 
bất kỳ tổ chức, cá nhân nào đã thực hiện công việc khắc 
phục và làm sạch đó. Họ cũng phải thực hiện đền bù kịp 
thời cho các tổ chức, cá nhân về những thiệt hại do suy 
thoái môi trường, ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường do 
mình gây ra và về chi phí đã bỏ ra để làm sạch và khắc 
phục sự cố môi trường. Tuy nhiên, họ không có bổn phận 
bồi thường thiệt hại hoặc trả chỉ phí làm sạch môi trường 
khi sự cố môi trường xảy ra do thiên tai, chiến tranh hoặc 
hành động khủng bố, hành động hoặc thiếu sót của bên 
thứ ba không liên quan đến hoạt động của tổ chức dầu khí 
(điều 42-43). 

Luật bổ sung Luật Dầu khí năm 2000 yêu câu các tổ 
chức tiến hành các hoạt động khai thác dầu phải đóng bảo 
hiểm về môi trường (điều 7). Nghị định 48/2000/NĐ-CP 
ngày 12-9-2000 quy định chỉ tiết thi hành Luật Dầu khí 
năm 2000, (điều 9) quy định: Tổ chức, cá nhân tiến hành 
hoạt động dầu khí phải chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về thiệt hại đối với người, tài sản và môi trường, kể cả việc 
làm sạch và khôi phục hiện trạng môi trường do tác hại 
trực tiếp hay gián tiếp của hoạt động dầu khí gây ra. Họ 
còn có nghĩa vụ mua bảo hiểm phù hợp với quy định của 
pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế trong công nghiệp 
dầu khí, đặc biệt là bảo hiểm các công trình phục vụ hoạt 
động dầu khí, bảo hiểm ô nhiễm môi trường, bảo hiểm 
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IS ng côn người, Bảo lớn tất dâu Vả trách nhiệm đân 
sự bên thứ ba. Nhà nước Việt Nam khuyến khích các tổ 
chức, cá nhân mua bảo hiểm tại các công ty bảo hiểm Việt 
Nam (điều 16). 

Pháp luật Việt Nam về hoạt động dầu khí không quy 
định rõ mức giới hạn trách -nhiệm dân sự đối với các vụ 
tràn đầu hoặc thải đổ dung dịch khoan, các chất độc hại từ 
các giàn khoan. Quy chế của các giàn khoan cũng chưa 
hoàn toàn rõ ràng để có thể xem chúng như các con tàu, 
nhất là trường hợp của các giàn khoan nửa chìm hoặc các 
giàn khoan kiểu jack-up. Các tổ chức, cá nhân tiến hành 
hoạt động đầu khí trong các vùng biển Việt Nam cũng có 
thể mua các bảo hiểm P&I như đối với tàu thuyền. Mức 
bảo hiểm đối với các vụ ô nhiễm từ giàn khoan có thể lên 
tới 500 triệu USD như đối với tàu trong trường hợp tham 
gia tái bảo hiểm. 

Ngoài bảo hiểm, thành lập các Quỹ dự phòng cũng được 
coi là biện pháp khả thi. Nghị định 175-CP ngày 18-10- 
1994, điều 33 cho phép Chính phủ lập Quỹ dự phòng quốc 
gia khắc phục tình trạng suy thoái môi trường, ô nhiễm môi 
trường và sự cố môi trường nhằm chủ động đối phó với các 
trường hợp đột xuất về sự cố môi trường, ô nhiễm môi 
trường và suy thoái môi trường. Dự án xây dựng Quỹ môi 
trường ở Vịnh Hạ Long 2001 sẽ là một thử nghiệm tốt cho 
việc tiến tới xây đựng một Quỹ dự phòng quốc gia. 


%.28 Tổ chức ngăn ngửa, khắc phục sự cố tràn dâu, tràn hoá 
chất độc hại và đòi bồi thường ô nhiẫm 
Từ năm 1995-2001 đã ghi nhận khoảng 40 sự cố tràn 
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›gistgad 36arhigng lữp:/ưàuv8äifbpấti.cohtng chỉ có 14 vụ 
được bổi thường với tổng số tiền 5.501.000 USD và 
886.500.000 đồng Việt Nam. Các vụ tràn hóa chất chưa 
được phát hiện nhưng đang trở thành mối nguy hiểm tiềm 
tàng với môi trường biển Việt Nam. Các địa phương, các 
đơn vị còn lúng túng trong tổ chức và phối hợp ứng phó và 
xử lý các hậu quả do sự cố tràn dầu, tràn hoá chất gây ra, 
cũng như các thủ tục pháp lý đòi bôi thường ô nhiễm. 

Trong vụ tràn dầu tàu của LERLA tại Quy Nhơn năm 
1989, tàu đậu ngay trong cảng nhưng do công tác chuẩn bị 
cũng như thiếu phương tiện phòng chống đã không thể 
khoanh đầu tràn lại, để xâm nhập vào 3.000 ha nuôi tôm 
thuộc đầm Thị Nại, gây hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù 
chủ tàu thừa nhận có trách nhiệm dân sự bồi thường thiệt 
hại nhưng do không nắm chắc các thủ tục pháp lý và 
không có sự phối hợp giữa các đơn vị nên chính quyền 
cảng Quy Nhơn đã không nhận được sự bồi thường thiệt 
hại nào. Tháng 10-1994, tàu chở dầu Neptune Âries 
(Xingapo) đâm vào cầu tàu cảng Cái Tiên trên sông Sài 
Gòn làm tràn 1.700 tấn dầu điêzen. Hoạt động ứng cứu đã 
không được triển khai kịp thời. Toàn bộ vùng nước cảng và 
hơn 30.000 ha ruộng lúa xung quanh bị thiệt hại. Hơn 
1.000 đơn khiếu nại của nông dân đã được gửi đến các cấp 
chính quyền. Thiệt hại ước tính 40 triệu USD. Phía nước 
ngoài cho rằng thiệt hại chỉ khoảng 1 triệu USD. Với sự nỗ 
lực của địa phương, sự chỉ đạo của các cơ quan hữu quan, 
qua kinh nghiệm của vụ LEELA, được sự giúp đỡ và tư 
vấn của các công ty luật quốc tế, bên gây thiệt hại đã phải 
đền bù số tiền là 4.200.000 USD cho các thiệt hại về kinh 
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›0istered/@xïsjRrtphlitlráe'VhWSBTHMGBWÍ-G9WU được coi là thắng lợi 
lớn nhất của nước ta về đòi bồi thường thiệt hại. Tuy 
nhiên, điều đó cũng không thể so sánh với những gì mà 
môi trường biển nước ta phải gánh chịu. Trên thực tế, các 
vụ ô nhiễm tràn dầu, tràn hoá chất ở biển Việt Nam chưa 
phải là lớn. Nhưng nếu chúng ta không kịp thời tổ chức 
ứng phó với các sự cố tràn đầu, tràn hoá chất tốt thì chúng 
ta sẽ phải trả giá. Cần phải áp dụng mọi biện pháp hữu 
hiệu để phòng ngừa và giảm đến mức tối đa các sự cố tràn 
dầu, tràn hoá chất và tác hại của chúng đối với các vùng 
sông, hồ và biển Việt Nam, đặc biệt các khu vực cần được 
ưu tiên bảo vệ như các nguồn nước dùng cho sinh hoạt và 
sản xuất, vùng nuôi trồng thuỷ sản, ruộng lúa ven biển, 
ruộng muối, rừng ngập mặn, đất ngập nước, bãi rong biển, 
rạn san hô, các bãi biển nằm trong khu du lịch, các vườn 
bảo tồn, các khu dân cư và các địa điểm đi tích lịch sử. 


Phân công trách nhiệm ứng phó sự cố tròn đầu, tròn 
hoóú chất gây ô nhiễm môi trường biển 

Mặc dù đã được cảnh báo và đã có khá nhiều sự cố 
tràn dầu và ô nhiễm môi trường biển xảy ra trong các 
vùng biển Việt Nam, nhưng tới năm 1995 mới có văn bản 
hướng dẫn tổ chức phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu. 
Thông tư của Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường ngày 
29-12-1995 về hướng dẫn khắc phục sự cố tràn đầu quy 
định, sự cố xảy ra do phương tiện hoặc xảy ra trên địa bàn 
thuộc tổ chức và cá nhân nào thì tổ chức và cá nhân đó 
chịu trách nhiệm ứng cứu ngay và cấp báo với chính 
quyền địa phương, các đơn vị liên quan có trang bị kỹ 
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›giebaret] Werdionlvptip tânlhveáfirwbơpefrodiôi đóng trên địa 
bàn phối hợp, giúp đối phó và xử lý hậu quả. Sự cố xảy ra 
ở địa phương nào thì Uỷ ban nhân dân địa phương đó thực 
biện công tác tổ chức đối phó và khắc phục hậu quả. Cơ 
quan đầu mối giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành 
phố ở địa phương thực hiện nhiệm vụ này là Sở Khoa học 
công nghệ và Môi trường địa phương. Trong trường hợp sự 
cố xảy ra vượt quá khả năng của tỉnh, thành phố thì Bộ: 
Khoa học công nghệ và Môi trường phối hợp với thủ 
trưởng các cơ quan liên quan quyết định biện pháp khắc 
phục và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đối với các sự cố có 
quy mô lớn, mang tính chất và phạm vi khu vực, liên tỉnh, 
Bộ có thể xin phép Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đơn 
vị, tổ chức quốc tế về ứng phó tràn đầu trong khu vực vào 
Việt Nam giúp đỡ ứng phó và xử lý sự cố. Quy định này 
mới chỉ là sơ bộ, chưa rõ ràng, đặc biệt không thể phân 
định rõ mức độ, quy mô và phạm vi sự cố tràn dầu cụ thể 
thuộc phạm vi trách nhiệm ứng phó và xử lý của cấp nào. 
Dự thảo Kế hoạch quốc gia phòng ngừa và ứng phó sự cố 
tràn dầu năm 1997 đã để nghị phân loại sự cố tràn đầu 
theo thể tích dầu bị tràn và theo khoảng cách. Theo tiêu 
chuẩn thể tích dầu tràn, sự cố được chia thành 4 loại: 

a. Rất lớn: trên 5.000 tấn. 

b. Lớn: từ trên 1.000 đến ð.000 tấn. 

c. Trung bình: từ 100 đến 1.000 tấn. 

d. Nhỏ: dưới 100 tấn. 

Theo tiêu chuẩn khoảng cách, sự cố được chia thành 
ba loại: 


x. Tại chỗ: sự cố xây ra ngay trong cảng, giàn khoan, 


https://tieulun.hop##.órg 


"`... "và 
có thể đưa thiết bị ứng nhớ! Qpdisg vòng 1 Ø1. 

y. Gần: thời gian đưa trang thiết bị ứng phó tới nơi xảy 
ra sự cố tràn đầu trong vòng 6 giờ (cách vị trí thường 
trực của các lực lượng ứng phó từ 30-100 km). 

z. Xa: Thời gian dưa trang thiết bị ứng phó tới nơi xây 
ra sự cố tràn dầu sau ở giờ (cách vị trí thường trực 
của các lực lượng ứng phó trên 100 km). 

Kết hợp hai tiêu chuẩn này chúng ta có được bảng | 
phân loại sự cố tràn dầu đưới đây làm cơ sở cho việc phân 
công trách nhiệm phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu 
của các cấp. 

Bảng 31: Phân loại sự cố tràn dầu theo Dự thảo 
Kế hoạch quốc gia phòng ngừa và ứng phó 
sự cố tràn đầu năm 18997 


Rất lớn aX Ï ay aZ 
Lớn bx by bz 
Trung bình ŒX Cy CzZ 
Nhỏ dx dy dz 

Tại chỗ Gần Xa 


Dự thảo đề nghị tổ chức và phân công trách nhiệm 
phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn đầu theo 3 cấp: Trung 
ương; tỉnh, thành phố và cơ sở. Ở cấp Trung ương, Bộ 
trưởng Bộ Khoa học công nghệ và Môi trưởng là người 
chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc tổ chức Kế 
hoạch quốc gia. Cơ quan thường trực là Cục Môi trường. 
Cơ quan này có nhiệm vụ: 

- Xây dựng kế hoạch trình Thủ tướng Chính ghù ghê 
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›gisiered@tsvartổ ñHfe/@AwewsenrØflbeehmquốc gia phòng 
ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu cho cả nước. 

- Xây dựng các chính sách, các quy định chung, các 
tiêu chuẩn cho từng loại tổ chức, các phương pháp 
ứng phó, các loại thiết bị, các chất hoá học được phép 
sử dụng. : 

- Tuyên truyền, phổ biến thông tin về công tác phòng 
chống sự cố tràn dầu. 

- Tổ chức quản lý Trung tâm thông tin. 

Tổ chức trang bị cho lực lượng ứng phó sự cố tràn 


đầu, cảnh giới, ứng phó sự cố loại ax, ay, az, bx, by, 
bz, cz, dz trên cơ sở huy động các lực lượng ứng phó 
sự cố tràn đầu các cấp trong nước, trong trường hợp 
cần thiết khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép có 
thể yêu cầu sự giúp đỡ của lực lượng ứng phó sự cố 
tràn đầu nước ngoài. 

- Tổ chức thanh tra từ cấp tỉnh trở xuống. 

- Đào tạo, huấn luyện và diễn tập. 

- Hợp tác quốc tế. 

Ở cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh chịu 
trách nhiệm thực hiện Kế hoạch trên địa bàn thuộc thẩm 
quyền quản lý của tỉnh. Giám đốc Sở Khoa học công nghệ 
và Môi trường chịu trách nhiệm tư vấn cho Chủ tịch tỉnh 
về tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự 
cố tràn dầu của tỉnh. 

Cấp tỉnh có nhiệm vụ: 

- Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó của tỉnh. 

- Tổ chức trang bị, thực hiện việc cảnh giới và ứng phó 

sự cố loại ex, cy và dy (trong trường hợp vượt quá 
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khả năng thì đề nghị Trung ương phối hợp). 
›gistered Vẹrgian sẩi{ttkí4wmww.eirdoghlftearnviệc thực hiện Kế 
hoạch phòng ngừa và ứng phó của tỉnh. 

Theo Kế hoạch quốc gia phòng ngừa và ứng phó sự cố 
tràn dầu, cấp tỉnh không nhất thiết phải có lực lượng và 
trang bị riêng, song có quyển huy động nhân lực và thiết 
bị cá nhân, sử dụng các lực lượng ứng phó của các cd sở 
kinh tế hoạt động trong địa bàn tỉnh. 

Cấp cơ sở được coi là tất cả các cơ sở kinh tế như giàn 
khoan dầu, trạm thu, cấp dầu trên biển và bờ biển, nhà 
máy lọc dầu, cảng, công ty vận tải dầu trên biển, du lịch 
biển... có khả năng gây ra sự cố tràn dầu. Người đứng đầu 
các cơ sở này có trách nhiệm: 

- Xây dựng Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố 

tràn dầu thuộc phạm vi quản lý của mình. 

- Có các trang thiết bị ứng phó tối thiểu, ít nhất có thể 
bảo đảm ứng phó các sự cố ở mức dx. Trong trường 
hợp cần thiết tham gia ứng phó sự cố theo sự huy 
động của cấp trên. 

- Chịu mọi phí tổn duy trì, hoàn thiện và thực thí kế 
hoạch. 

- Đóng góp tài chính vào Quỹ dự phòng quốc gia khắc 
phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường và sự 
cố môi trường. 

Ngoài ra người đứng đầu các cơ sở kinh tế khác là đối 
tượng có thể bị tốn hại do sự cố tràn dầu như làm muối, 
nuôi trồng thuỷ sản cũng: 

- Có nhiệm vụ xây dựng, thực hiện Kế hoạch phòng 

ngừa và ứng phó sự cố tràn dầu ở cơ sở mình. 
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›gisteredOá©w8ioerr †8iDưäwwácsimpopdftdnmaquan hỗ trợ xây 
dựng và thực hiện kế hoạch đó `. 

Từ năm 1998, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch quốc gia 
phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn đầu được chuyển từ Bộ 
Khoa học công nghệ và Môi trường sang Uỷ ban quốc gia 
về tìm kiếm cứu nạn trên không và trên biển. Ngày 29-8- 
2001 Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu đầu tiên 
của Việt Nam được thông qua. Theo Kế hoạch này, tổ chức 
và phân công trách nhiệm phòng ngừa và ứng phó sự cố 
tràn dầu vẫn theo 3 cấp nhưng là các cấp cơ sở, khu vực 
và quốc gia. Cấp cơ sở là các cơ sở kinh tế - xã hội, quốc 
phòng - an nính có khả năng gây ra sự cố tràn dầu. Các 
đơn vị này đều phải tự xây dựng kế hoạch ứng phó riêng, 
đầu tư các trang thiết bị và tổ chức lực lượng bão đấm 
ngăn ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả sự cố tràn dầu ở 
mức độ tương ứng với khả năng tràn dầu do cơ sở mình 
gây ra và sẵn sàng tham gia vào hoạt động chung ứng phó 
sự cố tràn đầu theo sự điều động, chỉ huy thống nhất của 
các cơ quan có thẩm quyền. Nếu sự cố tràn dầu vượt quá 
khả năng ứng phó của cơ sở, thì đơn vị cần phải hợp đồng 
với các cơ sở khác và với Trung tâm khu vực để được hỗ trợ 
ứng phó. 

Toàn quốc được chia làm ba khu vực, ứng với ba trung 
tâm ứng phó. Khu vực miền Bắc bao gồm toàn bộ các tỉnh, 
thành phố miền Bắc tới hết tỉnh Quảng Bình và toàn bộ 
vùng biển Vịnh Bắc Bộ đến vĩ tuyến 1710 N. Khu vực 
miền Trung bao gồm toàn bộ các tỉnh, thành phố miền 
Trung từ Quảng Trị tới hết tỉnh Bình Thuận và toàn bộ 
vùng biển thuộc phạm vi ứng phó sự cố tràn dầu từ vĩ 
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bao gồm toàn bộ các tỉnh, thành phố miền Nam từ tỉnh 
Ninh Thuận đến hết tỉnh Cà Mau, Kiên Giang; toàn bộ 
vùng biển từ vĩ tuyến 11920 N về phía Nam. Các Trung 
tâm khu vực được tổ chức bảo đảm sẵn sàng thực hiện 
nhiệm vụ ứng phó sự cố tràn dầu từ mức độ II trở lên. 
Theo Kế hoạch tới năm 2004, hai Trung tâm miền Nam và 
miền Trung sẽ đi vào hoạt động, tới năm 2010 sẽ xây dựng 
xong Trung tâm miển Bắc. Bộ Quốc phòng được giao 
nhiệm vụ thành lập Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu 
miền Trung, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam thành lập 
Trung tâm ứng phó sự cố tràn đầu miền Nam. 

Trong trường hợp sự cố tràn đầu vượt quá khả năng 
ứng phó của Trung tâm khu vực, Ủyý ban quốc gia tìm 
kiếm cứu nạn sẽ điều động lực lượng của Trung tâm khu 
vực khác, của các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá 
nhân, kể cả lực lượng ứng phó sự cố tràn dầu của nước 
ngoài vào phối hợp ứng cứu. 

Về tổ chức điều hành, Uỷ ban quốc gia tìm kiếm cứu 
nạn là cơ quan chủ trì, chỉ huy và tổ chức thực hiện Kế 
hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu. Bộ Khoa học công 
nghệ và Môi trường có trách nhiệm trình Chính phủ ban 
hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các chính sách, văn 
bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực khắc phục hậu 
quả sự cố tràn dầu đối với môi trường; hướng dẫn các bộ, 
ngành, địa phương trong việc đánh giá, xác định thiệt hại 
và khắc phục hậu quả suy thoái môi trường do sự cố tràn 
dầu gây ra; tổ chức và hỗ trợ Uỷ ban quốc gia tìm kiếm 
cứu nạn nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ứng phó sự cố 
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quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Các 
bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm chỉ 
đạo, kiểm tra các cơ sở dưới quyền lập kế hoạch và tổ chức 
thực hiện ứng phó sự cố tràn dầu, buy động lực lượng phối 
hợp khi cần thiết, sẵn sàng ứng phó với các sự cố tràn dầu 
xây ra tại cơ sở, địa phương. 

Mặc dù chưa thật sự hoàn chỉnh, Kế hoạch quốc gia 
ứng phó sự cố tràn dầu giai đoạn 2001-2010 thực sự là 
một bước tiến lớn của Việt Nam trong lĩnh vực tổ chức ứng 
cứu sự cố tràn đầu, tràn hoá chất trên phạm vi toàn quốc. 


Tổ chức thông tin 


Thông tư 2262/TT-MTg quy định: Tổ chức, cá nhân 
khi phát hiện dấu hiệu xảy ra sự cố tràn đầu phải thông 
báo khẩn cấp cho chính quyền địa phương, Sở Khoa học 
công nghệ và Môi trường. Các cơ quan này phải thông báo 
ngay chơ các đơn vị liên quan như phòng cháy chữa cháy, 
lực lượng cảnh sát biển, công an, bộ đội biên phòng, quân 
đội đóng tại địa phương để huy động vào việc ứng cứu sự 
cố và thông báo ngay cho Bộ Khoa học công nghệ và Môi 
trường (Cục Môi trường) để phối hợp và hướng dẫn xử lý. 

Khi sự cố tràn dầu xảy ra ở ngoài khơi, lượng thất 
thoát trên 2 tấn, ngoài việc thông báo cho các địa điểm 
trên, chủ phương tiện phải thông báo ngay cho Bộ Khoa 
học công nghệ và Môi trường. Bộ sẽ phối hợp với các cơ 
quan liên quan quyết định các biện pháp khắc phục sự cố 
vượt quá khả năng khắc phục của địa phương để trình 
Chính phủ. Thông tư đã không nói rõ thế nào là các đấu 
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nghĩa vụ thông báo chứ chưa đặt ra vấn đề tổ chức một 
mạng thông tin hữu hiệu, nhanh chóng và chính xác về 
các vụ ô nhiễm môi trường biển. Kế hoạch quốc gia ứng 
phó sự cố tràn dầu giai đoạn 2001-2010 mới đề cập đến 
việc cần trang bị các thiết bị thông tin liên lạc cho Uỷ ban 
quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Khoa học công nghệ và Môi 
trường và các cơ quan khác theo chức năng mà không quy 
định rõ mức độ và cách thức trang bị thế nào. Việc tham 
gia xử lý dầu tràn đòi hỏi phải huy động nhiều lực lượng, 
nhiều tổ chức khác nhau như Bộ Khoa học công nghệ và 
Môi trường, Bộ Quốc phòng, Cảnh sát biển, Petrovietnam, 
Cục Hàng hải, các công ty đường biển, công ty bảo hiểm, 
các cụm cảng, các lực lượng phòng cháy, chữa cháy, xử lý 
sự cố, chính quyền địa phương và nhân dân. Thông tin 
liên lạc kém sẽ dẫn đến xử lý kém. Thông tin liên lạc 
không đầy đủ sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác chỉ 
huy ứng phó. Cần phải có sự nghiên cứu, hướng dẫn cụ 
thể và tổ chức tốt công tác phát hiện, thông tin ban đầu. 
Một vụ ô nhiễm biển hoặc sự cố tràn đầu, tràn hoá chất có 
thể được phát hiện: 

- Thông qua báo cáo trực tiếp của tổ chức, cá nhân gây 
ra sự cố hoặc ô nhiễm. 

- Thông qua sự phát hiện của các lực lượng chuyên 
trách làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát. 

- Thông qua hệ thống các đài duyên hải, hệ thống bưu 
điện và trung tâm kỹ thuật đường biển tiếp nhận các 
tín hiệu SO8. 

- Thông qua sự quan sát, phát hiện ngẫu nhiên của cơ 


334 https://tieulun.hopfto.org 


›gistered (esiehínhttpuàwwjairpB@p8§ omnhân dân trong 
vùng. 

- Một khi phát hiện ra sự cố tràn dầu hoặc các ô nhiễm 
môi trường biển khác cần phải thông báo cho các cơ quan 
hữu quan thì càng nhiều thông tin liên quan càng tốt để 
giúp cơ quan có trách nhiệm đánh giá sơ bộ được loại ô 
nhiễm và mức độ ô nhiễm có thể. Các thông tin này có thể 
bao gồm: 

- Loại hình ô nhiễm hoặc sự cố (sự cố tràn dầu, tràn 
hoá chất hoặc các chất độc hại, đổ thải rác, nước 
thải, nhận chìm chất thải...). 

- Vị trí xây ra ô nhiễm. 

- Nguyên nhân xảy ra và tên của nguồn ô nhiễm nếu 
có thể (tên tàu, đường ống, giàn khoan, cảng...). 

- Thời gian xảy ra ô nhiễm. 

- Các cơ quan liên quan nào đã được thông báo. 

- Các biện pháp đã áp dụng nếu có. 

- Tên, địa chỉ người thông báo. 

- Các thông tin khí tượng, thuỷ văn, địa hình. 

- Các thông tin có liên quan khác. 


Tổ chức ứng phó uới sự cố hoặc ô nhiễm môi trường 
biển đã xủy ra 

Thông tư 2262/TT-MTg quy định khi sự cố xảy ra cần: 

- Ấp dụng các biện pháp cứu người thoát khỏi vùng 
nguy hiểm. 

- Khống chế không cho dầu tiếp tục tràn từ nguồn gây 
ô nhiễm loang rộng thêm, nhất là vào các vùng ưu 
tiên bảo vệ. Việc quây, ngăn dầu có thể được tiến 
hành bằng các công cụ kỹ thuật cao hoặc đơn giản 
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hư sh dụng phao ngắn dầu chuyên dùng hoặc dùng 

tre nữ ID If6/(0WWGÿitBSBdl. €8[Roặc các vật liệu 
xốp dễ ngấm cho dầu thấm, nhanh chóng thu gom 
bằng mọi cách. Trường hợp tai nạn đâm va tàu chở 
dầu, hoặc vỡ kho chứa dầu, cần nhanh chóng và 
bằng mọi biện pháp có thể có được để san đầu và di 
chuyển đến nơi an toàn.. 


. Sử dụng chất phân tán dầu phải được phép của Bộ 


Khoa học công nghệ và Môi trường. Tuyệt đối không 
được sử dụng chất phân tấn trong sông, vùng cửa 
sông, vũng, vịnh và vùng nước nông ven biển. Quy 
chế bảo vệ môi trường trong các hoạt động dầu khí 
năm 1998 quy định rõ hơn: chất phân tán chỉ được 
sử dụng để xử lý dầu tràn khi xét thấy áp dụng các 
biện pháp khác thu hồi dầu tràn không còn phù hợp. 
Chúng chỉ được sử dụng khi có phép của Bộ Khoa 
học công nghệ và Môi trường. Trong trưởng hợp 
khẩn cấp, khi đầu tràn có nguy cở đe doạ nghiêm 
trọng đến tính mạng con người, tài sản, tài nguyên, 
tổ chức dầu khí có thể sử dụng chất phân tán đã 
đăng ký trong kế hoạch ứng cứu st cố tràn dầu đã 
được Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường phê 
duyệt. Sau khi sử dụng chất phân tán, tổ chức dầu 
khí phải báo cáo chi tiết cho Bộ Khoa học công nghệ 

à Môi trường về sự cố xảy ra, về sử dụng chất. phân 
tán và hậu quả. Các chất phân tán không được sử 
dụng trong sông, vùng cửa sông, vùng nước biển ven 
bờ có độ sâu nhỏ hơn 20m hoặc cách bờ dưới 2km và 
các vùng sinh thái nhạy câm khác. 
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bằng mọi biện pháp, mợi phương tiện từ thô sơ cho 
tới hiện đại, tổ chức thu gom váng dầu, cặn đầu. 

Tổ chức làm sạch bờ biển. Công tác này mất khá 
nhiều thời gian, nhiều sức lao động và cần phải quản 


lý tốt đối với kế hoạch tẩy rửa nếu muốn thành công. 
Trong vụ tràn đầu của tàu Neptune Aries năm 1995, 
người ta phải tổ chức xử lý 2.353 ha lúa và 61,4 ha 
ao đầm nuôi trồng thuỷ sản ở 14 xã thuộc các huyện 
Thủ Đức, Nhà Bè, Cần Giờ! Trên thực tế, việc tổ 
chức làm sạch bờ biển sau các vụ tràn dầu ở Việt 
Nam còn khá nhiều lúng túng, đòi hổi phải có kế 
hoạch tổ chức tốt và sự điễn tập thường xuyên. 


Huy động lực lượng uà trang thiết bị ứng cứu 


Thông tư 2262/TT-MTg đã có những quy định bước 
đầu về thẩm quyền huy động lực lượng ứng cứu của các 
cấp. Tất cả các lực lượng ở cấp cơ sơ, trong địa bàn địa 
phương đều được huy động ứng phó với sự cố. Trong 
những trường hợp quy mô tràn dầu lớn, trên phạm vi liên 
tỉnh và vượt quá khả năng khắc phục của địa phương, thì 
các lực lượng ứng phó của Trung ương, thậm chí của quốc 
tế sẽ được huy động. Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn 
đầu giai đoạn 2001-2010 cũng quy định rõ việc huy động 
lực lượng của các Trung tâm khu vực khác, các bộ, ngành, 
địa phương và lực lượng ứng phó sự cố tràn dầu của nước 
ngoài. Tuy nhiên thông tư cũng như Dự thảo Kế hoạch 
quốc gia ứng phó sự cố tràn đầu không hướng dẫn rõ việc 
bố trí cũng như huy động các trang thiết bị ứng cứu. Việc 
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- Vị trí đầu tràn. 

- Quy mô dầu tràn. 

- Đánh giá rủi ro và xu thế tác động của dầu tràn. 

- Chiến lược ứng phó. 

. Các thiết bị có thể có ở địa phương. 

- Khả năng huy động sự chỉ viện quốc tế và vấn đề thị 

thực, cho phép của Hải quan. 

- Hậu cần. 

Theo Kế hoạch, cấp cơ sở phải đầu tư trang thiết bị 
đủ để ngăn ngừa, ứng phó kịp thời và hiệu quả sự cố tràn 
đầu ở mức độ tương ứng với khả năng tràn dầu do cơ SỞ 
mình gây ra. Trung tâm khu vực phải có các trang thiết 
bị kỹ thuật, thông tin liên lạc; đội tàu chuyên dùng, 
xuỗng máy tốc độ cao, các loại phao, các chất phân tân và 
các trang thiết bị chứa dầu, bơm, hút, phun chất phân 
tán, thu gom dầu, hệ thống xử lý cặn dầu; trang thiết bị, 
quần áo bảo hộ cho người tham gia ứng phó. Trong thực 
tế Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn về trang thiết bị 
ứng cứu. Trang thiết bị ứng cứu của Việt Nam còn quá 
mỏng, không đồng đều. Hầu hết các cảng biển, các cd sở 
đều không có đủ các trang thiết bị ứng cứu ban đầu theo 
đúng yêu cầu. Trong số các ngành chức năng, ngành 
Công nghiệp dầu khí Việt Nam đã quan tâm đến việc ứng 
cứu tràn dầu từ các công trình thiết bị của mình nhiều 
nhất. Theo luật định, từng nhà thầu phải có trang thiết 
bị ứng cứu ban đầu và kế hoạch ứng phó. Tổng Công ty 
Dầu khí đã lập ra bai trung tâm ứng cứu: Trung tâm Án 
toàn và Bảo vệ môi trường thuộc Xí nghiệp Vietsopetro 
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tràn dầu thuộc Xí nghiệp dịch vụ kỹ thuật dầu khí biển 
(PTSC) thành lập năm 1994. Hai trung tâm này có 
khoảng hơn 20 thành viên được đào tạo tốt về chuyên 
môn, sử dụng thành thạo các trang thiết bị ứng phó sự cố 
tràn đầu hiện đại nhập của Anh, Mỹ, Na Uy. Tuy nhiên 
các trung tâm này chỉ có thể đáp ứng được yêu cầu xử lý 
các sự cố tràn đầu ở mức trung bình - đến 500 tấn. Khi sự 
cế tràn dầu ở mức độ lớn hơn, các trung tâm của 
Petrovietnam cần có sự trợ giúp của Trung ương và 
Trung tâm ứng cứu nước ngoài như BARL tại Xingapo và 
PIMAG tại Malaixia. Các trang thiết bị ứng cứu của 
Petrovietnam hiện được coi là hiện đại nhất của Việt 
Nam, nhưng chúng chưa đủ đa dạng và đồng bộ. Các 
trang thiết bị ứng cứu này nhằm mục đích ứng phó với 
dầu tràn ngay ngoài khơi chứ không phải cho việc ứng 
cứu các sự cố tràn dầu ven biển, các vùng nước nông và 
trên đất liền. Vụ ứng cứu dầu tràn Cát Lái ngày 3-10- 
1994 cho thấy phao quây dầu, máy hút váng dầu và bể 
chứa đầu tạm thời thu hồi không đồng bộ, quá cổng kềnh 
nên đã không thể triển khai kịp thời, xử lý dầu tràn 
thiếu hiệu quả. 

Với việc phê duyệt Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố 
tràn dầu thì việc đầu tư trang thiết bị và đào tạo nhân lực 
cân thiết ban đầu cho các trung tâm ứng cứu sẽ được xÚC 
tiến mạnh mẽ để bảo đảm cho chúng có thể đi vào hoạt 
động từ năm 2002 đến năm 9004. Cân đầu tư thiết. bị và 
lựa chọn các phương án hữu hiệu đấu tranh với các sự cố 
tràn dầu ven biển, thành lập các bản đồ nhạy cảm vùng 
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cảng, các cơ sở cũng như đào tạo nguồn nhân lực!ê. Việt 
Nam cũng cần sớm có kế hoạch và trang thiết bị đấu tranh 
với các sự cố tràn hoá chất có thể xảy ra trong tương lai. 


Thủ tục pháp lý đòi bội thường thiệt hại do ô nhiễm 
môi trường biển 

Sau vụ tràn dầu LEELA năm 1989, Đề tài “Việc khiếu 
tố đòi bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường biển từ 
tàu thuyền nước ngoài hoạt động trên các vùng biển thuộc 
quyền tài phán của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam” thuộc chương trình 48.B.05.03 về ô nhiễm biển đã 
nghiên cứu và giới thiệu một Quy trình xây dựng hồ sơ 
pháp lý và đấu tranh đòi bồi thường thiệt hại do ô nhiễm 
môi trường biển vào năm 19911. Quy trình này đã được áp 
dụng thành công trong vụ Neptune Aries 1994, chứng tỏ 
mối liên hệ hữu cơ giữa nghiên cứu và thực tiễn. 

Trên cơ sở các kinh nghiệm này, một hướng dẫn ban 
đầu về đấu tranh đòi bổi thường thiệt hại do ô nhiễm môi 
trường biển gây ra đã được giới thiệu trong Thông tư của 
Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường ngày 29-12-1995 về 
hướng dẫn khắc phục sự cố tràn đầu. Thông tư quy định 
căn cứ pháp lý cơ bản để đòi bồi thường thiệt hại về môi 
trưởng gây ra do sự cố tràn dầu là luật Bảo vệ môi 
trường, có tham khảo các Luật liên quan khác của Việt 
Nam và Công ước quốc tế liên quan. Toà án xét xử tranh 
chấp là Toà án của Việt Nam. 

Theo Thông tư này thì: 

- Cơ quan quản lý môi trường của địa phương (Sở 
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' 


các cơ quan chức năng của Trung ương đóng tại địa 
phương (cẳng vụ, dầu khí, bảo hiểm...) và các cơ 
quan pháp lý của địa phương nhanh chóng xây dựng 
và thu thập toàn bộ hồ sơ, mẫu vật liên quan và 
khiếu nại của các cấp và nhân dân địa phương về 
ảnh hưởng của sự cố (ngày giờ, địa điểm, số lượng 
dầu thoát ra, loại dầu, vùng đầu loang tới, mô tả về 
quy mô...). 

Tiến hành lập biên bản tại hiện trường giữa một bên 
là đại diện pháp nhân gây ra sự cố và một bên là đại 
diện pháp nhân bị thiệt hại là cơ quan quản lý môi 
trường của địa phương (Sở Khoa học công nghệ và 
Môi trường) nhằm ghỉ nhận chứng cứ ban đầu về sự 
cố: tên, địa chỉ, số điện thoại, số Fax của cá nhân hay 
pháp nhân gây ra sự cố; thời gian, địa điểm xảy ra 
sự cố; lý do và tính chất của sự cố, lượng dầu và loại 
dầu thoát ra môi trường, tên, quốc tịch của phương 
tiện và người điều khiển phương tiện và các thiệt hại 
ban đầu có thể thấy được (chết người, cháy nổ...). 
Thu thập toàn bộ thông tin về chủ phương tiện gây 
sự cố (tổ chức, cá nhân, quốc tịch, nhật ký công tác, 
tham gia công ước hoặc bảo hiểm gì, hồ sơ về hàng 
hoá, lượng đầu có trong tàu, biên bản sự cố có chữ ký 
của chủ phương tiện và đại diện cảng vụ (nếu là sự 
cố đấm tàu) và đại điện của địa phương, các biên bản 
quy trách nhiệm dân sự của các bên gây ô nhiễm.. dc, 


- Tổ chức khảo sát khoa học, xây dựng hồ sơ khoa lộc 


đánh giá thực chất ô nhiễm (quy mô, mức độ, phạm 
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vi, thiệt hại kinh tế hiện tại và tương lai, suy giảm 
'gistered Version sjntlÐ:4/44t8]f99QBđÍiPQTgé đòi bồi thường. 
Các thông tin này cần mang tính trung thực, có ed sở 
khoa học, thể hiện dưới dạng báo cáo hoàn chỉnh, có 
các sơ đề, số liệu, mẫu vật, các kết quả phân tích cụ 

thể, phim ảnh minh hoạ... 

- Xây dựng đơn và hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường với 
sự tham gia của các cơ quan pháp lý chuyên môn. _ 

- Giải quyết tranh chấp về bồi thường trách nhiệm dân 
sự theo luật định, tham khảo các công ước quốc tế, 
đấu tranh bảo đảm quyền lợi của tổ chức, cá nhân bị 
tổn hại, bảo đảm tính pháp lý và công bằng. 


Thông tư đã không đề cập đến các bước giải quyết hậu 
quả về thiệt hại và ô nhiễm môi trường. Ngay sau khi đã 
hoàn thành công tác tẩy sạch bờ biển thì vẫn còn cần phải 
tổ chức công tác xử lý ô nhiễm, cố gắng phục hồi trạng thái 
ban đầu của môi trường trước khi ô nhiễm, phục hồi sản 
xuất, ổn định đời sống dân cư, trợ giúp cho người bị hại. 
Sau khi đã được giải quyết bồi thường thiệt hại thì vấn đề 
phân phối sử dụng số tiền đó một cách hợp lý cũng cần 
phải được cơ quan môi trường địa phương quan tâm xử lý 
cho thoả đáng, tránh thất thoát và khiếu kiện kéo dài. 


Biện phúp phòng ngửa 


Với phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh, các cấp 
cơ sở, địa phương, các tổ chức, cá nhân hoạt động có nhiều 
khả năng gây sự cố tràn dầu, tràn hoá chất, cần áp dụng 
những biện pháp hữu hiệu sau đây nhằm ngăn ngừa, hạn 
chế và chế ngự các sự cố: 
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tràn dầu, tràn hoá chất trong phạm vi hoạt động của 
mình, phù hợp với hoàn cảnh thực tế, tại những nơi 
có khả năng rủi ro cao về sự cố như tại các khu vực 
cảng, các luồng tàu, các nơi thăm đò, khai thác, tàng 
trữ dầu khí, bể xăng... Các kế hoạch này cần được 
xây dựng và có sự phê duyệt hàng năm của Ủỷ ban 
quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Khoa học công nghệ 
và Môi trường và bộ chủ quản. 

- Xây dựng tổ chức trang thiết bị kỹ thuật phù hợp để 
đối phó sự cố tràn dầu, tràn hoá chất độc hại trong 
phạm vì địa phương, tại cấp cơ sở và có thể phối hợp 
với tổ chức ứng phó chung của cả nước. 

- Tổ chức tập huấn, thao diễn kỹ thuật, diễn tập 
thường xuyên nhằm kiểm tra, điểu chỉnh và nâng 
cao khả năng ứng xử của hệ thống đối phó cơ sở, phù 
hợp với hoàn cảnh thực tế. 

- Thường xuyên kiểm tra công nghệ, quy trình sản 
xuất, vận hành, nâng cao tính an toàn trong các hoạt 
động có khả năng gây sự cố tràn dầu, tràn hoá chất. 

- Tổ chức hướng dẫn nâng cao năng lực lập hồ sơ pháp 
lý, nắm vững quy trình tiến hành đòi bổi thường 
thiệt hại cũng như khả năng của toà án địa phương 
trong giải quyết các tranh chấp liên quan đến ô 
nhiễm môi trường biển. 

- Tại cấp Trung ương cần sớm hoàn thiện bản đồ nhạy 
cảm ven biển Việt Nam, xây dựng các phương án 
triển khai thực hiện Kế hoạch phòng ngừa và ứng - 
phó sự cố tràn dầu, tràn hoá chất độc hại cấp quốc 
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phân công, phân nhiệm rõ ràng và thường xuyên có 
các cuộc thao diễn, nâng cao năng lực chuyên môn và 
trang thiết bị ứng cứu. 


5.3 Việt Nam và các công ước quốc tế về môi trường biển 


ð.3.1 Việc tham gia các công ước quốc tế về môi trường biển tại 
Việt Nam 


So với các nước trong khu vực Đông Nam Á, Việt 
Nam là một trong những nước tham gia nhiều các công 
ước biển chung (8/18 công ước trong bảng dưới đây). 
Ngoài ra, Việt Nam còn tham gia một số công ước khác 
của IMO, như Công ước về mạn khô (LOAD LINES) 1966 
(ngày 10-11-1990), Công ước về đo dung tích tàu biển 
(TONNAGE) 1969 (ngày 10-11-1990), Nghị định thư Tổ. 
chức kiểm tra nhà nước tại cảng biển của các nước trong 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tokyo- MOU 1993 
(ngày 26-10-1998). h 

Việc tham gia các công ước quốc tế là tự nguyện. 
Quyết định tham gia hay không một điều ước quốc tế về 
môi trường cần phải xem xét các câu hỏi sau: 

- Điều ước quốc tế về ô nhiễm biển đó mang lại lợi ích 
thiết thực gì (kinh tế, xã hội, chính trị và môi 
trường) cho Việt Nam? 

- Các bất lợi và chi phí của sự tham gia là gì và làm 
thế nào để khắc phục chúng? Cần phải đánh giá và 
cân nhắc chúng trong mối liên hệ với các lợi ích mà 
điều ước quốc tế mang lại. 
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gia? Cần xác định rõ ảnh hưởng tới khối doanh 
nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, các tầng lớp 
xã hội. 

- Những nghĩa vụ mà điều ước quốc tế đặt ra là gì? 

Trên cơ sở các câu hỏi đó, Việt Nam có thể nghiên cứu 
để sớm trở thành thành viên của các Công ước sau: 

- Hiệp định 1994 về áp dụng phần XI của Công ước 

1989 của Liên hợp quốc về Luật biển. 

Công ước trách nhiệm dân sự về bồi thường thiệt hại 

do dầu, CUC 1992. 

- Công ước về quỹ đền bù thiệt hại do dầu, FC 1992. 

- Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm biển do nhận chìm 

chất thải và các chất khác - Công ước Luân Đôn 

1972 đã được sửa đổi và Nghị định thư 1996. 

Các Phụ lục của Công ước MARPOL 73/78: Phụ lục 

III - ô nhiễm hoá chất gửi trong bao gói, Phụ lục IV - 

ô nhiễm do nước thải, Phụ lục V - ô nhiễm do rác, 

Phụ lục VI - ô nhiễm không khí từ tàu. 

Công ước về sẵn sàng ứng phó và hợp tác đối với ô 

nhiễm dầu, OPRC 1990. 

Công ước về quản lý các đàn cá xuyên biên giới và 

các đàn cá di cư xa, 1995. 

Hiệp định ASEAN về bảo tồn các tài nguyên thiên 


nhiên và văn hoá, 1988. 


4 


hftps://tieulun.hoplsxwrg 


dí.com 


.simpop 


/NWW 


tered Version - http 


giS 


[—— [waw | si | s8 | 9861 Ấ3 986L ẤY S86) ÁA 8L 
E8 mxaẽmSE II. ụ 
[5m] — | — | m| t6z1-6 
`... . ..= 
S8t-ểL bì 
96941 | 686LØ1- mømm | ma | ng | # [ — T Đœ | 
zø9Z HÍ tôzl©L | 988 zL 
L6-86Z L8Z-} [lẽ Ì t00C | 9828 | /8@L€ H 
1861-Z1-L€ 1661 s99 | [ Z88IZI-9Z| 0 
8681 2861 F: ] ITs | 
9661-8-8L ¿66L s49 | 81 vứC | I= z6¿!-8 8 
L6£-8I TT eøI yậ%zz Z6-y-0È 18-iZ y8--8Z J8 | + 
067191 | 6/99 ¿95L 08Zt2 | 6Z9I-£L 09812 | tê [- 829 | 9 
Ị HE 8/61 ÑI | TƯ n 
89-9) Z9-6-0£ Z280 |; z980€° | Ly ] 
JBEEE | 96031 | ĐR6LØl 9097 | | 5 | £ 
y6iL-9L | Z86L41 P6-L 1-9} w64I9L | 9601. b6-L1-91 $6. | @1Ñ | 9"S [| £ | 
!6E9L | 988L ¡89:9 z8t-9I L8-9-/| 009% | 968 | /8trfZ | ! 
LIÊN 1ổ1A UE'†IELL odeBuIx utddIIIud 6IX8UQpUI _ƑapnÐ BumI | eiandue2 | “eung | nBuo2 


ưọtq 2^ 91 sọnh øøxt 3ư02 209 E18 U61} 291A ÿA Vÿ UIEN[ Sưọa 2n 2ý !66 3uưeq 


https://tieulun.hopto.org 


346 


›gistered/@rØiœa.- Mdtg://MWMrgiiftÐoDpÍreaiCông ước quốc tế có 
hiệu lực đối với quốc gia phê chuẩn. 

Đó là các Công ước: 

1. Công ước quốc tế về an toàn tính mạng trên biển, SOLAS 
1974. 

2. Công ước 1989 của Liên hợp quốc về Iuuật biển. 

3. Hiệp định 1994 về áp dụng phần XI của Công ước 1982 
của Liên hợp quốc về Luật biển. 

4. Công ước về Biển cả, 1958. 

5. Công ước quốc tế về cứu hộ 1974/1978. 

6. Công ước về các quy tắc quốc tế phòng tránh đâm va trên 
biển, COLREG 1972, 

7. Công ước về tiêu chuẩn cấp chứng chỉ cho thuyền viên 
1878/1995 (STCW). 

8. Công ước trách nhiệm dân sự về bồi thường thiệt hại do 
đầu, CUC 1969- 1992. 

9. Công ước về sẵn sàng ứng phó và hợp tác chống ô nhiễm 
dầu năm 1990 (OPR©). 

10. Công ước về thiết lập quỹ bổi thường thiệt hại do ô 
nhiễm dầu,1971-1993. 

11. Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu thuyền, 
MARPOL 1973 và Nghị định thư năm 1978. 

12. Công ước về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu thuyền, 
MARPOL,, Phụ lực TH (tự nguyện). 

18. Công ước về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới các 
chất độc hại và việc loại bỏ chúng, BASEL 1989. 

14, Công ước về ngăn ngừa õ nhiễm biển do nhận chìm chất 
thải và các chất khác, năm 1972, và Nghị định thư năm 1996. 

15. Công ước về đánh cá và bảo tổn các tài nguyên sinh vật 
của Biển cả, 1958. 

16. Công ước về đa dạng sinh học, 1992. 

17. Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng 
quốc tế, đặc biệt như là nơi cư trú của các loài chim nước 
(RAMSAR) - 1971-1982. 

18. Hiệp định ASEAN về bảo tổn thiên nhiên và các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên, 1985. 
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quyết sách quan trọng trong lĩnh vực bảo vệ môi trường 
biển và sẽ ngày càng nâng cao vị thế của mình trong cộng 
đồng quốc tế, cùng nhau bàn bạc, hợp tác, giúp đỡ nhau 
giải quyết các vấn đề môi trường chung của thế giới. Các 
công ước này tạo ra những quyền lợi, nghĩa vụ và trách 
nhiệm chung cho các quốc gia thành viên, nhất là các quốc 
gia trong cùng khu vực. Việc Việt Nam tham gia chứng tổ 
cho thế giới thấy chính sách và cam kết của mình đối với 
việc thực hiện các nghĩa vụ bảo vệ môi trường biển ở cấp 
địa phương, tiểu khu vực, khu vực và quốc tế. Đồng thời 
trong khi thực hiện các công ước này, Việt Nam có thể đòi 
hỏi các nước thành viên khác cùng thực hiện các nghĩa vụ 
đó. Ngoài ra mỗi công ước được tham gia sẽ mang lại cho 
Việt Nam những lợi ích riêng biệt của mình. 


Gia nhập các công ước CUC 1992 uà FC 1992 


Việt Nam hiện đang thiếu một cơ chế bồi thường 
thiệt hại do ô nhiễm dầu. Các vụ tràn dầu LĐELA, 
Neptune Aries, Gemini và quá trình đấu tranh đòi bồi 
thường ô nhiễm cho thấy các cơ quan chức năng, các nạn 
nhân còn nhiều lúng túng trong việc hoàn thành các thủ 
tục đòi bổi thường. Luật pháp Việt Nam, nhất là Bộ Luật 
Hàng hải đã có các quy định cụ thể về giới hạn trách 
nhiệm của chủ tàu nhưng theo những tiêu chuẩn cũ của 
luật quốc tế (Công ước về giới hạn trách nhiệm dân sự 
1957). Gia nhập các công ước về bồi thường thiệt hại sẽ 
khắc phục được điểm yếu đó của Việt Nam, cho phép 
chúng ta có thể tiến hành đời bồi thường chính đáng đối 
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›gistefeedk/ ©(8ionhiỗiisøWMểw;8mlaopdtefãc vùng nước của 
Việt Nam hoặc dọc theo bờ biển Việt Nam. Chế độ bồi 
thường ô nhiễm quốc tế mới có nhiều điểm thuận lợi cho 
các nước thành viên. Trước hết, chế độ này được mở rộng 
phạm vi áp dụng, không chỉ đơn thuần cho các vụ Ô 
nhiễm xảy ra trong lãnh thổ, lãnh hải mà còn cả trong 
vùng đặc quyền kinh tế rộng 200 hải lý. Một khi ô nhiễm 
xảy ra, bổi thường được áp dụng cho cả Chính phủ hoặc 
các cơ quan chịu chỉ phí cho các hoạt động làm sạch hoặc 
các biện pháp phòng ngừa cũng như cho các pháp nhân 
hoặc cá nhân chịu tổn thất do ô nhiễm. Việc bồi thường 
được tiến hành độc lập, không phụ thuộc vào quốc tịch 
của tàu, chủ sở hữu tàu hoặc vị trí xảy ra ô nhiễm, miễn 
là tai nạn xảy ra trong phạm vi lãnh thổ, lãnh hải và đặc 
quyển kinh tế của quốc gia thành viên. Điều này đặc biệt 
quan trọng đối với Việt Nam, nước có vùng biển rộng lớn 
nhưng lại thiếu phương tiện phòng tránh ô nhiễm và 
giám sát. Việc bồi thường được tiến hành không chỉ cho 
các vụ ô nhiễm do tàu thuyển nước ngoài gây ra mà còn 
cho cả các vụ ô nhiễm do tàu trong nước, 

Với một nước chưa có khả năng thành lập một quỹ bồi 
thường quốc gia như Việt Nam thì chế độ bồi thường này 
có nhiều ưu việt khác. Đối với CLC 1992, nếu phê chuẩn 
thì phần đóng góp của Việt Nam sẽ là bảo hiểm bắt buộc 
của tàu chở đầu. Số lượng tàu chở đầu của Việt Nam, như 
trên cho thấy, không lớn. Theo các quy định của Công ước, 
các Công ước quốc tế liên quan khác và Bộ luật Hàng hải 
Việt Nam'"”, kể cả khi Việt Nam không tham gia CLC 1999 
thì các tàu chở dầu của Việt Nam vẫn phải mua bảo hiểm 
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›gisterdoÉVètjorphbuip 4lvfwawy &iniiôpdflòordó, vấn đề đóng góp 
theo CUC 1992 không đóng vai trò quyết định. Gia nhập 
CC sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tàu chở đầu Việt Nam 
ra vào các cảng biển nước ngoài, nhất là những nước 
thành viên Công ước CC. Trên thực tế, các tàu chở đầu 
Việt Nam phải xin giấy chứng nhận đã có bảo hiểm trách 
nhiệm dân sự chủ tàu của một trong các nước là thành 
viên của Công ước. Khi tham gia công ước CLC, giấy 
chứng nhận đã có bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ tàu do 
Việt Nam cấp sẽ được các quốc gia thành viên chấp nhận. 
Đối với Quỹ FC 1992, Nhà nước Việt Nam không nhất 
thiết phải chịu sự đóng góp tài chính vào Quỹ, vì Quỹ được 
xây đựng trên cơ sở phân bổ khoản đóng góp hàng năm và 
thu trực tiếp từ người đóng góp. Điều này giống như việc 
thành lập một quỹ bồi thường ô nhiễm chung nằm bên 
ngoài sự kiểm soát và trách nhiệm của Nhà nước. 

Việc gia nhập CLUC 1999 và FC 1992 bảo đảm quyền 
lợi cho công dân Việt Nam khi bị thiệt hại đo ô nhiễm 
đầu tràn từ tàu chở đầu. Các Toà án Việt Nam phát huy 
được sức mạnh của mình. Việt Nam đã tham gia Công 
ước New York 1958 về công nhận hiệu lực các phán quyết 
của toà án nước ngoài, vì vậy các phán quyết của Toà án 
Việt Nam sẽ được thừa nhận và có hiệu lực trên phạm vì 
thế giới, bảo đảm quyền lợi của các công dân và tổ chức 
Việt Nam không bị xâm phạm. 

Các chủ tàu có thể mua bảo hiểm P&I bảo đảm quyền 
lợi cho mình nhưng bảo hiểm này không bảo đảm quyền 
lợi cho nạn nhân bị ô nhiễm. Theo các điều khoản của 
P&I, chủ tàu phải bồi thường trước cho các nạn nhân rồi 
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›gis†ereôhk dwsiB&.L lffi:6ôjWwhoairipDpHô cđïñ tàu. Vì vậy nếu ô 
nhiễm xảy ra vượt quá trách nhiệm của chủ tàu và nếu 
không chứng minh được lỗi của chủ tàu thì nạn nhân sẽ 
không được hưởng bồi thường. Vì vậy việc tham gia CUC 
1892 là một bảo đảm cần thiết cho việc bổi thường cho các 
nạn nhân bị ô nhiễm do dầu tràn có thể xây ra với chế độ 
trách nhiệm dân sự nghiêm ngặt, theo đó các nạn nhân 
bao giờ cũng được bồi thường mà không phụ thuộc vào việc 
chủ tàu có lỗi hay không có lỗi. Việt Nam có thể cân nhắc 
việc phê chuẩn tiếp hay không FC 1992 là căn cứ vào mức 
độ và số lượng tai nạn, cũng như tốc độ tăng trưởng lượng 
dầu nhập khẩu của mình. 

Việc gia nhập CLC 1992 còn là một bảo đảm cho các 
chủ tàu Việt Nam được giới hạn trách nhiệm bồi thường 
đối với các thiệt hại do tàu của mình gây ra, giúp tránh 
được nguy cơ phá sẵn do thiệt hại vì gây ô nhiễm môi 
trường biển lớn. 

Việc tham gia CLC và FC còn giúp Nhà nước ta trong 
việc phải bỏ ra các kinh phí làm sạch môi trường biển khi 
ô nhiễm xảy ra, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường biển 
mà Công ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật biển đã đặt 
ra cho các nước thành viên. 

Cuối cùng, việc tham dự các công ước này tạo môi 
trường pháp lý thống nhất, thuận lợi cho quá trình khiếu 
nại và giải quyết đền bù trong khuôn khổ các nước 
ASEAN cũng như trong phạm vi thế giới. 

Kinh nghiệm của Xingapo cho thấy sự tăng trưởng 
khối lượng dầu nhập và xuất, mức tăng trưởng của các 
hoạt động giao thông vận tải là những lý do chính để 
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›gisterdffhEapiosớnhtti//ahậw sănøôpgfweruuốc tế CLC và FC 
1992 từ cuối năm 1997, vì nước này muốn có được một 
giới hạn bồi thường cao hơn trong trường hợp bị ô nhiễm 
nặng. Ngày 15-10-1997 xảy ra vụ đâm va giữa tàu 
Orapin Global và Evoikos tại eo biển Xingapo làm tràn 
28.463 tấn đầu. Tại thời điểm xảy ra sự cố, Xingapo chỉ 
là thành viên của Công ước CLC 1969 và vừa mới gia 
nhập CLUC 1992 (18-9-1997), nhưng Công ước này chưa có 
hiệu lực ngay với Xingapo (phải đến tháng 9-1998). Số 
tiền bồi thường Xingapo được hưởng từ các chủ tàu theo 
quy định của CLUE 1969 chỉ là 14 triệu SDRs hay 19 triệu 
USD. Nếu tham gia hai Công ước sớm hơn, Xingapo cố 
thể nhận được mức bổi thường cao hơn khi giới hạn tổng 
bồi thường theo quy định của hai Công ước là 203 triệu 
SDRs tức 260 triệu USD. 


^ 


Gia nhập Công ước uê ngăn ngừa ô nhiễm biển do 
nhận chìm chốt thỏi uà các chất khúc - Công ước Luân 
Đôn 1972 đã sửa đổi uà Nghị định thư 1996 


Hiện nay việc nhận chìm ngoài biển Việt Nam các 
chất thải và các chất khác còn ít được ghi nhận. Song cùng 
với đà tăng trưởng dự đoán của công nghiệp, trong khi 
chưa có các công cụ pháp luật điều tiết vấn đề nhận chìm 
ngoài biển và lực lượng kiểm tra, kiểm soát còn yếu kém 
thì tình hình có thể xấu đi nhanh chóng nếu không sớm có 
biện pháp ngăn ngừa. Công ước Luân Đôn và Nghị định 
thư 1996 đã xác định rõ các loại chất cũng như xác lập 
mức có thể cho phép nhận chìm một số chất mà không làm 
ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hệ sinh thái biển. Chúng 
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›gisf@ngc:Wepiiép hạniphế trásbeithômdfoốorgia đối với những 
tổn thất môi trường xuyên biên giới có thể gây ra cho các 
quốc gia láng giềng nếu các chất thải được nhận chìm 

_ ngoài biển. Gia nhập các công ước này, Việt Nam có thể 
chuyển hoá các quy định quốc tế vào luật Việt Nam mà 
không cần phải sửa đổi nhiều. Ngoài ra, Việt Nam còn 
được hưởng quyền của quốc gia đang phát triển trong giai 
đoạn chuyển tiếp 5 năm để chuẩn bị việc áp dụng các điều: 
khoản của Nghị định thư 1996. 

Là bên thành viên của Công ước Luân Đôn và Nghị 
định thư 1996, Việt Nam có thể nhận được sự trợ giúp 
quý báu từ bên ngoài. Hai điều khoản của Công ước Luân 
Đôn và Nghị định thư 1996 gây được sự chú ý đặc biệt 
đối với các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Trước 
hết, đó là nghĩa vụ áp dụng các biện pháp phù hợp với 
“khả năng kỹ thuật và kinh tế...” của bên thành viên. 
Hai là, các bên thành viên có nghĩa vụ giúp đỡ các bên 
thành viên khác, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển 
và các quốc gia đang trong giai đoạn chuyển sang nền 
kinh tế thị trường, khi họ yêu cầu về ngăn ngừa, giảm 
bớt và, khi có khả năng trong thực tế, loại trừ ô nhiễm do 
nhận chìm, phù hợp với các quy định của Nghị định thư 
này. Các yêu cầu có thể liên quan đến: Đào tạo nhân viên 
kỹ thuật và khoa học nhằm nghiên cứu, kiểm soát và áp 
dụng, kế cả khi thích hợp, cung cấp các thiết bị và 
phương tiện cần thiết, nhằm mục đích củng cố các khả 
năng quốc gia; các ý kiến tư vấn về việc thi hành, thông 
tìin và hợp tác kỹ thuật liên quan đến việc tiêu huỷ hay 
xử lý chất thai; cho phép tiếp xúc với các công nghệ môi 
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trường sạch của các quốc gia phát triển với các điều 
›gistered Vbosioru lđãpb-/www.simpopdf.com 

Việt Nam có thể thông qua Nghị định thư 1996 như 
một hiệp ước mới so với Công ước Luân Đôn. Nghị định 
thư 1996 bao gồm cả quan niệm mới về quản lý chất thải, 
được hướng dẫn bởi các nguyên tắc để phòng và người gây 
ô nhiễm phải trả tiền thiệt hại. Nghị định thư 1996 đồi hỏi 
một bước mới trong việc bảo vệ môi trường biển. 

Là một quốc gia thành viên của Công ước 1989 của 
Liên hợp quốc về Luật biển, Việt Nam có nghĩa vụ xác lập 
khung pháp lý và thể chế cần thiết để đáp ứng được các 
điều khoản của Công ước. Điều 210 của Công ước này buộc 
các quốc gia thông qua các luật và quy định để ngăn ngừa, 
hạn chế và chế ngự ô nhiễm biển do việc nhận chìm gây 
ra. Các luật và quy định của quốc gia này và các biện 
pháp tiến hành không được kém hiệu quả hơn các quy tắc 
và quy phạm quốc tế được chấp nhận chung. Theo báo cáo 
năm 1995 của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Luật biển, 
Công ước Luân Đôn được coi là quy tắc chung trong lĩnh 
vực ngăn ngừa, hạn chế và chế ngự ô nhiễm do sự nhận 
chìm. Như vậy, trên thực tế, Việt Nam - quốc gia thành 
viên của Công ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật biển 
nhưng không phải là thành viên của Công ước Luân Đôn 
hay Nghị định thư 1996 vẫn bị ràng buộc với các điều 
khoản của Công ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật biển 
và phải áp dụng các biện pháp không được kém hiệu quả 
hơn so với các điều khoản của Công ước. 

Gia nhập Công ước uê sẵn sàng ứng phó uà hợp tác đối 
uới ô nhiễm dầu - OPRC 1990 
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›gisteredlếer$iởnthhtib:/tvành sitôpopúlH. dđÖông ước này, Việt 
Nam có thể yêu cầu sự giúp đỡ của các quốc gia láng giềng 
trong trường hợp có sự cố hàng hải lớn xảy ra và cô thể đe 
dọa tới môi trường biển và vùng ven biển của Việt Nam. 


Gia nhập Hiệp định 1994 uê áp dụng phần XI của 
Công ước 1982 của Liên hợp quốc uê Luật biển oà Công 
ước uê quản lý các đàn cá xuyên biên giới uà các đàn cá đi 
cư xa, 1995 

Đây là các công ước phát triển tiếp của Công ước 1982 
của Liên hợp quốc về Luật biển. Việc gia nhập các công 
ước này cho phép Việt Nam được tham gia vào các hoạt 
động chung của cộng đồng quốc tế trong việc vạch chính 
sách, thông qua các quyết định quần lý các tài nguyên 
thuộc Vùng đi sản chung của loài người và các tài nguyên - 
d1 cư xa hoặc xuyên biên giới. 

Gia nhập Hiệp định ASEAN uê bảo tôn các tài nguyên 
thiên nhiên uà uăn hoá, 1985 

Là một thành viên của ASEAN, Việt Nam sẽ được lợi 
khi thực sự hoà nhập vào các hoạt động của Hiệp hội. Việc 
xem xét gia nhập Hiệp định này nên được tiến hành xem 
xét trong thời gian tới. 


%3.2 Việc thực thí các công ước quốc tế về môi trường biển tại 
Việt Nam 


Việc thực thi các điều ước quốc tế tại Việt Nam được 
tiến hành dựa trên nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế 
Pacta Sun Servanda về tự nguyện thực hiện các cam kết | 
quốc tế và trên cơ sở có đi có lại”. Để đưa nội dung các 


https://tieulun.hopt8Bðg 


gisteredP#crft màiE§w\ensitầeøpefiacoàe cuộc sống, Việt Nam 


đã tiến hành công tác nội luật hoá, xây dựng pháp luật và 
quy chế thích hợp, tổ chức bộ máy thực hiện, tổ chức tuyên 
truyền nâng cao nhận thức chung, tăng cường tiềm lực, 
đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, kết hợp với các 
chương trình kinh tế - xã hội và phát triển hợp tác quốc tế 
trong thực tiễn. 

Việc Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam phê chuẩn Công ước 1982 của Liên hợp quốc về Luật 
biển đã tạo điểu kiện cho đất nước hội nhập với cộng đồng 
quốc tế và có được một khung pháp lý cơ bản về bảo vệ môi 
trường biển. Với tư cách một nước thành viên Công ước, 
Việt Nam cần ban hành luật pháp hữu hiệu về bảo vệ môi 
trường biển, những tiêu chuẩn môi trường biển, những 
mục tiêu quản lý và những ưu tiên phản ánh nội dung môi 
trường và phát triển. Đối với các văn bản đã ban hành 
trước khi phê chuẩn Công ước, Việt Nam có nghĩa vụ xem 
xét, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với các quy 
định của Công ước. Luật pháp quốc gia của Việt Nam 
không được kém hữu hiệu hơn các quy tắc và tiêu chuẩn 
quốc tế. Trong các văn bản luật của Việt Nam cũng đã quy 
định rõ tính ưu tiên của các quy phạm điều ước quốc tế. 
Trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc 
tham gia có quy định khác với quy định của các văn bản 
về bảo vệ môi trường của Việt Nam, thì các quy định của 
điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia hoặc ký kết sẽ 
được áp dụng. 

Trong việc thực hiện Công ước MARPOL 73/78, Việt 
Nam đã ban hành TCVN 6276:1997 - Quy phạm các hệ 
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›gidiốrel Vi@xsiomgbiip øØwwhiễ®wn|böfndf.cöm tàu”, TCVN 
6278:1997 - Quy phạm trang bị an toàn tàu biển”, Quy 
chế về đăng ký tàu biển và thuyền viên (kèm theo Nghị 
định số 91/CP ngày 23-8-1997). Các tiêu chuẩn mới này 
đã giải quyết các mâu thuẫn trước kia giữa tiêu chuẩn 
quốc gia và yêu cầu của Công ước. Chỉ những tàu biển 
dưới 15 tuổi mới được đăng ký tại Việt Nam. Các tàu biển 
Việt Nam chỉ được cấp các giấy chứng nhận khi có đủ các ` 
điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy phạm quốc gia và 
các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia như 
MARPOL 73/78, SOLAS 74. Tiêu chuẩn dầu thải cũ của 
Việt Nam là < 0,3 ppm hoặc 0,05 ppm đã được thay thế 
bằng tiêu chuẩn của MARPOL, < 15 ppm. Trong việc thực 
thi MARPOL, 73/78, bao gồm từ thiết kế, xét duyệt, giám 
sát trong quá trình thi công, kiểm tra (chu kỳ, hàng năm, 
bất thường và định kỳ 5 năm...), các cơ quan Đăng kiểm, 
Cảng vụ, Thanh tra Hàng hải đã có khá nhiều cố gắng 
trong việc phối hợp hoạt động kiểm tra tại các cơ sở đóng 
tàu và tại các cảng. Đối tượng kiểm tra không chỉ đối với 
tàu Việt Nam mà cả đối với tàu nước ngoài. Nhằm theo 
kịp các sửa đổi của Công ước STCW năm 1995, Bộ Giao 
thông vận tải đã kịp thời ban hành Quy chế huấn luyện, 
cấp chứng chỉ chuyên môn và đảm nhận chức danh 
thuyền viên trên tàu biển Việt Nam (Quyết định 
1387/1998/QĐ-BGTVT ngày 3-6-1998) và Quy định về 
định biên an toàn tối thiểu trên tàu biển Việt Nam ngày 
27-8-1998. Tuy nhiên, trang thiết bị của đội tàu và cảng 
biển của Việt Nam còn yếu. Mặc dù tham gia công ước 
MARPOL, 73/78 từ năm 1991, đến nay các cảng biển Việt 
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Nam chưa có các hệ thống tiếp nhận chất thải từ tàu 
›gisterebeVéïêiochufiip:vôngirqeobødshữg khó khăn về kinh 
tế và do không có sự quan tâm thích đáng. 

Để tổ chức thực hiện các điều ước quốc tế tại Việt Nam 
có hiệu quả còn phải chú trọng đến vấn đề kiện toàn thể 
chế quản lý môi trường và chỉ định các eơ quan chịu trách 
nhiệm chính thi hành các điều ước quốc tế đã ký kết. Pháp 
lệnh về việc ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế ngày 
20-8-1998, điểu 24, quy định: | 

*“I- Cơ quan đề xuất ký kết phổi trình Chính phú 
kế hoạch thực hiện điều ước quốc tế đã được ký kết, 
trong đó nêu rõ tiến trừnh thực hiện, các biện pháp tổ 
chức, quản lý, tài chính uà những đề nghị khác để bảo 
đảm uiệc thực hiện điều ước quốc tế: 

2- Các bộ, ngành hữu quan trong phạm 0L nhiệm 
uụ uà quyên hạn của mình có trách nhiệm thực hiện 
điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam đã ký kết. 


ð- Trong trường hợp uiệc thực hiện điều ước quốc tế 
đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ hoặc ban hành 
uăn bản quy phạm pháp luật của nước Cộng hoà xã 
hột chủ nghĩa Việt Nam, thì cỡ quan đề xuất bý kết, cơ 
quan nhà nước hữu quah có trách nhiệm tự mình hoặc 
hiến nghị uới cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời 
sửa đổi, bổ sung, huỷ bô hoặc ban hành uăn bản quy 
phạm phúp luật đó theo quy định của Luật ban hònh 
băn bản quy phạm pháp luật. 
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›gisterpeoV@rsidirthtia7/wiøw6imÐoBdf.pbôn công các cơ 
quan quản lý, theo dõi việc thực hiện, cụ thể là:. 

- Công ước về đa dạng sinh học - Cục Môi trường, Bộ 
Khoa học công nghệ và Môi trường.. 

- Công ước CITES - Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. Viện nghiên cứu sinh thái và sinh học 
thuộc Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường đảm 
trách vấn để triển khai các đề tài khoa học thực thi 
công ước. 

- Công ước RAMSAR - Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 

- Công ước liên quan đến bảo vệ các đi sản văn hoá và 
tự nhiên - Bộ Văn hóa-Thông tin. 

- Công ước Basel - Bộ Khoa học công nghệ và Môi 
trưởng. . 

- Các công ước về ô nhiễm biển - Bộ Giao thông vận 
tải. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ra quyết 
định 2852/PC ngày 18-12-1992 giao cho: 

e« Cục Hàng hải VINAMARINE thực hiện Công ước 
quốc tế về tránh va quệt (COLREG72); 

e Cục Đăng kiểm Việt Nam VIRES thực hiện 4 công 
ước: MARPOL 73/78, SOLAS 74, Load Lines 66, 
TONNAGE 69; 

e Trường Đại học Hàng hải thực hiện Công ước STCW 
78/98. 

Một loạt các văn phòng chịu trách nhiệm theo đõi việc 

thực thi các công ước quốc tế về môi trường cũng đã được 
thành lập ở Việt Nam: Văn phòng IMO, Văn phòng về bảo. 


vệ tầng ôzôn... Tuy nhiên, đến nay Việt Nam vẫn chưa có 
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›gisiôtetVdâio£ônBtff: #ằR#SittiibdSdfA chịu trách nhiệm 
chính điều hành phối hợp thực hiện Công ước 1989 của 
Liên hợp quốc về Luật biển 

Để thực hiện các Công ước quốc tế về môi trường có 
hiệu quả, Việt Nam đã thi hành một số biện pháp kiểm 
tra, giám sắt và cưỡng chế trên lãnh thổ, các vùng biển 
của mình. Luật Bảo vệ môi trường 1993, Pháp lệnh xủ lý 
vị phạm hành chính 1995, Nghị định 26 về xử phạt vì, 
phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường 1996, quy 
định mọi cá nhân, tổ chức đều phải chịu trách nhiệm về 
mọi hành vi vi phạm hành chính do mình gây ra. Cá 
nhân, tổ chức nước ngoài vi phạm hành chính trong phạm 
vi lãnh thổ, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của 
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì bị xử phạt 
theo quy định của pháp luật Việt Nam về xử phạt vì phạm 
hành chính, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam 
ký kết hoặc tham gia có quy định khác (điều 5 Pháp lệnh). 

Việt Nam cũng có nhiều cố gắng trong việc tổ chức 
dịch, xuất bản, giới thiệu, giải thích và tuyên truyền các 
Công ước quốc tế về môi trường: 

- Cục Môi trường phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị 
quốc gia xuất bản Tuyển tập các công ước quốc tế về 
môi trường 1995. 
- VINAMARINE và VIRES đã dịch và phát hành công 
ước MARPOL 73/78 và các công ước khác của IMÔ. 
- Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường phối hợp với 
TUỔN - khi WWE dịch và in cuốn “Hay cứu lấy 
Trúi đất... 

Nhiều hội nghŸ bội thảo giới thiệu về các công ước bảo 
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Jnregistered Version - http://www.simpopd 
vệ môi trường biển đã được tiến TP PEE dÍ cOfhững năm 
qua đã tạo điểu kiện xem xét việc g1a nhập các công ước 
mới, hoàn thiện thêm hệ thống pháp luật của Việt Nam về 
bảo vệ môi trương "biển chống ô nhiễm. Đánh giá về tổ 
chức thực hiện các công Ốc quốc tế về bảo vệ môi trương 
nói chung. tài nguyên và môi trường biển nói riêng ở nước 
ta cho thấy: 
- Việt Nam đã có một mạng lưới các cơ quan chịu trách 
nhiệm triển khai, phối hợp các hoạt động nhằm thực 
thi tốt các công ốc quốc tế về môi trường khá đầy 
đủ. Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường là cơ qua? 
thống nhất quản lý chung về các vấn đề môi trường 
tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn có trách nhiệm về các vấn đề nông nghiệp và 
rừng, Bộ Thuỷ sản về ề nghề cá, Bộ Giao thông vận tải 
về thực thi các công ước IMO, Uỷ ban quốc gia tìm 
kiếm cứu nạn cùng Bộ Giao thông vận tải về các 
công ước liên qua"! đến ô nhiễm môi trường biển. Tuy 
nhiên, khách quan mà nói, sự quân tâm của các 
ngành, các địa phương tới việc thực hiện các công 
ước này còn chưa thật thích đáng. Vấn đề là làm §A9 
phát huy được sức m mạnh của các cơ quan này trong 
việc thực thi trách nhiệm cũng như phối hợp với các 
cơ quan khác hoàn thành tốt công tác bảo vệ môi 
trưởng. 

. Việc tổ chức thực hiện các cam kết quốc tế của Việt 
Nam còn chậm. hiệu quả thấp. Việc tham dự các hội 
nghị. hội thảo quốc tế về bảo vệ môi trường còn chưa 
thường xuYÊn. Công tác lập báo cáo, đánh gìá thực 
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Hà Nội, 12-1996, tr. 182. 
19. Điều 13 của Nghị định thư 1996. 
20. Điều 238 của Pháp lệnh về việc ký kết và thực hiện các 
điều ước quốc tế ngày 20-8-1998 quy định: 

“Nước Cộng hoà xõ hội chủ nghĩa Việt Nam nghiêm 
chỉnh tuân thủ điều đê quốc tế mà mình đã ký kết, đồng 
thời đòi hỏi các bên bý bết khác cũng nghiêm chỉnh tuân 
thủ điều ước quốc tế đã được ký kết uới nước Cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam”. 

21. Quy phạm này thay thế TCVN 4044-85+856. 

29. Danh mục các TCVN ban hành kèm Quyết định số 
1902/QĐ-TĐC ngày 7-11-1997 của Bộ Khoa học công nghệ và 
Môi trường. 
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KẾT LUẬN 


Xuất phát từ tình hình và yêu cầu phát triển của đất 
nước trong thời kỳ mới, nhiệm vụ bảo vệ môi trường biển 
Việt Nam, phòng chống ô nhiễm ngày càng chiếm một vị 
trí quan trọng trong xây dựng và thực thi chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển kinh 
tế - xã hội vùng biển và ven biển của đất nước. Qua l5 
năm đổi mới chúng ta đã đạt được những tiến bộ đáng kể 
trong bảo vệ môi trường biển Việt Nam, phòng chống ô 
nhiễm biển. Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
nước đời hỏi chúng ta phải có sự phát triển nhanh, hiệu 
quả và bền vững, đòi hỏi phải có những bước đi mới, cách 
làm mới. Bảo vệ môi trường biển Việt Nam, phòng chống 
ô nhiễm có thể đạt được những kết quả tốt hơn khi chúng 
ta quan tâm và kiện toàn hơn nữa ba mặt chính sách, thể 
chế quản lý và thực thì pháp luật. 

-I. Nhằm mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi 
trường biển và trổ thành một cường quốc về biển, Việt Nam 
cần sớm thông qua một chiến lược quốc gia về biển, định rõ 
các mục tiêu trước mắt, lâu dài, xác định các ưu tiên và 
khung chính sách, pháp luật, thể chế cho các hoạt động 
trên biển, tránh tình trạng “mở cửa biển” như hiện nay. 


366 
https://tieulun.hopto.org 


›gisteredOWéenbiœáehhtpốwugtauvôihiÔntôncxem xét đến các yếu 
tố sau: chính sách và mục tiêu quản lý rõ ràng; cơ chế và 
bộ máy quản lý thích hợp; đánh giá đầy đủ và đúng các 
vấn đề môi trường, chính sách, hiệu quả của việc thực 
hiện/giám sát thực hiện; đảm bảo kết hợp kinh tế - môi 
trường và an ninh quốc phòng; thu hút đầu tư; phân vùng 
và phát triển kinh tế biển; các biện pháp xây dựng và thực 
hiện/giám sát thực hiện các kế hoạch; xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật quản lý và bảo vệ môi trường 
biển, chú trọng tham gia các công ước quốc tế cần thiết; 
năng lực quản lý; tham dự của quần chúng và áp đụng mô 
hình quản lý cộng đồng vùng ven biển; cơ chế tài chính 
thích hợp; giải quyết các tranh chấp; tranh thủ sự giúp đỡ 
quốc tế và các yếu tố tác động khác. 

Trên cơ sở chiến lược quốc gia về biển, cần tập trung 
xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường biển và kế hoạch 
hành động bảo vệ môi trường biển lồng ghép trong chiến 
lược bảo vệ môi trường chung và kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội dài hạn và ngắn hạn, trước mắt cho giai đoạn 
2001-2010. Chiến lược bảo vệ môi trường biến cần phải 
phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế biển, với mục 
tiêu của chiến lược bảo vệ môi trường chung trong giai 
đoạn hiện nay là: tiếp tục phòng chống ô nhiễm, tăng 
cường bảo vệ đa dạng sinh học, chú trọng sử dụng hợp lý 
tài nguyên thiên nhiên và cãi thiện môi trường. 

3. Biển gắn bó chặt chẽ với đất liền. Mọi hoạt động 
trên đất liền vùng ven biển đều tác động tới biển và ngược 
lại. Bảo vệ tài nguyên và môi trường biển chỉ có thể đạt 


kết quả tốt nếu giải quyết hợp lý mối quan hệ này. Tình 
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môi trường biên trong thân gian RBdf£9lguyen nhân chú 
yếu là năng lực và mô hình quản lý hoạt động của Nhà 
nước về vấn để này còn hạn chế. Hệ thống quản lý biển 
của Việt Nam hiện tại tỏ ra không đáp ứng được nhu cầu 
phát triển và bảo vệ môi trường biển. Hệ thống này đặc 
trưng bởi tính cách biệt; tính chỗng chéo; tính bỏ trống; 
tính cứng nhắc; tính kém hiệu quả trong giám sắt và thực 
thi tuân thủ pháp luật: tính yếu kém về năng lực quản lý 
chuyên môn, hiểu biết pháp luật và sử dụng trang thiết bị; 
tính phối hợp ít hiệu quả; tính mệnh lệnh hành chính, 
thiếu lôi cuốn sự tham gia của cộng đồng; tính hợp tác 
quốc tế kém hiệu quả. Đó là vì chúng ta còn nặng áp dụng 
tư duy đất liền trong giải quyết các vấn đề biển. 

Để thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trưởng biển và phát 
triển bền vững, cần sớm khai thác và sử dụng môi trường, 
tài nguyên biển theo cách tiếp cận quản lý tổng hợp. Quản 
lý biển tổng hợp cho phép chúng ta khắc phục sự phân 
tách quản lý giữa đất và biển; sự phân tách trong quản lý 
đơn ngành (đánh cá, dầu khí...); sự phân tách thẩm quyền 
giữa Trung ương và địa phương; sự phân tách giữa con 
người và môi trường vùng ven biển; sự phân tách giữa đất 
và nước. Cần sớm nghiên cứu và áp dụng một mô hình 
quản lý biển tổng hợp thích hợp cho phép giải quyết tốt 
các vấn đề: 

- Tổng hợp theo chiều ngang giữa các ngành; nhất là 
giữa các ngành quản lý biển và ngành quản lý đất 
ảnh hưởng tới môi trưởng ven biển và biển như nông 
nghiệp, rừng, khai khoáng. Quản lý tổng hợp theo 
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- 


quan khác nhau trong các ngành khác nhau. 
Tổng hợp theo các cấp quản lý hành chính: cấp 
Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Các cấp này thường 


- đóng vai trò khác nhau, nhằm vào các nhu cầu khác 


nhau của người dân và có nhiều mục tiêu khác nhau 
trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch và thực thi 
chúng. Những sự khác nhau này thường đặt ra các 
vấn đề cần giải quyết để đạt tới sự hài hoà chính 
sách phát triển và thực thi giữa các cấp Trung ương 
và địa phương. Cần nâng cao năng lực tự chủ, độc 
lập của các cấp quản lý hành chính ở địa phương, 
giảm bớt sự tập quyền của cấp Trung ương. 

Tổng hợp theo không gian hoặc là sự tổng hợp giữa 
hai phía đất và biển của vùng ven biển. Chúng ta 
cần giải quyết sự khác nhau giữa quyền sở hữu và 
quản lý hành chính trên phần đất hoặc biển của 
vùng ven biển, phân định rõ không gian thực hiện 
thẩm quyền của các cấp. 

Tổng hợp khoa học quản lý là sự tổng hợp giữa các 
ngành khoa học khác nhau trong quản lý vùng ven 
biển và biển (khoa học tự nhiên, khoa học xã hội) và 
các thực thể quản lý. Chúng ta cần phải giải quyết 
mối quan hệ thông tin giữa nhà khoa học và nhà 
quản lý. 

Tổng hợp giữa chính quyển, các thể nhân, pháp 
nhân, tạo động lực lôi kéo mọi tầng lớp nhân dân 
tham gia bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, 
phòng chống ô nhiễm biển, phát huy được sức mạnh 


https://tieulun.hopta@r 


›gistered VorŠDf “ng /WW hÐb Bdttemô hình quản lý cộng 
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- Tổng hợp quốc tế với các quốc gia láng giềng cùng 
nằm ở một vùng biển nửa kín như Biển Đông nhằm 
giải quyết các vấn để ô nhiễm xuyên biên giới, thiết 
lập biên giới, sự qua lại của tàu thuyền, vấn đề đàn 
cá đi cư xa... ˆ 

Vấn đề mô hình quản lý hiệu quả là chìa khoá. cho 
thành công của chính sách. 

3. Hệ thống pháp luật và quy định của Việt Nam về 
bảo vệ môi trường có nhiều tiến triển song vẫn còn những 
điểm cần khắc phục. Đó là: tính chưa đồng bộ, còn nhiều 
chồng chéo và để trắng; tính chung chung chưa thật cụ 
thể, có nhiều luật đi đôi với thiếu nhiều các văn bản dưới 
luật hướng dẫn thi hành; tính thụ động trong triển khai 
và tham gia các công ước quốc tế liên quan; tính thiếu các 
văn bản của chính quyển địa phương hoặc mâu thuẫn 
giữa văn bản các cấp; tính không phân định rõ ràng ranh 
giới, phạm vi các vùng biển và trách nhiệm của các địa 
phương cũng như vấn đề quyền định đoạt, sử dụng hoặc sở 
hữu các khu vực biển. 

Để thực hiện chính sách phát triển và bảo vệ biển, 
bước đi quan trọng, tạo cơ sở pháp lý cho “sân chơi” là cần 
sớm có một văn bản pháp luật toàn diện - Luật Bảo vệ môi 
trường biển. Luật này sẽ giải quyết mối quan hệ giữa bảo 
vệ và phát triển, vấn để tổ chức quản lý thích hợp cho môi 
trường biển đặc thù, vấn đề chế độ sở hữu, giao vùng nước, 
khoanh vùng chức năng biển, các yêu cầu pháp lý về 
thanh tra, kiểm soát, xử phạt, tổ chức thông tin, nghiên 
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bên sử dụng biển, vấn đề xử lý các hậu quả ô nhiễm, suy 
thoái, đòi đến bù thiệt hại và thành lập quỹ hỗ trợ môi 
trường, vấn để lôi kéo sự tham gia của cộng đồng cũng 
như vấn đề hợp tác quốc tế. Luật sẽ thể hiện rõ khung 
pháp lý cơ bản cho bảo vệ môi trường biển, làm cơ sở cho 
việc phát triển các luật liên quan đến phát triển biển và 
bảo vệ môi trường biển, các văn bản pháp quy hướng dẫn 
thì hành ở các cấp. Luật và các văn bản pháp quy này nên 
được soạn thảo phù hợp với các nguyên tắc và tiêu chuẩn 
chung về ô nhiễm môi trường biển, bảo vệ môi trường biển 
đã được quốc tế thừa nhận, có tính đến các hoàn cảnh đặc 
thù của Việt Nam. Cần sớm có các tiêu chuẩn Việt Nam về 
môi trường biển. 

Việt Nam cũng cân nghiên cứu để sớm tham gia các 
công ước quốc tế được liệt kê trong danh sách khung pháp 
lý quốc tế về bảo vệ môi trường biển nhằm bổ sung những 
phần còn thiếu, kiện toàn hơn hệ thống pháp luật của 
mình, đặc biệt là các quy định cụ thể về bổi thường ô 
nhiễm. Trong giai đoạn 2001-2010, cần sớm nghiên cứu 
phê chuẩn Công ước CLC 1999 và FC 1992, Công tước 
Luân Đôn 1979 và Nghị định thư 1996 về nhận chìm chất 
thải và các chất khác, Công ước về sẵn sàng ứng phó và 
hợp tác đối với ô nhiễm dầu - OPRC 1990, các Phụ lục IH, 
IV, V, VI của Công ước MARPOL 73/78. 

Để thực thi pháp luật có hiệu quả, chúng ta cần tăng 
cường công tác giám sát quản lý và xử lý kịp thời các vĩ 
phạm gây ô nhiễm môi trường biển, suy thoái tài nguyên, 


` 


đa dạng sinh học biển; tăng cường năng lực quản lý của 
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định về đánh giá tác động môi trường biển đến các biện 
pháp bảo đảm an toàn cho môi trường biển của các dự án, 
công trình, các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
các ngành và địa phương; thực hiện nghiêm ngặt nguyên 
tác "người gây ô nhiễm phải trả tiền"; và tăng cường năng 
lực cho các cơ quan tư pháp trong việc giải quyết các hậu 
quả ô nhiễm, giải quyết các tranh chấp. 

Nguyên tắc trả tiền sử dụng tài nguyên và môi trường 
biển phải được tuyên bố rõ bằng pháp luật. Chúng ta cần 
tăng cường đầu tư cho bảo vệ môi trường biển, thiết lập 
nhiều biện pháp kinh tế như lập quỹ bảo vệ môi trường 
biển, thu thuế sử dụng môi trường biển đối với các hoạt 
động khai thác biển. Gánh nặng tài chính bảo vệ môi 
trường biển cần phải được phân chia công bằng, tỷ lệ 
thuận với số lượng, tác hại, loại hình ô nhiễm. Nhà nước 
cần khuyến khích các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân và 
nước ngoài đầu tư vào các dịch vụ môi trường, an toàn môi 
trường, các công nghệ phòng ngừa và làm sạch tiên tiến. 

Nhận thức của quần chúng về bảo vệ môi trưởng biển, 
thu hút hoạt động của các tổ chức xã hội, đoàn thể trong 
xây dựng chính sách, kiểm tra, giám sát, bảo vệ biển Việt 
Nam cần phải được nâng cao hơn nữa. Người dân, cộng 
đồng cần được thông báo về các kế hoạch, quy hoạch, hành 
động liên quan đến môi trưởng biển và được tham ga 
đóng góp ý kiến. Mặt khác mô hình quản lý cộng đồng, đặc 
biệt đối với các cộng đồng ngư nghiệp và cộng đồng trong 
các khu bảo vệ biển, nên được phát triển. Cộng đồng có thể 


được tham gia càng rộng càng tốt vào các giai đoạn khác 
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triển khai thực hiện và quản lý. Việc tham gia có thể 
thông qua chế độ đại diện bên cạnh các cơ quan hoạch 
định và thực thi chính sách, kế hoạch quản lý hoặc thông 
qua điểu tra, tham khảo ý kiến. Các ngành (công nghiệp, 
ngư nghiệp, du lịch...) cần được tham khảo ý kiến về các 
vấn đề có thể có tác động ảnh hưởng đến lợi ích của mình. 

Bảo vệ môi trường biển Việt Nam trong thời gian qua 
đã có những bước tiến triển ban đầu đáng khích lệ. Mặc 
dù còn có khó khăn, phức tạp, song chúng ta đã có những 
đóng góp đáng kể vào sự nghiệp chung bảo vệ môi trường 
sống và đa dạng sinh học biển, góp phần cho sự phát 

triển của đất nước. 
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